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Lời Mở Đầu 


Có người cho rằng “Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì tôi 
đang là, vì mọi sự gồm trí óc, bản tánh và thể chất của tôi đều mang 
bản chất của cha mẹ tôi.” Quả thật ông bà cha mẹ có một phần trách 
nhiệm, nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách nhiệm của chúng 
ta, những thứ đến từ kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong 
những đời quá khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện hữu sau thời thơ ấu 
của một người là kết quả của nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong 
đời này. Vì thế mà trách nhiệm của các bậc cha mẹ rất giới hạn. Ý 
niệm về nghiệp dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng một người gặt lấy 
những quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện tại chúng ta không hạnh phúc, 
chúng ta có thể mất bình tĩnh và tỏ ra bực bội nếu chúng ta gán ghép sự 
bất hạnh của chúng ta cho người khác. Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất 
hạnh trong hiện tại của chúng ta là kết quả của các hành vi của chính 
chúng ta trong quá khứ thì chúng ta có thể chấp nhận nó và nhận trách 
nhiệm về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở tương lai sẽ tràn 
ngập trong tim chúng ta: “Tôi càng tích tụ nhiều thiện nghiệp chừng 
nào thì trong tương lai tôi sẽ càng có nhiều quả báo tốt chừng ấy. Được 
rồi, tôi sẽ tích tụ nhiều hơn nữa những thiện nghiệp trong tương lai.” 
Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý niệm này trong các vấn đề của kiếp 
sống con người trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy hy 
vọng về những dấu vết cuộc đời chúng ta sau khi chết. Đối với những 
người không biết Phật pháp, không có gì kinh khủng bằng cái chết. Mọi 
người đều sợ nó. Nhưng nếu chúng ta thật sự hiểu biết ý nghĩa của 
nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cái chết vì 
chúng ta có thể có hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta không chỉ nghĩ 
đến mình, mà nhận ra rằng nghiệp do những hành vi của chính mình 
tạo ra sẽ gây một ảnh hưởng đến con cháu chúng ta thì tự nhiên chúng 
ta sẽ nhận thấy có trách nhiệm về hành vi của chính mình. Chúng ta 
cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải giữ một thái độ 
tốt trong đời sống hằng ngày để có một ảnh hưởng hay quả báo thuận 
lợi cho con cháu chúng ta. Chúng ta sẽ cẩm thấy rõ ràng rằng chúng ta 
phải nói năng đúng đắn với con cái và nuôi nấng các em một cách thích 
đáng trong tình yêu thương. 

Liên hệ tới nghiệp còn có cái gọi là tự tác giáo tha. Tự tác giáo tha 
là tự mình làm, rồi xúi người khác cùng làm cũng là nghiệp của mình 


đó! Chúng ta phải biết rằng sát sanh, trộm cấp, tà dâm, vọng ngữ và 
uống những chất cay độc là những hành vi tạo nghiệp. Những tội nầy 
được phân làm bốn thứ: Nhân, duyên, pháp và nghiệp (nguyên nhân, 
điều kiện tiếp trợ, phương thức và việc làm). Sự sát sanh gồm có sát 
nhân, sát duyên, sát pháp và sát nghiệp. Trong bất cứ tiến trình nào của 
bốn thứ nây, tội đều do tự mình làm hay xúi bảo người khác làm. Tự 
mình làm là chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi xúi kẻ khác 
làm tức là cổ vũ người khác làm chuyện không đúng. Đó là phạm tội 
một cách gián tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng 
hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội xảo trá 
nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, mà xúi người khác làm thì tội lại 
nặng hơn. Chúng ta tạo nghiệp bằng cách “Kiến Văn Tùy Hỷ”. Kiến 
văn tùy hỷ có nghĩa là thấy và nghe người khác làm bậy rồi vui theo. 
Nghĩa là mình biết kể khác phạm tội mà còn trợ giúp cho họ nữa. Tự 
mình làm là chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi kiến văn tùy 
hỷ tức là nghe thấy và cổ vũ người khác làm chuyện không đúng. 
Tương tự như trên, đây là phạm tội một cách gián tiếp. So sánh với tội 
trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà 
mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, 
mà xúi người khác làm thì tội lại nặng hơn. Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng đức Phận, cha mẹ, chư Tăng Ni, kinh sách, bạn đạo, vạn vân... 
là tất cả những thứ mà chúng ta rất cần sự hỗ trợ trên bước đường tu tập 
giải thoát, bởi vì chúng ta phải học nhiễu, phải giữ giới nghiêm minh, 
phải tìm một môi trường thích hợp để tu tập thiển định. Nhưng chỉ riêng 
một mình mình mới có thể nhìn vào tâm mình, và chỉ riêng mình mới 
có thể xóa đi tam độc tham, sân, si đã trói buộc chúng ta vào vòng luân 
hồi sanh tử từ vô thỉ đến nay mà thôi. Đức Phật đã chỉ ra đường đi, 
nhưng chúng ta phải tự đi lấy con đường tu tập giải thoát của chính 
mình! 

Qua những diễn giải tóm lược về Nghiệp, chúng ta thấy nói chung 
giáo thuyết về Nghiệp trong Phật giáo là một chân lý không thể nghĩ 
bàn. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng Nghiệp không thể bị triệt 
tiêu được bằng cách học hỏi từ sách vở, mà chỉ được bằng cách chấp 
nhận một thái độ đến với cuộc sống bằng tu hành giới hạnh. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta phải cố gắng hết sức mình diệt 
sạch nghiệp luân hồi sanh tử như lời đức Phật đã dạy trong kinh Pháp 
Cú. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta trong cuộc sống hằng 


ngày. Vấn để ở đây chỉ là thời gian sớm hay chậm mà thôi, bạn sẽ gặt 
những øì bạn gieo. Vì đạo Phật là đạo thực tiễn, đạo của tu và hành 
thật sự nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ 
không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng. Như trên đã nói, 
nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiển não là tham, sân, si, mạn, 
nghĩ, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... và mục đích tối hậu của đạo Phật là 
nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người loại trừ 
những thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành 
một chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Vì 
vậy, chúng ta phải cố gắng hết sức mình nhằm triệt tiêu nghiệp chướng 
ngay trong đời này. Bên cạnh đó, tu hành triệt tiêu nghiệp chướng cũng 
sẽ giúp chúng ta phát triển những thói quen mới trong việc biết dừng lại 
đúng lúc đúng thời, thói quen biết ngừng lại, và không tiếp tục làm 
những hành động bất thiện nữa. 

Quyển sách nhỏ có tựa để “Ai Tạo Nghiệp?” này không phải là 
một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết Nghiệp, mà nó chỉ đơn thuần 
vạch ra chân lý mà Đức Phật, một bậc Đại Giác trong lịch sử của nhân 
loại, đã từng tuyên thuyết tại xứ Ấn Độ. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng triệt tiêu nghiệp chướng theo đúng nghĩa Phật dạy không hẳn 
là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay làm Ni, mà nó có nghĩa là bước 
vào việc tu tập nhằm thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của 
mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên an lạc, tỉnh thức, và hạnh 
phúc hơn. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc ác, 
chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy.” 
Biển pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ nầy mà ra. Trong Kinh Pháp 
Cú, đức Phật dạy: Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu 
tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân 
theo pháp tắc Sa-môn (87). Người trí phải gột sạch những điều cấu uế 
trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa a ngũ dục mà chứng Niết 
bàn (88). Người nào thường chính tâm tu tập các phép giác chị, xa lìa 
tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên 
sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay trong đời hiện 
tại (89). 

Nếu chúng ta thực sự biết ai là người tạo nghiệp, sẽ có cơ hội cho 
chúng ta cố gắng tu tập triệt tiêu Nghiệp Chướng rồi chúng ta sẽ thấy 
rằng trải nghiệm được việc thoát ly khổ đau phiền não để có được sự 
yên bình, tỉnh thức, và hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta phải đi 


vào một nơi không có tiếng ồn ào, không có sự rắc rối hay không có 
những công việc nặng nhọc. Kỳ thật, sự yên bình thật sự hiện diện giữa 
những thứ vừa kể trên mà chúng ta vẫn có sự yên tĩnh nơi nội tâm 
mình. Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định tu tập 
triệt tiêu Nghiệp Chướng phải kiên trì không thối chuyển; từng bước 
một, phải cố gắng hết sức mình để tu tập triệt tiêu nghiệp chướng mỗi 
ngày. Lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho 
cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, một khi chúng 
ta đã có được những thói quen này, chúng sẽ trở thành những thói quen 
tự nhiên. Đức Như Lai đã giải thích rõ về sự triệt tiêu nghiệp chướng 
của Ngài để tiến tới quả vị Phật. Bây giờ là trách nhiệm của chính 
chúng ta là có tu tập hay không mà thôi. Cuộc hành trình triệt tiêu 
nghiệp chướng để đi từ người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu 
biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết 
về Phật giáo, cả sách ¡n lẫn sách trên mạng điện tử, tôi cũng mạo muội 
biên soạn tập sách “Ai Tạo Nghiệp?” song ngữ Việt Anh nhằm phổ 
biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những 
người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho 
những ai mong cầu có được cuộc sống an bình và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


Preface 


Some people say “I am not responsible for what [ am because 
everything, Iincluding my brain, nature, and physical constitution, 
partake of the nature of my parents.” Its no doubt that our parenfs and 
ancestors must be responsible for some of the nature of thelr 
descendants, but the majorty of other characteristics 1Is the 
responsibility of the descendants themselves because beings coming 
I1nto existence with theiIr own karmas that they have produced in their 
past lives. Moreover, the self that exists affer one”s childhood 1s the 
effect of the karma that one has produced oneself in this world. So the 
responsibility of one”s parents is very limited. The idea of karma 
teaches us clearly that one will reap the fruits of what he or she has 
sown. Supposed that we are unhappy at present; we are apt to lose our 
temper and express discontent If we attribute our unhappiness tfO 
others. But If we consider our present unhappiness to be the effect of 
our own deeds In the past, we can accept 1t and take responsIbility for 
1t. Besides such acceptance, hope for the future wells up strongÏy 1n our 
hearts: ““The more good karma I accumulate, the happlIer I will become 
and the better recompense I wIll receive. All right, [ wIll accumulate 
much more good karma In the future.” We should not limit this idea 
only to the problems of human life in this world. We can also feel hope 
concerning the traces of our lives after death. For those who do not 
know the teachings of the Buddha, nothing 1s so terrible as death. 
Everyone fears 1t. But If we truly realize the meaning of karma-result, 
we can keep our composure 1n the face of death because we can have 
hope for our next life. When we do not think only of ourselves but 
realize that the karma produced by our own deeds exerts an influence 
upon our descendants, we wIll naturally come to feel responsible for 
our deeds. We will also realize that we, as parenfs, must maintain a 
good attitude In our daily lives in order to have a favorable influence or 
recompense upon our children. We wIll feel strongly that we must 
always speak to our children correctly and bring them up properly and 
with affection. 

Relating to Karmas, we also have a so called doing things 
ourselves, then telling others to do exactly the same as what we have 
done are also considered our own karmas! 'That 1s to say, we have done 
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these ourselves, then told others to do them. We know that killing, 
stealing, committing sexual misconduct, lying, and taking Intoxicants 
are Improper ways to behave that causes bad karmas. These offenses 
are divided 1nto four aspects: causes, condifions, dharmas, and karma. 
For example, with killing, there are the causes of killing, the conditions 
of killing, the dharmas of killing, and the karma of killing. In any of 
these aspects, one either personally commits the offenses, or tells 
someone else to do 1t. Doïng things ourselves means that we personally 
engage in the Iimproper deeds. While telling others to do things means 
encouraging and inciting others to do Improper things. This way of 
indrectly committing an offense 1s more serious than directly 
committing 1t, because the offense of fraud 1s adding to the original 
offense. Thus, 1ƒ we do 1t ourlseves, 1t's already an offense, but IŸ we 
tell others to do 1t, the offense 1s even greater. We create Karma by 
“ReJoicing at seeing and hearing 1t done”. “ReJoicing at seeing and 
hearing It done” means we know someone else 1s committing an 
offense, and we help that person to do 1t. Doïng things ourselves means 
that we personally engage In the Iimproper deeds. While reJoicing at 
seeing and hearing It done means seeing and hearing it done, then 
encouraging and Inciting others to do improper things. Similarly, thịs 
way of Indirectly committing an offense 1s more serious than directly 
committing 1t, because the offense of fraud 1s adding to the original 
offense. Thus, 1ƒ we do 1t ourlseves, 1t's already an offense, but 1Ÿ we 
tell others to do 1t, the offense 1s even greater. Devout Buddhists 
should always remember that the Buddha, parents, monks and nuns, 
suftras, and dharma friends, etc., are all that we need on our way fo 
liberaton because we have to learn a lot, have to keep precepts 
strictly, and have to find an approprlate environment for practicing 
medifaton. But only we ourselves can watch our mind, and only 
ourselves can wipe out the three poisons of desire, hatred and 
Ipnorance that have been binding us in the cycle of rebirth since the 
beginningless time. The Buddha pointed out the Way, but we have to 
do the walking on the path of our liberationl 

Through these summaries of explanations on Karma, we see that 
generally the theory on Karma In Buddhism ¡1s beyond any human 
discussions. Devout Buddhists should always remember that Karma 
cannot be eliminated by studying through books, but by adopting an 
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attitude to life that 1s disciplined. Devout Buddhists should always 
remember that we must all strive our best to eradicate all karmas 
leading to rebirths as taught by the Buddha In the Dharmapada Sutra 
(126). This 1s extremely difficult for all of us In our dally life. The 
problem here 1s only a matter of time, sooner or later, you will reap 
what you sow because Buddhism 1s a practical religion, a religion of 
real cultivation, the goal of its education must be Iinward and not 
outward for appearances and matters. ÀAs mentioned above, the main 
causes of sufferings and afflictions are greed, anger, hatred, Ignorance, 
pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying, 
and so on... and the ultimate goal of Buddhism 1s to help sentlent 
beings, especially, human beings to eliminate these troubles so that 1f 
we are not able to become a Buddha, at least we can become a real 
Buddhist who has a peaceful, mindful and happy life. Šo, we must try 
our best to eliminate all karmas and hindrances right In this very HIÍe. 
Besides, eliminating karmas and hindrances also helps us develop new 
habits of approprlate pausing, habits of knowing how to stop from 
confinuing doing unwholesome acfiviIties. 

Thịs litle book tiled “Who Creates Karmas?” 1s not a profound 
study of the theory of Karma, but a book that simply points out the 
Truth which the Buddha, the Great Enlightened in human history, once 
taught In India. Devout Buddhists should always remember that 
eliminating karmas and hindrances as the Buddha taught does not 
necessarily mean to renounce the world and to enter into a temple as a 
monk or nun, but It means to enter Info practicing and cultivating In 
order to established dally life patterns, makes our lives more peaceful, 
mindful, and happler. In the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not 
commit wrongs, devoutly practice all kinds of good, and purify the 
mind, that's Buddhism” or “To do no evil, to do only good, to purIfy the 
WIll, is the doctrine of all Buddhas.” These four sentences are said to 
include all the Buddha-teaching. In the Dharmapada Sutra, the Buddha 
taught: A wise man should abandon the way of woeful states and 
follows the bright way. He should go from his home to the homeless 
state and live 1n accordance with the rules for Sramanas (Dharmapada 
87). A wise man should purge himself from all the Iimpurities of the 
mind, give up sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana 
(Dharmapada 88). Those whose minds are well-traned and well- 
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perfected in the seven factors of enliphtenment, who give up of 
grasping, abandon defiled minds, and eradicate all afflictions. They are 
shinnng ones and have completely liberated and attained Nirvana 
even In this world (Dharmapada 89). 

lf we really know who creates karmas, there wIll be opportunitIes 
for us to cultivate eliminating of Karmas and Hindrances, then we will 
see that to experlence the escape of sufferings and afflictions In order 
to have peace, mindfulness and happiness does not mean that we have 
to be in a place where there 1s no noIse, no trouble, or no hard work. As 
a matter of fact, peace 1s really to be in the midst of those things and 
still be calm In our heart. For devout Buddhists, once you make up your 
mind to culuvate eliminating of Karmas and Hindrances, should 
persevere and never have the Intention of retreat; step by step, you 
should try your best to practice eliminating karmas and hindrances on a 
daily basis. Over the times, this wIll help us form habits which make 
our life better and better. In fact, once we have these habits, they wIll 
become our natural habits. The Buddha already explained very clearly 
on how He eliminated His own karmas and hindrances In order to 
achieve Buddhahood. Its our own responsibility to practice or not 
practice. The Journey leading to elimnation of karmas and hindrances 
1n order to advance from human to Buddha demands continuous efforts 
with right understanding and practice. Presently, even with so many 
Buddhist books avallable In printing and online, I venture to compose 
this booklet tiled “Who Creates Karmas?” in Vietnamese and English 
to spread basic teachings in Buddhism to all Vietnamese Buddhist 
followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution 
wIll help Buddhists in different levels to understand on how to achieve 
and lead a life of peace and happIness. 


Thiện Phúc 
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Chương Một 
Chapter One 


Nghiệp Là Gì? 


Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, và ý 
tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng người nầy xấu đến tưởng người kia không 
tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác độc, 
nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn 
bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng 
ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì 
được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ 
Bắc Phạn là 'karma' là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của 
nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” 
luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành 
động sai lầm trong quá khứ) xãy ra trong lúc sống, gây nên những quả 
báo tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định mà cũng 
không phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo 
nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống 
và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành 
động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta 
đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. 
Theo định nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng 
không át hẳn hiện tại vì với nghiệp, quá khứ và hiện tại đều như nhau. 
Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai. Quá 
khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng khoảnh khắc. Tương lai 
thì chưa đến. Chỉ có hiện tại là hiện hữu và trách nhiệm xử dụng hiện 
tại cho thiện ác là tùy nơi từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo 
bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính 
(không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi 
A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô 
lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời 
nầy có thể trốn chạy được quả báo. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức 
Phật dạy: “Này các thầy Tỳ Kheo! Ý muốn là cái mà Như Lai gọi là 
hành động hay nghiệp. Do có ý mà ta hành động nơi thân, khẩu và tư 
tưởng.” 
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“Karma” cũng có nghĩa là “hành động, tốt hay xấu,” bao gồm 
luyến ái, thù nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, vân vân. Nghiệp 
được thành lập từ những quan niệm của một chúng sanh. Chính tiềm 
năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và lèo lái hành vi cũng như tư tưởng 
cho đời nầy và những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp khởi lên từ ba 
yếu tố: thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó là hành vi 
tạo tác bằng lời nói hay khẩu nghiệp. Khi bạn làm gì thì đó là hành vi 
tạo tác của thân hay thân nghiệp. Nếu bạn đang suy nghĩ điều gì thì đó 
là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý nghiệp là sự tạo tác mà không hề có bất 
cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm hàng đầu của giáo 
thuyết đạo đức Phật giáo là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ 
lựa chọn vì những hành động như vậy tất đưa đến những hậu quả tương 
ứng không tránh khỏi. Hậu quả có thể là vui hay không vui, tùy theo 
hành động nguyên thủy. Trong vài trường hợp kết quả đi liền theo 
hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến một thời gian 
sau. Vài nghiệp quả chỉ hiển hiện ở kiếp lai sanh mà thôi. Nghiệp là 
những hành vi tạo tác dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. Như 
vậy nghiệp là những hành động thiện ác tạo nên trong lúc còn sống. 
Nghiệp không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Một cá nhân 
đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời trước. Nói một cách 
vắn tắt, nghiệp là “hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều tạo 
thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao giờ cũng có một kết quả theo 
sau. Tất cả những gì của chúng ta đang có vào lúc này đều là kết quả 
của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp phức tạp và 
nghiêm trọng. Các hành vi của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, cũng để lại 
dấu vết về vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong 
ta bao gồm ký ức, tri thức, thói quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu 
vết này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh nghiệm và hành vi trong 
suốt một thời gian dài. Những dấu vết mà các hành vi của chúng ta để 
lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một phần 
những dấu vết trong tâm còn nằm trên bể mặt của tâm, còn đa phần 
còn lại đều được giấu kín trong tâm hay chìm sâu trong tiềm thức. Đây 
chính là sự phức tạp và nghiêm trọng của nghiệp. 

Theo Phật giáo, nghiệp không phải là số mệnh hay tiền định; 
nghiệp cũng không phải là một hành động đơn giản, vô ý thức hay vô 
tình. Ngược lại, nó là một hành động cố ý, có ý thức, và được cân nhắc 
kỹ lưỡng. Cũng theo Phật giáo, bất cứ hành động nào cũng sẽ dẫn đến 
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kết quả tương ứng như vậy, không có ngoại lệ. Nghĩa là gieo gì gặt 
nấy. Nếu chúng ta tạo nghiệp thiện, chúng ta sẽ gặt quả lành. Nếu 
chúng ta tạo ác nghiệp, chúng ta sẽ lãnh quả dữ. Phật tử chân thuần 
nên cố gắng thông hiểu luật về nghiệp. Một khi chúng ta hiểu rằng 
trong đời sống nầy mỗi hành động đều có một phản ứng tương ứng và 
cân bằng, một khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả 
của hành động mình làm, chúng ta sẽ cố gắng kểm chế tạo tác những 
điều bất thiện. Nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, như hạt giống 
được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi 
thân làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là 
hạt giống thiện. Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, 
mỗi hành động đều phát sanh một hậu quả. Vì thế khi nói về “Nghiệp” 
tức là nói về luật “Nhân Quả.” Chừng nào chúng ta chưa chấm dứt tạo 
nghiệp, chừng đó chưa có sự chấm dứt về kết quả của hành động. 
Trong cuộc sống của xã hội hôm nay, khó lòng mà chúng ta có thể 
chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu phải tạo nghiệp chúng ta nên vô 
cùng cẩn trọng về những hành động của mình để được hậu quả tốt mà 
thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn sống một đời cao đẹp, các 
con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi 
thân khẩu ý chớ đừng để cho những hoạt động nầy làm hại cả ta lẫn 
người.” Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy. Giống lành sanh 
cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện tất 
nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta ta hiểu rõ ràng và hành trì tỉnh 
chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào 
kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo 
Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt sức mạnh 
lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo 
cách mình muốn. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng “Nghiệp” lúc 
nào cũng rất công bằng. Nghiệp tự nó chẳng thương mà cũng chẳng 
ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. Nghiệp và Quả Báo chỉ đơn giản là 
định luật của Nguyên Nhân và Hậu Quả mà thôi. Nếu chúng ta tích tụ 
thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có 
ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây 
tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van xin thì hậu quả vẫn phải là đắng cay 
đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. 

Theo truyền thống Phật giáo, có hai loại nghiệp: nghiệp cố ý và 
nghiệp không cố ý. Nghiệp cố ý sẽ phải mang nghiệp quả nặng nể. 
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Nghiệp không cố ý, nghiệp quả nhẹ hơn. Lại có hai loại nghiệp khác: 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp như bố thí, ái ngữ và 
lợi tha. Bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, nói dối, vọng ngữ. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
có hai loại nghiệp. Thứ nhất là Dẫn Nghiệp: Tức là nghiệp đưa một 
sinh vật thác sinh làm người, làm trời hay làm thú; không thế lực nào 
khác có thể đưa một sinh vật đến một hình thái đặc biệt nào đó của đời 
sống. Thứ nhì là Mãn Nghiệp: Sau khi mỗi đời sống đã được quyết 
định, mãn nghiệp sẽ kiện toàn tính chất hữu hình của sinh vật để nó trở 
thành một chủng loại hoàn hảo. Lại có hai ảnh hưởng của hành động. 
Thứ nhất là Biệt Nghiệp: Biệt nghiệp tạo ra cá biệt thể. Biệt nghiệp là 
những sự việc mà chúng sanh hành động một cách riêng lẽ. Thứ nhì là 
Cộng Nghiệp: Tức là nghiệp tạo ra vũ trụ. Cộng nghiệp của thế giới 
nầy không phải chỉ là nghiệp của loài người, mà là của chung muôn 
loài chúng sanh. Cũng theo truyền thống Phật giáo, có ba loại nghiệp: 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Lại có ba loại nghiệp khác: 
hiện phước nghiệp, hiện phi phước nghiệp, và hiện bất động nghiệp. 
Lại có ba loại nghiệp khác nữa: hữu lậu nghiệp, vô lậu nghiệp, và phi 
lậu phi vô lậu nghiệp. Lại có ba loại nghiệp khác nữa: thiện nghiệp, 
bất thiện nghiệp, và nghiệp không thiện không ác. Lại có ba loại 
nghiệp khác nữa, còn được gọi là Tam Thời Nghiệp. Thứ nhất là 
nghiệp quá khứ tích tụ quả hiện tại. Thứ nhì là nghiệp hiện tại tích tụ 
quả hiện tại. Thứ ba là nghiệp hiện tại tích tụ quả vị lai. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại nghiệp: 
Thứ nhất là Hắc Nghiệp Hắc Báo. Thứ nhì là Bạch Nghiệp Bạch Báo. 
Thứ ba là Hắc Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo. Thứ tư là Phi Hắc Phi 
Bạch Nghiệp, Phi Hắc Phi Bạch Báo, đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 
Theo Phật giáo Đại thừa, có bốn loại nghiệp: Thứ nhất là Nghiệp Tích 
Lũy, tức là nghiệp tạo từ nhiều đời trước. Thứ nhì là Nghiệp Tập 
Quán, tức là nghiệp tạo trong đời hiện tại. Thứ ba là Cực Trọng 
Nghiệp, tức là nghiệp có khả năng mạnh có thể chỉ phối tất cả các 
nghiệp khác. Thứ tư là Cận Tử Nghiệp, tức là nghiệp rất mạnh lúc sắp 
chết. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp: 
thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, nghiệp không thiện không ác, và 
nghiệp trong trạng thái dừng chờ. Riêng nghiệp trong trạng thái dừng 
chờ là loại nghiệp mà hành vi tạo tác đã dừng hẳn, và trạng thái nầy 
tổn tại trong dòng tâm thức tương tục. Trạng thái dừng chờ nầy là một 
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sự tĩnh tại có tác động, hay một sự bắng lặng có hàm chứa tác nhân. 
Đây là một năng lực khi hành vi tạo tác không đơn thuần là hoàn toàn 
dừng hẳn mà vẫn còn có khả năng tạo ra những kết quả trong tương 
lai. Những trạng thái dừng chờ nầy có khả năng tự phục hoạt từng sát 
na cho đến khi kết quả được hình thành. Dù mau hay dù chậm, khi hội 
đủ những điều kiện thích hợp (đủ duyên), nó sẽ chín muổi và tạo ra 
quả. Nếu con người không chịu nương nhờ vào một phương tiện để hóa 
giải tiềm lực của nghiệp, chẳng hạn như sám hối và phát nguyện 
không tiếp tục tái phạm nữa thì nghiệp lực nầy vẫn tôn tại. Lại có bốn 
nghiệp khác: nghiệp tái tạo, nghiệp trợ duyên, nghiệp bổ đồng, và 
nghiệp tiêu diệt. 


What Is Karma? 


From morning till night, we create karma with our body, with our 
mouth, and with our mind. In our thoughts, we always think that people 
are bad. In our mouth, we always talk about other people”s rights and 
wronøs, tell lies, say Indecent things, scold people, backbite, and so on. 
Karma 1s one of the fundamental doctrinnes of Buddhism. Everything 
that we encounter In this life, good or bad, sweet or bifter, 1s a result of 
what we did In the past or from what we have done recently ¡n this life. 
Good karma produces happiness; bad karma produces pain and 
suffering. So, what 1s karma? Karma Is a Sanskrit word, literally means 
a deed or an action and a reaction, the continuing process of cause and 
effect. Moral or any good or bad action (however, the word “karma” 1s 
usually used in the sense of evil bent or mind resulting from past 
wrongful actions) taken while living which causes corresponding future 
retrIibution, either øgood or evil transmigration (action and reaction, the 
confinuing process of cause and effect). Karma 1s neither fatalism nor a 
doctrinne of predetermination. Our present life 1s formed and created 
through our actions and thoughts In our previous lives. Our present life 
and circumsfances are the product of our past thoughts and actions, and 
in the same way our deeds in this life wIll fashion our future mode of 
exIstence. According to the definition of the karma, the past Influences 
the present but does not dominate 1t, for karma 1s past as well as 
present. However, both past and present Influence the future. The past 
1s a background against which life goes on from moment to momeit. 
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The future Is yet to be. Only the present moment exists and the 
responsibility of using the present moment for good or bad lies with 
each Individual. A karma can by created by body, speech, or mind. 
There are good karma, evil karma, and Indifferent karma. All kinds of 
karma are accumulated by the Alayavijnana and Manas. Karma can be 
cultivated through religlous practice (good), and uncultivated. For 
sentilent being has lived through Inumerable reincarnations, each has 
boundless karma. Whatever kind of karma 1s, a result would be 
followed accordingly, sooner or later. No one can escape the result of 
his own karma. In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Oh 
Bhikkhus! Mental volition 1s what I call action or karma. Having 
volition one acts by body, speech and thought.” 

“Karma” also means “Action, good or bad,” including attachments, 
aversions, defilements, anger, Jealousy, etc. Karma 1s created (formed) 
by that being's conceptlons (samskara). This potential directs one 
behavior and steers the motives for all present and future deeds. In 
Buddhism, karma arises from three factors: body, speech and mind. For 
I1nstance, when you are speaking, you create a verbal act. When you do 
something, you create a physical act. And when you are thinking, you 
may create some mental actions. Mental actions are actions that have 
no physical or verbal manifestatons. Buddhist ethical theory 1s 
pnmarily with volitlonal actions, that 1s, those actions that result from 
deliberate cholce for such actions set in motion a series of evenfs that 
inevifably produce concordant results. These results may be either 
pleasant or unpleasant, depending on the original votion. In some cases 
the results of actions are experienced Immediately, and in others they 
are only manifested at a later time. Some karmic results do not accrue 
(dồn lại) until a future life. Karmas are actions that lead to both 
Immediate and long range results. All good and evil actions taken 
while living. Action and appropriate result of action. Karma 1s not 
limited by time or space. An individual 1s coming 1nto physical life with 
a karma (character and environment resulting from his action In the 
past). Briefly, “karma” means “deed.” It is produced by all deeds we 
do. Any deed Is Invariably accompanied by a result. All that we are at 
the present momert 1s the result of the karma that we have produced In 
the past. Karma 1s complex and serious. Our deeds, however triffling, 
leave traces physically, mentally, and environmentally. The traces left 
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1n our minds include memory, knowledøge, habit, Intelligence, and 
character. They are produced by the accumulation of our experlences 
and deeds over a long period of time. The traces that our deeds leave 
on our body can be seen easily, but only part of traces In our minds 
remain on the surface of our mind, the rest of them are hidden depths 
Of our minds, or sunk In the subconscious mind. This 1s the complexIty 
and seriousness of the Karma. 

According to Buddhism, a “karma” 1s not a fate or a destiny; 
neither 1s 1t a simple, unconscious, and Involunfary action. Ôn the 
Contrary, 1t 1s an intentional, consclous, deliberate, and willful action. 
Also according to Buddhism, any actions will lead to similar results 
without any exception. Ïf 1s to say, “As one sows, so shalÏ one reap.” 
According to one”s action, so shall be the fruit. If we do a wholesome 
action, we wIll get a wholesome fruit. IÝ we do an unwholesome action, 
we will get an unwholesome result. Devout Buddhists should try to 
understand the law of karma. Once we understand that in our own life 
every action will have a similar and equal reaction, and once we 
understand that we wIll experience the effect of that action, we will 
refrain from committing unwholesome deeds. Karma 1s a product of 
body, speech and mind; while recompense 1s a product or result of 
karma. Karma 1s like a seed sown, and recompense 1s like a free grown 
with fruits. When the body does good things, the mouth speaks good 
words, the mind thinks of good 1deas, then the karma 1s a good seed. In 
the contrary, the karma 1s an evil seed. According to the Buddhist 
docftrines, every acfion produces an effect and 1t is a cause first and 
effect afterwards. We therefore speak of “Karma” as the “Law of 
Cause and Effect.” There 1s no end to the result of an action 1f there 1s 
no end to the Karma. LIfe in nowadays socIety, It 1s extremely difficult 
for us not to create any karma; however, we should be very careful 
about our actlons, so that their effect will be only good. Thus the 
Buddha taught: “To lead a good life, you Buddhists should make every 
efforf to control the activities of your body, speech, and mind. Do not 
let these activitles hurt you and others.” Recompense corresponds 
Karma without any exception. Naturally, good seed will produce a 
healthy tree and delicious fruits, while bad seed gives worse free and 
Íruits. Therefore, unless we clearly understand and diligently cultivate 
the laws of cause and effect, or karma and result, we cannot conftrol our 
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lives and experlence a life the way we wish to. According to the 
Buddha-Dharma, no gods, nor heavenly deities, nor demons can assert 
their powers on us, we are totally free to build our lives the way we 
wish. According to Buddhist doctrines, karma 1s always Just. It neither 
loves nor hates, neither rewards nor punishes. Karma and Recompense 
1s simply the Law of Cause and Effect. IfÍ we accumulate good karma, 
the result will surely be happy and Joyous. No demons can harm us. In 
the contrary, IÝ we create evil karma, no matter how much and 
earnestly we pray for help, the result will surely be bitter and painful, 
no øods can save us. 

According to Buddhist tradition, there are two kinds of karma: 
intentional karma and unintentional karma. Intentional karma which 
bears much heavier karma vipaka (phala). Unintentional karma which 
bears lighter karma vipaka. There are also two other kinds of karma: 
the wholesome and the unwholesome. Wholesome (good) karma such 
as gIving charity, kind speech, helping others, etc. Unwholesome (bad) 
karma such as killing, stealing, lying and slandering. According to Prof. 
JunjJiro Takakusu In the Essentials of Buddhist Philosophy, there are 
two kinds of action and action-influence. The first type of karma 1s the 
drawing action. Drawing action causes a being to be born as a man, as 
a deva, or as an animal; no other force can draw a living being Into a 
particular form of life. The second type of karma 1s the fulfilling action. 
After the kind of life has been determined, the fulfilling action 
completes the formal quality of the living being so that 1t wIll be a 
thorough specimen of the kind. There are two kinds of action- 
influence. The first kind of action-influence 1s individual action- 
infuence which creates the Individual being. Individual action- 
influence or individual karmas are those actions that sentient beings act 
individually. The second kind of action-influence 1s common action- 
influence creates the universe 1tself. The common-action-infiluence 
karma Involved in this world system 1s not Just that of human beIngs, 
but of every type of sentient being 1n the system. Also according to the 
Buddhist tradition, there are three kinds of karma: action (behavior) of 
the body, behavior of the speech, and behavior of the mind. There are 
three other kinds of karma: present life happy karma, present life 
unhappy karma, and karma of an imperturbable nature. There are still 
three other kinds of karma: karma of ordinary rebirth, karma of 
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Hinayana Nirvana, and karma of Mahayana Nirvana. There are still 
three other kinds of karma: good karmas, bad karmas, and neutral 
karmas. There are still three other kinds of karma, which also called 
three stages of karma. The first stage of karma 1s the past karma. Past 
karma 1s the cause for some results (effects) reaped In the present lIfe. 
The second stage of karma 1s the present karma with present results. 
Present karma 1s the cause for some results (effects) reaped In the 
present life (present deeds and their consequences In this life). The 
second stage of karma 1s the present karma with future results. Present 
karma (deed) 1s the cause for some or all results reaped 1n the next or 
future lives. Present deeds and their next life consequences (present 
deeds and consequences after next life). 

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four kinds of kamma. The first kind of karma 1s the 
black kamma, or evil deeds with black results. The second kind of 
karma 1s the bright kamma with bright result. The third kind of karma 1s 
the black-and-bright kamma with black-and-bright result. The fourth 
kind of karma 1s the kamma that 1s neither black nor bright, with neither 
black nor bright result, leading to the destruction of kamma. According 
to Mahayana Buddhism, there are four kinds of karmas. The first kind 
Of karma 1s the accumulated karma, which results from many former 
lives. The second kind of karma 1s the repeated karma, which forms 
during the present life. The third kind of karma 1s the most dominant 
karma which 1s able to subJugate other karmas. The fourth kind of 
karma 1s the Near-Death Karma which 1s very strong. According to the 
Abhidharma, there are four types of kamma (karma): good karmas, bad 
karmas, neutral karmas, and karmas In the state of cessaftion. 
Especially, karmas In the state of cessation 1s the state of the actIVityˆs 
having ceased, and this remains in the mental continuum. This state of 
cessaton 1s an affirming negative, an absence which ¡Includes 
something posifive. Ít 1s a potency which 1s not Jjust the mere cessation 
of the action, but has the capacity of producing an effect In the future. 
These states of cessatlon are capable of regenerating moment by 
moment until an effect is produced. No matter how much time passes, 
when 1t meets with the proper conditions, 1t fructIfles or matures. [Ý one 
has not engaged In a means to cause the potency to be reduced, such as 
confession and Intention of restraint in committing these bad actions 
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again, then these karmas wIll Just remain. There are still four other 
kímnmds of karma: productive kamma, suportive kamma, obstrucfIve 
kamma, and destructive kamma. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Đặc Điểm Của Nghiệp 


Theo Phật giáo, có ít nhất là sáu đặc điểm chính của nghiệp. Đặc 
điểm thứ nhất là nghiệp mà chúng ta đang có có căn gốc rất sâu dày 
và phúc tạp vô cùng: Nghiệp bao gồm nghiệp cũ mà con người đã tích 
tập từ lúc khởi thủy. Chúng ta cũng sở hữu nghiệp cũ mà chính chúng 
ta đã tạo ra trong các đời trước và ở một mức độ nào đó, chúng ta 
mang nghiệp mà tổ tiên chúng ta đã tạo (với những ai cùng sanh ra 
trong một dòng họ hay cùng một quốc gia đều có những cộng nghiệp ở 
một mức độ nào đó). Và dĩ nhiên chúng ta mang “hiện nghiệp” do 
chính chúng ta tạo ra trong đời này. Phải chăng một người bình thường 
có thể thoát khỏi nghiệp và nhập vào trạng thái tâm thức của sự giải 
thoát hoàn toàn (hay thoát khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ của 
chính người ấy? Điều này rõ ràng chứ không có gì để nghi ngờ. Nếu 
như vậy thì chúng ta làm sao để được như vậy? Tất cả những gì mà 
người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ vẫn tồn 
tại trong chiều sâu của tiểm thức. Các nhà tâm lý học công nhận rằng 
tiểm thức không chỉ gây một ảnh hưởng lớn vào tính chất và chức năng 
tâm lý của con người, mà còn tạo ra nhiều rối loạn khác nhau. Vì nó 
thường ở bên ngoài tầm của chúng ta nên chúng ta không thể kiểm 
soát tiềm thức chỉ bằng cách tư duy và thiển định suông được. Khi 
chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những 
hạt tiêu, chớ không phải là những trái cam. Tương tự, khi chúng ta 
hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải khổ đau. 
Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là 
hạnh phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to 
nhiều quả, cũng y như vậy một hành động nhỏ có thể gây ra những kết 
quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh những hành động 
đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng dù nhỏ. 
Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì 
không có cây. Một người đã không gây tạo nhân để có quả bị giết thì 
người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn xe hơi. Đức Phật dạy: bạn là 
kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ trích bất cứ ai 
trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm 
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về cuộc đời của mình, tốt hơn hay tệ hơn, đều do mình mà ra cả. 
Những khó khăn và khổ não của bạn thực ra là do chính bạn gây ra. 
Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn từ tham, sân, si. Thực 
vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc sống 
hiện hữu và những thú vui nhục dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả 
là sự khổ đau thể xác và lo âu về tinh thần. Tương tự như bạn trả tiển 
hằng tháng cho chiếc xe Chevrolet Corvette mới tinh để được sở hữu 
nó. Tiền trả hằng tháng là sự đau khổ về thân và tâm mà bạn phải chịu 
đựng, trong khi đó cái xe mới tỉnh kia được xem như là cơ thể nhờ đó 
mà bạn thụ hưởng các thú vui thế gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ 
hưởng khoái lạc: không có thú vui nào mà không phải trả một cái giá 
đắc, thật là không mai mắn. Nếu chúng ta hành động thiện lành (tích 
cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta 
hành động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi 
mặc dù chúng không đưa đến kết quả tức thì. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nghiệp tạo từ 
muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết thành quả, dù 
ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Thân 
thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta 
dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. Những thói quen nầy sẽ khiến chúng 
ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc của chúng ta, 
đồng thời cũng là kết quả của những phiến não trong quá khứ. Mọi 
tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do thân thể 
mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xãy ra 
trong tương lai. Trong quá khứ nếu chúng ta làm điều gì tốt đẹp, bây 
giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ thấy sung sướng, hãnh diện. 
Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả của những gì 
chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhận 
hôm nay là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được 
điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu 
hay trong khoảnh khắc hiện tại. Đặc điểm thứ nhì là nghiệp xác định: 
Khi chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có 
những hạt tiêu, chớ không phải là những trái cam. Tương tự, khi chúng 
ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải khổ 
đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là 
hạnh phúc. Đặc điểm thứ ba là nghiệp mở rộng: Một cái hạt mầm nhỏ 
có thể phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y như vậy một hành 
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động nhỏ có thể gây ra những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên 
cố gắng tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những 
hành động trong sáng dù nhỏ. Đặc điểm thứ tư là không có nhân sẽ 
không có quả: Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu 
không gieo hạt thì không có cây. Một người đã không gây tạo nhân để 
có quả bị giết thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn xe hơi. 
Như trên đã nói, theo đức Phật, bạn là kẻ tạo nên số phận của chính 
bạn. Bạn không nên chỉ trích bất cứ ai trước những khó khăn của mình, 
khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, tốt hơn hay 
tệ hơn, đều do mình mà ra cả. Những khó khăn và khổ não của bạn 
thực ra là do chính bạn gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt 
nguồn từ tham, sân, si. Thực vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho 
lòng tham đắm cuộc sống hiện hữu và những thú vui nhục dục. Cái giá 
quá đắc mà bạn phải trả là sự khổ đau thể xác và lo âu về tinh thần. 
Nói tóm lại, định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ 
không có ngoại lệ. Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả 
của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều phải có nhân của nó. Đặc 
điểm thứ năm là Nghiệp không bao giờ mất: Nếu chúng ta hành động 
thiện lành (tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất 
hiện. Khi chúng ta hành động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu 
không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa đến kết quả tức thì. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể 
mòn, nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; 
ngược lại, nó kết thành quả, dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình 
cũng phải trả nghiệp.” Đặc điểm thứ sáu là nghiệp là tác động, là sự 
dính mắc: Thân thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra 
nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. Những thói 
quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả của 
sự dính mắc của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của những phiến 
não trong quá khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng 
không phải chỉ do thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều 
kiện cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong quá khứ nếu chúng 
ta làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ 
thấy sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay 
là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, 
những gì chúng ta nhận hôm nay là kết quả của nghiệp trong quá khứ. 
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Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là 
nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. 


Characterisfics 0ƒ Karmas 


Accordng to Buddhism, there are at least six principal 
characteristics of karma. The first characteristic is that karma that we 
haye now ỉs very deep-roofed and cormplex: Thịs 1ncludes the former 
karma that human beings have accumulated since their beginning. We 
also possess the “former karma” that we have produced ourselves In 
preVious existences and to some extent the “former karma” that our 
ancestors have produced (for those who were born In the same family, 
Írom generation to generation, or In the same country, would bear the 
same Kkinds of karma to some extent). And of course we possess the 
“present karma” that we have produced ourselves In this lie. Is it 
possIble for an ordinary person to become free from these karmas and 
enter the mental state of perfect freedom, escape from the world of 
1llusion, by means of his own wisdom? This 1s clearly out of the 
question. What then, 1f anything, can we do about 1t? All that one has 
experienced, thought and felt in the past remains 1n the depths of one”s 
subconscIous mind. Psychologists recognIze that the subconscious mind 
not only exerts a great Influence on man”s character and his mental 
functions but even causes various disorders. because It 1s normally 
beyond our reach, we cannot control the subconscious mind by mere 
reflection and meditation. When we plant a black-pepper seed, black- 
pepper plant grows and we will reap black-pepper, not oranges. 
Similarly, when we act positively, happiness follows, not suffering. 
When we act destructively, misery comes, not happiness. Just as small 
seed can grow Info a huge tree with much fruit, small actions can bring 
large result. Therefore, we should try to avoid even small negative 
actions and to create smalÏl negative ones. If the cause 1sn”t created, the 
result does not occur. If no seed 1s planted, nothing grows. The person 
who hasn't created the cause to be killed, wonˆt be even 1f he or she IS 
1n a car crash. According to the Buddha, man makes his own destiny. 
He should not blame anyone for his troubles since he alone 1s 
responsible for his own life, for either better or worse. Your difficulties 
and troubles are actually self-caused. They arise from actions rooted 1n 
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greed, hatred and delusion. In fact, suffering 1s the price you pay for 
craving for existence and sensual pleasures. The price which comes as 
physical pain and mental agony 1s a heavy one to pay. lt 1s like payIng 
monthly payment for the brand new Chevrolet Corvette you own. The 
payment 1s the physical pain and mental agony you undergo, while the 
Corvetfte 1s your physical body through which you experlence the 
worldly pleasures of the senses. You have to pay the price for the 
enJoyment: nothing 1s really free of charge unfortunately. If we act 
positively, the happy result will eventually occur. When we do 
negative actions, the Imprints aren”t lost even though they may not 
bring their results Iimmediately. Devout Buddhists should always 
remember that, “the ocean”s water may dry up, mounfain may waste 
away, the actions done 1n former lives are never lost; on the contrary, 
they come to fruit though aeons after aeons pass, until at last the debt 1s 
paid.” Body, speech, and mind all make karma when we cling. We 
create habits that can make us suffer In the future. This 1s the fruit of 
our attachment, of our past defilement. Remember, not only body but 
also speech and mental action can make conditions for future results. If 
we đdịd some act of kindness In the past and remember It today, we will 
be happy, and this happy state of mind 1s the result of past karma. In 
other words, all things conditioned by cause, both long-term and 
moment-to-moment. The second characteristic ¡1s that the karma ¡s 
definrte: When we plant a black-pepper seed, black-pepper plant ørows 
and we will reap black-pepper, not oranges. Similarly, when we act 
positively, happiness follows, not suffering. When we act destructively, 
misery comes, not happIness. The fhird characteristic is that the karma 
1s expandable: Just as smal]l seed can grow 1nto a huge tree with mụch 
fruit, small actions can bring large result. Therefore, we should try to 
avoid even small negative actions and to create small negative ones. 
The ƒourth characteristic is that without a cause, there won?t be any 
resulf: If the cause 1snt created, the result does not occur. If no seed 1s 
planted, nothing grows. The person who hasn”t created the cause to be 
kiled, won't be even 1f he or she 1s In a car crash. As mentioned above, 
according to the Buddha, man makes his own destiny. He should not 
blame anyone for his troubles since he alone 1s responsible for his own 
le, for either better or worse. Your difficultes and troubles are 
actually self-caused. They arise from actions rooted In greed, hatred 
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and delusion. In fact, suffering 1s the price you pay for craving for 
exIstence and sensual pleasures. The price which comes as physical 
pain and mental agony 1s a heavy one to pay. In short, the law of 
causation governs everything In the universe without exception. The 
law of causation (reality 1tself as cause and effect in momenfary 
operation). Every action which 1s a cause will have a result or an 
effect. LikewIse every resultant action or effect has Its cause. The ffh 
characteristic is that karma doesn”t gef lost: IÝ we act positively, the 
happy result will eventually occur. When we do negative actions, the 
Imprints aren't lost even though they may not bring their results 
Iimmediately. Devout Buddhists should always remember that, “the 
OCean”s wafer may dry up, mountain may waste away, the actions done 
in former lives are never lost; on the contrary, they come to fruit 
though aeons after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” The sixth 
characteristic is that karma 1s acion, karma is clnging: Body, speech, 
and mind all make karma when we cling. We create habits that can 
make us suffer In the future. This 1s the fruit of our attachment, of our 
past defilement. Remember, not only body but also speech and mental 
action can make conditions for future results. lf we did some act of 
kindness In the past and remember It today, we wIll be happy, and this 
happy state of mind 1s the result of past karma. In other words, all 
things conditioned by cause, both long-term and moment-to-momert. 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Thuyết Nghiệp Báo Trong Đạo Phật 


Tổng Quan Về Thuyết Nghiệp Báo Trong Đạo Phật: Nhiệp báo là 
những hệ quả của tiền kiếp. Những vui sướng hay đau khổ trong kiếp 
nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức có 
nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, 
kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước của ta 
như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta đang thọ lãnh trong 
kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào 
những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. 
Một khi hiểu rõ được nguyên lý nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày 
của người con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn có khả năng tránh các 
điều dữ, làm các điều lành. Theo Phật giáo, nghiệp quả là hậu quả tất 
nhiên của hành động theo luật nhân quả của nhà Phật. Hậu quả của 
nghiệp tái sanh tùy thuộc vào nghiệp gây tạo của những đời trước. 
Nghiệp giống như cơn gió thổi, đưa chúng sanh những chỗ tái sanh 
thiện ác. Nếu gió thiện thổi vào chỗ tốt chúng sanh sẽ được sung 
sướng; còn gió ác thổi vào chỗ xấu chúng sanh thì chịu khổ sở. Dù 
nghiệp đã được định nghĩa một cách đơn giản là các hành vi, thực ra, 
nghiệp chỉ tất cả sự tích tụ những kinh nghiệm và hành vi của chúng ta 
từ lúc khởi sanh của loài người và cả trước lúc ấy nữa. Nghiệp của đời 
trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì nó gồm cả nghiệp của 
đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái diễn sanh và tử từ 
quá khứ vô định cho đến hiện tại. Bàng Cư Sĩ nói: "Phàm phu ý chí 
hẹp hồi, suy nghĩ hư vọng, hay nói có khó có dễ... Có biết đâu chỉ vì 
cái tâm chấp khó chấp dễ, rồi vọng sinh ra giữ, bỏ, níu giữ chúng ta lăn 
trôi nơi các đường dữ trong luân hồi sanh tử. Nếu không nhổ hết các 
căn bệnh này, ắt chẳng có lúc nào ra khỏi biển sanh tử được." 

Sự Vận Hành Của Nghiệp Chỉ Là Sự Chuyển Động Liên Tục, 
Không Gián Đoạn: Chúng sanh chết ở đây và tái sanh ở nơi khác 
không phải cùng người ấy, cũng không phải là một người hoàn toàn 
khác. Sát na của tâm cuối cùng về kiếp trước, kế tiếp hiện tại. Do sự 
diệt của sát na tâm tử nầy hay do sát na tâm tử nầy tạo điều kiện mà 
sát na tâm đầu tiên của kiếp hiện tại thường được gọi là “Kiếp Sanh 
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Thức” (Patisandhi-vinnana) khởi sanh. Tương tự như vậy, sát na tâm 
cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện hay làm duyên cho sát na 
tâm đầu tiên trong kiếp kế tiếp. Cứ như thế mà tâm cứ sanh rồi diệt, 
nhường chỗ cho tâm mới sanh. Như vậy dòng tâm thức sanh diệt liên 
tục nầy cứ trôi chảy cho đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống, nói cách 
khác, chính là tâm thức, ước muốn sống, muốn được tiếp tục tỔn tại. 
Hành giả nên luôn nhớ rằng chỉ trong một niệm là nghiệp đã được 
thành lập. Nếu thành tâm tu trì thì chắc chắn chúng ta sẽ giảm thiểu đi 
rất nhiều sự thành lập của những nghiệp mới. Một khi việc tốt hay việc 
xấu đã được làm thì nghiệp tự động được thành lập. Tuy nhiên, Hòa 
thượng Thích Thanh Từ, một thiển sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam cận đại đã khẳng định: “lu là chuyển nghiệp.” Như vậy 
nhân tạo nghiệp của bất cứ đời nào, đều có thể chuyển được. 

Con Người Là Kẻ Sáng Tạo Cuộc Đời Và Vận Mạng Của Chính 
Mình: Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận 
mạng của chính mình. Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp phải trên 
đời đều là hậu quả của những hành động của chính chúng ta phản tác 
dụng trổ lại chính chúng ta. Những điều vui buồn của chúng ta cũng là 
kết quả của những hành động của chính mình, trong quá khứ xa cũng 
như gần, là nguyên nhân. Và điều chúng ta làm trong hiện tại sẽ ấn 
định điều mà chúng ta sẽ trở nên trong tương lai. Cũng vì con người là 
kẻ sáng tạo cuộc đời mình, nên muốn hưởng một đời sống hạnh phúc 
và an bình, người ấy phải là một kẻ sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo 
nghiệp tốt. Nghiệp tốt cuối cùng phải đến từ một cái tâm tốt, một cái 
tâm an tịnh. Luật nghiệp báo liên kết các đời trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai của một cá nhân xuyên qua tiến trình luân hồi của người 
ấy. Để có thể hiểu được tại sao có được sự liên kết giữa những kinh 
nghiệm và hành động của một cá nhân trong các cuộc đời nối tiếp, 
chúng ta cần nhìn lướt qua về sự phân tích của đạo Phật về “thức”. 
Theo triết học Phật giáo về “thức”, trường phái Duy Thức Học, có tám 
thức. Có năm thức về giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức. 
Những thức này gây nên sự xuất hiện của năm trần từ năm căn. Thức 
thứ sáu là ý thức, với khả năng phán đoán nhờ phân tích, so sánh và 
phân biệt các trần và quan niệm. Thức thứ bảy gọi là mạt na thức, tức 
là ngã thức, tự biết mình vốn là ngã riêng biệt giữa mình và những 
người khác. Ngay cả những lúc mà sáu thức đầu không hoạt động, tỷ 
dụ như lúc đang ngủ say, thì thức thứ bảy vẫn đang hiện diện, và nếu 
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bị đe dọa, thì thức này, vì sự thúc đẩy tự bảo vệ, sẽ đánh thức chúng ta 
dậy. Thức thứ tám được gọi là a lại da thức, hay tàng thức. Vì thức này 
rất sâu kín, nên rất khó cho chúng ta hiểu được nó. A lại da là một cái 
kho chứa tất cả những dấu tích hành động và kinh nghiệm của chúng 
ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, hoặc làm 
đều được giữ như những chủng tử vào cái kho tàng thức này. Chủng tử 
là nhân của năng lực nghiệp báo. Vì a lại da thâu góp tất cả những 
chủng tử của hành động chúng ta đã làm, nó chính là kẻ xây dựng vận 
mạng của chúng ta. Cuộc đời và cá tánh của chúng ta phản ảnh những 
chủng tử ở trong kho tàng thức của mình. Nếu chúng ta gửi vào đó 
những chủng tử xấu, nghĩa là nhân của những việc ác, chúng ta sẽ trở 
thành kẻ xấu. Do bởi đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc đời 
của chúng ta ở trong tay chúng ta, nên nếu chúng ta muốn nhào nặn 
cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn chúng ta phải hướng tâm trí của mình về 
một hướng tốt đẹp hơn, vì chính tâm trí điều khiển bàn tay nhào nặn 
cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, có lúc chúng ta thấy một người rất 
đạo đức, tử tế, hiển hậu, dễ thương và khôn ngoan, thế mà cuộc đời 
người ấy lại đầy những trở ngại từ sáng đến tối. Tại sao lại như vậy? 
Còn cái lý thuyết về hành động tốt đem lại hạnh phúc và hành động 
xấu đem lại khổ đau thì sao? Muốn hiểu điều này, chúng ta phải nhận 
thức rằng nghiệp quả không nhất thiết phải trổ ra trong cùng hiện đời 
mà nghiệp nhân được tạo. Có khi nghiệp đem lại hậu quả chỉ trong đời 
sau hoặc những đời kế tiếp. Nếu một người từng hành xử tốt trong đời 
trước, người ấy có thể được hưởng hạnh phúc và sung túc trong đời này 
mặc dù sự hành xử của người ấy bây giờ có xấu xa đi chăng nữa. Và 
có người bây giờ rất đức hạnh nhưng có thể vẫn gặp phải nhiều trở 
ngại vì nghiệp xấu từ đời trước đó. Cũng giống như gieo nhiều thứ hạt 
khác nhau, có loại trổ bông rất sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. 
Luật nhân quả không sai chạy, nhưng kết quả đến từng lúc có khác 
nhau, dưới hình thức khác nhau, và ở nơi chốn khác nhau. Tuy có một 
số kinh nghiệm của chúng ta là do nghiệp tạo ra trong đời này, số khác 
lại do nghiệp tạo ra từ những đời trước. Ở đời này, chúng ta chịu hậu 
quả những hành động chúng ta đã làm từ những đời trước cũng như 
ngay trong đời này. Và những gì chúng ta gặt trong tương lai là kết quả 
việc chúng ta đang làm ngày hôm nay. Giáo lý về nghiệp không chỉ là 
giáo lý về nhân quả, mà là hành động và phản hành động. Giáo lý này 
tin rằng bất cứ một hành động nào cố ý thực hiện, từ một tác nhân, dù 
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là ý nghĩ, lời nói hay việc làm, đều có phản động trở lại trên chính tác 
nhân ấy. Luật nghiệp báo là một luật tự nhiên, và không một quyền 
lực thần linh nào có thể làm ngưng lại sự thi hành nó được. Hành động 
của chúng ta đưa đến những kết quả tất nhiên. Nhận ra điều này, người 
Phật tử không cần cầu khẩn một ông thần nào tha thứ, mà đúng ra điều 
chỉnh hành động của họ hầu đưa chúng đến chỗ hài hòa với luật chung 
của vũ trụ. Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi chỉnh đốn lại hành 
vi; còn nếu họ làm lành, họ cố duy trì và phát triển hạnh lành ấy. 
Người Phật tử không nên quá lo âu về quá khứ, mà ngược lại nên lo 
cho việc làm trong hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi tìm sự cứu 
rỗi, chúng ta nên cố gắng gieo chủng tử tốt trong hiện đời, rồi đợi cho 
kết quả đến tùy theo luật nghiệp báo. Thuyết nghiệp báo trong đạo 
Phật cho con người chứ không ai khác, con người là kẻ tạo dựng nên 
vận mạng của chính mình. Từng giờ từng phút, chúng ta làm và dựng 
nên vận mệnh của chính chúng ta qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. 
Chính vì thế mà cổ đức có day: “Gieo ý nghĩ, tạo hành động; gieo hành 
động, tạo tính hạnh; gieo tính hạnh, tạo cá tánh; gieo cá tánh, tạo vận 
mạng.” 


The Theory oƒ Karma Retribution in Buddhism 


An Overview 0ƒ the Theory 0ƒ Karma Refribution in Buddhism: 
Karma retributions are Consequences (requifals) of one”s previous HIfe. 
The pain or pleasure resulting In this life from the pracfices or causes 
and retributions of a previous life. Therefore, ancient virtues said: “If 
we wish to know what our lives were like in the past, Jjust look at the 
retributions we are experiencing currently 1n this life. lÝ we wish to 
know what retributions wIll happen to us In the future, Just look and 
examine the actions we have created or are creating In this life.” lf we 
understand clearly this theory, then In our daily activities, sincere 
Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. According to Buddhism, karma 1s the natural reward 
or retribution for a deed, brought about by the law of karma mentioned 
by the Buddha. The fruit of karma, conditions of rebirth depending on 
previous karmaic conduct. Karma as wind blowing a person Into good 
or evil rebirth. If a wholesome wind blows Infto a good place, beIings 
wIll have pleasures; while an unwholesome wind blows Into an evil 
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place, beings wIll have miseries. Though karma was simply defined as 
deeds, in reality karma 1mplies the accumulation of all our experlences 
and deeds since the birth of mankind, and since even before that time. 
The karma of previous existence that Buddhism teaches 1s still more 
profound, as 1t Iincludes the karma that our own life has produced 
throuph the repetition of birth and death from the Infinite past to the 
present. Layman Pang-Yun said, "Ordinary people are small in 
COurage and narrow In perspective; they always Infer that this practice 
IS easy, and that that one 1s dificult. They do not know that the 
discriminating mind which deems things to be easy or difficult, 1s 1tself 
the very mind that drags us down Into Samsara In evils paths. If this 
mind 1s not uprooted, no liberation 1s possIble. " 

The Movement 0ƒ Karma Is Only a Movement That Confinues 
Unbroken: The being who passes away here and takes birth elsewhere 
1s neIther the same person nor a totally different one. There 1s the last 
moment of consciousness (cuti-citta or vinnana) belonging to the 
Immediately previous life; Immediately next, upon the cessation of that 
ConscIousness, but conditioned by 1t, there arises the first moment of 
conscIousness of the present birth which 1s called a relinking or rebirth- 
conscIousness (pafisandhi-vinnana). Similarly, the last thought-moment 
1n this life conditions the first thought-momernt In the next. In this way 
COnScIousness comes Into being and passes away yIelding place to new 
conscIousness. Thus, this perpetual stream of consciousness øoes on 
unfil existence ceases. Existence In a way 1s consciousness, the will to 
live, to continue. Practitioners should always remember that karma 
complete In one thought or at Just one thought the work completed. If 
we have sincere thought or fath In cultivation, we surely reduce a lot 
the formation of new karmas. Once good or evil deeds committed, 
karmas are automatically formed without any exception. However, 
Most Venerable Thích Thanh Từ, a famous Zen Master In recent 
Vietnamese Buddhist history confirmed that: “Culivaton means 
transformation of karma.” Therefore, no matter what kind of karma, 
Írom previous or present, can be transformed. 

Man Is the Creator gƑ His Own LỰc and His Own Destiny: 
According to Buddhism, man 1s the creator of his own life and his own 
destiny. All the good and bad that comes our way in life 1s the result of 
Our own actions reacfing upon us. ur Joys and sorrows are the effects 
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of which our actions, both In the distant and the Iimmediate past, are the 
causes. And what we do in the present will determine what we become 
1n the future. Since man 1s the creaftor of his own life, to enJoy a happy 
and peaceful life he must be a good creafor, that 1s, he must create 
good karma. Good karma comes ultimately from a good mind, from a 
pure and calm mind. The law of karma binds together the past, present, 
and future lives of an ¡individual throuph the course of hịs 
transmigratlon. To understand how such a connection 1s possible 
between the experlences and actions of an Individual In successive 
lives, we must take a brlef look at the Buddhist analysis of 
conscIousness. According to the Buddhist philosophy of conscIousness, 
the ViJjnanavada school, there are eight kinds of consciousness. The 
Íirst five are the eye, ear, nose, tongue and body conscIousnesses. 
These make possible the awareness of the five kinds of external sense 
data throuph the five sense-organs. The sixth consciousness 1s the 
Iintellectual consclousness, the faculty of Judgment which discerns, 
compares, and distinguishes the sense-data and Ideas. The seventh 
conscIousness, called the manas, 1s the ego-consciousness, the Inward 
awareness of oneself as an ego and the clinging to discrimination 
between oneself and others. Even when the first six kinds of 
COnscIousness are not functioning, for example, In deep sleep, the 
seventh consciousness 1s still present, and 1If threatened, this 
conscIousness, through the Impulse of self-protection, will cause us to 
awaken. The eiphth consclousness 1s called Alaya-vijinana, the 
storehouse-consciousness. Because this conscIousness 1s sO de€p, If IS 
very difficult to understand. The alaya-viJnana 1s a repository which 
stores all the Impressions of our deeds and experlences. Everything we 
see, hear, smelL, taste, touch, and do deposifs, so to speak, a seed 1s a 
nucleus of karmic energy. Since the alaya hoards all the seeds of our 
past actlons, 1t 1s the architect of our destiny. Our life and character 
reflect the seeds In our store-conscIousness. If we deposit bad seeds, 
1.e., perform more evil acftions, we wIll become bad persons. Since 
Buddhism places ultimate responsIbility for our life in our own hands, If 
we want our hands to mold our life in a better way, we must launch our 
minds In a better đirection, for 1t 1s the mind which controls the hands 
which mold our life. However, sometimes we know someone who 1s 
virtuous, gentle, kind, loving and wise, and yet his life 1s filled with 
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troubles from morning to nipht. Why 1s this? What happens to our 
theory that good acts lead to happiness and bad acts to suffering? To 
understand this, we must realize that the fruits of karma do not 
necessarlly mature in the same lifetime In which the karma 1s 
originally accumulated. Karma may bring about 1ts consequences 1n the 
next life or in succeeding lives. If a person was gøood In a previous life, 
he may enJoy happiness and prosperity In this life even though his 
conduct now 1s bad. And a person who 1s very virtuous now may still 
meet a lot of trouble because of bad karma from a past life. It is like 
planting different kinds of seeds; some wIll come to flower very fast, 
others will take a long time, maybe years. The law of cause and effect 
does not come about at different times, In different forms and at 
different locations. While some of our experiences are due to karma In 
the present life, others may be due to karma from previous lives. In the 
present life, we receive the results of our acflons done 1n past lives as 
well as In the present. And what we reap In the future will be the result 
of what we do In the present. The doctrine of karma 1s not merely a 
doctrine of cause and effect, but of action and reaction. The doctrine 
holds that every action willfully performed by an agent, be It of 
thought, word, or deed, tends to react upon that agent. The law of 
karma 1s a natural law, and 1ts operation cannot be suspended by any 
power of a deity. Our action brings about their natural results. 
Recognizing this, Buddhists do not pray to a god for mercy but rather 
regulate their actions to bring them 1nto harmony with the universal 
law. lf they do evil, they try to discover their mistakes and rectify theIr 
ways; and I1f they do good, they try to maintain and develop that good. 
Buddhists should not worry about the past, but rather be concerned 
about what we are doing In the present. Instead of running around 
seeking salvation, we should try to sow good seeds In the present and 
leave the results to the law of karma. The theory of karma in Buddhism 
makes man and no one else the architect of his own destiny. From 
moment to moment we are producing and creating our own destiny 
through our thoupht, our speech and our deeds. Thus the ancient said: 
“Sow a thought and reap an act; sow an act and reap a habit; sow a 
habit and reap a character; sow a character and reap a destiny.” 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Lời Phật Dạy Về Nghiệp Báo 


Nghiệp báo là những hệ quả của tiền kiếp. Những vui sướng hay 
đau khổ trong kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế 
cho nên cổ đức có nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. 
Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân 
kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta 
đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, 
thì hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong 
kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý nầy rỗi, thì trong cuộc 
sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn có 
khả năng tránh các điều dữ, làm các điểu lành. Như trên đã nói, 
nghiệp báo là quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. Tuy 
nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà 
hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của chúng 
sanh để cứu độ họ. 

Sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đã lưu lại dưới gốc cây Bồ Đề 
thêm 49 ngày với niềm hỷ lạc vô biên. Trong khoảng thời gian này, 
Ngài nhận thức rằng những gì Ngài đã hiểu biết là một chân lý vi diệu 
và khó khăn mà những người khác còn những ham muốn trần tục khó 
lòng thấu hiểu. Ngài đi đến kết luận rằng chân lý này sẽ trở nên vô 
nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng dạy cho người khác về sự giác ngộ 
của Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài 
chia xẻ sự khám phá của Ngài cho nhân loại. Vị đại Phạm Thiên 
Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia xẻ sự khám phá của Ngài cho 
nhân loại. BỊ thúc đẩy bởi lòng bi mẫn vĩ đại của chính mình, Đức Phật 
quyết định xem xét lại thế gian. Ngài thấy chúng sanh có nhiều hạng 
bậc khác nhau, giống như hoa sen trong hồ, một số nằm ngầm dưới làn 
nước, một số mọc tựa lên mặt nước, lại có một số khác vươn cao khổi 
mặt nước và đứng thật vững chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như vậy, 
con người thì có người tốt, có người xấu, một số dễ dàng chỉ dạy và 
một số khác thì khó khăn. Do tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn 
lao của Ngài dành cho chúng sanh, Đức Phật thay đối ý định của Ngài 
và quyết định dẫn dắt chúng sanh. Trong số những lời dạy này có 
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những lời dạy của đức Phật là lời dạy về Nghiệp Báo trong các kinh 
điển mãi mãi quý báu cho chúng ta. 

Lời dạy tổng quát của Đúc Phật về Nghiệp: Khi có một đệ tử đến 
sám hối với Đức Phật về những việc sai trái trong quá khứ, Đức Phật 
không hể hứa tha thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người đều phải gặt kết 
quả của nhân do chính mình đã gieo. Thay vì vậy, Ngài giải thích: 
“Nếu ông thấy việc ông từng làm là sai và ác, thì từ nay trở đi ông 
đừng làm nữa. Nếu ông thấy việc ông làm là đúng và tốt, thì hãy làm 
thêm nữa. Hãy cố mà diệt ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Ông nên biết 
hình ảnh của ông ngày nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình ảnh 
tương lai của ông là bóng của ông ngày hôm nay. Ông phải chú tâm 
vào hiện tại hầu tinh tấn trong việc tu đạo.” 

Lời Phật dạy về Nghiệp trong Kinh Pháp Cú: Những người gây 
điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình 
sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67). Những người tạo các thiện 
nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết 
mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68). Khi ác nghiệp chưa thành thục, 
người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ 
nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69). Những vị A-la-hán ý nghiệp 
thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có 
chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96). Hãy gấp rút làm lành, 
chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa 
chuyện ác giờ phút nấy (116). Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm 
hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ (117). Nếu đã 
làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa 
lành nhứt định thọ lạc (118). Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho 
là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới hay là ác (119). Khi 
nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp 
lành thành thục, người lành mới biết là lành (120). Chớ khinh điều ác 
nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu 
lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn 
từng khi ít mà nên (121). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng 
“chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày 
cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên (122). Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; 
làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt định thọ vui (314). 
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Lời Phật dạy về Nghiệp Báo trong Kinh Địa Tạng: Tùy theo hoàn 
cảnh của chúng sanh mà Ngài Địa Tạng sẽ khuyên dạy. Nếu gặp kẻ 
sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải 
bị chết yếu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo 
khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả báo làm chim se 
sẽ, bổ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả 
báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời 
ngài dạy rõ quả báo không lưỡi và miệng lở. Nếu gặp kẻ quá nóng 
giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bổn 
xến thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu 
gặp kể ham ăn, thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ họng. 
Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi 
điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ 
quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy 
rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời 
ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ 
dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia la. Nếu 
gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, 
ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở 
mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ 
quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người 
tịnh hạnh và vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong 
loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại 
sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn 
nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú 
đói khát. Nếu gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn 
hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài dạy rõ 
quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài 
dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. 

Hành giả nên luôn nhớ rằng dù mục đích tối thượng của đạo Phật 
là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh 
phúc, hết phiển não, hết khổ đau. Phật cũng là một con người như bao 
nhiêu con người khác, nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ 
vĩ đại? Đức Phật chưa từng tuyên bố Ngài là thần thánh gì cả. Ngài chỉ 
nói rằng chúng sanh mọi loài đều có Phật tính hay hạt giống giác ngộ 
và sự giác ngộ ở trong tâm tay của mọi người, rồi nhờ rời bỏổ ngai vị 
Thái Tử, của cải, và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài 
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đạt được giác ngộ. Phật tử chúng ta tu không phải mong cầu xin ân 
huệ, mà phải tu tập theo gương hạnh của Đức Phật, phải chuyển 
nghiệp xấu thành nghiệp lành hay không còn nghiệp nào nữa. Con 
người ở đời giàu có và thông minh, nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi người 
mỗi khác, mỗi người một hoàn cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử 
tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi người tạo nghiệp riêng biệt. Đây 
chính là luật nhân duyên hay nghiệp quả, và chính nghiệp tác động và 
chi phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân khẩu ý tạo ra kết quả, hạnh 
phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. Nghiệp không có nghĩa là số phận 
hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay định mệnh thì sự tu tập đâu 
còn cần thiết và lợi ích gì? Nghiệp không cố định cũng không phải là 
không thay đổi được. Con người không thể để bị giam hãm trong bốn 
bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, con người có khả năng và 
nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. Vận mệnh của chúng ta 
hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói cách khác, 
chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của chính 
chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là 
chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà cũng đừng quan 
tâm đến những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể 
nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính mình. 
Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không bỏ chạy, vì có chỗ 
nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của mình 
đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh 
lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám 
hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để 
phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trói buộc để tránh nghiệp ác, làm 
nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là 
thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến hay tự hành 
xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ 
thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi bằng cách 
thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là 
thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc 
sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ thứ gì của 
trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ phải theo 
mình như hình với bóng mà thôi. 
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The Buddha°s Teachings on Karma and Refribution 


Retribution means the pain or pleasure resulting in this life from 
the practices or causes and retributions of a previous life. Therefore, 
ancient virtues said: “lf we wish to know what our lives were like In 
the past, Just look at the retributions we are experlencing currently In 
this life. If we wish to know what retributions will happen to us in the 
future, Just look and examine the actions we have creafed or are 
creating In this le.” lf we understand clearly this theory, then In our 
daily activitiles, sincere Buddhists are able to avoid unwholesome 
deeds and practice wholesome deeds. As above mentioned, karma- 
reward means the retribution of karma correspond to good or evIil. 
However, according to the Hua-Yen sect, the body of karmaic 
retribution, especially that assumed by a bodhisattva to accord with the 
conditions of those he seeks to save. 

After he had attained enlightenmernt, the Buddha remained for 
seven weeks at the site of the Bodhi Tree and enJoyed great blIss. 
During this period he realized that what he had come to understand was 
a profound and difficult truth, which other people relished worldly 
attachment, would find hard to grasp. He concluded that it would be 
poIntless to try to teach others about his enliphtenmernt, but the great 
god Brahma Sahampati Intervened and Iimplored the Buddha to share 
his discoverles with humankind. The great god Brahma SahampatI 
intervened and implored the Buddha to share his discoveries with 
humankind. Impelled by his great compassion, the Buddha decided to 
survey the world. He saw that beings are of different kinds: like lotuses 
1n a pond, some are Immersed underwater, other grow and rest on the 
surface, and other agaIin come right out of the water and stand clear, He 
understood that Jjust as some people have good qualities and others bad, 
some would be easy to teach and others would be difficult. Because of 
this diversity and out of his great compassion for all beings, the Buddha 
changed his mind and resolved to teach. Among these teachings, the 
teachings on karmas and retributons In his scriptures are all-time 
precious fo all of us. 

The Buddha*s general teachings on “karma”: When a disciple 
came to the Buddha penitent over past misdeeds, the Buddha diịd not 
promise any forgIveness, for He knew that each must reap the results 
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of the seeds that he had sown. Instead He explained: “If you know that 
what you have done 1s wrong and harmful, from now on do not do 1t 
again. If you know that what you have done 1s ripght and profitable, 
confinue to do 1t. Destroy bad karma and cultivate good karma. You 
should realize that what you are In the present 1s a shadow of what you 
were In the past, and what you will be in the future 1s a shadow of what 
you are now in the present. You should always apply your mind to the 
present so that you may advance on the way.” 

The Buddha's teachings on “karma” ïn the Dhamưmapada: The 
deed Is not well done of which a man must repent, and the reward of 
which he receives, weeping, with tearful face; one reaps the fruit 
thereof (67). The deed 1s well done when, after having done 1t, one 
repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the ÍruIt 
thereof (68). As long as the evil deed done does not bear fruit, the fool 
thinks If 1s as sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to 
grief (69). Those Arhats whose mind 1s calm, whose speech and deed 
are calm. They have also obtained right knowing, they have thus 
become quiet men (96). Let's hasten up to do good. Let”s restrain our 
minds from evil thoughts, for the minds of those who are slow 1n doing 
good actions delight in evil (116). IÝ a person commits evIl, let him not 
do 1t again and again; he should not reJolce therein, sorrow 1s the 
outcome of evil (117). If a person does a meritorlous deed, he should 
do 1t habitually, he should find pleasures therein, happiness 1s the 
outcome of merit (118). Even an evil-doer sees good as long as evil 
deed has not yet ripened; but when his evil deed has ripened, then he 
sees the evil results (119). Even a good person sees evil as long as hIs 
good deed has not yet ripened; but when his good deed has ripened, 
then he sees the good results (120). Do not disregard (underestimate) 
small evil, sayIng, “1t will not matter to me.” By the falling of drop by 
drop, a water-Jar 1s filled; likewIse, the fool becomes full of evil, even 
1f he gathers It little by little (121). Do not disregard small good, saying, 
“it wIll not matter to me.” Even by the falling of drop by drop, a water- 
Jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by litle 
(122). An evil deed 1s better not done, a misdeed wIll bring future 
suffering. A good deed 1s better done now, for after doing 1t one does 
not grieve (314). 
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The Buddha'°s teachings on “karma ” and “Compensation ” in the 
Earth-Store Bodhisafva Suíra: The Earth-Store Bodhisattva advises 
senfient beings based on thetr circumstances. If Earth Store Bodhisattva 
meets those who take life, he speaks of a retribution of a short lifespan. 
lf he meets robbers and petty thieves, he speaks of a retribution of 
poverty and acute suffering. If he meets those who commit sexual 
misconduct, he speaks of the retribution of. being born as pigeons and 
as mandrin ducks and drakes. If he meets those of harsh speech, he 
speaks of the retribution of a quarreling family. If he meets slanderers, 
he speaks of the retribution of a tongueless and cankerous mouth. If he 
meets those with anger and hatred, he speaks of being ugly and 
crippled. If he meets those who are stingy, he speaks of frustrated 
desires. lf he meets gluttons, he speaks of the retribution of hunger, 
thirst and sicknesses (illnesses) of the throat. lIf he meets those who 
enJoy hunting, he speaks of a frightening Insanmity and disastrous fate. If 
he meets those who rebel against their parens, he speaks of the 
retribution of being killed in natural disasters. If he meets those who 
set fire to mounfains or forests, he speaks of the retribution of seeking 
to commit suicide In the confusion of insamty. If he meets maliclous 
parents or step-parents, he speaks of the retribution of being flogged in 
future lives. If he meets those who net and trap young animals, he 
speaks of the retribution of being separated from their own children. lf 
he meets those who slander the Triple Jewel, he speaks of the 
retribution of being blind, deaf or mute. If he meets those who slight 
the Dharma and regard the teachings with arrogance, he speaks of the 
retrIibution of dwelling In the evil paths forever. If he meets those who 
destroy or misuse possessions of the permanently dwelling, he speaks 
of the retribution of revolving 1n the hells for millions of kalpas. If he 
meetfs those wo defile the pure conduct of others and falsely accuse the 
Sangha, he speaks of the retribution of an efernity 1n the animal realm. 
lf he meets those who scald, burn, behead, chop up or othewise harm 
living beings, he speaks of the retribution of repaymert In kind. If he 
meetfs those who violate precepts and the regulations of pure eating, he 
speaks of the retribution of being born as birds and beasts suffering 
†rom hunger and thirst. If he meets those who are arrogant and haughty, 
he speaks of the retribution of being servile and of low classes. If he 
meets those whose double-tongued behavior causes dissension and 
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discord, he speaks of retribution of tonguelessness (being mute) and 
speech Iimpediments. If he meets those of deviant view, he speaks of 
the retribution of rebirth 1n the frontier reg1ons. 

Practitioners should always remember that although the supreme 
goal of Buddhism 1s the supreme Enlightenment and liberation, the 
Buddha also taught that Buddhist practice 1s the source of happiness. Ït 
can lead to the end of human suffering and miseries. The Buddha was 
also a man like all other men, but why could he become a Great 
Enlightened One? The Buddha never declared that He was a Deity. He 
only said that all living beings have a Buddha-Nature that 1s the seed of 
Enliphtenment. He attained it by renouncing his princely position, 
wealth, prestige and power for the search of Truth that no one had 
found before. As Buddhist followers, we practice Buddhist tenets, not 
for entreating favors but for for following the Buddhaˆs example by 
changing bad karmas to good ones or no karma at all. Since people are 
different from one another, some are rịch and Intelligent, some are 
poor and stupid. It can be said that this 1s due to their individual karma, 
each person has his own circumstances. Buddhists believe that we reap 
what we have sown. This 1s called the law of causality or karma, which 
1S A prOCess, actlon, energy or force. Karmas of deeds, words and 
thoughts all produce an effect, either happiness or miseries, wealth or 
poverty. Karma does not mean “determinism,” because 1f everything 1s 
predetermined, then there would be no free will and no moral or 
spiritual advancement. Karma 1s not fixed, but can be changed. It 
cannot shut us In 1s surroundings Iindefinitely. On the contrary, we all 
have the ability and energy to change 1t. Our fate depends entirely on 
our deeds; In other words, we are the architects of our karma. 
Cultivating In accordance with the Buddha's Teachings means we 
change the karma of ourselves; changing our karmas by not only 
giving up our bad actions or misdeeds, but also forgiving offences 
directed against us by others. We cannot blame anyone else for our 
miserles and misfortunes. We have to face life as 1t is and not run away 
Írom 1t, because there 1s no place on earth to hide from karma. 
Performing good deeds 1s indispensable for our own happiness; there 1s 
no need of imploring favors from deifies or simply showing repentance. 
Changing karma also means remembrance of karma and using wisdom 
to distinguish virtue from evil and freedom from constraint so that we 


45 


are able to avoid evil deeds, to do meritorious deeds, or not to create 
any deeds at all. Changing karma also means to pur1fy our minds rather 
than praying, performing rites, or torturing our bodies. Changing karma 
also means to change your narrow-minded heart into a heart full of 
love and compassion and accomplish the four boundless hearts, 
especlally the hearts of loving-kindness and compassion. True 
Buddhists should always remember that sooner or later everyone has fO 
die once. After death, what can we bring with us? We cannot bring with 
us any worldly possessions; only our bad or good karma wIll follow us 
like a shadow of our own. 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Tiến Trình Của Nghiệp 


Nghiệp đi vào tiểm thức như thế nào? Tưởng cũng nên nhắc lại, 
nương vào gốc rễ vô minh bắt đầu động lên từ bản tâm mà khởi ra mê 
lầm thành ra tác động hay thành nghiệp. Nghiệp tổn tại qua hai cơ sở: 
Trong dòng tâm thức tương tục và trong cái “tôi” hay cái “bản ngã” 
tương đối của một con người. Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, 
thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh 
của những hành động nầy sẽ tự động ¡in vào tiềm thức của chúng ta. 
Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những 
hạt giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh 
cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận lãnh lấy hành động của ta 
làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận cũng sẽ được gieo trồng 
trong tiểm thức của họ, khi có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy 
nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. Chính tiến trình nghiệp là 
hữu, thì gọi là nghiệp hữu. Nghiệp cần được hiểu là hữu vì nó đem lại 
hữu hay sự tái sanh. Trước hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các 
pháp tham dục, vân vân, tương ưng với hành cũng được xem là nghiệp. 
Nghiệp hữu bao gồm phước hành, phi phước hành, bất động hành, ở 
bình diện nhỏ (hữu hạn) hay bình diện lớn (đại hành). Tất cả những 
nghiệp đưa đến sự tái sanh đều là nghiệp hữu. 

Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn 
có ba nguyên nhân phát sanh chướng nghiệp cho người tu. Thứ nhất là 
sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp: Trong tạng thức của ta có chứa 
lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiển, ta 
huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng kia phải 
phát hiện. Ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai 
hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú đều ra. Cảnh tướng và phiền 
não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Thứ nhì là tự 
Gây Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp: Có những vị tu hành 
chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại 
cảnh đều như huyễn, chưa phát minh thế nào là chân và vọng, nên 
nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong ngoài sanh niệm 
tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho 
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mình. 7Thứ ba là không Vững Lòng Bền Chí Nên Thối Lui: Lại ví như 
người theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực 
thẳm, đồng vắng, rừng sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và 
gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức 
tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc có khi 
bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình 
tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu 
không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí 
không bền lâu, tất sẽ thất bại. 

Chính tiến trình nghiệp là nghiệp hữu. Nghiệp cần được hiểu là 
hữu vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Trước hết, nghiệp hữu nói vắn 
tắt là hành và các pháp tham dục, vân vân, tương ưng với hành cũng 
được xem là nghiệp. Nghiệp hữu bao gồm phước hành, phi phước 
hành, bất động hành, ở bình diện nhỏ (hữu hạn) hay bình diện lớn (đại 
hành). Tất cả những nghiệp đưa đến sự tái sanh đều là nghiệp hữu. 
Nghiệp hữu là năng lực phát xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho 
kiếp sống tương lai theo dòng bất tận. Trong tiến trình nầy không có gì 
di chuyển hay được đưa đi từ kiếp nầy sang kiếp khác. Đó chỉ là sự 
chuyển động liên tục, không gián đoạn. Chúng sanh chết ở đây và tái 
sanh ở nơi khác không phải cùng người ấy, cũng không phải là một 
người hoàn toàn khác. Sát na của tâm cuối cùng về kiếp trước, kế tiếp 
hiện tại. Do sự diệt của sát na tâm tử nầy hay do sát na tâm tử nầy tạo 
điều kiện mà sát na tâm đầu tiên của kiếp hiện tại thường được gọi là 
“Kiếp Sanh Thức” (Patisandhi-vinnana) khởi sanh. Tương tự như vậy, 
sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện hay làm duyên 
cho sát na tâm đầu tiên trong kiếp kế tiếp. Cứ như thế mà tâm cứ sanh 
rồi diệt, nhường chỗ cho tâm mới sanh. Như vậy dòng tâm thức sanh 
diệt liên tục nầy cứ trôi chẩy cho đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống, 
nói cách khác, chính là tâm thức, ước muốn sống, muốn được tiếp tục 
tồn tại. 

Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy thì dĩ 
nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không chứa 
đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là 
những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong tiềm thức cho chúng ta 
mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. 
Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta 
mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. 
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Như vậy thì cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn 
tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. Một 
khi Ánh Quang Minh Phật Pháp chiếu sáng nơi mình thì tam chướng 
đều được tiêu trừ. Mọi thứ ác nghiệp từ vô thỉ đến nay, đều do tham, 
sân, sỉ ở nơi thân khẩu ý mà sanh. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp 
đã tạo chẳng bao giờ tiêu mất, nhân duyên đầy đủ thời quả báo mình 
lại thọ. Bởi thế nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào cũng có 
báo ứng; chỉ là vấn đề thời gian, sớm mau chậm muộn, nhân duyên đủ 
đầy hay chưa mà thôi. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh 
quang minh Phật Pháp chiếu sáng nơi thân của mình thì tam chướng 
(phiền não, báo chướng và nghiệp chướng) đều được tiêu trừ, giống 
như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện 
vậy. 

Trong bộ Hoa Nghiêm Nhân Luận, do ngài Khê Phong Tông Mật, 
tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm biên soạn. Sách xét về bản tánh căn 
bản của con người. Trong bộ sách này, Thiền sư Khuê Phong Tông 
Mật đưa ra một sự giải thích chỉ tiết về tiến trình các hoạt động của 
nghiệp báo, liên kết với nhiều loại hành động đạo đức và tâm linh 
khác nhau với sự sanh ra trong những cảnh giới riêng biệt được mô tả 
trong vũ trụ học Phật giáo. Theo Thiển Sư Khuê Phong Tông Mật 
trong Hoa Nghiêm Nhân Luận, sự phạm vào mười điều ác sẽ dẫn đến 
việc sanh vào ba đường dữ. Sự phạm vào mười điều ác ở mức độ cao 
nhất sẽ đưa đến việc sanh vào cõi địa ngục; ở mức độ kém hơn sẽ đưa 
đến việc sanh vào cõi ngạ quỷ; và ở mức độ thấp nhất sẽ đưa đến việc 
sanh vào cõi súc sanh. Việc gìn giữ ngũ giới, mặt khác, sẽ làm cho con 
người có thể tránh được việc sanh vào trong ba đường dữ và được sanh 
ra làm người, và việc tu tập mười điều thiện sẽ đưa đến việc sanh làm 
một vị trời ở một trong sáu cõi trời dục giới. Tất cả những con đường 
được kể cho tới bây giờ đều bị rơi vào bên trong Dục Giới, cảnh giới 
đầu tiên và thấp nhất trong tam giới của sự luân hồi sanh tử. Sự sanh ra 
trong hai cảnh giới kế tiếp chỉ có thể được bằng cách tu tập thiển định. 
Trong khi các kinh điển Phật giáo Ấn Độ buổi sơ khai có bao gồm 
những ví dụ về các vị cư sĩ đã thành công trong việc sanh ra trong các 
cảnh giới cao hơn này qua việc tu tập thiển định, nhưng những trường 
hợp như vậy chỉ là ngoại lệ hơn là quy luật. Nói chung, các pháp hành 
trì đạo đức thường được dạy cho cư sĩ chỉ có thể dẫn đến việc sanh ra 
trong các cõi cao hơn của Dục Giới mà thôi. Sự sanh ra trong cảnh giới 


50 


kế tiếp, Sắc Giới, được thành tựu qua sự tu tập thành thục bốn tâng 
thiển, và sự sanh ra trong cảnh giới cao nhất, Vô Sắc Giới, được thành 
tựu qua sự tu tập thành thục tứ thiển vô sắc hay vô sắc định. Những nét 
đại cương như thế là hệ thống nghiệp báo mà Thiển sư Khuê Phong 
Tông Mật trình bày trong Hoa Nghiêm Nhân Luận vốn dĩ dễ hiểu cho 
bất cứ người Phật tử nào. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng một khi chúng ta hành động, 
dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến rõ ràng những hành 
động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự động in vào tiềm 
thức của chúng ta. Hạt giống của hành động hay nghiệp đã được gieo 
trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi đến khi có đủ duyên hay điều 
kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, khi người nhận lãnh 
lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu thương hay thù hận 
cũng sẽ được gieo trồng trong tiềm thức của họ, khi có đủ duyên hay 
điều kiện là hạt giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ quả tương ứng. Như 
trên đã nói, đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy 
thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không 
chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp 
là những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong tiềm thức cho chúng ta 
mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. 
Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta 
mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. 
Như vậy thì cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn 
tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. 


The Process 0ƒ Karmas 


How does karma enter the Alaya-vijnana? It should be reminded 
that Inmtial functioning of mind under the influence of the original 
unenlightenmernt or sfate of Ignorance. Karmas remain In two bases: In 
the continuum of the mind and 1n the “I” or the relative “Self”. When 
we act, either good or bad, we see our own actions, like an outsider 
who witnesses. The pictures of these actions wIll automatically Imprint 
in our Alaya-viJjnana (subconscious mind); the seed of these actions are 
sown there, and await for enough conditions to spring up 1s tree and 
fruits. Similarly, the effect in the alaya-viJnana (subconscious mind) of 
the one who has received our actions. The seed of either love or hate 
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has been sown there, waIting for enough conditions to spring up 1s free 
and fruits. The karma-process 1tself 1s karma-process becoming. The 
karma should be understood as becoming. The karma-process 
becoming In brIef 1s both volition also and the states covetousness, efc., 
associated with the volition and reckoned as karma too. Karma-process 
becoming consists of the formation of merit, the formation of demerit, 
the formation of the Imperturbable, either with a small (limited) plane 
or with a large plane. All karmas that lead to becoming are called 
karma-process becoming. 

According to The Mind-Only School, apart from the obstacles 
caused by external factors, there are three other causes of karmic 
obstructions. 7e ƒfirst cawse ¡is the reacHon oƒ evil Karmic seeds: 
Various evil and wholesome karmic seeds are stored randomly in our 
Alaya consciousness. When we recite the Buddha”s name or meditate, 
we accumulate the seeds of transcendental virtue, and therefore, evil 
karmic seeds have to emerge. For example, 1ƒ a dense forest full of 
wild beasts 1s cleared for habitation, trees and shrubs are cut down, 
causing these beasts to flee out of the forest. The development of 
afflictions and obstacles from evil karmic seeds 1s similar. The second 
cawse is the creating obstacles ƒor themselves due to lack oƑ full 
understanding oƒ the Dharma: There are cultivators who_ practice 
without fully understanding the Dharma, not realizing that the 
manifesfations of the inner mind and the environment are 1llusory nor 
discovering what Is true and what 1s false. They therefore have wrong 
views. Because of this, they develop thoughts of attachment, 
happiness, love, worry and fear, creating obstacles for themselves 
when they are faced with obJects and conditions within themselves or 
1n the outside world. The third cause is not flexible and patient: Take 
the case of a man who follows a map, hoping to find a gold mind. The 
path that he takes crosses hiph mountains, deep ravines, empty open 
stretches and dense forests, an Itinerary naturally requiring much labor, 
hardship and adversity. If his mind 1s not steady, and he does not adapt 
himself to the circumstances and his own strength, he 1s bound to 
retrogress. Alternatively, he may abandon his search, stop at some 
temporary location, or even lose his le enroute. The path of 
cultivation 1s the same. Although the practitioner may follow the sutras, 
1f he 1s not flexible and patient, ready to change according to his own 
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strength and circumstances, and 1f his determination 1s weak, he wIll 
certainly fail. This obstacle, in the end, 1s created by himself alone. 

The karma-process Itself 1s karma-process becoming. The karma 
should be understood as becoming. The karma-process becoming in 
brief 1s both volition also and the states covetousness, efc., associated 
with the volition and reckoned as karma too. Karma-process becoming 
consIsts of the formation of merit, the formation of demerit, the 
formation of the Iimperturbable, either with a small (limited) plane or 
with a large plane. All karmas that lead to becoming are called karma- 
process becoming. Karmic process Is the energy that out oŸ a present 
life conditions a future life in unending sequence. In this process there 
1s nothing that passes or transmigrates from one life to another. It 1s 
only a movemert that continues unbroken. The being who passes away 
here and takes birth elsewhere 1s neither the same person nor a totally 
different one. There 1s the last moment of consciousness (Cufi-citta or 
vinnana) belonging to the immediately previous life; immediately next, 
upon the cessation of that conscIousness, but conditioned by 1t, there 
arises the first moment of consciousness of the present birth which 1s 
called a relinkng or rebirth-consclousness (patisandhi-vinnana). 
Similarly, the last thought-moment in this le conditions the first 
thought-moment In the next. In this way consclousness comes Into 
being and passes away yielding place to new consciousness. Thus, this 
perpetual stream of consciousness øoes on untiÏl existence ceases. 
ExIstence In a way 1s conscIousness, the wIll to live, to confinue. 

The Buddha taught: “If someone gIve us something, but we refuse 
to accept. Naturally, that person wIll have to keep what they plan to 
give. This means our pocket 1s still empty.” Similarly, If we clearly 
understand that karmas or our own actions wIll be stored in the alaya- 
vijnana (subconscIlous mind) for us to carry over to the next lives, we 
wIll surely refuse to store any more karma In the “subconscIous mind” 
pocket. When the “subconscIous mind” pocket 1s empty, there 1s nothing 
for us to carry over. That means we don't have any result of either 
happiness or suffering. Às a result, the cycle of birth and eath comes to 
an end, the goal of liberation 1s reached. Once the Great Radiance of 
the Buddha-Dharma shines on us, 1t can remove the three obstructions. 
For all the bad karma created in the past are based upon beginningless 
greed, hatred, and stupidity; and born of body, mouth and mind. Even 
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in a hundred thousand eons, the karma we create does not perish. 
When the conditions come together, we must still undergo the 
retrIibution ourlseves. This 1s to say the karma we creafte 1s sure to bring 
a result, a corresponding retribution. lt Is only a matter of time. It 
depends on whether the conditions have come together or not. Sincere 
Buddhists should always believe that once the great radiance of the 
Buddha-Dharma shines on us, 1t can remove the three obstructions and 
reveal our original pure mind and nature, Just as the clouds disperse to 
reveal the moon. 

A treatise on the orIginal or fundamental nature of man, by Tsung- 
MI, the fifth patrlarch of the Hua-Yen school, explainng 1s doctrine, 1n 
one book. In this book Zen master Tsung-mi gives a detailed 
explanaton of process of the workings of karmic retribution, 
connecfing various tfypes of moral and spiritual action with bírth In 
specific realms described In Buddhist cosmoslogy. According to Zen 
master Kuei-feng Tsung-mi in the “Treatise on the Fundamenrtal 
Nature of Man," the commission of the ten evils leads to birth In the 
three evil destinies. The commission of the ten evils in their highest 
degree leads birth in hell; in their lesser degree, to birth as a hungry 
ghost; and in the lowest degree to birth as a beast. The maIntenance of 
the five precepts, on the other hand, enable men to avoid birth in the 
three evil destinies and to gain birth as a man, and the practice of the 
ten good deeds leads to birth as a god In one of the six heavens of 
desire. All of the destinies enumerated so far fall within the Realm of 
Desire, the first and the lowest of the three realms of birth. Birth into 
the next two realms 1s only possible through the practice of meditation. 
While In the early Indian Buddhist scriptures do contain examples of 
laymen who succeeded in beIng born Into these higher realms through 
the practice of meditation, such cases are the exception rather than the 
rule. In general, the moral practices usually taught to laymen would 
only lead to birth in the higher spheres of the Realm of Desire. Birth 
1nto the next realm, the Realm of Form, 1s attained through the mastery 
of the four stages of meditation, and birth Into the highest realm, the 
Realm of Formlessness, 1s attained through the mastery of the four 
formless attainments. Such, In outline, 1s the system of karmc 
retribution that Zen master Kueirfeng Tsung-mi sets forth in the 
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”Ireatise on the Origin of Man” 1s easily grasped visually for any 
Buddhist followers. 

Devout Buddhists should always remember that when we act, 
either good or bad, we see our own actions, like an outsider who 
wifnesses. The pIctures of these actions wIll automatically imprint In 
our Alaya-vijnana (subconscIous mind); the seed of these actions are 
sown there, and awalit for enough conditions to spring up 1(s free and 
fruits. Similarly, the effect in the alaya-viJnana (subconscIous mind) of 
the one who has received our actlons. The seed of either love or hate 
has been sown there, waIting for enough conditlons to spring up 1s free 
and fruifs. As mentioned above, the Buddha taupht: “If someone give 
us something, but we refuse to accept. Naturally, that person wIll have 
to keep what they plan to give. This means our pocket 1s still empty.” 
Similarly, 1ƒ we clearly understand that karmas or our own actions wIll 
be stored In the alaya-vijnana (subconscious mind) for us to carry OVer 
to the next lives, we will surely refuse to store any more karma in the 
“subconscIlous mind” pocket. When the “subconscious mind” pocket 1s 
empty, there 1s nothing for us to carry over. That means we don”t have 
any result of either happiness or suffering. Às a result, the cycle of 
birth and eath comes to an end, the goal of liberation 1s reached. 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Gieo Nhân Nào Gặt Quả Đó 


Một số người tin theo một số tôn giáo khác, thì định mệnh của con 
người được Thượng đế quyết định. Thượng đế quyết định cho một 
người được lên thiên đàng hay xuống địa ngục; Thượng đế còn định 
trước cả cuộc đời của con người trên thế gian nầy. Vài người khác tin 
vào thuyết định mệnh, rằng mỗi người chúng ta đều có số phận sẵn mà 
chúng ta không thể nào thay đổi, cũng như không làm gì khác hơn 
được. Họ tin rằng “Việc gì đến sẽ đến. Trong triết lý nầy, nhân tố 
quyết định số phận con người không phải là Thượng đế, mà là một sức 
mạnh huyễn bí gọi là “số phận” vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. 
Còn một số người khác nữa lại tin vào sự trái ngược lại với số phận, họ 
là những người tin vào thuyết “vô định”: mọi việc xãy ra đều do sự tình 
cờ hay ngẫu nhiên nào đó. Họ tin rằng nếu một người may mắn, người 
đó sẽ đạt được hạnh phúc và sự thành công; nếu không may thì sẽ phải 
chịu khổ đau và thất bại, nhưng tất cả những gì mà con người nhận 
lãnh đều không do một tiến trình của sự quyết định, mà đều do tình cờ, 
hoàn toàn ngẫu nhiên. Như trong Cơ Đốc giáo, người tín hữu thờ 
phượng Thượng đế và cầu nguyện Ngài để được tha thứ khỏi phải lãnh 
những hậu quả của những hành động xấu ác mà người ấy đã gây tạo. 
Phật giáo khác với Cơ Đốc giáo ở chỗ Phật giáo xét căn nguyên của 
mọi điều xấu do bởi vô minh chứ không do tội lỗi do sự nhận thức sai 
lầm, chứ không do việc hành động theo ý muốn và chống đối. Về một 
định nghĩa thực tiễn cho vô minh, chúng ta có thể xem đó là bốn tà 
kiến làm cho chúng ta đi tìm sự thường hằng trong chỗ vô thường, tìm 
sự thanh thản trong chỗ không thể tách rời ra khỏi khổ đau, tìm cái ngã 
trong chỗ chẳng liên quan gì đến bản ngã chân thật, và tìm vui thú 
trong chỗ thật ra chỉ toàn là sự ghê tởm đáng chán. Theo luật “Nhân 
Quả' của nhà Phật, hiện tại là cái bóng của quá khứ, tương lai là cái 
bóng của hiện tại. Vì vậy mà hành động của chúng ta trong hiện tại là 
quan trọng nhất, vì điều mà chúng ta làm ngày nay ấn định con đường 
của sự phát triển tương lai của mình. Vì lý do nầy mà người tu tập theo 
Phật giáo nên luôn chú tâm vào hiện tại hầu có thể tiến triển tốt trên 
đường tu đạo. Theo giáo lý về tái sanh trong đạo Phật, quan hệ nhân 
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quả giữa hành động và hậu quả của nó không những chỉ có giá trị 
trong hiện đời, mà còn có giá trị với những đời quá khứ và tương lai 
nữa. Luật nhân quả phổ thông nầy không thể nào tránh được. Giống 
như mình không thể nào chạy trốn được cái bóng của chính mình, 
chúng ta không thể nào trốn chạy hậu quả của những hành động của 
mình. Chúng sẽ mãi đeo đuổi chúng ta dầu chúng ta có lẫn trốn ở bất 
cứ nơi đâu. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy, tâm bất thiện tạo ra những tư 
tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như những 
hành động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an 
lạc và thanh tịnh bên trong. 

Đạo Cơ Đốc tự mâu thuẫn bởi một câu viết trong Thánh Kinh 
“Ngươi gieo cái gì thì sẽ gặt cái nấy” với sự ân xá nhờ ơn Chúa hay 
Thượng đế. Cái câu “Gieo gì gặt nấy” rõ ràng hoàn toàn phù hợp với ý 
nghĩa của luật nhân quả tự nhiên, trong khi sự ân xá nhờ ơn Chúa hoàn 
toàn phủ nhận luật nhân quả tự nhiên nầy. Nhưng trong đạo Phật, 
không ai có thể tha thứ cho một người khỏi những vi phạm của người 
đó. Nếu làm một điều ác thì người đó phải gặt hái những hậu quả xấu, 
vì tất cả đều do luật chung điều khiển chứ không do một đấng sáng tạo 
toàn năng nào. Theo Phật giáo, những vui sướng hay đau khổ trong 
kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền kiếp. Thế cho nên cổ đức 
có nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, 
kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước của ta 
như thế nào, thì hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta đang thọ lãnh trong 
kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào 
những nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp hiện tại. 
Một khi hiểu rõ được nguyên lý nây rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày 
của người con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn có khả năng tránh các 
điều dữ, làm các điều lành. Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết 
quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu quả đều có nhân của 
nó. Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối tất 
cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không không 
phải thưởng phạt. Mọi hành động hễ là nhân ắt có quả. Tương tự, hễ là 
quả ắt có nhân. Luật nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo chi 
phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn hữu, nếu một 
người gieo hạt giống tốt thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt; nếu 
người ấy gieo hạt giống xấu thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết 
quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận những kết quả 
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tương ứng với những hành động của mính. Người nào thâm hiểu 
nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. 

Theo Phật Giáo, mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả 
của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân 
quả là luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy 
dạy rằng người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả 
tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường 
thường người ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu 
theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội, hoặc uy quyển chánh trị. Chẳng hạn 
như người ta bảo rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã 
gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, 
dầu kiếp nầy người ấy không làm gì đáng trách. Nhân quả là một định 
luật tất nhiên nêu rõ sự tương quan, tương duyên giữa nhân và quả, 
không phải có ai sinh, cũng không phải tự nhiên sinh. Nếu không có 
nhân thì không thể có quả; nếu không có quả thì cũng không có nhân. 
Nhân nào quả nấy, không bao giờ nhân quả tương phản hay mâu thuẫn 
nhau. Nói cách khác, nhân quả bao giờ cũng đồng một loại. Nếu muốn 
được đậu thì phải gieo giống đậu. Nếu muốn được cam thì phải gieo 
giống cam. Một khi đã gieo cổ dại mà mong gặt được lúa bắp là 
chuyện không tưởng. Một nhân không thể sinh được quả, mà phải được 
sự trợ giúp của nhiều duyên khác, thí dụ, hạt lúa không thể nẩy mầm 
lúa nếu không có những trợ duyên như ánh sáng, đất, nước, và nhân 
công trợ giúp. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân 
hiện tại chúng ta thấy quả vị lai, và chính trong quả hiện tại chúng ta 
tìm được nhân quá khứ. Sự chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh có 
khi chậm. Có khi nhân quả xảy ra liền nhau như khi ta vừa đánh tiếng 
trống thì tiếng trống phát hiện liền. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải 
đợi thời gian sau quả mới hình thành như từ lúc gieo hạt lúa giống, nẩy 
mầm thành mạ, nhổ mạ, cấy lúa, mạ lớn thành cây lúa, trổ bông, rồi 
cắt lúa, vân vân, phẩi qua thời gian ba bốn tháng, hoặc năm sáu tháng. 
Có khi từ nhân đến quả cách nhau hằng chục năm như một đứa bé cắp 
sách đến trường học đến ngày thành tài phải trải qua thời gian ít nhất 
là 10 năm. Có những trường hợp khác từ nhân đến quả có thể dài hơn, 
từ đời trước đến đời sau mới phát hiện. 

Đúng vậy, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay chậm mà thôi, bạn sẽ 
gặt những øì bạn gieo vì nghiệp không bao giờ tự biến mất. Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp theo thời gian trổ 
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quả. Thứ nhất là hiện nghiệp: Hiện nghiệp là loại nghiệp mà quả của 
nó phải trổ sanh trong kiếp hiện tại (nghiệp trổ quả tức khắc); nếu 
không thì nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Thứ nhất là Quả lành trổ sanh 
trong kiếp hiện tại. Trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về 
“Quả Lành Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Vào thời 
Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng người kia chỉ có một cái áo 
choàng che thân. Khi chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vợ phải ở nhà. 
Nếu vợ đi thì chồng ở nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe Đức Phật 
thuyết pháp, lấy làm thỏa thích bèn nẩy sinh ý định muốn dâng lên 
Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng lòng luyến ái cố hữu của con người trổi 
lên, và một cuộc tranh đấu với chính mình diễn ra trong lòng anh. Sau 
cùng tâm bố thí chế ngự được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng mà 
reo lên rằng: “Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng” và hành động 
đúng y như sở nguyện, đem dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng lên 
Phật. Câu chuyện lọt đến tai vua. Đức vua bèn hoan hỷ truyền lệnh 
ban cho anh ta 32 bộ áo. Người chồng mộ đạo nầy lựa ra một cái cho 
mình, một cái cho vợ, còn bao nhiêu đem dâng hết cho Đức Phật và 
Tăng đoàn. Thứ nhì là Quả dữ trổ sanh trong kiếp hiện tại. Trong 
Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Dữ Trổ Sanh NÑ gay 
Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Một người thợ săn dắt bầy chó vào 
rừng để săn thú, thấy bên đường có một vị Tỳ Kheo đang đi khất thực. 
Đi cả buổi không săn được gì, người thợ săn lấy làm bực tức cho rằng 
xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở về lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy, nên 
người thợ săn nổi cơn giận xua chó cắn vị sư. Mặc dâu vị sư hết lời năn 
nỉ van lơn, người thợ săn vẫn cương quyết không tha. Không còn cách 
nào khác, vị sư bèn trèo lên cây để tránh bầy chó dữ. Người thợ săn 
bèn chạy đến gốc cây giương cung bắn lên, trúng nhằm gót chân vị sư. 
Trong lúc quá đau đớn, vị sư đánh rơi cái y xuống đất, chụp lên đầu và 
bao trùm lên toàn thân tên thợ săn. Bây chó tưởng lầm là vị sư đã té 
xuống, nên áp lại cắn xé chính chủ của mình. Thứ nhì là Hậu nghiệp: 
Hậu nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó, nếu có, sẽ phải trổ trong 
kiếp kế liền kiếp hiện tại; nếu không trổ sanh được trong kiếp liền kế 
tiếp ấy thì hậu nghiệp sẽ trở nên vô hiệu lực. Một thí dụ về quả trổ 
sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại được kể như sau. Có người 
làm công cho nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, sau khi làm việc cực 
nhọc ngoài đồng, chiều về cả nhà đều thọ bát quan trai giới trong ngày 
ấy. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói 


59 


buổi chiều hôm đó. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. Nhờ tâm 
trong sạch nghiêm trì bác quan trai giới, anh sanh lên cõi trời. Một thí 
dụ khác là vua A Xà Thế, con vua Bình Sa Vương, liền sau khi chết, 
tái sanh vào cảnh khổ vì đã mang trọng tội giết cha. Thứ ba là nghiệp 
vô hạn định: Vô hạn định nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó có thể 
trổ bất cứ lúc nào nó có dịp trổ quả trong những kiếp tái sanh. Nghiệp 
vô hạn định không bao giờ bị vô hiệu lực. Không có bất cứ ai, kể cả 
Đức Phật hay một vị A La Hán, có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp 
nầy. Ngài Mục Kiển Liên đã là một vị A La Hán trong thời quá khứ xa 
xôi, đã nghe lời người vợ ác tâm, âm mưu ám hại cha mẹ. Do hành 
động sai lầm ấy, ngài đã trải qua một thời gian lâu dài trong cảnh khổ 
và, trong kiếp cuối cùng, ngài bị một bọn cướp giết chết. Đức Phật 
cũng bị nghi là đã giết chết một nữ tu sĩ tu theo đạo lõa thể. Theo Kinh 
Tiền Thân Đức Phật thì Ngài phải chịu tiếng oan như vậy là vì trong 
một tiền kiếp Ngài đã thiếu lễ độ với một vị độc giác Phật. Đề Bà Đạt 
Đa toan giết Đức Phật, ông đã lăn đá từ trên núi cao làm trầy chơn 
ngài, theo truyện Tiền Thân Đức Phật thì trong một tiền kiếp Đức Phật 
đã lỡ tay giết chết một người em khác mẹ để đoạt của trong một vụ 
tranh chấp tài sản. Thứ tư là Nghiệp Vô Hiệu Lực: Vô hiệu lực nghiệp 
là loại nghiệp không có được đủ điều kiện để trổ quả. Thuật ngữ 
“Ahosi” không chỉ một loại nghiệp riêng biệt, mà nó dùng để chỉ 
những nghiệp khi phải trổ quả trong kiếp hiện tại hoặc kế tiếp, mà 
không gặp điều kiện để trổ. Trong trường hợp của các vị A La Hán, tất 
cả nghiệp đã tích lũy trong quá khứ, đến hồi trổ quả trong những kiếp 
vị lai thì bị vô hiệu hóa khi các vị ấy đắc quả vô sanh. 

Nói tóm lại, theo giáo thuyết nhà Phật, gieo nhân nào gặt quà nấy, 
không có ngoai lệ. Theo Kinh Địa Tạng, tùy theo hoàn cảnh của chúng 
sanh mà Ngài Địa Tạng sẽ khuyên dạy: “Nếu gặp kẻ sát hại loài sinh 
vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yếu. 
Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. 
Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẽ, bổ câu, 
uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến 
thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ 
quả báo không lưỡi và miệng lở. Nếu gặp kẻ quá nóng giận, thời ngài 
dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bổn xẻn thời ngài 
dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ ham 
ăn, thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ họng. Nếu gặp kẻ 
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buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời 
đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo 
cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ 
quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt 
chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia ha. Nếu gặp kẻ hủy 
báng Tam Bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng. Nếu 
gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác 
đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức 
kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ làm ô nhục người tịnh hạnh và 
vu báng Tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. 
Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, chém chặt, giết hại sanh vật, thời 
ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ 
phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu 
gặp kẻ ngã mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai 
khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gổ, thời ngài dạy rõ quả báo không 
lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo 
thọ sanh vào chốn hẻo lánh. 


We Reap What We Sow 


Some people believe In some other religlons that man”s destiny 1s 
basically determined for him by God. God determines IÝ a man 
deserves heaven or hell; he may even decide each man”s earthly 
destiny. Some other people believe In fatalism that each of us has a 
fate which we cannot change and about which we can do nothing. They 
believe that “Whatever wIll be will be.' In this philosophy the agent 
that determines destiny 1s not a God, but rather a mysterlous 
Impersonal power called “Fate” which transcend our understanding. 
Still some other people believe the exact opposite, they believe In 
indeterminism: everything happens by accident. They believe that If 
man 1s lucky, he will achieve happiness or success; 1f he 1s unlucky, he 
WIll suffer or fail, but whatever he receives, he receives not through 
any process of determination but by accident, by sheer coIincidence. Às 
1n ChrIstianity, the Christian worships God and prays to Him In order to 
obfain forgiveness from the results his evil actions hold out for him. 
Buddhism differs from Christianity In that 1t sees the root cause of all 
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evil In “ipnorance” and not 1n “sin”, in an act of Intellectual 
misapprehension and not In an act of volition and rebellion. As a 
practical definition of Ignorance, we are offered the four perverted 
views which make us seek for permanence in what 1s inherently 
1mpermanent, ease In what 1s Inseparable from suffering, selfhood In 
what 1s not linked to any self, and delight in what 1s essentially 
repulsive and disgusting. According to the Karma Law In Buddhism, 
the present 1s a shadow of the past, the future a shadow of the preser. 
Hence our action In the present 1s most Important, for what we do In the 
present determines the course of our future development. For this 
reason, Buddhist practitioners should always apply their minds to the 
present so that they may advance on the way. According to the 
Buddhist doctrine of rebirth, the causal relation between action and 1s 
results holds not only with regard to the present lie but also with 
regard to past and future lives. This universal law of cause and effect 1s 
non-negotiable. Just as we cannot run away from our own shadows, so 
we cannot run away from the results of our actions. They will pursue us 
no mat(er where we hide. Besides, the Buddha also taught that 
negative or unwholesome mind creates negative or unwholesome 
thoughts (anger, hatred, harmful thoughts, wrong views, etc), speech 
(Iying, harsh speech, double-tongued, etc), as well as deeds which are 
the causes of our sufferings, confusion and misery. Unwholesome or 
negative mind wIll destroy our inner peace and tranquility. 

Catholicism contradicts 1tself with the words in the Bible: “Ye shall 
reap what ye shall sow” and the theory of forgiveness through the 
grace of Christ or God. The sentence “Reap what you sow” 1s precIsely 
in accordance with the natural law of karma, while the grace of 
forgiveness completely denies this law. But in Buddhism, no one can 
Íforgive a person for his transgression. If he commits an evil deed, he 
has to reap the bad consequences, for all 1s governed by universal law 
and not by any arbitrary creator. According to Buddhism, the pain or 
pleasure resulting In this le from the practices or causes and 
retributions of a previous life. Therefore, anclent virtues said: “If we 
wish to know what our lives were like In the past, Just look at the 
retributions we are experlencing currently In this life. If we wish to 
know what retributions wIll happen to us In the future, Just look and 
examine the actions we have created or are creating In this life.” lf we 


62 


understand clearly this theory, then In our dally activities, sincere 
Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. Every action which 1s a cause wIll have a result or 
an effect. Likewise, every resultant action has I1ts cause. The law of 
cause and effect Is a fundamental concept within Buddhism governing 
all situation. Buddhists believe 1n a Just rational of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishments. Every action which 1s a cause wIll have a result or an 
effect. Likewise every resultant action has Ifs cause. The law of cause 
and effect Is a fundamental concept within Buddhism goverining all 
situation. Buddhists believe In a just ratlonal of karma that operates 
automatically and speak In terms of cause and effect instead of rewards 
and punishmerts. Its a fundamenfal principle for all living beings and 
all things that If one sows good deeds, he wIll surely reap a good 
harvest; I1f he sows bad deeds, he must Inevitably reap a bad harvest. 
Thouph the results may appear quickly or slowly, everyone wIll be sure 
to receive the results that accord with their actions. Anyone who has 
deeply understood this principle will never do evIl. 

According to Buddhism, every action which 1s a cause wIll have a 
result or an effect. Likewise every resultant action or effect has 1s 
cause. The law of cause and effect 1s a fundamenfal concept within 
Buddhism governing all situations. The Moral Causation in Buddhism 
means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 1fs own result on 
the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. But in most 
cases “happIness” 1s understood not in 1fs moral or spiritual sense but In 
the sense of material prosperIty, social position, or political influence. 
For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s having 
faithfully practiced the ten deeds of goodness. lf one meets a tragIc 
death, he 1s thought to have committed something bad in his past lives 
even when he might have spent a blameless life In the present one. 
Causality 1s a natural law, mentioning the relationship between cause 
and effect. All things come Into being not without cause, since 1f there 
1S no cause, there 1s no effect and vice-versa. Às so sow, so shall you 
reap. Cause and effect never conflict with each other. In other words, 
cause and effect are always consistent with each other. lf we want to 
have beans, we must sow bean seeds. If we want to have oranges, we 
must sow orange seeds. lIÝ wild weeds are planted, then Its 
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unreasonable for one to hope to harvest edible fruits. One cause cannot 
have any effect. To produce an effect, It 1s necessary to have some 
specific conditlons. For Instance, a grain of rice cannot produce a rice 
plant without the presence of sunlight, soil, water, and care. In the 
cause there 1s the effect; In the effect there 1s the cause. From the 
Currenf cause, we can see the future effect and from the present effect 
we discerned the past cause. The development process from cause to 
effect Is sometimes quick, sometimes slow. Sometimes cause and 
effect are simultaneous like that of beating a drum and hearing Its 
sound. Sometimes cause and effect are three or four months away like 
that of the grain of rice. It takes about three to four, or Íive fO sIX 
months from a rice seed to a young rice plant, then to a rice plant that 
can produce rice. Sometimes It takes about ten years for a cause to turn 
into an effect. For Instance, from the time the schoolboy enters the 
elementary school to the time he graduates a four-year college, It takes 
him at least 10 years. Other causes may Involve more time to produce 
effects, may be the whole life or two lives. 

Yes, Indeed, 1t is a matter of time, sooner or later, you will reap 
what you sow for karma will never disappear by Itself. According to the 
Abhidharma, there are four kinds of karma by time of ripening. The 
Jirst kimd ogƑ karma ¡s the Immediately Fjƒfective Karma: [mmediately 
effective karma 1s a karma In which, If 1t is to ripen, must yield 1ts 
results In the same existence 1n which 1t 1s performed; otherwIse, 1 1t 
does not meet the opportunmty to ripen In the same existence, 1t 
becomes defunct. First, the result of a good karma reaped In this life. In 
the Buddhist Legends, there 1s a story about the result of a good karma 
reaped in this life. At the time of the Buddha, a couple of husband and 
wife who possessed only one upper garment to wear when they went 
outdoor. One day the husband heard the Dharma from the Buddha and 
was so pleased with the doctrine that he wished to offer his only upper 
garmert to the Buddha, but his Inate greed would not permit him to do 
so. He combatted with his mind and, eventually overcoming his greed, 
offered the garment to the Buddha and exclaimed, “I have won, I have 
won.” Upon learning this story, the king was so delighted and In 
apprecIation of his generosity, the king presented him with 32 robes. 
The devout husband kept one for himself, and another for his wife, and 
offered the rest to the Buddha and the Order. Second, the result of a 
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bad karma reaped In this life. In the Buddhist Legends, there 1s a story 
about the result of a bad karma reaped ¡n this life. At the time of the 
Buddha, there was a hunter who went hunting to the forest, followed by 
his dogs, met by the wayside a monk who was proceeding on his 
almsround. As the hunter could not procure any game he thought 1t was 
due to the unfortunate meeting of the monk. While returning home he 
met the same monk and was deeply engraved at this second encounter. 
In spite of the entreaties of the innocent monk, the hunter set the dogs 
on him. Finding escape therefrom, the monk climbed a tree. The 
wicked hunfter ran up the tree, and pierced the soles of the monk”s feet 
with the poInt of an arrow. The pain was so excruciating that the robe 
the monk was wearing fell upon the hunter completely covering him. 
The dogs, thinking that the monk had fallen from the tree, devoured 
ther own master. The second kind ogƒ karma is the Subscquenfly 
kJƒective Karma: Subsequently effective karma 1s a karma 1n which, 1ƒ 
If IS fO ripen, must yield 1ís results In the existence Immediately 
following that in which It 1s performed; otherwise, 1t becomes defunct. 
An example of Upapajjavedamiya, a millionaire's servant returned 
home In the evening after his laborlous work In the field, to see that all 
were observing the eipht precep(s as It was the full-moon day. 
Learning that he also could observe them even for half a day, he took 
the precepts and fasted at night. Unfortunately he died on the following 
morning and as a result of his good actilon was born as a Deva. Another 
good example of subsequently effective karma, AJatasatru, son of King 
Bimbisara, was born, immediately after his death, 1n a state of misery 
as the result of kilhing his father. The thid kind oƒ karma is the 
Indeftnitely Fjƒƒfective Karma: Indefinitely effective karma 1s a karma 
which can ripen at any time from the second future existence onwards, 
whenever It øaIns an opporfunity to produce results. It never becomes 
defunct so long as the round of rebirth continues. No one, not even a 
Buddha or an Arahant, Is exempt from experlencing the results of 
indefimtely effective karma. No one 1s exempt from this class of 
karma. Even the Buddhas and Arahants may reap the effects of therr 
past karma. Arahant Mogsallana In the remote past, Instigated by his 
wicked wife, attempted to kill his mother and father. Às a result of this 
he suffered long In a woeful state, and in his last birth was clubbed to 
death by bandits. To the Buddha was imputed the murder of a female 
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devotee of the naked ascetics. This was the result of his having Insulted 
a Pacceka Buddha In one of his previous kalpa. The Buddha”s foot was 
slipghtly Injured when Devattava made a futile to Ki him. Thịs was due 
to his kiling a step-brother of his previous bìrth with the obJect of 
appropriating his property. The ƒourth kind of karma is the Dcfunct 
Karma: Defunct karma 1s a karma that does not have enough 
conditions that are conductive to 1ts maturation. The term “ahosi” In 
Pali does not designate a special class of karma, but applies to karma 
that was due to ripen In either the present existence or the next 
exIstence but did not meet conditions conductive to 1s maturation. In 
the case of Arahants, all their accumulated karma from the past which 
was due fo ripen In future lives becomes defunct with their final 
passing away with their achievement of “non-birth” fruit. 

In short, according to Buddhist teachings, you reap what you sow 
without any exception. According to the Earth-Store Bodhisattva Sutra, 
the Earth-Store Bodhisattva advises sentilent beings based on theIr 
circumsfances: “Tf Earth Store Bodhisattva meets those who take life, 
he speaks of a retribution of a short lifespan. If he meets robbers and 
petty thieves, he speaks of a retribution of poverfy and acute suffering. 
lf he meets those who commit sexual misconduct, he speaks of the 
retrIibution of. being born as pigeons and as mandrin ducks and drakes. 
lf he meets those of harsh speech, he speaks of the retribution of a 
quarreling family. If he meets slanderers, he speaks of the retribution 
Of a tongueless and cankerous mouth. If he meets those with anger and 
hatred, he speaks of being ugly and crippled. If he meets those who are 
stingy, he speaks of frustrated desires. If he meets gluttons, he speaks 
of the retribution of hunger, thirst and sicknesses (illnesses) of the 
throat. If he meets those who enJoy hunting, he speaks of a frightening 
Insanity and disastrous fate. If he meets those who rebel against theIr 
parens, he speaks of the retribution of being killed in natural disasters. 
lf he meets those who set fire to mountains or forests, he speaks of the 
retrIbution of seeking to commit suicide 1n the confusion of insanity. If 
he meets maliclous parenfs or step-parents, he speaks of the retribution 
of being flogged In future lives. If he meets those who net and trap 
young animals, he speaks of the retribution of being separated from 
theirr own children. If he meets those who slander the Triple Jewel, he 
speaks of the retribution of being blind, deaf or mute. If he meets those 
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who slight the Dharma and regard the teachings with arrogance, he 
speaks of the retribution of dwelling In the evil paths forever. If he 
meets those who destroy or misuse possessions of the permanently 
dwelling, he speaks of the retribution of revolving In the hells for 
millions of kalpas. If he meets those wo defile the pure conduct of 
others and falsely accuse the Sangha, he speaks of the retribution of an 
etermty in the animal realm. lf he meets those who scald, burn, 
behead, chop up or othewise harm living beings, he speaks of the 
retribution of repayment 1n kind. If he meets those who violate 
precepts and the regulations of pure eating, he speaks of the retribution 
of being born as birds and beasts suffering from hunger and thirst. If he 
meets those who are arrogant and haughty, he speaks of the retribution 
of being servile and of low classes. If he meets those whose double- 
tongued behavior causes dissension and discord, he speaks of 
retrIibution of tonguelessness (being mute) and speech Impediments. If 
he meets those of deviant view, he speaks of the retribution of rebirth 
1n the frontier reg1ons. 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Nghiệp Không Bao Giờ Mất 


Thân thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi 
chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo thói quen; những thói quen nầy sẽ 
khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc 
của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của những phiền não trong quá 
khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do 
thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì 
sẽ xẩy ra trong tương lai. Trong quá khứ nếu chúng ta làm điều gì tốt 
đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ thấy sung sướng, 
hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả của 
những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì 
chúng ta nhận hôm nay là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả 
mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là nguyên 
nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu chúng ta hành 
động thiện lành (tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng 
xuất hiện. Khi chúng ta hành động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn 
xấu không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa đến kết quả tức thì. 
Khi chúng ta hành động, dù thiện hay ác, thì chính chúng ta chứng kiến 
rõ ràng những hành động ấy. Hình ảnh của những hành động nầy sẽ tự 
động in vào tiềm thức của chúng ta. Hạt giống của hành động hay 
nghiệp đã được gieo trồng ở đấy. Những hạt giống nầy đợi đến khi có 
đủ duyên hay điều kiện là nẩy mầm sanh cây trổ quả. Cũng như vậy, 
khi người nhận lãnh lấy hành động của ta làm, thì hạt giống của yêu 
thương hay thù hận cũng sẽ được gieo trồng trong tiểm thức của họ, khi 
có đủ duyên hay điều kiện là hạt giống ấy nẩy mầm sanh cây và trổ 
quả tương ứng. 

Theo Phật giáo, nghiệp thiện hay bất thiện, chẳng bao giờ biến 
mất cho đến khi nào kết quả chín mùi; tuy nhiên, thanh tịnh nghiệp có 
thể xảy ra bằng cách nhận lỗi, sửa lỗi và cố gắng làm những chuyện 
thiện lành. Dù nghiệp đã được định nghĩa một cách đơn giản là các 
hành vi, thực ra, nghiệp chỉ tất cả sự tích tụ những kinh nghiệm và 
hành vi của chúng ta từ lúc khởi sanh của loài người và cả trước lúc ấy 
nữa. Nghiệp của đời trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì nó 
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gồm cả nghiệp của đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái 
diễn sanh và tử từ quá khứ vô định cho đến hiện tại. Điều này chứng tỏ 
nghiệp, một khi đã gây tạo, sẽ không bao giờ mất cho đến kho trổ quả. 
Một khi nghiệp đã được tạo ra trong đời, khi gặp điều kiện thì những 
nghiệp ấy chắc chắn sẽ trổ quả tương xứng. Nghiệp không bao giờ 
mất; nó chính là năng lực phát xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho 
kiếp sống tương lai theo dòng bất tận. Trong tiến trình nầy không có 
cái gì mất và không có cái gì di chuyển hay được đưa đi từ kiếp nầy 
sang kiếp khác; đó chỉ là sự chuyển động liên tục, không gián đoạn. 
Chúng sanh chết ở đây và tái sanh ở nơi khác không phải cùng người 
ấy, cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Sát na của tâm cuối 
cùng về kiếp trước, kế tiếp hiện tại. Do sự diệt của sát na tâm tử nầy 
hay do sát na tâm tử nầy tạo điều kiện mà sát na tâm đầu tiên của kiếp 
hiện tại thường được gọi là “Kiếp Sanh Thức” (Patisandhi-vinnana) 
khởi sanh. Tương tự như vậy, sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại 
tạo điều kiện hay làm duyên cho sát na tâm đầu tiên trong kiếp kế 
tiếp. Cứ như thế mà tâm cứ sanh rồi diệt, nhường chỗ cho tâm mới 
sanh. Như vậy dòng tâm thức sanh diệt liên tục nầy cứ trôi chẩy cho 
đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống, nói cách khác, chính là tâm thức, 
ước muốn sống, muốn được tiếp tục tổn tại. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nghiệp tạo từ 
muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết thành quả, dù 
ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Khi 
chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những 
hạt tiêu, chớ không phải là những trái cam. Tương tự, khi chúng ta 
hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải khổ đau. 
Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không phải là 
hạnh phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một cây to 
nhiều quả, cũng y như vậy một hành động nhỏ có thể gây ra những kết 
quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh những hành động 
đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng dù nhỏ. 


Karma Never Getfs Losf 


Body, speech, and mind all make karma when we cling. We create 
habits that can make us suffer In the future. This 1s the fruit of our 
attachment, of our past defilement. Remember, not only body but also 
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speech and mental action can make conditions for future results. lÝ we 
dịd some act of kindness In the past and remember It today, we wIll be 
happy, and this happy state of mind 1s the result of past karma. In other 
words, all things conditioned by cause, both long-term and moment-to- 
moment. If we act positively, the happy result wIll eventually occur. 
When we do negative actions, the Imprints aren't lost even though they 
may not bring their results immediately. When we act, either good or 
bad, we see our own actions, like an outsider who wlitnesses. The 
pIctures of these actlons wIll automatically Imprint In our Alaya- 
vijnana (subconscious mind); the seed of these actlions are sown there, 
and awalt for enough conditions fo spring up Ifs tree and fruits. 
Similarly, the effect in the alaya-vijnana (subconscious mind) of the 
one who has received our actions. The seed of either love or hate has 
been sown there, waiting for enough conditlons to spring up 1s free and 
{ruits. 

Accordng to the Buddhist theory, karma, wholesome or 
unwholesome, never disappears until its result ripens; however, the 
purification of accumulated negative karma 1s possible by declaring, 
confessing and stopping committing of non-virtuous acfions. Though 
karma was simply defined as deeds, In reality karma Implies the 
accumulation of all our experiences and deeds since the bírth of 
mankind, and since even before that time. The karma of previous 
exIstence that Buddhism teaches 1s still more profound, as 1t includes 
the karma that our own life has produced through the repetition of birth 
and death from the Infiinte past to the present. While the spiritual 
power Is the power which comes from enlightenment or the right 
doctrine. This proves that karma, once created, never disappears until 
1fs result rIpens. Once deeds have been committed during the course of 
life, when they meet with conditions, these karmas will surely produce 
their due results. Karma never gets lost; 1t 1s the energy that out of a 
present life conditions a future life In unending sequence. In this 
process there 1s nothing that loses and there 1s nothing that passes or 
transmigrates from one life to another; It is only a movement that 
confinues unbroken. The being who passes away here and takes birth 
elsewhere 1s neither the same person nor a totally different one. There 
1s the last moment of consciousness (cuti-cifta or vinnana) belonging to 
the Immediately previous life; immediately next, upon the cessatlon of 
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that consciousness, but conditioned by 1t, there arIses the first moment 
Of consclousness of the present birth which 1s called a relinking or 
rebirth-conscIousness (patisandhi-vinnana). Similarly, the last thought- 
moment in this life conditions the first thought-moment In the next. In 
this way conscIousness comes Into being and passes away yIelding 
place to new consclousness. 'Thus, ths perpetual stteam of 
COnSCcIousness øoes on until existence ceases. Existence In a Way 1S 
conscIousness, the will to live, to continue. Devout Buddhists should 
always remember that, “the ocean”s wafer may dry up, mountain may 
waste away, the actions done In former lives are never lost; on the 
contrary, they come to fruit though aeons after aeons pass, until at last 
the debt 1s paid.” When we plant a black-pepper seed, black-pepper 
plant grows and we wIll reap black-pepper, not oranges. Similarly, 
when we act positively, happiness follows, not suffering. When we act 
destructively, misery comes, not happiness. Just as small seed can grow 
Iinto a huge tree with much fruit, small actions can bring large results. 
Therefore, we should try to avoid even small negative actions and to 
create small negatIive ones. 


71 


Chương Tám 
Chapter Eight 


Nghiệp Chướng 


Theo Phật giáo Đại Thừa, "chướng" (avarana) là một trong hai yếu 
tố làm u mê hay chướng ngại chúng sanh cứ quanh quẩn trong vòng 
luân hổi sanh tử. Trong hai thứ chướng kể dưới đây thì phiền não 
chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, vì ý muốn sống và những 
thúc đẩy vị kỷ là cái cuối cùng mà người ta có thể điểu phục hoàn 
toàn. Các bậc A La Hán có khả năng đoạn diệt phiền não chướng và 
đạt được hữu dư Niết Bàn, chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát mới có khả 
năng phá vỡ sở tri chướng qua đốn ngộ về không tánh nơi vạn hữu mà 
thôi. Trong thiền, chướng là một trong sáu đối tượng thiển quán. Bằng 
thiển quán chúng ta có thể vượt qua mọi ảo tưởng dục vọng. Chướng 
Nghiệp là một trong ba loại chướng ngại lớn theo quan điểm Phật giáo. 
Thứ nhất là phiền não chướng hay hoặc chướng, thứ chướng gây nên 
bởi dục vọng, ham muốn, hận thù và ngu sĩ. 7uứ nhì là Nghiệp chướng 
hay chướng ngại gây nên bởi những nghiệp đã được làm. 7 ba là 
Báo chướng hay chướng gây nên những quả báo. Nghiệp chướng là 
những chướng ngại và ngăn trở do ác nghiệp gây ra làm ngăn cẩn bồ 
để (ác nghiệp ngăn cẩn chánh đạo). Nghiệp chướng là trở ngại nghiêm 
trọng nhất trong ba chướng cho bất cứ người tu Phật nào. 

Theo Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại duyên, còn 
có ba nguyên nhân phát sanh chướng nghiệp cho người tu. 7h nhất là 
Sức Phản Ứng Của Chủng Tử Nghiệp: Trong tạng thức của ta có chứa 
lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. Khi niệm Phật hay tham thiển, ta 
huân tập hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp chủng kia phải 
phát hiện. Ví như một khu rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai 
hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú đều ra. Cảnh tướng và phiền 
não chướng duyên do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. Thứ nhì là Tự 
Gây Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp: Có những vị tu hành 
chẳng am tường giáo lý, không hiểu những tướng của nội tâm và ngoại 
cảnh đều như huyễn, chưa phát minh thế nào là chân và vọng, nên 
nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên trong ngoài sanh niệm 
tham chấp, vui mừng, thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho 
mình. Thứ ba là Không Vững Lòng Bền Chí Nên Thối Lui: Lại ví như 
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người theo họa đồ đi tìm mỏ vàng, đường xá phải trải qua non cao, vực 
thẳm, đồng vắng, rừng sâu, bước hành trình tất phải nhiều công phu và 
gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy không vững lòng, không biết tùy sức 
tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối lui. Hoặc có khi 
bỏ cuộc ghé vào một cảnh tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình 
tu tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo mà thực hành, song nếu 
không biết tùy sức tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự lập chí 
không bền lâu, tất sẽ thất bại. 

Tóm lại, bất cứ thứ gì làm trở ngại sự giác ngộ hay làm chướng 
ngại do sự trói buộc bởi phiển não gồm có tham, sân, hôn trầm thùy 
miên, trạo cử và nghi hoặc đều là chướng nghiệp đối với hành giả. 
Chướng ngại vì tưởng rằng những cái không thật là thật. Chướng ngại 
do thế gian trí thường coi sự vật như thật là một chướng ngại cho chân 
trí, thường đi kèm với phiển não chướng (trở ngại của các phiển não). 
Như trên đã đề cập, sự ngủ nghỉ và hôn trầm cũng là một chướng ngại 
che lấp mất tâm thức không cho chúng ta tiến gần đến thiện pháp 
được. Chướng ngại cho sự tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu 
vào vạn hữu, ngăn cản con người đạt tới sự tập trung hoàn toàn, cũng 
như khám phá ra chân lý. Trong Phật giáo, chướng ngại là những tham 
dục hay mê mờ làm trở ngại sự giác ngộ. Trên bước đường tu tập, 
chướng ngại mà bất cứ Phật tử nào cũng đều phải vượt qua. Đối với 
các bậc trí lực chẳng những không ngại chướng duyên ma khảo, mà 
còn mượn chướng duyên ma khảo để tiến tu, bởi vì mục đích cuối cùng 
của họ là tu hành để giải thoát đạt được bằng cách loại bổ hoàn toàn 
chướng ngại của phiển não. 


Karmic Hindrances 


According to Mahayana Buddhism, Avarana 1s one of the two 
factors which cause a being to remain unenlightened and enmeshed 
(hindered) in the cycle of birth and death. Among the two below 
mentioned hindrances of cognitive and intellectual, the latter 1s easler 
to destroy than the former, for the wIll to live or the egoIstic Impulses 
are the last thing a man can bring under complete control. Arahan 1s 
capable of eliminating the hindrance of passions and attain an 
Incomplete Nirvana, but only Buddhas and Bodhisattvas are able to 
break through a direct realization of the emptiness of all phenomena 
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and attain a Complete Nirvana. In Zen, hindrance (resistance) 1s one of 
the six subJects in meditation. By meditations on the distasteful and the 
delight, delusions and passions may be overcome. Karmic hindrances 
are one of the three great kinds of hindrances In Buddhist point of 
view. Ƒïrsf, hindrances of affliction or hinderers or barrlers caused by 
passlons, desires, hate, stupidity. Second  karmic hindrances or 
hinderers caused by the deeds done. 7rđ, hindrances of retribution or 
hinderers caused by the retributions. Hindrance of karma or hindrance 
Of past karma which hinders the attainment of bodhi (hindrance to the 
attainment of Bodhi, which rises from the past karma). The obstacles of 
karma 1s the most serlous obstacles in the three types of obstacles for 
any Buddhist cultivators. 

According to The Mind-Only School, apart from the obstacles 
caused by external factors, there are three other causes of karmic 
obstructions. #?rsf, the reaction oƒ evil karmic seeds: Various evil and 
wholesome karmic seeds are stored randomly In our Alaya 
conscIousness. When we reci(e the Buddha”s name or meditate, we 
accumulate the seeds of transcendental virtue, and therefore, evIil 
karmic seeds have to emerge. For example, 1f a dense forest full of 
wild beasts 1s cleared for habitation, trees and shrubs are cut down, 
causing these beasts to flee out of the forest. The development of 
afflictions and obstacles from evil karmic seeds 1s similar. Second, 
Creating obstacles ƒor themselves due to lack öoƒ ƒMll understanding oƒ 
the Dharma: There are cultivators who practilce without fully 
understanding the Dharma, not realizing that the manifestations of the 
Inner mind and the environment are i1llusory nor discovering what 1s 
true and what 1s false. They therefore have wrong views. Because of 
this, they develop thoughts of attachment, happiness, love, worry and 
Íear, creating obstacles for themselves when they are faced with 
obJects and conditions within themselves or in the outside world. 7#rá, 
not flexible and patienf: Take the case oŸ a man who follows a map, 
hoping to find a gold mind. The path that he takes crosses high 
mountains, deep ravines, empty open stretches and dense forests, an 
1tInerary naturally requiring mụuch labor, hardship and adversity. If his 
mind 1s not steady, and he does not adapt himself to the cIrcumstances 
and his own strength, he 1s bound to retrogress. Alternatively, he may 
abandon his search, stop at some temporary location, or even lose his 
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líe enroute. The path of culivaton 1s the same. Although the 
practitiloner may follow the sutras, If he 1s not flexible and patient, 
ready to change according to his own strength and circumsfances, and 1ƒ 
his determination 1s weak, he wIll certainly fail. This obstacle, 1n the 
end, 1s created by himself alone. 

In short, any screens and obstructions, 1.e anything that hinders the 
enlightenment and liberation due to the bindings of afflictions caused 
by greed, hatred, Ignorance, dizzIness, sleepiness, doubt. etc., they all 
are karmic hindrances. The common 1llusions of the unenlightened, 
taking the seeming for real. Hindrance by worldly wisdom which 
assumes seeming as real which 1s a hindrance to true wisdom (the 
barriler of the known, arising from regarding the seeming as real), 
generally coupled with Klesavarana, hindrance of passions. As 
mentioned above, sleepiness and drowsiness, or sloth as a hindrance to 
progress to full good deeds. Hindrances to spiritual progress that 
hinder the mind, obstruct insight, and prevent cultIvators from attaining 
complete concentration and from knowing the truth. In Buddhism, 
hindrances mean the passions or any delusions which hinder 
enlightenment. Ôn the path of cultivation, hindrances that any Buddhist 
must overcome before achieving enlightenmert. For practitioners who 
possess wisdom are not only unafraid of demonic testing conditions or 
obstacles, but they use these impediments to achieve progress 1n 
cultivation, because their final goal of cultivatlon 1s deliverance 
acqurred by the ending of all hindrances. 
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Chương Chín 
Chapter Nine 


Các Loại Nghiệp Dẫn Đến Luân Hồi 


Luân là bánh xe hay cái vòng, hồi là trở lại; luân hồi là cái vòng 
quanh quẩn cứ xoay vần. Luân hồi sanh tử trong đó chúng sanh cứ lập 
đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo nghiệp lực của mình. Điều gì xẩy ra 
cho chúng ta sau khi chết? Phật giáo dạy rằng sau khi chết thì trong 
một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung 
gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, tùy 
theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ 
tái sanh vào một cõi thích ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này 
thành những cảnh giới sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, 
nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bổ tát, và Phật. Nếu chúng ta chết 
trong một trạng thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng 
thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và 
cuối cùng sẽ đi đến già chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta 
sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi 
lặp lại này của sanh tử được gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta 
làm thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì 
trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái 
sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết 
bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì 
thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến 
thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai biết tu thì ta bà là 
Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà.” Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có ít nhất là 
mười sáu loại nghiệp khiến chúng sanh luân hồi và cứ lặp đi lặp lại 
vòng sanh tử. 

Có Bốn Loại Nghiệp Theo Thời Gian Trổ Quả: Thứ nhất là Hiện 
Nghiệp: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hiện nghiệp là 
nghiệp mà quả của nó phải trổ sanh trong kiếp hiện tại (nghiệp trổ 
quả tức khắc); nếu không thì nó sẽ trở thành vô hiệu lực. Nghiệp nầy 
được chia làm hai phần. a) Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại: 
Trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Lành Trổ 
Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Vào thời Đức Phật còn tại 
thế, có hai vợ chồng người kia chỉ có một cái áo choàng che thân. Khi 
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chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vợ phải ở nhà. Nếu vợ đi thì chồng ở 
nhà. Một ngày kia, chồng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa 
thích bèn nẩy sinh ý định muốn dâng lên Phật cái áo duy nhất ấy, 
nhưng lòng luyến ái cố hữu của con người trổi lên, và một cuộc tranh 
đấu với chính mình diễn ra trong lòng anh. Sau cùng tâm bố thí chế 
ngự được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng mà reo lên rằng: “Ta đã 
chiến thắng, ta đã chiến thắng” và hành động đúng y như sở nguyện, 
đem dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng lên Phật. Câu chuyện lọt 
đến tai vua. Đức vua bèn hoan hỷ truyền lệnh ban cho anh ta 32 bộ áo. 
Người chồng mộ đạo nầy lựa ra một cái cho mình, một cái cho vợ, còn 
bao nhiêu đem dâng hết cho Đức Phật và Tăng đoàn. b) Quả đữ trổ 
sanh trong kiếp hiện tại: Cũng trong Truyện Cổ Phật Giáo có một câu 
chuyện về “Quả Dữ Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. 
Một người thợ săn dắt bầy chó vào rừng để săn thú, thấy bên đường có 
một vị Tỳ Kheo đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn được gì, người 
thợ săn lấy làm bực tức cho rằng xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở 
về lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy, nên người thợ săn nổi cơn giận xua chó 
cắn vị sư. Mặc dầu vị sư hết lời năn nỉ van lơn, người thợ săn vẫn 
cương quyết không tha. Không còn cách nào khác, vị sư bèn trèo lên 
cây để tránh bầy chó dữ. Người thợ săn bèn chạy đến gốc cây giương 
cung bắn lên, trúng nhằm gót chân vị sư. Trong lúc quá đau đớn, vị sư 
đánh rơi cái y xuống đất, chụp lên đầu và bao trùm lên toàn thân tên 
thợ săn. Bầy chó tưởng lầm là vị sư đã té xuống, nên áp lại cắn xé 
chính chủ của mình. 7T nhì là Hậu Nghiệp: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), hậu nghiệp là loại nghiệp mà quả của nó, nếu có, sẽ 
phải trổ trong kiếp kế liền kiếp hiện tại; nếu không trổ sanh được trong 
kiếp liền kế tiếp ấy thì hậu nghiệp sẽ trở nên vô hiệu lực. Một thí dụ 
về quả trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại được kể như sau. 
Có người làm công cho nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, sau khi làm 
việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về cả nhà đều thọ bát quan trai giới 
trong ngày ấy. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và 
nhịn đói buổi chiều hôm đó. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. 
Nhờ tâm trong sạch nghiêm trì bác quan trai giới, anh sanh lên cõi trời. 
Một thí dụ khác là vua A Xà Thế, con vua Bình Sa Vương, liền sau khi 
chết, tái sanh vào cảnh khổ vì đã mang trọng tội giết cha. Thứ ba là 
Nghiệp Vô Hạn Định: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI Diệu Pháp), nghiệp 
vô hạn định là loại nghiệp mà quả của nó có thể trổ bất cứ lúc nào nó 
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có dịp trổ quả trong những kiếp tái sanh. Nghiệp vô hạn định không 
bao giờ bị vô hiệu lực. Không có bất cứ ai, kể cả Đức Phật hay một vị 
A La Hán, có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp nầy. Ngài Mục Kiền 
Liên đã là một vị A La Hán trong thời quá khứ xa xôi, đã nghe lời 
người vợ ác tâm, âm mưu ám hại cha mẹ. Do hành động sai lầm ấy, 
ngài đã trải qua một thời gian lâu dài trong cảnh khổ và, trong kiếp 
cuối cùng, ngài bị một bọn cướp giết chết. Đức Phật cũng bị nghi là đã 
giết chết một nữ tu sĩ tu theo đạo lõa thể. Theo Kinh Tiên Thân Đức 
Phật thì Ngài phải chịu tiếng oan như vậy là vì trong một tiền kiếp 
Ngài đã thiếu lễ độ với một vị độc giác Phật. Đề Bà Đạt Đa toan giết 
Đức Phật, ông đã lăn đá từ trên núi cao làm trầy chơn ngài, theo 
truyện Tiền Thân Đức Phật thì trong một tiền kiếp Đức Phật đã lỡ tay 
giết chết một người em khác mẹ để đoạt của trong một vụ tranh chấp 
tài sản. Thứ tư là Nghiệp Vô Hiệu Lực: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vĩ 
Diệu Pháp), từ “Ahosi” không chỉ một loại nghiệp riêng biệt, mà nó 
dùng để chỉ những nghiệp khi phải trổ quả trong kiếp hiện tại hoặc kế 
tiếp, mà không gặp điều kiện để trổ. Trong trường hợp của các vị A La 
Hán, tất cả nghiệp đã tích lũy trong quá khứ, đến hồi trổ quả trong 
những kiếp vị lai thì bị vô hiệu hóa khi các vị ấy đắc quả vô sanh. 

Có Bốn Loại Nghiệp Theo Phương Thức Tác Dụng: Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp theo phương thức tác 
dụng. Thứ nhất là Nghiệp Tái Tạo: Nghiệp tái tạo là nghiệp thiện hay 
bất thiện, trợ duyên cho sự tái sanh vào lúc lâm chung. Vào lúc được 
mẹ thọ thai, do nghiệp tái tạo mà thức tái sanh được phát sanh, cùng 
lúc ấy những thành phần vật chất của môt con chúng sanh mới cũng 
được thành lập như các căn, sự xác định tính nam nữ. Chỉ có nghiệp tái 
tạo dẫn tới tái sanh, nhưng tất cả các nghiệp thiện ác đều phải trổ quả 
trong những đời kế tiếp, không có ngoại lệ. Theo Phật giáo, chập tư 
tưởng cuối cùng thật là quan trọng vì chính cái nghiệp có năng lực 
mạnh nhứt trong giờ lâm chung, lành hay đữ, tạo điều kiện cho sự tái 
sanh kế liền đó. Nghiệp nầy gọi là nghiệp tái tạo. Cái chết của một 
chúng sanh chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một hiện tượng tạm thời. 
Mặc dầu thể xác hiện tại tiêu diệt, nhưng một hình thể khác sẽ phát 
sanh tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung; hình thể sau 
nầy không hoàn toàn giống hình thể trước, mà cũng không phải tuyệt 
đối là khác. Thể xác tan rã, nhưng luồng nghiệp lực vẫn tổn tại. Tiến 
trình tư tưởng cuối cùng ấy, gọi là nghiệp tái tạo, quyết định cảnh giới 
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của kiếp sống tới. Thói thường thì tiến trình tư tưởng cuối cùng của một 
người tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong cuộc sống hằng 
ngày. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo nên 
cơ hội thuận lợi hay bất lợi làm cho một người tốt có thể có những tư 
tưởng xấu, hay một người xấu có thể có những tư tưởng tốt trong giờ 
phút lâm chung. Trong trường hợp nầy phẩm hạnh của người kia trong 
cuộc sống không đem lại ảnh hưởng nào cho sự tái sanh, nhưng không 
có nghĩa là quả phải có cho những hành động trong quá khứ đã tiêu 
mất. Quả ấy sẽ trổ lúc tương xứng với nhân đã gieo. Thứ nhì là Nghiệp 
Trợ Duyên: Nghiệp trợ duyên là nghiệp không đạt được cơ hội sanh 
quả của chính nó (nghĩa là nó không có tánh cách thiện hay bất thiện), 
nhưng nó đến gần và nâng đỡ nghiệp tái tạo và các nghiệp khác bằng 
cách làm cho những nghiệp nầy có thể tạo nên những quả sung sướng 
hay khổ đau. Khi nghiệp thiện được trợ duyên có thể làm cho một 
chúng sanh được sanh vào cõi người, góp phần làm cho đời sống kéo 
dài hơn, bảo đảm sức khỏe tốt và giàu có, và cung cấp đầy đủ những 
thứ cần thiết cho cuộc sống. Khi nghiệp bất thiện được trợ duyên, có 
thể làm cho một chúng sanh sanh vào cõi thú, gây ra bệnh nặng, và 
làm cho thuốc không còn khả năng hữu hiệu khi trị bệnh do đó mà 
bệnh bị kéo dài. Loại nghiệp thứ ba là Nghiệp Bổ Đông: Nghiệp bổ 
đồng còn được gọi là nghiệp ngăn trở. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 
Diệu Pháp), nghiệp ngăn trở không có quả thiện ác của chính nó, 
nhưng có thể ngăn cẩn hay làm chậm trễ sự trổ quả của các nghiệp 
khác. Cho dù nghiệp tái tạo có cường thịnh vào lúc thành lập, mà bị 
nghiệp ngăn trở trực tiếp đối lại, sẽ làm cho nghiệp tái tạo trở nên vô 
hiệu quả. Tỷ như một nghiệp tái tạo thiện có khuynh hướng đưa chúng 
sanh tái sanh vào cõi cao hơn, có thể bị nghiệp ngăn trở đưa vào tái 
sanh nơi cõi thấp hơn. Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng đưa chúng 
sanh tái sanh vào những gia đình cao sang, có thể bị nghiệp ngăn trở 
làm cho tái sanh vào những gia đình hạ tiện. Nghiệp tái tạo tốt có 
khuynh hướng mang lại trường thọ cho chúng sanh, lại bị nghiệp ngăn 
trở làm cho đoản thọ. Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng mang lại sắc 
diện đẹp đẽ, có thể bị nghiệp ngăn trở làm cho dung mạo trở nên tầm 
thường. Nghiệp tái tạo bất thiện có khuynh hướng đưa chúng sanh tái 
sanh vào những đại địa ngục, có thể bị nghiệp ngăn trở đối kháng lại 
và chúng sanh ấy có thể tái sanh vào những địa ngục nhẹ hơn hay vào 
cõi ngạ quỷ. Loại nghiệp thứ tư là Nghiệp Tiêu Diệt: Nghiệp tiêu diệt 
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là thứ nghiệp, thiện hay ác, có khả năng triệt tiêu nghiệp tái tạo, không 
cho nó trổ quả. Vào lúc cận tử, thoạt tiên một cảnh giới tái sanh xấu 
hiện ra vì nghiệp lực xấu, nhưng một nghiệp tiêu diệt tốt khởi lên, triệt 
tiêu ác nghiệp, do đó được tái sanh vào cảnh giới tốt hơn. Một người 
nguyên lai do nghiệp tái tạo có thể sanh trường thọ, nhưng nghiệp tiêu 
diệt khởi lên gây nên hoạnh tử. Một nghiệp xấu có thể thình lình khởi 
lên, tiêu diệt khả năng của nghiệp tái tạo tốt, để đưa đến việc tái sanh 
vào cảnh giới ác. 

Có Bốn Loại Nghiệp Theo Thứ Tự Trổ Quả: Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại nghiệp theo thứ tự trổ quả. Thứ nhất 
là Trọng Nghiệp: Trọng nghiệp có nghĩa là hành động hay nghiệp 
nặng, nghiệp nghiêm trọng, có thể thiện hay bất thiện, không thể thay 
thế được trong yếu tố tái sanh. Được gọi là trọng nghiệp vì nó chắc 
chắn sanh quả trong kiếp hiện tại hay ngay kiếp kế tiếp. Nếu không có 
một trọng nghiệp nào làm điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp liền đó, 
thì “Cận Nghiệp là nghiệp dẫn dắt thọ sanh. Nếu là thiện thì đây là 
loại nghiệp có tính cách tinh thần như trường hợp các tầng thiển, ngoài 
khẩu và thân nghiệp. Người đắc tứ thiền sắc giới chẳng hạn thì hưởng 
quả vị của thiển ấy trong kiếp hiện tại, hay trong kiếp kế tiếp. Nếu là 
bất thiện nghiệp có năm loại trọng nghiệp đi cùng với tà kiến chối bỏ 
đạo đức luân lý. Thí dụ như gây thương tích cho một vị Phật, chẳng hạn 
như Đề Bà Đạt Đa phải mất hết thần lực và tái sanh vào ác đạo vì tội 
đã làm chẩy máu thân Phật; chia rẽ Tăng Già như Đề Bà Đạt Đa phải 
đọa vào ác đạo vì đã gây chia rẽ trong Tăng đoàn; sát hại một vị A La 
Hán; giết cha; và giết mẹ. Đức Phật đã lưu ý các đệ tử rằng nếu không 
phạm tội giết cha thì vua A Xà Thế đã đắc quả Tu Đà Hườn. Trong 
trường hợp nầy trọng nghiệp bất thiện được gây ra trước, và ngăn cẩn 
sự tiến bộ tinh thần về sau nầy. Nếu một người hành và đắc thiền, sau 
đó phạm nhằm một trong những trọng tội thì nghiệp đã tạo trước đó sẽ 
bị nghiệp bất thiện có năng lực hùng mạnh nầy ngăn trở. Kiếp sống kế 
đó sẽ do nghiệp xấu tạo duyên. Thí dụ như em họ của đức Phật là Đề 
Bà Đạt Đa, vì tham vọng mà tạo nên trọng tội làm đả thương Phật và 
chia rẽ Tăng Già, nên phải mất hết thần thông và tái sanh vào cõi địa 
ngục. Nếu một người trước đã phạm trọng tội, sau đó dù tinh tấn tu 
hành vẫn khó đắc quả vì nghiệp xấu cẩn trở. Vua A Xà Thế sau khi 
nghe Phật nói Kinh Samannaphala, có thể đã chứng đắc quả Tu Đà 
Hườn nếu không phạm trọng tội giết cha, là vua Bình Sa Vương, nên 
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ông không thể thành tựu đạo quả. Thứ nhì là Cận Tử Nghiệp: Cận Tử 
Nghiệp là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền ngay trước lúc lâm 
chung. Nếu một người xấu mà nhớ lại hoặc được làm một việc thiện 
trước lúc lâm chung, có thể nhờ đó mà người ấy được tái sanh vào 
cảnh giới tốt (may mắn) hơn; ngược lại, nếu một người tốt mà trước khi 
lâm chung lại nhớ đến một hành động bất thiện của mình, người ấy có 
thể tái sanh vào một trạng thái bất hạnh. Chính vì lý do quyết định tái 
sanh đó mà các xứ Phật Giáo có phong tục nhắc nhở người sắp chết 
những hành động lành người ấy đã làm trong đời, và tạo cơ hội cho 
người ấy tạo thiện nghiệp trước phút lâm chung. Khi không có trọng 
nghiệp, và nghiệp cận tử được thành lập, thì nghiệp cận tử sẽ giữ vai 
trò chính trong việc tái sanh. Điều nầy không có nghĩa là người ấy sẽ 
trốn thoát được những nghiệp thiện ác đã tạo ra trong đời. Khi gặp 
điều kiện thì những nghiệp thiện ác sẽ trổ quả tương xứng. Thứ ba là 
Nghiệp Thường: Nghiệp thường hay thường nghiệp là những thói quen 
mà chúng sanh thường làm, dầu tốt hay xấu (có khuynh hướng tạo nên 
tâm tánh của chúng sanh). Những thói quen hằng ngày, dù lành hay dù 
dữ, dần dần trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. 
Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên theo những tư tưởng, những 
hành vi quen thuộc một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không có 
trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì thường nghiệp quyết định tái sanh. 
Thứ tư là Tích Trữ Nghiệp: Nghiệp tích trữ còn được gọi là nghiệp tích 
tụ. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp tích tụ là bất cứ 
nghiệp nào đủ mạnh để quyết định tái sanh, mà không phải là nghiệp 
tái tạo, nghiệp cận tử, hay nghiệp tiêu diệt. Loại nghiệp nầy sẽ quyết 
định tái sanh nếu không có các nghiệp kia chen vào. Nghiệp nầy giống 
như cái vốn dự trử của một cá nhân, gồm bốn loại. Thứ nhất là hành 
động bất thiện, tạo quả dữ trổ sanh trong dục giới; có mười hành động 
bất thiện: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời 
thô lỗ cộc cần, nói lời nhắm nhí vô ích, tham lam, sân hận, và tà kiến. 
Thứ nhì là hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh trong dục giới. Thứ 
ba là hành động thiện, tạo quả lành trổ sanh trong sắc giới. Thứ tư là 
hành động thiện, tạo quả lành trong vô sắc giới. 

Có Bốn Loại Nghiệp Theo Nơi Chốn Mà Trổ Quả: Nghiệp theo 
nơi chốn mà trổ quả gồm có nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, 
nghiệp thiện sắc giới, và nghiệp thiện vô sắc giới. Thứ nhất là Nghiệp 
Bất Thiện: Bất thiện nghiệp sanh ra những hậu quả đau khổ bao gồm: 
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tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Theo Thanh Tịnh 
Đạo, được gọi là bất thiện nghiệp vì chúng vừa là bất thiện mà vừa là 
con đường dẫn đến ác đạo: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ, ác 
ngữ, thô ngữ, phù phiếm ngữ, tham, sân, và tà kiến. Thứ nhì là Nghiệp 
Thiện Dục Giới: Tưởng cũng nên nhắc lại, dục giới là cảnh giới tham 
sắc dục và thực dục. Dục giới gồm sáu cõi trời, cõi người và địa ngục. 
Chúng sanh trong cõi dục giới nầy đều có ngũ uẩn tạo thành thân thể 
vật chất (thế giới vật chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều 
thuộc dục giới nầy). Thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp với Bát 
Thánh Đạo. Như vậy thiện nghiệp không những chỉ phù hợp với chánh 
nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo 
Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng 
làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện 
nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi lên trong 
tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận chịu các 
hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp. Thứ ba là Nghiệp Thiện 
Sắc Giới: Sắc giới là cảnh giới bên trên Dục giới gồm Tứ Thiền Thiên. 
Đây là cõi của thiên thần bậc thấp (Chúng sanh trong cõi nầy không có 
dâm dục và thực dục, chỉ có thân thân thể vật chất tốt đẹp thù thắng, 
cõi nước cung điện nguy nga. Tóm lại trong cõi nầy tham dục vật chất 
không ngừng tự thạnh, nhưng chưa giải thoát hết các mối phiền trược 
của vật chất vi tế. Y cứ theo tinh thần tu dưỡng cao cấp, cõi nầy chia 
làm tứ thiển thiên). Thứ rư là Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới: Vô sắc giới là 
cảnh giới vô sắc, không còn thân thể, cung điện, đồ vật. Nơi đó tâm an 
trụ trong thiển định thâm diệu. Cảnh giới nầy trải dài đến Tứ Không 
Xứ. Đây là cõi của thiên thần bậc cao (cảnh giới nây cao hơn cảnh sắc 
giới, chúng sanh không còn bị vật chất ràng buộc, đương thể thuần là 
tinh thần độc lập, chúng sanh trong cõi nầy thường trụ trong thâm định, 
không có cảnh giới xứ sở. Đây là cõi y theo thắng liệt của thiển định, 
cõi nầy là cõi tứ không xứ. 


Karmas Lead to Reincarnatfion 
Reincarnation means going around as the wheel turns around. The 


state of transmigration or samsara, where beIngs repeat cycles of birth 
and death according to the law of karma. What happens to us after 
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death? Buddhism teaches that we remain for some time In the sfate of 
1ntermediate existence In this world after death, and when this time 1s 
over, in accordance with the karma that we have accumulated In our 
previous life, we are reborn In another appropriate world. Buddhism 
also divides this other world Into the following realms: hell, hungry 
ghosts, animals, demons, human beings, heavens, sravakas, pratyeka- 
buddhas, bodhisattvas, and buddhas. If we die in an unenlightened 
state, our minds (consclousnesses) w1ll return to the former state of 
Ipnorance, and we wIll be reborn In the six worlds of illusion and 
suffering, and wIll again reach old age and death through the stages 
mentioned above. And we wIll repeat this round over and over to an 
indefinite time. This perpetual repetition of birth and death 1s called 
“Iransmigration.” But If we purIfy our minds by hearing the Buddhaˆs 
teachings and practicing the Bodhisattva-way, the state of Ignorance 1s 
annihilated and our minds can be reborn 1n a better world. So, whether 
the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. 
lf our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1ƒ our mind 1s 
unenlightened, then this world 1s Samsara. Thus the Buddha taught: 
“For those who strive to cul(ivate, samsara Is Nirvana, Nirvana Is 
samsara.” According to Abhidharma, there are at least sixteen types of 
karma that cause beiIngs to reincarnate and to repeat cycles of birth and 
death. 

There Are Four Kinds oƒ Karmas By Từne oƒ Ñipening: First, 
tmmediately effective kamma (karma): According to the Abhidharma, 
Immediately effective karma 1s a karma which, If it 1s to rIpen, must 
yield 1s results in the same existence in which It 1s performed; 
otherwise, If it does not meet the opportunify to ripen In the same 
exIstence, It becomes defunct. This karma 1s divided Into two parfs. đ) 
The result oƑa good karma reaped in this ljƒe: In the Buddhist Legends, 
there 1s a story about the result of a good karma reaped In this life. At 
the time of the Buddha, a couple of husband and wife who possessed 
only one upper garment to wear when they went outdoor. One day the 
husband heard the Dharma from the Buddha and was so pleased with 
the doctrine that he wished to offer his only upper garment to the 
Buddha, but his inate greed would not permit him to do so. He 
combatted with his mind and, eventually overcoming his greed, offered 
the garmernt to the Buddha and exclaimed, “I have won, I have won.” 
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Upon learning this story, the king was so delighted and In appreciation 
of his generosity, the king presented him with 32 robes. The devout 
husband kept one for himself, and another for his wife, and offered the 
rest to the Buddha and the Order. 5) The result oƒ a bad karma reaped 
in this le: Also in the Buddhist Legends, there 1s a story about the 
result of a bad karma reaped ¡n this le. At the time of the Buddha, 
there was a hunter who went hunting to the forest, followed by his 
dogs, met by the wayside a monk who was proceeding on his 
almsround. As the hunter could not procure any game he thought 1t was 
due to the unfortunate meeting of the monk. While returning home he 
met the same monk and was deeply engraved at this second encounter. 
In spite of the entreaties of the innocent monk, the hunter set the dogs 
on him. Finding escape therefrom, the monk climbed a tree. The 
wicked hunter ran up the tree, and pierced the soles of the monk”s feet 
with the point of an arrow. The pain was so excruciating that the robe 
the monk was wearing fell upon the hunter completely covering him. 
The dogs, thinking that the monk had fallen from the tree, devoured 
ther own master. Second, Subsequently effective kamma (karma): 
According to the Abhidharma, subsequently effective karma 1s a karma 
which, IÝ It 1s to ripen, must yield 1ts results In the existence 
Iummediately following that in which 1t 1s performed; otherwise, 1t 
becomes defunct. An example of Upapajjavedaniya, a millionaire”s 
servant returned home In the evening after his laborilous work In the 
field, to see that all were observing the eight preceptfs as 1t was the full- 
moon day. Learning that he also could observe them even for haÏlf a 
day, he took the precepts and fasted at night. Unfortunately he died on 
the following morning and as a result of his good action was born as a 
Deva. Another good example of subsequently effecive karma, 
AlJatasatru, son of King Bimbisara, was born, Iimmediately after his 
death, In a state of misery as the result of killing his father. 77#ra, 
Indefinitely effective kamma (karma): According to the Abhidharma, 
indefinitely effective karma 1s a karma which can ripen at any time 
from the second future existence onwards, whenever 1t gains an 
opportunity to produce results. Ít never becomes defunct so long as the 
round of rebirth continues. No one, not even a Buddha or an Arahant, 1s 
exempt from experiencing the results of indefinitely effective karma. 
No one 1s exempt from this class of karma. Even the Buddhas and 
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Arahants may reap the effects of their past karma. Arahant Mogsgallana 
1n the remote past, Instigated by his wicked wife, attempted to Kill his 
mother and father. As a result of this he suffered long in a woeful state, 
and in his last birth was clubbed to death by bandits. To the Buddha 
was Imputed the murder of a female devotee of the naked ascetics. 
Thịs was the result of his having 1nsulted a Pacceka Buddha In one of 
his previous kalpa. The Buddha”s foot was sliphtly Injured when 
Devattava made a futile to kill him. This was due to his killing a step- 
brother of his previous bìrth with the obJect of appropriating his 
property. Fourth, Defunct kamma (karma): Defunct karma means 
“ahosi” in Pali. According to the Abhidharma, the term “ahosi” does 
not desipnate a speclal class of karma, but applies to karma that was 
due to ripen In either the present existence or the next existence but 
dịd not meet conditions conductive fo 1ts maturation. In the case of 
Arahants, all their accumulated karma from the past which was due to 
rIpen In future lives becomes defunct with therr final passing away with 
their achievement of “non-birth” fruit. 

There Are Four Kinds oƒ Karma By Way gƒ Function: According to 
the Abhidharma, there are four kinds of karma by way of function. 7he 
irst kind of karma ¡s the Productive Karma: The productive karma 1s 
wholesome or unwholesome volition which produces resultant mental 
states and karma-born materiality, both at the moment of rebirth- 
linkng and during the course of existence. At the moment of 
conception, producive karma generates the rebirth-linking 
conscIousness and the karma-born types of materiality constituting the 
physical body of the new being. During the course of existence 1t 
produces other resultant cittas and the continuiies of karma-born 
materiality, such as the sense faculties, sexual determination, and the 
heart-base. Only a karma that has attained the status of a full course of 
action can perform the function of producing rebirth-linking, but all 
wholesome and unwholesome karmas without exception can produce 
results during the course of existence. Every subsequent bírth, 
according to Buddhism, 1s conditioned by the good or bad karma which 
predominant at the moment of death. This kind of karma 1s technically 
known as reproductive karma. The death of a person 1s merely the 
temporary end of a temporary phenomenon. Thouph the present form 
perishes, another form which 1s neither absolutely the same nor totally 
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different takes place according to the thought that was powerful at the 
death moment since the karmic force which hitherto actuated 1t 1s not 
annihiated with the dissolution of the body. It 1s this last thought 
process, which 1s termed “reproductive karma,” that determines the 
state of a person In his subsequent bìrth. As a rule, the last thoughf- 
process depends on the general conduct of a person In daily life. In 
some exceptional cases, perhaps due to favourable or unfavourable 
circumstances, at the moment of death a good person may experience a 
bad thought, and a bad person a good one. The future birth wIll be 
determined by this last thoughf-process, Irrespective of the general 
conduct. This does not mean that the effects of the past actions are 
obliterated. They will produce their ¡nevitable results as the 
appropriate moment. The second kind oƑ karma is the Supportive 
Karma: The supportive karma does not gain an opportunity to produce 
1fs own result (1t 1s to say 1t does have the wholesome or unwholesome 
nature), but which, when some other karma or productive karma 1s 
exercising a productive function, supports 1t either by enabling 1t to 
produce 1ts pleasant or painful results over an extended time without 
obstruction or by reinforcing the continum of aggregates produced by 
another karma. When through the productive function of wholesome 
karma, It may cause one to be reborn as a human being, contribute to 
the extension of one”s life span, ensure that one 1s healthy and wealthy, 
and well provide with the necessitles of life. When an unwholesome 
karma has exercised 1fs productive function, It may cause one to be 
reborn as an animal, cause a painful disease, and prevent medicines 
from working effectively, thereby prolonging the disease. 7h fhird 
kind oƒ karma ¡s the Obsfructive Karma: The obstructive karma 1s a 
karma which cannot produce 1Its own result (wholesome or 
unwholesome), but nevertheless obstructs, frustrates, or delays some 
other karma from producing results, countering 1Ifts effẨicacy or 
shortening the duration of Its pleasant or painful results. Even though a 
productive karma may be strong at a time It 1s accumulated, an 
obstructive karma directly opposed to 1t may conteract 1t so that 1t 
becomes Impatred when producing 1s results. For example a 
wholesome karma tending to produce rebirth in a superlor plane of 
exIstence may be impeded by an obstructive karma so that 1t generaftes 
rebirth In a lower plane. A wholesome productive karma tends to 
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produce rebirth among high families may be Iimpeded by an obstructIve 
karma, therefore, 1t may produce rebrrth among low families. A 
wholesome productive karma tends to produce longevity may be 
Iimpeded by an obstructive karma, therefore lie may become 
shortened. A wholesome productive karma tends to produce beauty 
may be Impeded by an obstructive karma, therefore It may produce a 
plain appearance. An unwholesome productive karma tends to produce 
rebirth In the great hells may be counteracted by an obstructive 
wholesome karma and produce rebirth in the minor hells or among the 
hungry ghosts. The ƒourth kind oƒ karma is the DestrucHive Karma: A 
man may, through his productive karma, have been originally destined 
for a long life-span, but a destructive karma may arise and bring about 
a premature death. According to the Abhidharma, a destructive karma 
1s a wholesome or unwholesome karma which supplants other weaker 
karma, prevenfs 1t from rippening, and produces 1nstead 1ts own result. 
At the time of near-death, at first a sign of bad destination may appear 
by the power an evil karma, heralding bad rebirth, but then a good 
karma may emerge, expel the bad karma, and having caused the sign 
Of good destination to appear. A bad karma may suddenly arise, cut off 
the productive potential of a good karma, and generate rebirth In a 
woeful realm. 

There Are Four Kimds oƒ Karma By Order 0ƒ Ripening: According 
to the Abhidharma, there are four kinds of karma by order of rIpening. 
The first kind oƒ karma is the Weighfy Karma: The wholesome or 
unwholesome karma, 1s a weighty or serious action, or karma of such 
powerful moral weight that It cannot be replaced by any other karma as 
the determinant of rebirth. It is so called because 1t produces I1ts effect 
for certain In this life or In the next life. When there 1s no weighty 
karma to condition the future birth a death-proximate (asanna) karma 
might operate. On the wholesome side, this karma 1s the attainment of 
the Jhanas, other than speech and body karmas. Ôn the unwholesome 
side, 1t 1s the five heinous crimes together with a fixed wrong view that 
denies the basis for morality. Causing the wounding of a Buddha, 1.e. 
Devadatta lost his psychic powers and was born In a woeful state 
because he wounded the Buddha. Maliciously creating a schism 1n the 
Sangha, I1.e Devadatta who was reborn in a woeful state because he 
caused a schism In the Sangha; murdering an Arahant; killing one”s 
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own father; and killing oneˆ*s own mother. As the Buddha remarked, 
King AJatasatru would have attained the first state of sainthood If he 
had not committed parricide. In this case, the powerful evil karma 
obstructed his spiritual attainment. If someone were to develop the 
Jhanas and later were to commit one of the heinous crimes, his øood 
karma would be obliterated by the evil deed, and the latter would 
generate rebirth Iinto a state of misery. For example, the Buddha's 
ambitlous cousin Devadatta lost his psychic powers and was reborn In 
hell for wounding the Buddha and causing a schism In the Sangha. If 
someone were fẨirst to commit one of the heinous crimes, he could not 
later reach a sublime or supermundane attainment, because the evil 
karma would create an Insurmountable obstuction. Thus King 
AlJatasattu, while listening to the Buddha”s speak the Samannaphala 
Sufra, the Discourse on the Fruits of Recluseship, had all the other 
conditions for reaching stream-entry, but because he had killed his 
father, King Bimbisara, he could not attain the path and fruit. 7e 
second kimd oƒ karma ¡is the Death-Proxunate Karma: The death- 
proximate karma 1s an action, or a potent karma remembered or done 
shortly before death (dying moment), that 1s, Iimmediately prior to the 
last Javana process. If a person of bad character remembers a good 
deed he has done, or performs a good deed Just before dying, he may 
receive a fortunate rebirth; and conversely, 1Ý a good person dwells on 
an evil deed done earlier, or performs an evil deed Just before dyIng, 
he may undergo an unhappy rebirth. For this reason, or Ifs significant In 
determining the future birth, in Buddhist counfries 1t 1s customary to 
remind a dying person of his good deeds or to urge him to arouse good 
thoughts during the last moment of his life. When there 1s no weighty 
karma, and a potent death-proximate karma 1s performed, this karma 
will generally takes on the role of generating rebirth. This does not 
mean that a person will espcape the fruits of the other good and bad 
deeds he has committed during the course of life. When they meet with 
conditions, these karmas too will produce their due results. The £hird 
kind oƒ karma ¡s the Habitual Karma: The habitual karma 1s a deed that 
one habitually or constantly performs either good or bad. Habits, 
whether good or bad, become second nature. They more or less tend to 
mould the character of a person. In the absence of weighty karma and a 
potent-death-proximate karma, this type of karma generally assumes 
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the rebirth generative function. The ƒourth kind oƒ karma is the Reserve 
Karma: The reserve karma 1s any other deed, not included productive, 
death-proximate, destructive karmas, which 1s potent enoueh to take on 
the role of generating rebirth. This type of karma becomes operatIve 
when there 1s no karma of other three types to exercise this function. 
Thịs 1S as 1t were the reserve fund of a particular being, divided 1nto 
four classificatlons. First, evil actions which may ripen In the sense- 
sphere; there are ten evil actions: killing, stealing, sexual misconduct, 
lying, slandering, harsh speech, frivolous talk, covetousness, 1ll-will, 
and false views. Second, good actions which may ripen in the sense- 
sphere. Third, good actions which may ripen in the realms of form 
(rupaloka). Fourth, good actons which may ripen in the formless 
realms (arupaloka). 

There Are Four Kinds oƒ Karma by Place 0ƒ Ripening: By place oŸ 
ripening: unwholesome kamma (karma), wholesome kamma (karma) 
perfaining to the sense sphere, wholesome kamma (karma) perfaining 
to the fine-material sphere, and wholesome kamma (karma) pertaining 
to the Immaterlal sphere. The firsf kind oƒ karma is the unwholesome 
kamma (karma): Unwholesome deeds will produce painful results. 
Unwholesome deeds ¡include the following, but not limited to: greed, 
anger, Ignorance, arrogance, doubt, Iimproper views, killing living 
things, stealing or taking what 1s not given, sexual misconduct, and 
wandering thoughts. According to The Path of Purifiication, ten 
unwholesome deeds are both unprofitable action and courses that lead 
to unhappy destimes: killing living things, taking what 1S not given, 
sexual misconduct, false speech, malicious speech, harsh speech, 
ØOSSIp, covefousness, I1ll-wIll, and wrong views. The second kind oƒ 
karma is the wholesome kamma (karma) pertaining to the sense sphere: 
It should be remined that the realm of passions means the realm of 
(sensuous) desire of sex and food. It includes the six heavens, the 
human world, and then hells. AlI beings In this realm possess Íive 
aggregates or panca-skandha. Kusala karma means volitional action 
that 1s done In accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. So, 
Kusala karma 1s not only In accordance with the right action, but If 1s 
also always In accordance with the right view, right understanding, 
right speech, right livelihood, right energy, right concentration and right 
samadhi. According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha 
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taught: Not to do evil, to do good, and to purIfy one”s mind, this 1s the 
teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or good deeds will help a 
person control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1ƒ a 
person does evil deeds he will receive bad results In this life and the 
next existence which are suffering. The thirđd kind oƒ karma ¡s the 
Wholesome kamma (karma) pertaining to the ƒfine-maferial spherc: The 
realm of Beauty means the realm of form or matter. It is above the lust 
world. Ït is represented in the Brahamlokas (tứ thiển thiên) or the realm 
Of the lesser deitles. The ƒourth kind oƒ karma ¡s the Wholesome kamma 
(karma) pertaining to the ti mmaferial sphere: The realm of no Beauty 
(non-form) 1s the formless or Immaterial realm of pure spirit. There are 
no bodies, palaces, things. Where the mind dwells in mystic 
contemplation. Its extent 1s indefinable in the four “empty” regions of 
spaces (Tứ không xứ). This 1s the realm of the higher detItIes. 
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9Ị 


Chương Mười 
Chapter Ten 


Thân Nghiệp 


Thân nghiệp tiêu biểu cho kết quả của những hành động của thân 
trong tiễn kiếp. Tuy nhiên, thân nghiệp khó được thành lập hơn ý và 
khẩu nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn dùng thân làm việc ác 
thì còn có thể bị luân lý, đạo đức hay cha mẹ, anh em, thây bạn, luật 
pháp ngăn cản, nên không dám làm, hoặc không làm được. Vì thế nên 
cũng chưa kết thành thân nghiệp được. Hai nghiệp khác là khẩu và ý 
nghiệp. Theo đạo Phật, thân người là năm uẩn. Cơ thể vật lý phát sanh 
từ một bào thai do tinh cha huyết mẹ tạo nên. Cái tinh và khí ấy được 
tạo nên do tinh chất của thực phẩm vốn do vạn duyên trên thế gian nầy 
hợp lại mà thành. Con người như vậy, quan hệ mật thiết với vạn duyên 
bởi thế giới vật chất và tính thần nầy, con người ấy quan hệ mật thiết 
với xã hội và thiên nhiên, con người ấy không thể nào tự tổn tại một 
mình được. Sự vận hành của ngũ uẩn trong con người là sự vận hành 
của thập nhị nhân duyên. Trong đó, sắc uẩn được hiểu là cơ thể vật lý 
của con người, thọ uẩn gồm cảm thọ khổ, lạc, không khổ không lạc, 
khởi lên từ sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tưởng uẩn gồm 
có tưởng về sắc, về thanh, hương, vị, và về pháp hay về thế giới hiện 
tượng. Hành uẩn là tất cả những hành động về thân, khẩu và ý. Hành 
uẩn cũng được hiểu là các hành động có tác ý do sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, và pháp gây ra. Thức uẩn bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý 
thức. Theo Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã dạy rất rõ về ngũ 
uẩn: “Nây các Tỳ Kheo, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ 
và vô ngã.” Chúng ta hãy thử quan sát thân tâm để xem trong hai thứ 
đó chúng ta có thể tìm thấy được cái “Ta” nó nằm ở đâu, và chúng ta 
thấy cái “Ta” nó chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy cái “Ta” 
chỉ là tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và tinh thần. 
Hãy xét về sắc uẩn, sắc tương ứng với cái mà chúng ta gọi là vật chất 
hay yếu tố vật chất. Nó chẳng những là xác thân mà chúng ta đang có, 
mà còn là tất cả những vật chất chung quanh chúng ta như nhà cửa, đất 
đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên, yếu tố vật chất tự nó không 
đủ tạo nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng 
nhìn thấy, hay giữa tai và tiếng động không thể đem lại kết quả nhận 
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biết nếu không có thức. Chỉ khi nào ý thức, năm giác quan và năm đối 
tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự nhận biết. Nói cách khác, 
khi mắt, đối tượng của mắt, và ý thức cùng hoạt động thì sự nhận biết 
về đối tượng của mắt mới được tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố tối 
cần thiết trong việc tạo nên sự nhận biết. Thức tức là thức thứ sáu hay 
tâm. Giác quan nầy phối hợp với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và 
thân để tạo nên sự nhận biết. Việc phối hợp giữa những yếu tố vật 
chất và tinh thần tạo nên sự thành hình ý thức nội tâm, và tính chất của 
năm uẩn nầy đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Như vậy, 
theo lời Đức Phật dạy, sự thật của con người là vô ngã. Cái thân và cái 
tâm mà con người lầm tưởng là cái ngã, không phải là tự ngã của con 
người, không phải là của con người và con người không phải là nó. 
Phật tử chân thuần phải nắm được điều nầy một cách vững chắc, mới 
mong có được một phương cách tu thân một cách thích đáng chẳng 
những cho thân, mà còn cho cả khẩu và ý nữa. 

Theo Kinh Duy Ma Cật thì ông Duy Ma Cật đã dùng phương tiện 
hiện thân có bệnh để thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Do ông (Duy Ma 
Cật) có bệnh nên các vị Quốc Vương, Đại thần, Cư sĩ, Bà la môn cả 
thấy cùng các vị Vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số ngàn người 
đều đến thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói Pháp. “Nầy 
các nhân giả! Cái huyễn thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, 
không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin 
cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân 
giả! Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho 
kỹ thì cái thân nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân nây như 
bóng nổi không thể còn lâu; thân nầy như ánh nắng dợn giữa đồng, do 
lòng khát ái sanh; thân nầy như cây chuối không bên chắc; thân nầy 
như đồ huyễn thuật, do nơi điên đảo mà ra; thân nầy như cảnh chiêm 
bao, do hư vọng mà thấy có; thân nầy như bóng của hình, do nghiệp 
duyên hiện; thân nầy như vang của tiếng, do nhân duyên thành; thân 
nầy như mây nổi, trong giây phút tiêu tan; thân nầy như điện chớp sanh 
diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng; thân nầy không chủ, như là 
đất; thân nầy không có ta, như là lửa; thân nầy không trường thọ, như 
là gió; thân nầy không có nhân, như là nước; thân nầy không thật, bởi 
tứ đại giả hợp mà thành; thân nây vốn không, nếu la ngã và ngã sở; 
thân nầy là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân nầy vô tác (không có làm 
ra), do gió nghiệp chuyển lay; thân nầy là bất tịnh, chứa đầy những thứ 
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dơ bẩn; thân nầy là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc nó 
cũng tan rã; thân nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não; thân 
nầy như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nầy không 
chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết; thân nầy như rắn độc, như kẻ 
cướp, như giặc, như chốn không tụ, vì do ấm, giới, nhập hợp thành. Tuy 
nhiên, khi Bồ Tát Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật về thân, “phàm Bồ 
Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?”, thì Duy Ma Cật nói rằng, 
“Nói thân vô thường, nhưng không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói 
thân có khổ, nhưng không bao giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân 
vô ngã mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ 
không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, chứ không nói vào 
nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết cái khổ 
vô số kiếp trước, phải nghĩ đến sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ 
đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên sanh tâm 
buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương 
điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh 
như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh 
đấy phải quán sát được các pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô 
thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong 
sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không nhàm mỏi, đó là phương tiện. 
Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán thân, thân không rời bệnh, bệnh 
chẳng rời thân, bệnh nầy, thân nây, không phải mới, không phải cũ, đó 
là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán trọn diệt độ, đó là 
phương tiện. Các nhân giả! Chớ tham tiếc cái thân nây, phải nên ưa 
muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng công 
đức trí tuệ sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh; 
do từ bi hỷ xả sanh; do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, 
trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục thông, tam minh sanh; do 37 phẩm 
trợ đạo sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng 
sanh; do đoạn trừ tất cả các pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; do 
chân thật sanh; do không buông lung sanh; do vô lượng pháp thanh tịnh 
như thế sanh ra thân Như Lai. Nầy các nhân giả, muốn được thân Phật, 
đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng vạn sự vạn vật không ngừng 
thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai 
mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó 
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cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại 
Không.” Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học 
đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay 
đổi và cứ mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự 
thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn 
sống bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến 
tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không 
chịu nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham 
ái; để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám 
víu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến 
khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm 
lại một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong các trân bảo, sinh mạng là 
hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng 
nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. 
Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vị, tất 
phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy 
nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa 
hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ 
nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã 
không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một 
chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho 
bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết đi, của cải ấy 
liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một 
chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên 
phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc 
khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn 
năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi 
đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật 
pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời 
gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” Chính vì vậy 
mà Đức Phật khuyên chúng đệ tử nên tu tập trong từng phút từng giây 
của cuộc sống hiện tại. Theo Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ 
Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng 
biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi 
biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết 
thân thể như thế ấy. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
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niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy 
mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là 
tu tập thân hành nệm 

Thân là chỗ tạo nghiệp, nhưng thân tự nó là một đối tượng rất tốt 
tu tập và trong thiển quán. Trên thân chính là chỗ gieo trồng và sanh 
sản thiện hay ác nghiệp cho kiếp lai sinh. Theo Phật giáo, để gieo 
trồng thiện nghiệp, người con Phật chân thuần phải tự đặt mình sống 
hòa hợp với thiên nhiên và những quy luật tự nhiên đã điều hành vũ 
trụ. Sự hòa hợp nầy phát sanh từ lòng nhân ái, bao dung, từ bi và trí 
tuệ, vì lòng những thứ nầy là nguồn gốc của tánh không vị kỷ và đại 
lượng, là nguyên do của sự thương yêu và lợi tha, là cội nguồn của từ 
bi hỷ xả, là lòng nhân đạo và thiện ý, là nguyên nhân của sự xả bỏ và 
định tĩnh. Mục đích đầu tiên của thiển tập là để nhận thức bản chất 
thật của thân mà không chấp vào nó. Đa phần chúng ta nhận thân là 
mình hay mình là thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, chúng ta 
sẽ không còn chú ý nghĩ rằng mình là một thân, chúng ta sẽ không còn 
đồng hóa mình với thân. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thân như một tập 
hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường, chứ không phải là nhứt thể bất 
định; lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn cái giả với cái thật nữa. 
Tỉnh thức về thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, 
ngồi, nhìn ai, nhìn quang cảnh, cúi xuống, duỗi thân, mặc quần áo, tắm 
rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân vân. Mục đích là chú ý vào thái độ 
của mình chứ không chạy theo những biến chuyển. 


Karma oƒ the Body 


Karma of the body 1s the karma operating In the body. The body as 
representing the fruit of action In previous existence. Body karma 1s 
difficult to form than thought and speech karma, for there are times 
when we wish to use our bodies to commit wIckedness such as killing, 
stealing, and commiting sexual misconduct, but It 1s possible for 
theorIes, virtues as well as our parents, siblings, teachers, friends or the 
law to impede us. Thus we are not carry out the bodyˆs wicked karma. 
The other two karmas are the karma of the mouth and of the mind. 
According to Buddhism, man 1s “Pancakkhandha”. The physical body 1s 
produced from the essence of food which 1s a combination of multiple 
conditions in the world, digested by the father communicated to the 
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mother and established in the womb. Such a person 1s conditioned by 
this physical and mental world. He relates closely to others, to socIety, 
and to nature, but can never exIst by himself. The five aggregates of 
man are the operaton of the twelve elements Among which, 
aggregate of form 1s understood as a person”s physical body, aggregate 
of feeling includes feelings of suffering, of happiness, and of 
indifference. It 1s known as feelings arlsing from eye contact, ear 
contact, nose confact, tongue confact, body contact and mind confact. 
Aggregate of perception Includes perception of body, of sound, of odor, 
Of taste, of touch, and of mental obJects or phenomena. Aggregate of 
acfivities 1s all mental, oral, and bodily activifies. It 1s also understood 
as vocafional acts occasioned by body, by sound, by odor, by taste, by 
touching or by Ideas. Aggregate of consciousness Iincludes eye, ear, 
nose, tongue, body, and mind consciousnesses. In the Turning the 
Dharma-Cakra Sutra, the Buddha taught very clearly about the 
Pancakkhandha as follows: “Bhiksus, the form, feeling, perception, 
acfIvities, and consciousness are Impermanert, suffering, and void of 
the self. Let us examine the body and mind to see whether In either of 
them we can locate the self, we will find in neither of of them. Then, 
the so-called “Self” 1s Just a term for a collection of physical and 
mental factors. Let us first look at the agsregate matter of form. The 
aggregate of form corresponds to what we would call materlal or 
physical factors. It includes not only our own bodies, but also the 
material obJects that surround us, 1.e., houses, soil, forests, and oceans, 
and so on. However, physical elements by themselves are not enough 
to produce experlence. The simple contact between the eyes and 
visible obJects, or between the ear and sound cannot result in 
experlence without conscilousness ÂOnly the co-presence of 
COnscIousness together with the sense of organ and the obJect of the 
sense organ produces experience. In other words, it is when the eyes, 
the visible objJect and conscIousness come together that the experlence 
of a visible object Is produced. Consclousness 1s therefore an 
exttemely Important element In the production of experience. 
Consciousness or the sixth sense, or the mind. This sense organ 
together with the other Íive sense organs of eyes, ears, nose, tongue, 
and body to produce experience. The physical and mental factors of 
experience worked together to produce personal experlence, and the 
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nature of the five aggregates are In consfant change. Therefore, 
according to the Buddha”s teachings, the truth of a man 1s selfless. The 
body and mind that man misunderstands of his “self” 1s not his self, 1t 1s 
not his, and he 1s not 1t.” Devout Buddhists should grasp this Idea firmly 
to establish an appropriate method of cultivation not only for the body, 
but also for the speech and mind. 

According to the Vimalakiri Sutra, Vimalakirti used expedient 
means of appearing i1llness In his body to expound about sentient 
beings” bodies and the Buddhaˆs body to save them. Because of his 
1ndisposition, kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, etc, as well 
as princes and other officials numbering many thousands came to 
enqurre after his health. So Vimalakirti appeared In his sick body to 
receive and expound the Dharma to them, saying: “Virtuous ones, the 
human body 1s Impermanent; 1t 1s neither strong nor durable; 1t will 
decay and 1s, therefore, unreliable. lt causes anxIeties and sufferings, 
being subJect to all kinds of ailments. Virtuous ones, all wise men do 
not rely on this body which 1s like a mass of foam, which 1s Intangible. 
It is like a bubble and does not last for a long time. It 1s like a flame 
and 1s the product of the thirst of love. It 1s like a banana tree, the 
centre of which 1s hollow. It 1s like an 1llusion being produced by 
Iinverted thoughts. It 1s like a dream being formed by fasle views. Ït 1s 
like a shadow and 1s caused by karma. This body 1s like an echo for 1t 
results from causes and conditions. It 1s like a floating cloud which 
disperses any momert. It is like lightning for 1t does not sfay for the 
time of a thought. It is ownerless for It 1s like the earth. It 1s egoless for 
1t 1S like fire (that kills 1tself). It 1s transient like the wind. Ít 1s not 
human for If 1s like water. It 1s unreal and depends on the four elements 
Íor 1s existence. It Is empty, being neither ego nor 1s object. Ít 1s 
without knowledge like grass, trees and potsherds. lt is not the prime 
mover, but 1s moved by the wind (of passions). lt 1s impure and full of 
tilth. It 1s false, and though washed, bathed, clothed and fed, it wIll 
decay and die In the end. It is a calamity being subJect to all kinds of 
1llnesses and sufferings. lt is like a dry well for 1t is prusued by death. It 
1s unsetfled and wIll pass away. It 1s like a poisonous snake, a deadly 
enemy, a temporary assemblage (without underlying reality), being 
made of the five agsgregates, the twelve entrances (the six organs and 
therr objects) and the eighteen realms of sense (the six organs, their 
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obJects and their perceptions). However, when ManJjusn Bodhisattva 
asked VimalaktrI about “what should a Bodhisatva say when 
comforting another Bodhisattva who falls 1l?” Vimalakirti replied, “He 
should speak of the Iimpermanence of the body but never of the 
abhorrence and relinguishment of the body. He should speak of the 
suffering body but never of the Joy In nirvana. He should speak of 
egolessness In the body while teaching and guiding all living beings (in 
spIte of the fact that they are fundamentally non-existent in the 
absolute state). He should speak of the voidness of the body but should 
never cling to the ultimate nirvana. He should speak of repentance of 
past sins but should avoid slipping Into the past. Because of his own 
1llness he should take pity on all those who are slck. Knowing that he 
has suffered during countless past aeons he should think of the welfare 
of all living beings. He should think of his past practice of good virtues 
to uphold (his determination for) right livelihood. Instead of worrying 
about troubles (klesa) he should give rise to zeal and devotion ín his 
practice of the Dharma). He should act like a king physician to cure 
others” Illnesses. Thus a Bodhisattva should comfort another sick 
Bodhisattva to make him happy.” A sick Bodhisattva should look Into 
all things In this way. He should further meditate on his body which 1s 
1mpermanent, 1s subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; 
this 1s called wisdom. Although his body ¡1s sick he remains In (the 
realm of) birth and death for the benefit of all (living beings) without 
complaint; this 1s called expedient method (upaya). Manjusrl! He 
should further meditate on the body which 1s Iinseparable from 1llness 
and on illness which 1s inherent In the body because sickness and the 
body are neither new nor old; this 1s called wisdom. The body, though 
1ll, 1s not to be annihilated; this 1s the expedient method (for remaIning 
1n the world to work for salvation). “Virtuous ones, the (human) body 
being so repulsive, you should seek the Buddha body. Why? Because 
the Buddha body ¡1s called Dharmakaya, the product of boundless 
merits and wisdom; the outcome of discipline, meditation, wisdom, 
liberation and perfect knowledge of liberation; the result of kindness, 
compassion, joy and Indifference (to emotions); the consequence of 
(the six perfectlons or paramitas) charity, discipline, patilence, zeal, 
meditation and wisdom, and the sequel of expedient teaching (upaya); 
the six supernatural powers; the three Insights; the thirty-seven stages 
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contributory to enlipghtenment; serenfy and 1nsipht the ten 
transcendental powers (dasabala); the four kinds of fearlessness; the 
eighteen unsurpassed characteristics of the Buddha; the wiping out of 
all evils and the performance of all good deeds; truthfulness, and 
Íreedom from looseness and unresfraint. So countless kinds of purIty 
and cleanness produce the body of the Tathagata. Virtuous ones, 1Ÿ you 
want to realize the Buddha body in order to get rid of all the 1llnesses 
of a living being, you should set your minds on the quest of supreme 
enlightenment (anuttara-samyak-sambodhn).” 

Devout Buddhists should always remember that all things have 
changed and will never cease to change. The human body 1s 
changeable, thus governed by the law of Iimpermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells In our body are In constant 
change, and in every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they continue to launch 1nto the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more 1f they 
become attached to their possesslons. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
most. However, of all precious Jewels, life 1s the greatest; 1Ý there 1s 
lie, 1t is the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your 
livelihood, someday you will be able to rebuild your life. However, 
everything In lie, 1f 1t has form characteristics, then, 1nevitably, one 
day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, If there 1s life, 
there must be death. Even though we say a hundred years, It passes by 
in a flash, like lightening streaking across the sky, like a flower”s 
blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always 
remember when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; 
therefore, when death arrives, not a word will be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through pain and torture 1n order to 
accumulate wealth and possessions, 1n the end everything 1s worthless 
and futile in the midst of bírth, old age, sickness, and death. After 
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death, all possessions are øIven to others In a most senseless and pitiful 
mamner. At such time, there are not even a few øgood merifs for the soul 
to rely and lean on for the next life. Therefore, such an Individual will 
be condemned Into the three evil paths immediately. Ancient sages 
taught: “A steel tree of a thousand years once again blossom, such a 
thing 1s still not bewildering; but once a human body has been lost, ten 
thousand reincarnations may not return.” Sincere Buddhists should 
always remember what the Buddha taught: “[t 1s difficult to be reborn 
as a human being, 1t 1s difficult to encounter (meet or learn) the 
Buddha-dharma; now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, If we let the time passes by In vain 
we wasfte our scarce lifespan.” Thus, the Buddha advised His disciples 
fo cultivate In every minute and every second of the current life. 
According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the 
Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when walking, a person 
understands that he ¡1s walking; when standing, he understands that he 1s 
standing; when sitting, he understands that he 1s siting; when lying, he 
understands that he 1s lying. He understands accordingly however his body 1s 
disposed. As he abides thus điligent, ardent, and resolute, his memories and 
1ntentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person 
develops mindfulness of the body. 

The body 1s where karmas are created, but the body 1tself 1s a very good 
obJect in cultivation and in meditation. The body regarded as a field which 
produces good and eviÏ fruit in the future existence. According to Buddhism, in 
order to produce wholesome fruit, devout Buddhists should put themselves 1n 
harmony with Nature and the natural laws which govern the universe. This 
harmony arises through charity, generosity, love, and wisdom, for they are the 
causes of unselfishness, sympathy and altruism, compassion and equnimrity, 
humanity and goodwill, renunciation and seremty. The first goal of meditation 
practices 1s to realize the true nature of the body and to be non-attached to 1t. 
Most people identify themselves with the1r bodies. However, after a period of 
time of meditation practices, we will no longer care to think of yourself as a 
body, we will no longer identify with the body. At that time, we will begin to 
see the body as 1t 1s. It 1s only a series of physical and menfal process, not a 
unity; and we no longer mistake the superficial for the real. Mindfulness of 
your body 1n daily life activities, such as mindfulness of your body while 
walking, standing, lying, siting, looking at someone, looking around the 
environments, bending, stretching, dressing, washing, eating, drinking, 
chewing, talking, etc. The purpose of mindfulness 1s fo pay attenfion to your 
behavior, but not to run after any events. 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Khẩu Nghiệp 


Khẩu nghiệp là nghiệp tạo ra nơi khẩu, một trong tam nghiệp; hai 
nghiệp còn lại là thân nghiệp và ý nghiệp. Theo lời Phật dạy thì cái 
quả báo của khẩu nghiệp còn nhiều hơn quả báo của thân nghiệp và ý 
nghiệp, vì ý đã khởi lên nhưng chưa bày ra ngoài, chứ còn lời vừa 
buông ra thì liền được nghe biết ngay. Dùng thân làm ác còn có khi bị 
ngăn cẩn, chỉ sợ cái miệng mở ra buông lời vọng ngữ. Ý vừa khởi ác, 
thân chưa hành động trợ ác, mà miệng đã thốt ngay ra lời hung ác rồi. 
Cái thân chưa giết hại người mà miệng đã thốt ra lời hăm dọa. Ý vừa 
muốn chưởi rủa hay hủy báng, thân chưa lộ bày ra hành động cử chỉ 
hung hăng thì cái miệng đã thốt ra lời nguyễn rủa, dọa nạt rồi. Miệng 
chính là cửa ngõ của tất cả oán họa, là tội báo nơi chốn a tỳ địa ngục, 
là lò thiêu to lớn đốt cháy hết bao nhiêu công đức. Chính vì thế mà cổ 
nhân thường khuyên đời rằng: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu 
xuất,” hay bệnh cũng từ nơi cửa miệng mà họa cũng từ nơi cửa miệng. 
Nói lời ác, ắt sẽ bị ác báo; nói lời thiện, ắt sẽ được thiện báo. Nếu bạn 
nói tốt người, bạn sẽ được người nói tốt; nếu bạn phỉ báng mạ ly người, 
bạn sẽ bị người phỉ báng mạ ly, đó là lẽ tất nhiên, nhân nào quả nấy. 
Chúng ta phải luôn nhớ rằng “nhân quả báo ứng không sai,” mà từ đó 
can đảm nhận trách nhiệm sữa sai những việc mình làm bằng cách tu 
tập hầu từ từ tiêu trừ nghiệp tội, chớ đừng bao giờ trách trời oán người. 
Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá 
hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và của báu ở thế 
gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài 
và tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau 
nầy. 

Hành Giả tu Phật nên luôn nhớ lời Cổ Đức dạy về Khẩu Nghiệp. 
Miệng niệm hồng danh chư Phật cũng như nhả ra châu ngọc, sẽ quả 
báo sanh về cõi Trời hay cõi Tịnh Độ của chư Phật. Miệng nói ra lời 
lành cũng như phun ra mùi hương thơm, ắt sẽ được quả báo mình cũng 
được người nói tốt lành như vậy. Miệng nói ra lời giáo hóa đúng theo 
chánh pháp, cũng như phóng ra hào quang ánh sáng phá trừ được cái 
mê tối cho người và cho mình. Miệng nói ra lời thành thật cũng như 
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cấp cho người lạnh lụa tốt cho họ được ấm áp thoải mái. Miệng nói ra 
lời vô ích cũng như nhai mạt cưa, phí sức chứ không ích lợi gì cho mình 
cho người. Nói cách khác, cái gì không hay không tốt cho người, tốt 
hơn là đừng nói. Miệng nói ra lời dối trá, cũng như lấy giấy che miệng 
giếng, ắt sẽ làm hại người đi đường, bước lầm mà té xuống. Miệng nói 
ra các lời trêu cợt bất nhã, cũng như cầm gươm đao quơ múa loạn xạ 
nơi kẻ chợ, thế nào cũng có người bị quơ trúng. Miệng nói ra lời độc ác 
cũng như phun ra hơi thúi, ắt sẽ bị quả báo mình cũng sẽ bị xấu ác y 
như các điều mà mình đã thốt ra để làm tổn hại người vậy. Miệng nói 
ra các lời dơ dáy bẩn thỉu cũng như phun ra dồi tửa, ắt sẽ bị quả báo 
chịu khổ nơi hai đường ác đạo là địa ngục và súc sanh. 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ và phát triển tâm biết sợ và gìn giữ 
khẩu nghiệp của mình. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rắng miệng nói 
ra điều không đâu vô ích cho mình và cho người, như nhai mạc cưa, 
cây gỗ; chi bằng làm thinh để tỉnh dưỡng tinh thần; nghĩa là khi không 
có điều hay lẽ thật để nói, thì cách tốt nhất là đừng nên nói gì cả (khẩu 
đàm vô ích, như tước mộc tiết; bất như mặc dỉ dưỡng khí). Miệng nói 
lời dối trá, khinh người, như lấy giấy đậy trên miệng giếng; hại kẻ đi 
đường không thấy té xuống chết. Điều nây cũng giống như giăng bẫy 
giết người vậy (khẩu ngôn khi trá, như mông hảm tỉnh; hành tắc ngộ 
nhơn). Miệng nói lời trêu ghẹo, trửng giởn, như múa đao kiếm nơi kẻ 
chợ, thế nào cũng có người bị thương hay chết (khẩu háo hí ngược, như 
trạo đao kiếm; hữu thời thương nhơn). Miệng nói lời ác độc, vô luân, 
như phun hơi thúi; sẽ chịu quả báo xấu ngang bằng với lời mình đã nói 
cho người. Miệng nói lời dơ dáy, bẩn thu, như phun ra dòi tửa; sẽ bị 
quả báo nơi tam đồ ác đạo từ địa ngục, ngạ quỷ, đến súc sanh (khẩu 
đạo uế ngữ, như lưu thơ trùng; địa ngục súc sanh chi đạo). 

Hành giả tu Phật nên luôn nhớ nếu chưa dứt hẳn nghiệp nơi khẩu 
thì nên phát triển thiện khẩu nghiệp của mình. Cùng một lời nói mà 
khiến cho người trọn đời yêu mến mình; cũng cùng một lời nói mà 
khiến cho người ghét hận, oán thù mình trọn kiếp. Cùng một lời nói mà 
khiến cho nên nhà nên cửa; cũng cùng một lời nói mà khiến cho tán 
gia bại sản. Cùng một lời nói mà khiến cho nên giang sơn sự nghiệp; 
cũng cùng một lời nói mà khiến cho quốc phá gia vong. Miệng nói ra 
việc lành như phun ra mùi hương thơm; sẽ được cùng tốt y như điều 
mình khen nói cho người vậy (khẩu thuyết thiện sự, như phún thanh 
hương; xứng nhơn trường đồng). Miệng thốt ra lời giáo hóa, dạy dỗ cho 
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người, như phóng ra ánh sáng đẹp đẽ, phá trừ hết ngu sĩ, tăm tối của tà 
ma ngoại đạo (khẩu tuyên lưu giáo hóa, như phóng quang minh, phá 
nhơn mê ngữ). Miệng thốt ra lời thành thật, như lấy vải lụa quý mà trải 
ra; bố thí cho người dùng qua cơn lạnh lẽo thiếu thốn (khẩu ngữ thành 
thật, như thơ bố bạch; thiệt tế nhơn dụng). Các bậc Thánh Hiền xưa, lời 
nói ra như phun châu nhả ngọc, để tiếng thơm muôn đời. Hành giả tu 
thiển ngày nay, nếu như không nói ra được các lời tốt đẹp ấy, thà là 
làm thinh, quyết không nói những lời ác độc và vô bổ. 


The Karma 0ƒ the Mouth 


Karma of the mouth 1s the karma created by the mouth, one of the 
three karmas; the other two are karma of the body and of the mind. The 
others are karma of the body (thân nghiệp) and karma of thought (ý 
nghiệp)  According to the Buddha's teachings, the karmic 
consequences of speech karma are much greater than the karmic 
consequences of the mind and the body karma because when thoughts 
arise, they are not yet apparent to everyone; however, as SOOn as 
words are spoken, they will be heard immediately. Using the body to 
commit evil can sometimes be Iimpeded. The thing that should be 
feared 1s false words that come out of a mouth. Às soon as a wicked 
thought arises, the body has not supported the evil thought, but the 
speech had already blurted out vicious slanders. The body hasn't time 
to KiIIH, but the mind already made the threats, the mind Just wanted to 
1nsult, belittle, or ridicule someone, the body has not carried out any 
drastic actions, but the speech 1s already rampant In 1ts malicious verbal 
abuse, etc. The mouth 1s the gate and door to all hatred and revenge; 1t 
1s the karmic retribution of of the Avichi Hell; 1t 1s also the great 
burning oven destroying all of ones virtues and merits. Therefore, 
ancients always reminded people: “Diseases are from the mouth, and 
calamitles are also from the mouth.” If wickedness 1s spoken, then one 
will suffer unwholesome karmic retributions; 1Ÿ goodness 1s spoken, 
then one will reap the wholesome karmic retributions. If you pralse 
others, you shall be praised. If you Iinsult others, you shall be Insulted. 
IUs natural that what you sow 1s what you reap. We should always 
remermmber that the “theory of karmic retributions” 1s flawless, and then 
courageously take responsIbility by cultivating so karmic transgressions 
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wIll be eliminated gradually, and never blame Heaven nor blaming 
others. The evil karma of speech 1s the mightlest. We must know that 
evil speech 1s even more dangerous than fire because fire can only 
destroy all material possessions and treasures of this world, but the 
firece fire of evil speech not only burns all the Seven Treasures of 
Enlightened beings and all virtues of liberation, but 1t will also reflect 
on the evil karma vipaka In the future. 

Buddhist practitioners should always remember the Anclents and 
Sainly beings” teachings about the karma of the mouth. Mouth 
chanting Buddha Recitation or any Buddha 1s like excreting precIous 
Jewels and gemstones and will have the consequence of being born In 
Heaven or the Buddhas” Purelands. Mouth speaking good and 
wholesomely 1s like praying exquIsite fragrances and one wIll attain all 
that was said to people. Mouth encouraging, teaching, and aiding 
people 1s like emiting beautful ligh(s, destroying the false and 
1pnorant speech and dark minds for others and for self. Mouth speaking 
truths and honesty 1s like using valuable velvets to give warmth to 
those who are cold. Mouth speaking without benefits for self or others 
1s like chewing on sawdust; it 1s like so mụuch better to be quiet and 
save enersy. In other words, 1f you don”t have anything nice fo say, If 1S 
best not to say anything at all. Mouth lying to ridicule others 1s like 
using paper as a cover for a well, killing travelers who fall into the well 
because they were not aware, or sefting traps to hurt and murder 
others. Mouth joking and poking fun Is like using words and dagsers to 
wave In the market place, someone 1s bound to get hurt or die as a 
result. Mouth speaking wIckedness, Immorality, and evIil 1s like spifting 
foul odors and must endure evil consequences equal to what was said. 
Mouth speaking vulgarly, crudely, and uncleanly 1s like spitting out 
worms and maggots and will face the consequences of hell and animal 
lie. 

Buddhist practitioners should always remember to develop the 
mind to be frightened and then try to guard our speech-karma. Buddhist 
practitioners should always remember that mouth speaking without 
benefits for self or others 1s like chewing on sawdust; 1t 1s so much 
better to be quiet and save energy. Ït 1s to say If you don't have 
anything nice fo say, 1t 1s best not to say anything at all. Mouth lying to 
ridicule others 1s like using paper as a cover for a well, killing 
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travellers who fall into the well because they were not aware. Ít 1s 
similar to setting traps to hurt and murder others. Mouth Joking and 
poking fun 1s like using swords and dagsers to wave In the market 
place, someone 1s bound to get hurt or die as the result. Mouth 
speaking of wickedness, Immorality, and evil 1s like spitting foul odors 
and must endure evil consequences equal to what was said. Mouth 
speaking vulgarly, foully, uncleanly 1s like spitting out worms and 
maggots and will face the consequences of the three evil paths from 
hells, hungry ghosfs to animals. 

Buddhist practitioners should always remember that If we cannot 
cease our karma of the mouth, we should try to develop the good ones. 
A sayIng can lead people to love and respect you for the rest of your 
le; also a saying can lead people to hate, despite, and become an 
enemy for an entire life. A saying can lead to a prosperous and 
successful life; also a saying can lead to the loss of all wealth and 
pOSSessilons. A saying can lead to a greatly enduring nation; also a 
saying can lead to the loss and devastation of a nation. Mouth speaking 
good and wholesomely 1s like sprayIng exquisite fragrances and one 
wIll attain all that was said to people. Mouth encouraging, teaching, 
and aiding people 1s like emitting beautiful lights, destroying the false 
and Iignorant speech and dark minds of the devil and false cultIvafors. 
Mouth speaking of truths and honesty 1s like using valuable velvets to 
give warmth to those who are cold. The spoken words of saInts, sages, 
and enlightened beings of the past were like gems and Jewels, leaving 
behind much love, esteem, and respect from countless people for 
thousands of years Into the future. As for Buddhist practitiloners 
nowadays, If we cannot speak words like Jewels and gems, then It Is 
best to remain quiet, be determined not to foss out words that are 
wicked and useless. 
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Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Ý Nghiệp 


Ý là một trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy hay tâm suy 
nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, 
nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở đối với ý căn là tâm pháp 
nghĩa là đối với pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức) bao gồm tri giác, 
năng lực tư duy, và căn của tâm. Ý là lý trí tạo ra mọi hư vọng. Nó 
chính là nguyên nhân gây ra bản ngã (tạo ra hư vọng về một cái “tôi” 
chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức cũng tác 
động như là cơ quan chuyển vận “hạt giống” hay “chủng tử” của các 
kinh nghiệm giác quan đến thức thứ tám (hay tàng thức). Tâm ý của 
con người dong ruốổi như con ngựa, chạy từ chỗ nây qua chỗ khác, 
không ngừng nghỉ (đuổi theo ngoại cảnh không dừng lại ở một chỗ). 
Theo Sư Đại Ấn, một danh Tăng Ấn Độ: “Ý như con ngựa, hãy để cho 
nó đi tự do như chim bồ câu được thả ra từ một chiếc tàu ở giữa đại 
dương vô tận. Vì cũng giống như con chim không tìm thấy ra nơi nào 
để đậu trừ phi nó trở lại chiếc tàu, ý cũng không có nơi nào để đi khác 
hơn là trở về với nguồn gốc của chúng.” 

Ý nghiệp là nghiệp tạo tác bởi ý (nghiệp khởi ra từ nơi ý căn hay 
hành động của tâm), một trong tam nghiệp thân khẩu ý. So với khẩu 
nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù nghịch bằng, vì ý nghĩ chỉ 
mới phát ra ở trong nội tâm mà thôi chứ chưa lộ bày, tức là chưa thực 
hiện hành động, cho nên khó lập thành nghiệp hơn là khẩu nghiệp. Ý 
thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên 
tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay 
cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp nây qua kiếp khác, trong 
khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong 
năm uẩn. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ mặc dầu tâm nầy vô thường 
nhưng tâm nầy là nhân tố chính đã xô đẩy chúng ta lăn trôi trong tam 
đồ lục đạo, và cũng chính tâm nầy sẽ đưa chúng ta trở về Niết Bàn. 
Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ 
hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng phút theo với ngoại 
cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ 
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đau đó. Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” của 
đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm chán 
đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy 
thì chẳng nên làm øì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao cũng 
không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ thật 
nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức Phật 
không muốn làm nản chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của 
Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô thường sẽ 
giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết 
được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm những điều 
lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, dám hy sinh 
tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc của 
mình và của người. 


Karma 0ƒ the Mind 


Thought or the mind-sense, one of the six senses, the perception of 
thinking or faculty of thinking or the thinking mìnd which includes the 
perception of thinking, Faculty of thinking, and the organ of mind. Mind 
faculty 1s the discrIminating and constructive sense. It 1s more than the 
Iintellectually perceptive. It 1s the cause of all egoism (it creates the 
1llusion of a subJect “I standing apart from the object world) and 
1ndividualizIing of men and things (all 1llusion arising from assuming the 
seeming as the real). The self-conscilous defiled mind, which thinks, 
wIlls, and 1s the principal factor in the generation of subJectivity. Ït 1s a 
conveyor of the seed-essence of sensory experlences to the eighth 
level of subconscIousness. The mind as a horse, ever running from one 
thing to another. According to Mahamudra Master, an Indian famous 
monk: “Thought Is like a horse, let it go free, Just like a dove released 
{rom a ship In the middle of the Infinite ocean. For Just as the bird finds 
nowhere to land but back on the ship, thoughts have no place to go 
other than returning to their place of origin.” 

Karma of mind or thought 1s the karma created by the mind, one of 
the three kinds of karma (thought, word, and deed). Compared to the 
karma of the mouth, karma of the mind 1s difficult to establish, thought 
has Just risen within the mind but has not take appearance, or become 
action; therefore, transgressions have not formed. Vijnanas does not 
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depend on any of the five sense facultes, but on the Immediately 
preceding continuum of mind. Mental consciousness apprehends not 
only obJects (form, sound, taste, smell, touch) 1n the present time, but 1t 
also apprehends obJects in the past and Iimagines obJects even in the 
future. Mental consciousness will go with us from one life to another, 
while the fÍirst fÍive conscilousnesses are our femporary minds. 
Consciousness 1s also one of the five skandhas. Buddhist practitioners 
should always remember that this mind 1s Impermanent, but this mind 
1tself 1s the main factor that causes us to dr1ft in the samsara, and 1t IS 
this mind that helps us return to the Nirvana. Not only our body 1s 
changeable, but also our mind. It changes more rapidly than the body, 1t 
changes every second, every minute according to the environment. We 
are cheerful a few minutes before and sad a few minutes later, 
laughing then crying, happiness then sorrow. Some people wonder why 
Buddhism always emphasizes the Theory of Impermanence? Does 1t 
want to spread In the human mind the seed of disheartenment, and 
discourage? In their view, 1f things are changeable, we do not need to 
do anything, because I1 we attain a øreat achievement, we cannot keep 
1t. This type of reasoning, a first, appears partly logical, but in reality, 1t 
1s not at all. When the Buddha preached about Impermanence, He did 
not want to discourage anyone, but warning his disciples about the 
truth. A true Buddhist has to work hard for his own well being and also 
for benefits of the society. Although he knows that he 1s facing the 
changing reality, he always keeps himself calm. He must refrain from 
harming others, In contrasf, strive to perform good deeds for the benefit 
and happiness of others. 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


Thiện Ác Nghiệp 


Thiện nghiệp là nghiệp tạo ra bởi thiện đạo như ngũ giới thập 
thiện, sẽ đưa chúng sanh đến chỗ an lạc hạnh phúc. Thiện nghiệp là 
những nghiệp đưa đến vãng sanh Tịnh Độ. Theo Kinh Pháp Cú, câu 
183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ 
tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Thiện nghiệp sẽ giúp con 
người chế ngự được những phiển não khởi lên trong tâm. Ngược lại, 
nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận chịu các hậu quả khổ đau 
trong đời này hay đời kế tiếp. Bất thiện nghiệp sanh ra những hậu quả 
đau khổ: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Theo 
Thanh Tịnh Đạo, được gọi là bất thiện nghiệp vì chúng vừa là bất thiện 
mà vừa là con đường dẫn đến ác đạo: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong 
dục vọng, vọng ngữ, ác ngữ, thô ngữ, phù phiếm ngữ, tham, sân, và tà 
kiến. Thiển sư Philip Kapleau viết trong quyển 'Giác Ngộ Thiền: 
"Trong Phật giáo cổ điển, nghiệp không được đánh giá là tốt hay xấu, 
nhưng đúng hơn là thiện nghiệp' hay 'bất thiện nghiệp.' Thiện nghiệp 
là hành động xuất phát từ ý thức về tính nhất thể, không phân ly. 
Những hành động như thế không bị trói buộc với cái chấp ý tưởng về 
ta và người, những hành động này có tính tự phát, khôn ngoan và bị 
mẫn. 

Trái lại, bất thiện nghiệp là những hành động bắt nguồn từ cội rễ 
bất thiện của tham, sân, si, và ảo tưởng. Như cái ảo tưởng đầu tiên về 
ta và người, những tư tưởng và hành động khởi lên từ điều kiện phân ly 
hay chia cách này có khuynh hướng phản ứng và tự vệ. Những tư tưởng 
và hành động ấy khó lòng tạo nên nền tẳng của cuộc sống thiện xảo, 
vốn dĩ sáng tạo và chu toàn. Chẳng hạn như khi nghĩ đến bản tánh tốt 
đầu tiên: không sát sanh mà ngược lại trân quí tất cả đời sống. Người 
ta không thể nào phạm tội giết người trừ phi tư tưởng lấy đi mạng sống 
khởi lên. người ta phải xem ai đó như là một con người tách biệt với 
mình và vì lợi ích của chính bản thân mình người ta mới xem người ấy 
là người cần phải bị giết. Từ hạt giống phân tách này, từ tư tưởng trong 
tâm thức này, hành động có thể xảy đến. Sát sanh là sự biểu lộ ra 
ngoài một cái tâm bị thống trị bởi sự phân tách và đặc biệt, bởi lòng 
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sân hận và thù ghét. Hành động là do tư tưởng làm hiển lộ. Từ những 
tư tưởng bất thiện, xuất phát những hành động bất thiện và gây khổ 
đau cho người khác. Hầu như tất cả mọi hành động đều xuất phát từ tư 
tưởng." 

Mười Thiện Nghiệp Theo Quan Điểm Phật Giáo: Theo Đức Phật 
Và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, Phật giáo Nguyên Thủy, có 
mười nghiệp lành tạo quả trổ sanh trong dục giới: Thứ nhất là bố thí: 
Bố thí hay lòng quảng đại rộng rãi. Đức khoan dung quảng đại hay tâm 
bố thí tạo quả nhiều của cải. Thứ nhì là trì giới: Tà giới đem lại sự tái 
sanh trong dòng dõi quý phái và trạng thái an vui. Thứ ba là tham 
thiền: Tham thiển dẫn đến sự tái sanh trong cõi sắc giới và vô sắc giới, 
và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Thứ r là lễ bái: Lễ 
bái hay biết trọng người đáng kính trọng. Kính trọng người đáng kính 
là nhân tạo quả được thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. Thứ 
năm là phục vụ: Phục vụ tạo quả được nhiều người theo hầu. Thứ sáu 
là hồi hướng phước báu: Hồi hướng phước báu sẽ được đời sống sung 
túc và phong phú. 7ý bảy là hoan hỷ với phước báu của người khác: 
Hoan hỷ với phước báu của kẻ khác đem lại trạng thái an vui, bất luận 
trong cảnh giới nào. Tán dương hành động của kẻ khác cũng đem lại 
kết quả được người khác tán dương lại. Thứ tám là nghe pháp: Nghe 
pháp để đem lại trí tuệ. 7h chín là hoằng pháp: Hoằng pháp cũng để 
đem lại trí tuệ. Thứ mười là củng cố chánh kiến của mình bằng hai 
cách: Quy-y Tam Bảo để sớm dẹp tan dục vọng phiển não, và tỉnh 
thức đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức. Theo Phật Giáo Đại 
Thừa, có mười nghiệp thiện: Thứ nhất là không sát sanh mà phóng 
sanh là tốt. Thứ nhì là không trộm cướp mà bố thí là tốt. Thứ ba là 
không tà hạnh mà đạo hạnh là tốt. Thứ tư là không nói lời dối trá, mà 
nói lời đúng đắn là tốt. Thứ năm là không nói lời thêu dệt, mà nói lời 
đúng đắn là tốt. Thứ sáu là không nói lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là 
tốt. Thứ bảy là không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích là tốt. Thứ tám 
là không tham lam ganh ghét người là tốt. Thứ chín là không sân hận, 
mà ôn nhu là tốt. Thứ mười là không mê muội tà kiến, mà hiểu theo 
chánh kiến là tốt. Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật 
Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các Bổ Tát nước Chúng 
Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh, lòng đại bi bển 
chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi 
ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi 
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nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có mười điều lành mà các Tịnh 
Độ khác không có.” Thế nào là mười? Thứ nhất là dùng bố thí để 
nhiếp độ kẻ nghèo nàn. Thứ nhì là dùng tịnh giới để nhiếp độ người 
phá giới. Thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Thứ tư là 
dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Thứ năm là dùng thiển định để 
nhiếp độ kẻ loạn ý. Thứ sáu là dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. Thứ 
bảy là nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. Thứ tám là dùng pháp đại 
thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. Thứ chín là dùng các pháp lành để 
cứu tế người không đức. Thứ mười là thường dùng tứ nhiếp để thành 
tựu chúng sanh. 

Mười Ác Nghiệp Theo Quan Điểm Phật Giáo: Tất cả nghiệp được 
kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp 
nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Về Thân, có ba ác nghiệp. Thứ nhất là 
sát sanh: Sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú. Nói cách 
khác, giết có nghĩa là tiêu diệt bất cứ một chúng sanh nào kể cả súc 
vật. Hành động giết có 5 điều kiện cần thiết: một chúng sanh, biết đó 
là một chúng sanh, cố ý giết, cố gắng giết, và kết quả của sự giết là 
cái chết. Thứ nhì là trộm cắp: Mọi hình thức đem về cho mình cái 
thuộc về người khác. Hành động trộm cắp gồm có năm điều kiện: lấy 
tài sản của người khác, ý thức được việc lấy trộm này, cố ý trộm cắp, 
có nỗ lực trộm cắp, và kết quả là hành động trộm cắp. Thứ ba là hành 
động tà dâm: Những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư 
tưởng. Hành động tà dâm có ba điều kiện chính: có dụng ý tà dâm, nỗ 
lực vui hưởng tà dâm, và hành động tà dâm hay chiếm đoạt mục tiêu 
đã bị cấm. Khẩu nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết rằng lời 
ác còn quá hơn lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và của 
báu ở thế gian, trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả công 
đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nây. Nơi khẩu có 
bốn ác nghiệp. Thứ nhất là “nói dối”, nói dối gồm có bốn trường hợp: 
nói không đúng, cố ý đánh lừa, và cố gắng đánh lừa, và diễn đạt vấn 
đề (sự dối trá) đến người khác. 7h nhì là nói lời mắng chửi hay nói lời 
thô ác. Thứ ba là nói chuyện vô ích hay nói lời trau chuốt. 7" : là nói 
lưỡi hai chiều. Nơi ý có ba ác nghiệp. 7hứ nhất là “Tham”, thứ nhì là 
“Sân”, và /hứ ba là “Si”. Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười ác 
nghiệp. Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba 
nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý: sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời vu khống, nói lời độc ác, tham, ác ý, 
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và tà kiến. Thứ nhất là sát sanh gồm giết sanh mạng cả người lẫn thú. 
Nói cách khác, giết có nghĩa là tiêu diệt bất cứ một chúng sanh nào kể 
cả súc vật. Hành động giết có 5 điều kiện cần thiết: một chúng sanh, 
biết đó là một chúng sanh, cố ý giết, cố gắng giết, và kết quả của sự 
giết là cái chết. Thứ nhì là Trộm cắp, mọi hình thức đem về cho mình 
cái thuộc về người khác. Hành động trộm cắp gồm có năm điều kiện: 
lấy tài sản của người khác, ý thức được việc lấy trộm này, cố ý trộm 
cắp, có nỗ lực trộm cắp, và kết quả là hành động trộm cắp. Thứ ba là 
Tà dâm, bao gồm những ham muốn nhục dục bằng hành động hay tư 
tưởng. Hành động tà dâm có ba điều kiện chính: có dụng ý tà dâm, nỗ 
lực vui hưởng tà dâm, và hành động tà dâm hay chiếm đoạt mục tiêu 
đã bị cấm. Thứ tư là nói dối. Nói dối gồm có bốn trường hợp: nói 
không đúng, cố ý đánh lừa, cố gắng đánh lừa, và diễn đạt vấn để (sự 
dối trá) đến người khác. Thứ năm là nói lời vu khống (chửi rủa hay nói 
lưỡi hai chiều). Hành động vu khống gồm có bốn điều cần thiết sau 
đây: nói chia rẽ, có dụng ý chia rẽ, có sự cố gắng chia rẽ, và diễn đạt 
sự chia rẽ qua lời nói. Thứ sáu là nói lời độc ác. Người nói lời ác độc 
thường bị người đời ghét bỏ cho dù không có lỗi lầm. Hành động nói 
lời độc ác có ba điều kiện: có người để sỉ nhục, có tư tưởng giận dữ, và 
chửi rủa người. Thứ bảy là nói chuyện phiếm. Hậu quả của kẻ ngồi lê 
đôi mách nói chuyện phù phiếm là không ai chấp nhận lời nói của 
mình cho dù sau này mình có nói thật. Hành động nói chuyện phiếm 
có hai điều kiện: hướng về chuyện phú phiếm và nói phù phiếm. Khẩu 
nghiệp rất ư là mãnh liệt. Chúng ta nên biết rằng lời ác còn quá hơn 
lửa dữ bởi vì lửa dữ chỉ đốt thiêu tất cả tài sản và của báu ở thế gian, 
trái lại lửa giận ác khẩu chẳng những đốt mất cả Thất Thánh Tài °” và 
tất cả công đức xuất thế, mà còn thêm chiêu cảm ác báo về sau nầy. 
Thứ tám là tham lam. Hành động tham lam gồm hai điều kiện chính: 
tài sản của người khác và muốn lấy tài sẩn của người khác. Thứ chín 
là ác ý. Để lập thành ác nghiệp sân hận, cần có hai điều kiện: một 
chúng sanh khác và cố ý làm hại chúng sanh. Thứ mười là tà kiến. Tà 
kiến có nghĩa là nhìn sự vật một cách sai lệch, không biết chúng thật 
sự đúng như thế nào. Tà kiến gồm có hai điều kiện chính: đối xử sai 
lầm trong quan điểm với đối tượng và hiểu lầm đối tượng ấy theo quan 
điểm sai trái đó. Chính vì thế, Đức Phật dạy: “Phật tử thuần thành nên 
tâm niệm như sau: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không nói lời trau chuốt, không nói lời đâm thọc hay 
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nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân 
hận, và không mê muội tà kiến.” 

Theo Kinh Thi Ca La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên ác 
nghiệp. Thứ nhất là ác nghiệp làm do tham dục. Thứ nhì là ác nghiệp 
làm do sân hận. Thứ ba là ác nghiệp làm do ngu si. Thứ tư là ác nghiệp 
làm do sợ hãi. Vì thế Đức Phật dạy tiếp: “Này gia chủ tử, vì vị Thánh 
đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên 
vị ấy không làm ác nghiệp theo bốn lý do kể trên.” Trong Kinh Pháp 
Cú, đức Phật dạy: Ở chỗ nầy ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ 
làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác nghiệp mình gây 
ra, kể kia sanh ra ăn năn và chết mòn (15). Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ 
khác cũng vui; kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì thấy 
thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc (16). Ở 
chỗ nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác 
nghiệp, cả hai nơi đều than buôn: nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên 
nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ (17). Ở 
chỗ nầy hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước 
nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ: nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy 
nên nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được sanh vào cõi lành (18). 
Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác 
thành thục kẻ ác mới hay là ác (119). Khi nghiệp lành chưa thành thục, 
người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới 
biết là lành (120). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng “chẳng đưa 
lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy 
bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà nên (122).” 
Một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực 
thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai 
đã diệt sạch nghiệp sanh tử (126). Chẳng phải bay lên không trung, 
chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, 
dù tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây 
(127). Kể ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì 
chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy 
lửa đốt mình (136). 

(1) Thất Thánh Tài gồm: Tín: Đức tin—Faithfulness, Tấn: Tinh tấn— 
Vigor, Tàm quý: Hổ với bên ngoài và thẹn với bên trong—Shamefulness, Đa 
văn: Học nhiều hiểu rộng—Broad knowledge, Xả: Không chấp giữ trong 
tâm—Forgiveness or Abandonment, Định: Tâm không dao động— 
Concentration or Samadhi, Huệ: Trí huệ—W¡isdom. Theo Kinh Phúng Tụng 
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trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài——According to the Sangiti Sutta ¡n the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan treasures: Tín Tài: 
The treasure of Faith, Giới Tài: The treasure of morality, Tàm Tài: Hiri (p)— 
The treasure of moral shame, Quý Tài: Ottappa (p)—The treasure of moral 
dread, Văn Tài: Suta (p)—The treasure of learning, Thí Tài: Caga (p)—The 
treasure of renunciation, Tuệ Tài: Wisdom). 


Good and FEvil Acfions 


Good karma created by wholesome path such as practicing of the 
five precep(s and the ten wholesome deeds, which will result in 
happiness. Good karmas are deeds that lead to birth in the Pure Land. 
According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha taught: Not 
to do evil, to do good, to purify one”s mind, this 1s the teaching of the 
Buddhas.” Kusala karmas or good deeds wIll help a person control a lot 
of troubles arising from his mind. Inversely, 1Ÿ a person does evil deeds 
he wIll receive bad results in this life and the next existence which are 
suffering. Unwholesome deeds ¡include the following, but not limited 
{o: øgreed, anger, stupidity, arrogance, doubt, Iimproper views, killing 
living things, stealing, or taking what 1s not given, sexual misconduct, 
and wandering thoughts. According to The Path of Purification, ten 
unwholesome deeds are both unprofitable action and courses that lead 
to unhappy destinmes: killing living things, taking what 1s not given, 
sexual misconduct, false speech, malicious speech, harsh speech, 
ØOSSIp, covefousness, 1ll-will, and wrong view. Zen Master Philp 
Kapleau wrote In the Awakening to Zen: "In classical Buddhism, 
actions are not termed 'good' or 'bad,' but rather 'skillful' or 'unskillful. 
SKillful actions are those that arise from an awareness of Ủnity, or 
nonseparation. Such actions, not overly bound by attachment to 
thoughts of self and other, are spontaneous, wIse, and compassIonate. 

Unskillful actions, on the other hand, grow out of the unwholesome 
roofs of greed, hatred or anger, and delusion. Às the primary delusion 
1s that of self and other, thoughts and actons that arise from such 
condition of separation, of separateness we might say, tend to be 
reactive and self-protective. They can hardly form the basis of skillful 
life, that 1s, creative and fullfilling. For example, think of the first item 
of good character: not to KIlI but to cherish all life. It 1s not possible to 


117 


commit murder unless the thought to take a life has arisen. One must 
have already seen a person as separate from oneself and ones own 
self-Interest to conceive of him or her as someone to be killed. Out of 
this seed of separation, this thought in the mind, the deed can happen. 
Kiling 1s the outward expression of a mind dominated by separation, 
specifically by anger or hatred. Deeds are thoughts made manIfest. 
From unskillful thoughts, unskillful or pain-producing acts arise. Almost 
all action proceeds from thought." 

Ten Meritorious Deeds in Buddhist Poimf oƒ View: According to 
Most Venerable Narada, Theravada Buddhism, there are ten kinds of 
good karma or meriforlous actions which may ripen In the sense- 
sphere: The first good deed ¡is generostty or charify (Dana (skt & p): 
Charity yields wealth. The second good dđeed ¡is Morality (Sila (p): 
Morality gives birth in noble families and In states of happiness. 7h 
third good deed is Meditation (Bhavana (p): Meditation gives birth 1n 
realms of form and formless realms. The ƒourth good deed ¡is Reverence 
(Apacayana (p): Reverence 1s the cause of noble parentage. The ƒiƒ?h 
good deed ¡s Service (Veyyavacca (p): Service produces larger retinue. 
The sixth good deed is Transference oƒ merif: Transference of merIt 
(Pattidana (p) acfs as a cause fo øIve 1n abundance 1n future births. The 
seventh good deed is Anumodana (p): ReJoicing 1n other”s good actions, 
and praising other”s good work. ReJoicing 1n other”s merif 1s productfIve 
of joy wherever one 1s born. ReJoicing 1n other”s merit 1s also gettIing 
pralse to oneself. The eighth good deed ¡is Hearing the doctrine: 
Hearing the dhamma (Dhamma-savana (p) 1s conductive to w1isdom. 
The nimh good deed is Expounding the doctrine: Expounding the 
dhamma (Dhamma desana (p) 1s also conducive to wIsdom. The fenth 
good deed ¡is straightening one`s own views (Diữthi]ukamma (p) by fwo 
paris: Taking the three refuges results in the destruction of passions, 
and Mindfulness 1s conducive to diverse forms of happiness. According 
to the Mahayana Buddhism, there are ten meritorious deeds, or the ten 
paths of good action: The first good deed 1s to abstain from killing, but 
releasing beings 1s good. The second good deed 1s to abstain from 
stealing, but giving 1s good. The third good deed 1s to abstain from 
sexual misconduct, but being virtuous 1s good. The fourth good deed 1s 
to abstain from lying, but telling the truth 1s good. The fifth good deed 
1S fO abstain from speaking double-tongued (two-faced speech), but 
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telling the truth 1s good. The sixth good deed 1s to abstain from hurtful 
words (abusive slander), but speaking loving words 1s good. The 
seventh good deed 1s to abstain from useless øossiping, but speaking 
useful words. The eighth good deed 1s to abstain from being greedy and 
covetous. The ninth good deed 1s to abstain from beIng angry, but being 
gentle 1s good. The tenth good deed 1s to abstain from being attached 
(devoted) to wrong views, but understand correctly 1s good. According 
to the Vimalakirti Sutra, chapter ten, the Buddha of the Fragrant Land, 
Vimalakirti said to Bodhisattvas of the Fragrant Land as follows: “As 
you have said, the Bodhisattvas of this world have strong compassion, 
and therr lifelong works of salvation for all living beings surpass those 
done In other pure lands during hundreds and thousands of aeons. 
Why? Because they achieved ten excellent deeds which are not 
required in other pure lands.” What are these ten excellent deeds? 
They are: The first good deed 1s using charity (dana) to succour the 
poor. The second good deed 1s using precept-keeping (sila) to help 
those who have broken the commandmenfs. The third good deed 1s 
using patient endurance (ksanti) to subdue their anger. The fourth good 
deed 1s using zeal and devotion (virya) to cure their remissness. The 
tiíth good deed 1s using serenity (dhyana) to stop their confused 
thoughts. The sixth good deed 1s using wisdom (praJna) to wipe out 
Ipnorance. The seventh good deed 1s putting an end to the eight 
distressful conditions for those suffering from them. The eighth good 
deed 1s teaching Mahayana to those who cling to Hinayana. The ninth 
good deed 1s cultivation of good roots for those In want of merits. The 
tenth good deed 1s using the four Bodhisattva winning devices for the 
purpose of leading all living beings to their goals (n Bodhisattva 
development). 

Ten Evil AcHons in Buddhist Poinf oƒ View: All karmas are 
controlled by the threefold deed (body, speech, and mind). Three deeds 
of the body, four deeds of the mouth, and three deeds of the mind. 
There are three evil karmas on action of the body (Kaya Karma). The 
Jirst evil action oƒ the body is kiHing: KIlling means to take the life of 
any beinss, Including human or animail. Killing means the destruction 
of any living being including animals of all kinds. To complete the 
offence of killing, five conditions are necessary: a being, consciIousness 
that 1t 1s a being, Iintention of killing, effort of killing, and consequent 
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death. The second evil action oƒ the body ¡s stealing: All forms of 
acquiring for onself that which belongs to another. To complete the 
offence of stealing, five conditions are necessary: property of other 
people, consciousness that If 1s stealing, intention of stealing, effort of 
stealing, and consequent stealing. The fhirđ evil action oƒ the body is 
sexual misconducf: All forms oŸ sex-indulgence, by action or thoughts 
wants. To complete the offence of sexual misconduct, three conditions 
are necessary: Intent to enJoy the forbidden obJject, efforts of 
enJoyment of the obJect, and possession of the obJect. The evil karma 
Of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s even more 
dangerous than fire because fire can only destroy all material 
pOssesslons and treasures of this world, but the firece fire of evil 
speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened beings 
and all virtues of liberation, but 1t will also reflect on the evil karma 
vipaka In the future. There are four evil karmas on action of the mouth 
(vac karma). 7h ƒfirsí evil action of the speech 1s “lying”. To complete 
the offence of lying, four conditions are necessary: untruth, Intenfion to 
deceive, effort of lying, and communication of the matter to others. 7e 
second evil action of the speech 1s Insuling or coarsing abusuve 
language. 7 he fhirđ evil action of the speech 1s gossiping and frivolous 
chattering. The ƒourfh evil action of the speech 1s to slander or Speak 
with a double-tongue; or to speak 1lÏ of one friend to another. There are 
three evil karmas on action of the mind (moras karma). #ïrsí, greed or 
covetousness; second, hatred or loss of temper profamty; and /hird, 
Ipnorance. According to the Theravadan Buddhism, there are ten evil 
actions. All karmas are confrolled by the threefold deed (body, speech, 
and mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three 
deeds of the mind: kiling, stealing, sexual misconduct, lying, 
slandering, harsh language, greed, ill-will, and wrong views. Flirst, 
taking the life of any beings, including human or animal. Killing means 
the destruction of any living being Including animals of all kinds. To 
complete the offence of killing, five conditions are necessary: a beIng, 
conscIousness that If 1s a being, Intention of killing, effort of killing, and 
consequent death. Second, Stealing, all forms of acquiring for onself 
that which belongs to another. To complete the offence of stealing, five 
conditions are necessary: property of other people, conscIousness that 
1t 1S stealing, Intention of stealing, effort of stealing, and consequent 
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stealing. Third, sexual misconduct, including all forms of sex- 
indulsence, by action or thoughts wants. To complete the offence of 
sexual misconduct, three conditions are necessary: Intent to enJoy the 
forbidden obJect, efforts of enJoyment of the obJect, and possession of 
the obJect. Fourth, lying or telling lie. To complete the offence of lying, 
four conditions are necessary: untruth, Intention to deceive, effort, and 
communicafion of the matter to others. Fifth, slandering (to slander or 
speak with a double-tongue or to speak 1ll of one friend to another). To 
complete the offence of slandering, five conditions are necessary: 
division of people, Intention to separate people, effort of division, and 
communicafion. Sixth, harsh language. The effects of harsh language 
are being detested by others although blameless. To complete the 
offence of harsh language, three conditions are necessary: someone to 
be abused, angry thought, and using abusive or harsh language. 
Seventh, frivolous talk and the effects of frivolous talk are 
disorderliness of the bodily organs and unacceptable speech. To 
complete the offence of frivolous talk, two conditlions are necessary: 
Iinclination towards frivolous talk and speaking of frivolous talk. The 
evil karma of speech 1s the mightiest. We must know that evil speech 1s 
even more dangerous than fire because fire can only destroy all 
material possessions and treasures of this world, but the firece fire of 
evil speech not only burns all the Seven Treasures of Enlightened 
beings and all virtues of liberation, but it wIll also reflect on the evil 
karma vipaka in the future. Eighth, greed or covetousness. To complete 
the offence of covetousness, two condiftlons are necessary: another”s 
property and desire for another”s property. Ninth, 1ll-will. To complete 
the offence of ill-will, two conditions are necessary: another being and 
intention of doing harm. Tenth, false view, which means seeing things 
wrongly without understanding what they truly are. To complete this 
false view two conditions are necessary: perverted manner in which an 
obJect is viewed and misunderstanding of the obJect according to that 
wrong view. Therefore, the Buddha taught: “Devout Buddhists should 
always remember In mind the followings: not to kill, not to steal, not to 
fornicate, not to lie, not to polish your words for personal advantages, 
not to slander nor double-tongued, not to use harsh speech (not be of 
evil speech), not to crave (desire, greed), not to be angry, and not to be 
1pgnorant (Stupid) or wrong views.” 
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According to the Sigalaka Sutra, there are four causes of evil 
actions. First, evil action springs from attachment. Second, evil action 
springs from 1ÏI-will. Third, evil action springs from 1gnorance. Fourth, 
evil action springs from fear. Thus the Buddha further taught: “If the 
Ariyan đdisciple does not act out of attachmernt, 1lÏI-will, folly or fear, he 
wIll not do evil from any one of the four above mentioned causes.” In 
the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: The evil-doer grieves 1n this 
world and in the next; he grieves In both. He grieves and suffers when 
he perceives the evil of his own deeds (Dharmapada 15). The virtuous 
man reJolces In this world, and in the next. He 1s happy 1n both worlds. 
He reJoices and delights when he perceives the purity of his own deeds 
(Dharmapada 16). The evil man suffers In this world and In the next. 
He suffers everywhere. He suffers whenever he thinks of the evil 
deeds he has done. Furthermore he suffers even more when he has 
gone to a woeful path (Dharmapada 17). The virtuous man 1s happy 
here ¡in this world, and he 1s happy there In the next. He 1s happy 
everywhere. He ¡1s happy when he thinks of the good deeds he has 
done. Furthermore, he 1s even happier when he has gone to a blissful 
path (Dharmapada 18). Even an evil-doer sees good as long as evil 
deed has not yet ripened; but when his evil deed has ripened, then he 
sees the evil results (Dharmapada 119). Even a good person sees evil 
as long as his good deed has not yet ripened; but when his good deed 
has ripened, then he sees the good results (Dharmapada 120). Do not 
disregard small good, saying, “1t wIll not matter to me.” Even by the 
falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; likewise, the wise man, 
gathers his merit little by little (Dharmapada 122).” Some are born In a 
womb; evil-doers are reborn in hells; the righteous people go to blissful 
states; the undefiled ones pass away Into Nirvana (Dharmapada 126). 
Netther In the sky, nor in mid-ocean, nor 1n mountain cave, nowhere on 
earth where one can escape from the consequences of his evil deeds 
(Dharmapada 127). A fool does not realize when he commits wrong 
deeds; by his own deeds the stupid man 1s tormented, like one 1s 
lighting fires wherein he must be burnt one day (Dharmapada 136). 
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Chương Mười Bốn 
Chapter Fourteen 


Nghiệp Đời Trước 


Nghiệp Đời Trước hay Túc Nghiệp là sự tích tập tất cả những kinh 
nghiệm và hành vi của chúng ta, có thể nói là từ lúc khởi sinh loài 
người và cả trước lúc ấy nữa. Đây được gọi là “nghiệp đời trước.” 
Nghiệp đời trước được thấy rõ qua sự hoạt động của nghiệp, hay là 
năng lực của nghiệp. Năng lực này có thể được giải thích đúng đắn 
nhờ hiểu được sự vận hành của cái tâm tiểm thức. Ngay cả những điều 
mà loài người đã kinh nghiệm từ hàng trăm ngàn năm trước đây vẫn 
lưu lại trong bể sâu của tâm ta, cũng như những ảnh hưởng mạnh hơn 
nhiều của những hành vi và thái độ tâm thức của tổ tiên chúng ta lưu 
lại. Như vậy theo Phật giáo thì nghiệp đời trước bao gồm cả nghiệp mà 
đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự tái diễn sanh, tử, tái 
sanh, tử, etc., từ quá khứ vô định cho đến hiện tại. Chính vì vậy mà 
Đức Phật đã day: “Cho dù có trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo 
thì không thể mất đi đâu được. Khi mà nhân và duyên hội tụ thì quả 
phải có là điều tất yếu mà thôi. 

Nghiệp được ví như người chủ nợ. Có nhiều thứ chủ nợ mạnh yếu 
khác nhau lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần thức của chúng ta bị chủ 
nợ nào mạnh nhứt lôi kéo trước tiên. Dù nghiệp đã được định nghĩa 
một cách đơn giản là các hành vi, thực ra, nghiệp chỉ tất cả sự tích tụ 
những kinh nghiệm và hành vi của chúng ta từ lúc khởi sanh của loài 
người và cả trước lúc ấy nữa. Đây được gọi là “nghiệp của đời trước” 
hay túc nghiệp. Sự hoạt động của nghiệp này gọi là “nghiệp lực” hay 
năng lực của nghiệp. Năng lực này có thể được giải thích đúng đắn 
nhờ hiểu được sự vận hành của cái tâm tiểm thức. Ngay cả những điều 
mà loài người đã kinh nghiệm hàng trăm ngàn năm trước đây vẫn lưu 
lại trong bể sâu của tâm chúng ta, cũng như những ảnh hưởng mạnh 
hơn nhiều của những hành vi và thái độ tâm thức của tổ tiên chúng ta 
lưu lại. Nghiệp của đời trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì 
nó gồm cả nghiệp của đời sống của chính chúng ta đã tạo nên qua sự 
tái diễn sanh và tử từ quá khứ vô định cho đến hiện tại. 

Nghiệp cũ là những gì làm nên thân ngũ uẩn này với sự liên hệ 
của nó với môi trường sống như là gia đình, giai cấp xã hội, xứ sở, vân 
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vân... sinh ra làm con trai hay con gái, với tấm thân đẹp hay xấu, với 
nước da xinh xắn hay không xinh xắn, với gương mặt duyên dáng hay 
không duyên dáng, với chỉ số thông minh cao hay thấp, có một nền 
giáo dục tốt hay không tốt, vân vân... tất cả đều nằm ngoài sự mong 
muốn của con người. Hậu quả trầm trọng nhất của nghiệp cũ là để lại 
cho con người trên đời này những tập khí khát ái sự hiện hữu và suy 
nghĩ về sự hiện hữu thường hằng của một cái ngã. Chính những tập khí 
này đã tạo ra nên văn hóa đây trục trặc của nhân loại trong hiện tại. 
Nếu con người nuôi dưỡng cái suy nghĩ về một cái ngã thường hằng và 
dục vọng của chính mình, thì con người sẽ làm cho nghiệp cũ mạnh 
thêm và đi xa hơn nữa vào khổ đau phiển não. Nếu con người biết 
dừng lại sự suy nghĩ và dục vọng ấy, thì con người sẽ chấm dứt được 
nghiệp cũ và nghiệp mới, sẽ được giải thoát và hạnh phúc. Thật ra, 
trong giây phút hiện tại này con người hoàn toàn tự do lựa chọn giữa 
những gì cần nên làm và những gì không nên làm. Chính giây phút 
hiện tại là lúc mà con người đối đầu với dục vọng khởi lên từ Tâm 
mình do vị ngọt của các hiện hữu gây ra. Dục vọng đó chiếm cứ tâm 
thức. Hành giả cần biết cách để chống lại nó như lời Đức Phật dạy 
trong Kinh Pháp Cú: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm 
tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ 
sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe 
(Dharmapada T).” 

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ 
Tát về nghiệp chướng đời trước như sau: “I) Trong đời sau, như có 
người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối vời kinh 
điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghì muốn đọc tụng kinh điển ấy. Dầu 
gặp đặng minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc 
rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. 
Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa 
trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc 
tụng. Những hạng người nầy khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát, đem hết tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, 
y phục, đồ ăn, tất cả đổ ngọa cụ, vân vân cúng dường hình tượng Bồ 
Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một 
đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. 
Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong, phải cử 
ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong bẩy 
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ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. Người thiện nam thiện nữ đó trong giấc 
chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên 
đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, 
một phen nghe đến kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao 
giờ còn quên một câu kệ nữa. 2) Trong đời sau, như có những người 
nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân 
nhiều tật bệnh, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không yên ổn, quyến 
thuộc chia ha, hoặc có sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, 
trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi 
nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa 
Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời 
những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, cho đến trong giấc 
mộng thảy đều an ổn vui vẻ. 3) Về đời sau, nếu có người thiện nam 
thiện nữ nào, hoặc nhơn sự làm ăn, hoặc nhơn sự công chuyện tư, hoặc 
nhơn sự sanh cùng tử, hoặc nhơn việc gấp mà phải vào trong rừng núi, 
hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường 
hiểm trở. Người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi chốn nào cũng có các 
vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn vui vẻ 
luôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư tử, vân vân nhưng tất cả thứ độc 
hại đều không thể phạm đến người đó được. 


Karma 0ƒ Previous LỰc 


Karma 1s the accumulation of all our experiences and deeds since 
the birth of mankind, and since even before that time. This 1s called the 
“karma of a previous existence.” We can clearly see “karma of 
previous exIstence” through the activity or power of karma. This power 
can be correctfly explained by understanding the working of the 
subconsclous mind. Even things that human beings experienced 
hundreds of thousands of years ago remain in the depths of our minds, 
as do the mụuch stronger Influences of the deeds and mental attitudes of 
our ancestors. Thus according to Buddhism, karma of previous 1ncludes 
the karma that our own life has produced through the repetiion of 
birth, death, rebirth, death, and so on from the Indefimte past to the 
present. Therefore, the Buddha taught: “Even though a hundred 
thousand kalpa pass, karma which 1s created does not perish. When 
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cause and conditions come together, retribution or result 1s a must. In 
our daily actions, how can we possIbly not be cautIous and attentive, 
“as 1 standing on the edge of a deep abyss, as 1 treading on thin Ice†”” 

Karma 1s similar to a debt collector. There are many different 
strong and weak debt collectors. When we die, our consciousness wIll 
be taken by the strongest and greatest debt collector. Though karma 
was simply defined as deeds, In reality karma Implies the accumulation 
of all our experlences and deeds since the birth of mankind, and since 
even before that time. Even things that the human race experienced 
hundreds of thousands of years ago remain In the depth of our minds, 
as do the mụuch stronger Influences of the deeds and mental attitudes of 
our ancestors. The karma of previous exIstence that Buddhism teaches 
1s stl more profound, as 1t includes the karma that our own life has 
produced throuph the repetition of birth and death from the Iinfinite past 
to the present. The power of karma Is the strength of karma which 
produces good or evil fruit. Karmic power Is the strength of karma. Ït 1s 
similar to a debt collector. There are many different strong and weak 
debt collectors. When we die, our consciousness will be taken by the 
strongest and greatest debt collector. 

Old karma 1s what has made up this body of the five aggregates 
with Its relatlon to the surroundinss, such as: family, soclal class, 
country, etc., being born as a male, or female with good looking or bad 
looking body, with nice complexion or not, with graceful or ungraceful 
face, with a high or low Intelligent quotient, receiving good education 
or not, etc. These things are out of a person”s mind. The gravest result 
the old karma has left for a human being In this life 1s his accumulating 
habits of thirsting for things and thinking of thíngs as having a 
permanent self which created the current human culture full of 
troubles. If a person brings up his self and desire, he will strengthen his 
old karma and go further In suffering. If he stops them, he will come to 
cease his old and new karma for freedom and happiness. In fact, he 
appears completely free In the very present moment to make any 
choice he wants between what he should do and what he should not. lt 
1s the present moment which 1s when he copes with his desire arising 
from his Mind caused by the attraction of things. Practitioners should 
know the way to fipht against 1t as the Buddha's teaching in 
Dhammapada: Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. 
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We are what we think, we have become what we thought (what we are 
today came from our thoughts of yesterday). If we speak or act with a 
deluded mind or evil thouphts, suffering or pain follows us, as the 
wheel follows the hoof of the draught-ox (Dharmapada ]). 

According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, the Buddha told the 
Contemplator of the World 's Sounds Bodhisattva on previous karmic 
obstructions as follows: “I) There may be good men and women In the 
future who have hiph regard for the Great Vehicle Sutras and make the 
Inconcerivable resolve to read them and to recite them from memory. 
Although they encounter an understanding master who Instructs them 
so that they may become familiar with the texts, whatever they learn 
they forget in a short while, so that after months or years they are no 
longer able to read or recIte them from memory. It is because this good 
man”s or good womanˆs karmic obsfructions from past lives have not 
yet been eradicated that he does not have the proper disposition for 
reading and reciting Sutras of the Great Vehicle. Upon hearing Earth 
StoreBodhisattva'*s name or seeing his image, such people should 
wholly use their original minds and respecffully state their situation to 
the Bodhisattva. In addition, they should take incense, flowers, 
clothing, food and drink as well as all manner of playthings, and make 
offerings to the Bodhisattva. They should place a bowl of pure water 
before the Bodhisattva for one day and one night. Afterwards, placing 
therr palms together, let them state their request and then drink the 
water while facing south. As the water 1s about to enter their mouths 
they should be particularly sincere and solemn. After drinking the 
water, they should abstain from the five plants of the family, wine, 
meat, sexual activity, and false speech, as well as killing and harming, 
for one to three weeks. In dreams, these good men and good women 
wIll all see Earth Store Bodhisattva manifesting a limitless body and 
annointing the crowns of their heads with water. When they awaken 
they will be endowed with keen ¡intelligence. Should this Sutra then 
pass through their ear faculties one time, they wIll eternally remember 
1t and never forget or lose a single sentence or verse. 2) lf there are 
people in the future whose food and clothing are Insufficient, who find 
their efforts thwarted, or who endure much sickness, and 1ll fortune, 
whose families are not peaceful, whose relatives are scattered, or who 
are bothered by unfortunate occurences, or who are often startled In 
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their sleep by dreams, such people, upon hearing Earth Store *s name 
and seeing his Iimage, should recite his name a full ten thousand times 
with extreme sincerity and respect. Those displeasing matters will 
gradually be eradicated and they will attain peace and happiness. TheIr 
food and clothing wIll be abundant and even !f their dreams they will 
be peaceful and happy. 3) If good men or good women in the future 
must enter mounfain Íor©sts, CrOSS OV€T rIV€FS, seas Or other large 
bodies of water, or If they must take dangerous routes either for the 
sake of earning their own livelihood, or for public or personal affaIrs, 
or matters of life and death, or other urgent business, such people 
should first recite the name of Earth Store Bodhisattva ten thousand 
times. The ghosts and spirits of the lands they pass through will then 
guard and protect them ¡n their walking, standing, siting and lying 
down. The peace and happiness of those persons will constantly be 
preserved, so that even 1f they encounter tigers, wolves, lions or any 
other harmful or poIsonous creatures, the creatures wIll be unable to 
harm them.” 
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Chương Mười Lăm 
Chapter Fjfteen 


Nghiệp Mới 


Nghiệp mới là những gì mà con người đã, đang và sẽ làm trong đời 
sống hằng ngày qua thân, khẩu và ý. Đức Phật luôn nhấn mạnh về 
nghiệp mới của một cá nhân. Giáo lý của Ngài đặt trọng tâm ở việc 
thấy rõ chân lý Duyên Khởi của ngũ uẩn và không dính mắc vào ngũ 
uẩn này để đạt được hạnh phúc thật sự. Theo Phật giáo, nghiệp là 
hành động cố ý. Hành động cố ý là hành uẩn. Sự vận hành của hành 
uẩn là sự vận hành của ngũ uẩn. Như vậy, sự vận hành của nghiệp là 
sự vận hành của ngũ uẩn. Con đường giải thoát sự trói buộc của nghiệp 
theo đạo Phật là giải thoát khỏi sự trói buộc của ngũ uẩn. Sự tu tập 
ngũ uẩn bao gồm việc chế ngự thói quen của con người về sự suy tư về 
một cái ngã thường hằng từ đó dục vọng dấy lên, và phát triển cái nhìn 
về sự vô ngã của vạn hữu từ đó vô dục khởi sanh. Chúng sanh đều do 
duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái “tôi. Mọi nỗi khổ 
vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh 
dự, ấy là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới được vậy. Hễ 
duyên hết thì lại hoàn không, mừng vui nỗi gì? Được mất gì đều tùy 
theo duyên, nhưng tâm người thì không vì vậy mà được thêm hay bớt 
mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui chẳng động, lặng lẽ 
mà thuận đạo, nên nói là tùy thuận theo duyên nghiệp vậy. Dù thiện 
hay bất thiện, nghiệp không bao giờ biến mất cho đến khi quả của nó 
trổ, gọi là trổ nghiệp. Tuy nhiên, sự xưng ra (chấp nhận mình đã làm 
sai trái) những tội lỗi đã gây tạo có khả năng loại trừ những nghiệp bất 
thiện trong tương lai. Theo Phật giáo, nghiệp thiện hay bất thiện, chẳng 
bao giờ biến mất cho đến khi nào kết quả chín mùi; tuy nhiên, thanh 
tịnh nghiệp có thể xãy ra bằng cách nhận lỗi, sửa lỗi và cố gắng làm 
những chuyện thiện lành. Nói chung, dù là nghiệp mới hay nghiệp cũ, 
người Phật tử nên luôn nhớ một sự thật tuyệt đối rằng: “Tất cả các tội 
nghiệp tạo ra, không tội nghiệp nào mà chẳng có quả báo cả.” 
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New Karma 


The new karma 1s what a man has done, 1s doïing and wIll do in this 
líe through his body, speech and mind. The Buddha always 
emphasizes on an individual”s new karma. His teaching 1s centered on 
seeing the truth of dependent origination of the fÍive aggregates and 
detaching from them for true happiness. According to Buddhism, karma 
Is voliional action. Volitional action 1s activiles aggregates. The 
Operation of activitles of aggregate 1s that of the five aggregates. So 
karma 1s actually the operation of those agsregates. The Buddhist way 
of releasing the bondage of karma means releasing the bondage of the 
five aggregates. The cultivatlon of agsregates Includes controlling a 
person”s habits of things as having a permanent self from which desire 
for things arise, and developing his regard to things as non-self from 
which desireless thought arises. Being obedient to karma, there 1s not 
“self' (atman) in whatever beIngs that are produced by the Interplay of 
karmic conditlons; pain and pleasure we suffer are also the results of 
Our previous action. If I am rewarded with fortune, honor, etc., this 1s 
the outcome of my past deeds which, by reason of causation, affect my 
present life. When the force of karma 1s exhausted, the result I am 
enJoying now wIll disappear; what 1s then the use of being Joyful over 
1£? Gann or loss, let us accept karma as It brings us the one or the other; 
the spirit Itself knows neither Iincrease nor decrease. The wind of 
gladness does not move 1t, as If 1s silently in harmony with the Path. 
Therefore, his 1s called “being obedient to karma.` Wholesome or 
unwholesome karma never disappears until 1ts result rIpens. However, 
declaraton or confession of non-virtuous actions can dispel the 
potential power of future negative karma. According to the Buddhist 
theory, karma, wholesome or unwholesome, never disappears until 1s 
result rIpens; however, the purIfication of accumulated negative karma 
1S possible by declaring, confessing and stopping committing of non- 
virtuous actions. Generally speaking, no matter what kind of karma, 
new or old, Buddhists should remember an absolute truth that: “No 
karma created will go without having karmic retribution.” 
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Chương Mười Sáu 
Chapter Sixteen 


Những Loại Nghiệp Khác 


Ngoài những nghiệp chính đã kể, trong Phật giáo còn có nhiều loại 
nghiệp khác. Thứ nhất là Nghiệp Biệt Báo: Còn gọi là Biệt Báo 
Nghiệp, Mãn Nghiệp, hay Viên Mãn Nghiệp. Nghiệp dựa vào nhau để 
đưa đến những chi tiết của cái quả trong kiếp tái sanh, như lục căn 
thiếu đủ, thân thể mạnh yếu, sang hèn, thọ mệnh dài ngắn, vân vân, 
để phân biệt với “dẫn nghiệp” hay tổng báo là nghiệp chủ yếu tạo 
thành quả báo, khiến chúng sanh phải tái sanh vào cõi nào, như trời, 
người, hay thú, vân vân (dẫn nghiệp được ví như người thợ vẽ, trước vẽ 
tổng thể trời, người hay súc sanh; mãn nghiệp được ví như là sự hoàn 
tất bức họa, phải tô điểm các nét đẹp xấu). Thứ nhì là Duyên Nghiệp: 
Theo Tổ Bồ Để Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của Thiển giả. 
Chúng sanh đều do duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái 
“tôi.” Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo 
tốt, hưởng đủ vinh dự, ấy là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới 
được vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn không, mừng vui nỗi gì? Được mất 
gì đều tùy theo duyên, nhưng tâm người thì không vì vậy mà được 
thêm hay bớt mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui chẳng 
động, lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói là tùy thuận theo duyên nghiệp 
vậy. Loại thứ ba là Định Nghiệp Bất Định Nghiệp: Trong vòng luân 
hồi sanh tử, chúng sanh đã từng tạo ra vô số nghiệp tội khác nhau, 
nhưng ước lược lại mà nói thì có hai loại: Định Nghiệp và Bất Định 
Nghiệp. Định Nghiệp là thứ nghiệp nhứt định phải bị quả báo chứ 
không thể nào tránh khỏi. Trong khi Bất Định Nghiệp là loại nghiệp có 
thể bị quả báo, mà cũng có thể tránh được, hoặc là chuyển từ nặng 
thành nhẹ, hay chuyển quả báo sớm thành ra quả báo muộn. Tuy 
nhiên, dù là định nghiệp hay bất định nghiệp, người Phật tử nên luôn 
nhớ một sự thật tuyệt đối rằng: “Tất cả các tội nghiệp tạo ra, không tội 
nghiệp nào mà chẳng có quả báo cả.” Thứ tư là Tổng Báo Nghiệp: 
Còn gọi là quả báo chung quyết định chủng loại và xứ sở mà người ta 
sanh vào (chúng sanh lục căn đẹp xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, 
nghèo, bệnh, khỏe, v.v. là biệt báo). Thứ năm là Túc Trái Nghiệp: 
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Túc trái nghiệp còn được gọi là Nghiệp chướng đời trước (tuy nhiên, 
chưa chuốc khổ quả, đến đời nầy mới thấy hiện ra các báo ứng, khổ 
dụng. Người ta thường nói “tiền oan túc trái,” nghĩa là những oan trái 
từ xưa, hay oán thù nợ nần năm cũ). Tuy nhiên, theo Phật giáo, không 
phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp quá khứ. Vào thời Đức Phật, ngoại 
đạo Ni Kiển Tử chủ trương rằng bất cứ cảm giác gì con người lãnh thọ, 
dù đó là lạc thọ, khổ thọ, hay bất lạc bất khổ thọ. Tất cả đều do những 
hành động hay nghiệp quá khứ tạo ra. Đức Phật không chấp nhận chủ 
thuyết Túc Mệnh Nhân này, Ngài cho đó là điều không hợp lý. Theo 
Đức Phật thì rất nhiều điều xảy ra là do kết quả của nghiệp mà chúng 
ta làm trong hiện tại nầy hoặc là do những nguyên nhân bên ngoài 
cũng có. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế 
Âm Bồ Tát về nghiệp chướng đời trước như sau: Trong đời sau, như có 
người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối vời kinh 
điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghì muốn đọc tụng kinh điển ấy. Dầu 
gặp đặng minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc 
rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. 
Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa 
trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc 
tụng. Những hạng người nầy khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng 
Bồ Tát, đem hết tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, 
y phục, đồ ăn, tất cả đổ ngọa cụ, vân vân cúng dường hình tượng Bồ 
Tát. Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một 
đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam. 
Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong, phải cử 
ngũ tân, rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong bẩy 
ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. Người thiện nam thiện nữ đó trong giấc 
chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên 
đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, 
một phen nghe đến kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao 
giờ còn quên một câu kệ nữa. Trong đời sau, như có những người nào 
ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật 
bệnh, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc 
chia ha, hoặc có sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc 
mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh 
hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát 
nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến, thời những sự không 
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toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, cho đến trong giấc mộng thảẩy đều 
an Ổn vui vẻ. Về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc 
nhơn sự làm ăn, hoặc nhơn sự công chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh cùng 
tử, hoặc nhơn việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông 
vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Người 
ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một 
muôn biến, được thế thời đi qua nơi chốn nào cũng có các vị quỷ thần 
hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngôi, đều được an Ổn vui vẻ luôn, cho đến 
dầu gặp loài hùm sói sư tử, vân vân nhưng tất cả thứ độc hại đều 
không thể phạm đến người đó được. 


Other Karmas 


Besides these above mentioned maJor karmas, in Buddhism there 
are many other kinds of karmas. The first is the Full Fruit: Full karma 
or the complete fruit of karma, which fills out the detalls of any 
Incarnation, as distinguished from the Integral or direction of karma 
which determines the type of that Incarnation, 1.e. deva, man, or 
animal, etc. The second is the Q@bedient to Karma: According to the 
first patrlarch Bodhidharma, “Obedient to karma” 1s one of the four 
disciplinary processes. Being obedient to karma, there 1s not “self 
(atman) in whatever beings that are produced by the Interplay of 
karmic conditions; pain and pleasure we suffer are also the results of 
Our previous action. If I am rewarded with fortune, honor, etc., this 1s 
the outcome of my past deeds which, by reason of causation, affect my 
present life. When the force of karma 1s exhausted, the result I am 
enJoying now wIll disappear; what 1s then the use of being Joyful over 
1£? Gann or loss, let us accept karma as It brings us the one or the other; 
the spirit Itself knows neither Iincrease nor decrease. The wind of 
gladness does not move 1t, as If 1s silently in harmony with the Path. 
Therefore, his 1s called “being obedient to karma.` The third kinds is 
Fixed Karma and Non-fixed Karma: Along the circle of births and 
deaths, sentient beings have created Infinte types of karma, but 
overall, there are two kinds of karma: fixed or determinate karma and 
non-fixed or Indeterminate karma. Fixed karma 1s a kind of karma that 
1S certain to have karmic consequences and 1s absolutely unavoidable. 
While the non-fixed karma 1s a kind of karma that has potential for 
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having karmic retribution, but it 1s also possible to avoid or change 
Írom heavy to light consequences, or change from early retribution to 
later. Generally speaking, no matter what kind of karma, Buddhists 
should remember an absolute truth that: “No karma created wIll go 
without having karmrc retribution.” The ƒourfh is the Infegral Direction 
0ƒ Karma: Also called General karma, principal direction of karma 1s 
determining the species, race, and country Into which one 1s born (The 
particular relating to one”s condition 1n that speclIes, 1.e. rích, poor, 
well, Ill, etc.). The fƒfth kimd is the Previous Karmic @bsirucfions: The 
previous karmic obstructions are the unrepaid debts from or sins of 
former Iincarnatlons. However, according to Buddhism, not everything 
that occurs Is due to past actions. During the time of the Buddha, 
sectarians like Nigantha Nataputta held the view that whatever the 
individual experiences, be 1t pleasant or unpleasant or neither, all come 
†rom former actlons or past karma. The Buddha reJected this theory of 
an exclusive determination by the past as unreasonable. According to 
the Buddha, many a thing 1s the result of our own deeds done In this 
present life, and of external causes. According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, the Buddha told the Contemplator of the World”s 
Sounds Bodhisattva on previous karmic obstructions as follows: There 
may be good men and women 1n the future who have high regard for 
the Great Vehicle Sutras and make the inconceivable resolve to read 
them and to recite them from memory. Although they encounter an 
understanding master who Insfructs them so that they may become 
familiar with the texts, whatever they learn they forget In a short while, 
so that after months or years they are no longer able to read or recite 
them from memory. It 1s because this good man”s or good woman”s 
karmic obstructions from past lives have not yet been eradicated that 
he does not have the proper disposition for reading and recifting Sutras 
of the Great Vehicle. Upon hearing Earth StoreBodhisattva”s name or 
seeing his Image, such people should wholly use their orIginal minds 
and respectfully state their situation to the Bodhisattva. In addition, 
they should take Iincense, flowers, clothing, food and drink as well as 
all manner of playthings, and make offerings to the Bodhisattva. They 
should place a bowl of pure water before the Bodhisattva for one day 
and one nipht. Afterwards, placing their palms together, let them sfate 
therr request and then drink the water while facing south. As the water 
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1s about to enter their mouths they should be particularly sincere and 
solemn. After drinking the water, they should abstain from the Íive 
plants of the family, wine, meat, sexual activity, and false speech, as 
well as killing and harming, for one to three weeks. In dreams, these 
good men and good women will all see Earth Store Bodhisattva 
manifesting a limitless body and annointing the crowns of their heads 
with water. When they awaken they will be endowed with keen 
Iintelligence. Should this Sutra then pass through their ear faculties one 
time, they will eternally remember It and never forget or lose a single 
sentence or verse. lf there are people In the future whose food and 
clothing are 1nsufficient, who find theIr efforts thwarted, or who endure 
much sickness, and 1ll fortune, whose families are not peaceful, whose 
relatives are scattered, or who are bothered by unfortunate occurences, 
or who are often startled in their sleep by dreams, such people, upon 
hearing Earth Store*s name and seeing his image, should recite his 
name a full ten thousand tines with extreme sincerity and respect. 
Those displeasing matters wIll gradually be eradicated and they will 
affain peace and happiness. TheIr food and clothing will be abundant 
and even 1f their dreams they wIll be peaceful and happy. If good men 
or øgood women 1n the future must enter mounfain foresfs, cross OVer 
rIVers, seas or other large bodles of water, or If they must take 
dangerous routes either for the sake of earning their own livelihood, or 
for public or personal affatrs, or matters of life and death, or other 
urgent business, such people should first recite the name of Earth Store 
Bodhisattva ten thousand times. The ghosts and spirits of the lands they 
pass through will then guard and protect them In their walking , 
standing, sitting and lying down. The peace and happiness of those 
persons wIll constantly be preserved, so that even I1f they encounter 
tIigers, wolves, lions or any other harmful or poisonous creatures, the 
creatures wIll be unable to harm them. 
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Chương Mười Bảy 
Chapter Sevenfeen 


Ngũ Vô Gián Nghiệp Cảm 


Nghiệp cảm là sự cảm ứng hay ảnh hưởng của nghiệp; tùy thuộc 
vào nghiệp nhân thiện hay ác mà cảm thọ lạc hay khổ. Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, có năm điều nghiệp cảm kêu là Vô Gián. 
Thứ nhất, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho trải qua số 
kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là Vô Gián. Thứ nhì, một tội 
nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật 
khắp cả ngục, nên gọi là Vô Gián. 7ñ ba, những khí cụ để hành hình 
tội nhân như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, 
đục, dao mác, chảo dầu sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống 
niền đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời 
uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở 
nối nhau luôn không ngừng nghỉ một giây, nên gọi là Vô Gián. Thứ /ư, 
không luận là trai hay gái, Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, 
hoặc là rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác theo đó mà 
cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là Vô Gián. Thứ năm, nếu 
người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm 
ngàn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn 
cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội 
nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là 
Vô Gián. 


EFive Uninterrupted Due to Five Retribufions for Karma 


Karmic influence means something caused by karma or the 
influence of karma. lt depends on good or evil cause, the influence will 
be pleasant or miserable. According to the Earth-Store Bodhisattva 
Sutra, there are five uninterrupted due to five retributions for karma. 
What are they? #ïrsí, punishment 1s undergone day and night 
throughout kalpas, and there Is no time of respite. Therefore, It 1s 
called Uninterrupted Hell. Seconđ, one person fills 1t, yet many people 
also fI it. Therefore, 1t is called Uninterrupted. 77rđ, the Implements 
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of punishment are forks, clubs, eagles, serpents, wolves, and doøs, 
which pound, grind, saw, drill, chịsel, cụt and chop; boiling liquids, Iron 
nets, iron robes, Iron asses, and I1ron hoses that flay one alive, bind 
one”s head In rawhide, and pour hot Iron over one”s body, meals of 
Iron pelletss and drinks of iron fluids. Throughout many nayutas of 
kalpas such suffering continues without Interruption. Therefore, 1t 1s 
called Uninterrupted. #ouzh, whether a man, a woman, a savaøe, or 
someone old or young, honorable or lowly, a dragon or a spIrit, a god or 
ghost, everyone must undergo retribution for the offenses he or she has 
committed. Therefore, 1t 1s called Uninterrupted. #7/?h, 1f one falls Into 
this hell, from the time of entry one undergoes ten thousand deaths and 
as many rebirths each day and night throughout a hundred thousand 
kalpas. One may seek relief for the space of a thought, but even such a 
brief pause does not happen. Only when one”s karma 1s exhausted can 
one aftain rebirth. Because of this continuity, 1t 1s called Uninferrupted. 
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Chương Mười Tám 
Chapter Eighteen 


Biệt Nghiệp Vọng Kiến 


Biệt nghiệp Vọng kiến là cái thấy biết sai lầm khác nhau của mỗi 
loài tùy theo nghiệp lực và sự thọ thân hiện hữu. Biệt nghiệp tức là tội 
nghiệp riêng biệt trong quá khứ của một người, một nhóm người, một 
chúng sanh, hay một nhóm chúng sanh. Vọng kiến là cái thấy biết sai 
lầm. Đức Phật dạy: “Tùy theo nơi nghiệp lực, tội báo, trí huệ cùng sắc 
thân, mà mọi loài chúng sanh đều có sự thấy biết khác nhau gọi là 
“Biệt Nghiệp Vọng Kiến.” Có hai loại Biệt Nghiệp Vọng kiến: Vọng 
kiến của loài súc sanh và biệt nghiệp vọng kiến của loài người. 

Biệt nghiệp Vọng Kiến của Súc Sanh: Trong Kinh Nghiệp Báo, 
Đức Phật dạy: “Chúng sanh xoay vần lên xuống trong ba nẻo sáu 
đường, kiếp kiếp đều thay dạng đổi hình, nguyên do mắc nợ nần phải 
trả, hoặc luân hồi đền mạng lẫn nhau. Cho nên vật loại mang lông đội 
sừng ngày hôm nay, biết đâu chúng nó cũng là loài người trong kiếp 
trước.” Lại nữa, do nơi nghiệp báo và sự thọ thân sai biệt, hoặc thú, 
hoặc cầm thú mà các loài súc vật có cái nhìn hoàn toàn khác với loài 
người. Như cùng một con mắt thấy, mà loài cá nhìn bùn, đất, sông, 
nước là nhà nên sống an vui thoải mái nơi đó. Ngược lại khi bị bổ lên 
bờ và không khí, chúng sẽ cảm thấy sự khó chịu nóng bức, và chúng 
không thể nào sống được bao lâu. Cũng cùng một con mắt thấy, mà 
loài dã thú như cọp, beo, rắn, rít, khỉ vượn, hươu nai thì xem chốn núi 
rừng, lùm bụi, hang hóc là nơi cư trú tốt đẹp, mà không hề biết đến các 
nhà cửa cao rộng nguy nga của loài người. Với cùng một con mắt thấy, 
mà loài chó nhìn đầu tôm xương cá hôi thúi là thức ăn ngon, trong khi 
loài người thì thấy đó là một chất nhớp nhúa dơ bẩn. Cũng cùng một 
con mắt, mà loài sâu bọ, ruổi muỗi, rận rệp, dòi tửa xem các thứ lá 
cây, ổ kén, chốn ẩm thấp, chật hẹp, tối tăm, cống rãnh, phân tiểu, vân 
vân, là nhà cửa hoặc thức ăn ngon, mà không bao giờ nghĩ đến các 
điều chỉ khác. 

Biệt nghiệp Vọng Kiến của Loài Người: Người là một sinh vật tối 
linh hơn tất cả bởi lẽ trong tâm con người có đầy đủ hạt giống Bồ Đề. 
Người là chỗ kết tập của phần lớn các nghiệp lành thuộc bậc trung và 
thượng, cho nên có thể trong hiện đời nếu gặp được minh sư và chánh 
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pháp rồi một lòng tuân giữ và tu tập theo ắt sẽ được chuyển phàm 
thành Thánh. Vì vậy cho nên loài người đặc biệt có một sự thấy biết 
cao siêu, hoàn toàn hơn hẳn các loài chúng sanh khác. Tuy nhiên, 
không phải bất cứ ai cũng đều thấy biết giống như nhau, mà trái lại 
còn tùy thuộc vào nơi nghiệp lực, tội báo, hoặc quả vị chứng đắc do 
công phu tu tập. Biệt nghiệp Vọng Kiến nơi Phàm Phu: Loài người 
chẳng thấy có không khí bao quanh mình và sống an lành nhởn nhơ 
trong đó, nhưng nếu bị đem bỏ vào nước thì cảm thấy ngộp thổ và sẽ 
chết ít phút sau đó. Cũng cùng một con mắt thấy mà loài người nhìn 
biết đó là món ăn ngon, trong khi loài ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát, 
lửa than; còn chư Thiên thì thấy đó là những chất nhơ bẩn, hôi hám 
trộn lẫn với nhau. Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài người thì bị 
tường vách làm cẩn trở, trong khi ma quỷ thì không thấy tường vách 
làm cho chướng ngại. Người thấy bùa phép không chướng ngại, nhưng 
loài ma quỷ thì thấy bùa phép ngăn cản họ lại như gặp bức tường cao, 
hoặc là bị nhốt trong lao ngục. Biệt nghiệp Vọng Kiến của Bậc Giải 
Thoát: Bậc thoát tục là những vị tu hành đã được chứng đắc các quả vị 
giải thoát. Các bậc nầy có một sự biết phi thường mà hàng phàm phu 
bạt địa chúng ta không thể nào suy lường đến được. Tuy nhiên, cái 
thấy biết của những bậc phi thường nầy lại còn tùy thuộc vào các công 
phu tu tập và quả vị chứng đắc cao thấp khác nhau nữa, chớ không 
phải là luôn luôn đồng nhất. Bậc Thần tiên chỉ thấy giới hạn trong cõi 
Bồng Lai. Bậc Thiên Tiên hay Tiên đạo được sanh về cõi Trời chỉ thấy 
giới hạn trong một cõi Trời, một châu thiên hạ mà thôi. Ngoài phạm vi 
đó ra, các vị ấy không còn thấy biết chỉ nữa. Đây cũng ví như lấy ống 
nhỏ nhìn trời thì thấy trời bằng ống nhỏ, nhìn bằng ống lớn thì thấy trời 
lớn. Bậc chứng Sơ Quả Tu Đà Hoàn với sự thấy biết rõ ràng chỉ giới 
hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm A tu la, súc sanh, ngạ 
quỷ, địa ngục, tứ đại châu, một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, 
lục dục Thiên, và một cõi trời Sơ Thiền. Bậc chứng Nhị Quả Tư Đà 
Hàm với sự thấy biết giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, bao gồm 
một ngàn tiểu thế giới. Bậc chứng Tam Quả A Na Hàm với sự thấy 
biết giới hạn trong một trung thiên thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên 
thế giới. Bậc chứng Tứ Quả A La Hán với sự thấy biết gồm thâu trong 
một đại thiên thế giới, bao gồm một ngàn trung thiên thế giới. Bậc 
chứng Sơ Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy biết được 100 cõi Phật, 100 
Đức Phật, và chứng được 100 tam muội. Phóng hào quang làm rung 
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động 100 cõi Phật, đi khắp cả 100 cõi Phật không bị chướng ngại. Bậc 
chứng Nhị Địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 10.000 cõi Phật. Bậc chứng 
Tam Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy được 100.000 cõi Phật. Như thế lần 
lượt cứ tăng lên gấp 10 lần cho đến Thập Địa Bồ Tát thì thần thông 
đạo lực của quý ngài không thể nghĩ bàn, bao hàm vô lượng vô biên 
mười phương quốc độ. Nhưng như thế cũng chưa phải là đủ, vì nếu 
đem so sự thấy biết của hàng thập địa Bồ Tát nầy với chư Phật thì 
cũng tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ sánh với núi Tu Di. 


Specfc Karrma and Delusional Views 


Specific karma and delusional views are the different false 
perceptions and knowledge of each classification of sentilent beings 
depending on the karmic power and the body each Iinhabits at the 
present time. SpecIfic karma means a particular and distinctive actions 
accumulated from the past of a person, a group of people, a sentient 
being, or a øroup of sentient beings. Delusional views mean false and 
mistaken perception and knowledge. The Buddha taught: “Depending 
on each Individual”s karmic power and retribution for transøressIions, as 
well as wisdom and body, each person wIll have a different perception 
and knowledge (perspective). That different perception and knowledge 
1s called Spectfic karma and delusional views.” 'There are two kinds of 
Specific karma and Delusional views: Delusional views of animals and 
delusional views of human beIngs. 

Specffic karma and Delusional Views oƒ Aninals: The Karmic 
Retribution Sutra taught: “Sentient beings are constantly cycling, øoIng 
up and down In the three worlds and six paths, with each reincarnation 
faces change and bodies alter in appearance. The reason depends on 
whether debts need to be repaid, or the cycle of rebirths leads people 
to repay with therr lives, etc. Therefore, animals with furs, horns, and 
antlers of the present could very well be people In a former life.” 
Moreover, due to the nature of karmic retributions and inhabiting an 
animal”s body, varlous animals have different views and perspectIves 
(perceptions and knowledge) from humans. With the same eyesipht, 
yet fish view mud, dirt, sand, water as the1r homes. If taken on land and 
arr, they will feel uneasy and hot, and they cannot survIive Íor very 
long. With the same eyesight, yet wild animals, such as tiger, cougar, 
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snake, centipede, monkey, antelope, efc. view mountains, Íorests, 
bushes, trees, caves, etc. as largee homes and never know of any other 
kínds of magnificent palaces of the human realm. With the same 
eyesipht, yet dogs view the foul and odorous matfers such as shrimp”s 
head, fish bones, and other fecal material as delicate and delicious 
foods, whereas people consider those things to be filthy and disgusting. 
With the same eyesight, yet varlous worms, bugs, mosquitoes, ticks, 
maggots, etc. view leaves, nest, cocoon, low, moist, and congested 
areas, darkness, sewer, outhouse as their homes or great tasty foods 
and never know anything different. 

Specffic karma and Delusional Views 0ƒ Human Beings: Human 
beings are the epitome of all living beings because their minds are 
complete with the seeds of the Bodhi Mind. Humans are the 
accumulation of all wholesome karma; therefore, In this present life, 1f 
they are able to encounter wise teachers and the proper Buddha 
Dharma and then sincerely maintain and cultivate what they learn, It 1s 
possible to transform themselves from unenlightened beings to 
enlightened or saintly beings. For this reason, human beings have a 
unique ability in that their perception and knowledge 1s the deepest and 
most complete, unequal to any other realms of existence. However, 1t 
1S not necessarily true that everyone 1n the human realm will have the 
same Identical view and perception, but will also depend on each 
1ndividual's °armic poWers, frasøressions, retributions, or theIr level of 
spiritual achievementfs through cultivation and practice of the former 
lives. Specjfic Karma and Delusional Views in Ordinary People: 
Human beings do not see the air surrounding them and live peacefully 
and contentedly in 1t, yet 1ƒ put in water they will feel suffocated, lose 
their breath, and die within minutes 1f they cannot break free from this 
medium. With the same eyesight, human beings see something as øreat 
delicacies, yet the hungry ghosts view the same obJectfs as dirt, sands, 
fires, coals, but the Heavenly Beings view those things as a mixture of 
filthy and odorous matter. With the same eyesight, human beings see 
walls and fences as obstructions, yet ghosts and demons do not see 
such walls to be any kind of an obstruction. People do not see magic 
and spells as an obstruction, yet ghosts and demons view magic and 
spells as obstructions similar to being Iimpeded by a high wall or being 
locked and confined In a space. S?ecjfc Karma and Delusional Views 
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Oƒ the Liberafed: The liberated are cultivated beings who have attained 
some form of spiritual awakenings. They have an extraordinary 
knowledge and understanding that we unenlightened beings cannot 
possibly imagine. Even so, the perception and knowledge of these 
extraordinary beings wIll depend on thetrr cultivation and the varlous 
levels of their spiritual achievements. Otherwise, they are not always 
equal in every aspect. Those who dwell In the realm of gods and 
fairies, their views are limited to the Fairylands (see Bồng Lai). The 
views of those who are Heavenly-fairies are limited to a single and one 
confinent of human existence. Outside of those domains, these beings 
do not see or know of 1t. This 1s similar to looking at the sky with a 
small tube, with a bigger tube, the sky will be large, etc. First Fruit of 
Srofapanna Enlipghtenment with the clear perception and knowledge 
limited to a World ŠSystem, which Iincludes the four unwholesome 
realms, four øgreat continents, one Mount Sumeru, one sun, one moon, 
sic Heavens of Desires, a First Dhyana Heaven, and that 1s all. Second 
Fruit of Sakadagami Enlightenment with the perception and knowledge 
limied to a Small World System, consisting of 1,000 World Systems. 
Thưd Frut of Anagama Enlightenment with the perception and 
knowledge limited to a Medium World System, consisting of 1,000 
Small World Systems. Fourth Fruit of Arhat Enlightenment with the 
perception and knowledge limited to a Great World System, consIsting 
of 1,000 Medium World Systems. First Ground Maha-Bodhisattva with 
the Dharma Eyes which are capable of seeing and knowing 100 
different Buddhalands, attainng 100 samadhi. Their auras shine to all 
100 Buddhalnds, and they are capable of traveling to the 100 
Buddhalands freely and without any hindrance. Second Ground Maha- 
Bodhisattva with their Dharma eyes which are capable of penetrating 
10,000 Buddhalands. Third Ground Maha-Bodhisatva with therr 
Dharma Eyes which are capable of penetrating 100,000 Buddhalands. 
Thus, in thís way, the Maha-Bodhisattva's spiritual achieving will 
Increase fen times with each succeeding stage until the Tenth Ground 
Maha-Bodhisattva 1s reached. At this level, the spiritual and religious 
power of Infinite and endless worlds in the ten directions. Even then 
that 1s not truly perfect. When comparing the perception, view, and 
knowledge of those at the tenth ground Maha-Bodhisattva to the 
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Buddhas, this 1s similar to using a grain of sand to compare to Mount 
Sumeru, respectIvely. 
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Chương Mười Chín 
Chapter Ninefeen 


Ai Chịu Trách Nhiệm 
Cho Nghiệp Của Mình? 


Có người cho rằng “Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì tôi 
đang là, vì mọi sự gồm trí óc, bản tánh và thể chất của tôi đều mang 
bản chất của cha mẹ tôi.” Quả thật ông bà cha mẹ có một phần trách 
nhiệm, nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách nhiệm của chúng 
ta, đến từ kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những đời 
quá khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện hữu sau thời thơ ấu của một 
người là kết quả của nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong đời này. 
Vì thế mà trách nhiệm của các bậc cha mẹ rất giới hạn. Ý niệm về 
nghiệp dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng một người gặt lấy những 
quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện tại chúng ta không hạnh phúc, 
chúng ta có thể mất bình tĩnh và tổ ra bực bội nếu chúng ta gán sự bất 
hạnh của chúng ta cho người khác. Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất 
hạnh trong hiện tại của chúng ta là kết quả của các hành vi của chính 
chúng ta trong quá khứ thì chúng ta có thể chấp nhận nó và nhận trách 
nhiệm về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở tương lai sẽ tràn 
ngập trong tim chúng ta: “Tôi càng tích tụ nhiều thiện nghiệp chừng 
nào thì trong tương lai tôi sẽ càng có nhiều quả báo tốt chừng ấy. 
Được rồi, tôi sẽ tích tụ nhiều hơn nữa những thiện nghiệp trong tương 
lai.” Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý niệm này trong các vấn đề của 
kiếp sống con người trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể cảm thấy 
hy vọng về những dấu vết cuộc đời chúng ta sau khi chết. Đối với 
những người không biết Phật pháp, không có gì kinh khủng bằng cái 
chết. Mọi người đều sợ nó. Nhưng nếu chúng ta thật sự hiểu biết ý 
nghĩa của nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình nh khi đối diện với 
cái chết vì chúng ta có thể có hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta 
không chỉ nghĩ đến mình, mà nhận ra rằng nghiệp do những hành vi 
của chính mình tạo ra sẽ gây một ảnh hưởng đến con cháu chúng ta thì 
tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy có trách nhiệm về hành vi của chính 
mình. Chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha mẹ, phải 
giữ một thái độ tốt trong đời sống hằng ngày để có một ảnh hưởng hay 
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quả báo thuận lợi cho con cháu chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rõ ràng 
rằng chúng ta phải nói năng đúng đắn với con cái và nuôi nấng các em 
một cách thích đáng trong tình yêu thương. 

Tự tác giáo tha là tự mình làm, rồi xúi người khác cùng làm. Mặc 
dầu chúng ta biết rằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống 
những chất cay độc là những hành vi tạo nghiệp, không nên làm, 
nhưng chúng ta vẫn làm và còn xúi người khác làm. Những tội nầy 
được phân làm bốn thứ: Nhân, duyên, pháp và nghiệp (nguyên nhân, 
điều kiện tiếp trợ, phương thức và việc làm). Sự sát sanh gồm có sát 
nhân, sát duyên, sát pháp và sát nghiệp. Trong bất cứ tiến trình nào 
của bốn thứ nầy, tội đều do tự mình làm hay xúi bảo người khác làm. 
Tự mình làm là chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi xúi kẻ 
khác làm tức là cổ vũ người khác làm chuyện không đúng. Đó là phạm 
tội một cách gián tiếp. So sánh với tội trực tiếp thì tội gián tiếp nầy 
nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà mình còn mang thêm tội xảo 
trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, mà xúi người khác làm thì 
tội lại nặng hơn. Chúng ta tạo nghiệp bằng cách “Kiến Văn Tùy Hỷ”. 
Kiến văn tùy hỷ có nghĩa là thấy và nghe người khác làm bậy rồi vui 
theo. Nghĩa là mình biết kẻ khác phạm tội mà còn trợ giúp cho họ nữa. 
Tự mình làm là chính mình làm chuyện bất chính. Trong khi kiến văn 
tùy hỷ tức là nghe thấy và cổ vũ người khác làm chuyện không đúng. 
Tương tự như trên, đây là phạm tội một cách gián tiếp. So sánh với tội 
trực tiếp thì tội gián tiếp nầy nặng hơn, bởi vì tự mình đã có tội rồi mà 
mình còn mang thêm tội xảo trá nữa. Cho nên tự mình làm đã là có tội, 
mà xúi người khác làm thì tội lại nặng hơn. Phật tử chơn thuần nên 
luôn nhớ rằng đức Phật, cha mẹ, chư Tăng Ni, kinh sách, bạn đạo, vạn 
vân... là tất cả những thứ mà chúng ta rất cần sự hỗ trợ trên bước 
đường tu tập giải thoát, bởi vì chúng ta phải học nhiều, phải giữ giới 
nghiêm minh, phải tìm một môi trường thích hợp để tu tập thiển định. 
Nhưng chỉ riêng một mình mình mới có thể nhìn vào tâm mình, và chỉ 
riêng mình mới có thể xóa đi tam độc tham, sân, si đã trói buộc chúng 
ta vào vòng luân hồi sanh tử từ vô thỉ đến nay mà thôi. Đức Phật đã 
chỉ ra đường đi, nhưng chúng ta phải tự đi lấy con đường tu tập giải 
thoát của chính mình! 

Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng 
của chính mình. Đức Phật dạy: Con người tạo nên số phận của chính 
mình, vì vậy mà mình không nên đổ thừa cho bất cứ ai trước những 
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khó khăn và trở ngại của mình. Không ai khác hơn chính mình là người 
chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình và tất cả những gì đã xảy ra. 
Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp phải trên đời đều là hậu quả của 
những hành động của chính chúng ta phản tác dụng trở lại chính chúng 
ta. Những điều vui buồn của chúng ta cũng là kết quả của những hành 
động của chính mình, trong quá khứ xa cũng như gần, là nguyên nhân. 
Và điều chúng ta làm trong hiện tại sẽ ấn định điều mà chúng ta sẽ trở 
nên trong tương lai. Cũng vì con người là kẻ sáng tạo cuộc đời mình, 
nên muốn hưởng một đời sống hạnh phúc và an bình, người ấy phải là 
một kẻ sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo nghiệp tốt. Nghiệp tốt cuối cùng 
phải đến từ một cái tâm tốt, một cái tâm an tịnh. Luật nghiệp báo liên 
kết các đời trong quá khứ, hiện tại và tương lai của một cá nhân xuyên 
qua tiến trình luân hồi của người ấy. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
rằng “Gieo gì gặt nấy” để tự mình không đổ thừa cho bất cứ một ai về 
những gì đã xảy ra cho mình. Hơn thế nữa, người Phật tử thuần thành 
không bao giờ tự trách mình mà phải tự biết rằng đây là kết quả của 
những gì mà mình đã từng làm. Câu trả lời cho việc này rất đơn giản: 
Hiện tại mình đang gặt lấy cái quả báo chín muỗi của cái nghiệp xấu 
nào đó trong quá khứ, hoặc là trong kiếp này hay trong nhiều kiếp về 
trước. Biết điều này để mình cố gắng tu tập tinh chuyên hơn nhằm 
chuyển hóa những nghiệp xấu. 


Who ïs Responsible for Qur Karma? 


Some people say “I am not responstble for what I am because 
everything, Iincluding my brain, nature, and physical constitution, 
partake of the nature of my parents.” Its no doubt that our parenfs and 
ancestors must be responsible for some of the nature of their 
descendants, but the majorty of other characteristics 1s the 
responsibility of the descendants themselves because beings coming 
Into existence with their own karma that they have produced In theIr 
past lives. Moreover, the self that exists after one”s childhood 1s the 
effect of the karma that one has produced oneself in this world. So the 
responsibility of one”s parents 1s very limited. The idea of karma 
teaches us clearly that one will reap the fruits of what he has sown. 
Supposed that we are unhappy at present; we are apt to lose our 
temper and express discontent If we attribute our unhappiness to 
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others. But If we consider our present unhappiness to be the effect of 
our own deeds In the past, we can accept It and take responsIbility for 
1t. Besides such acceptance, hope for the future wells up strongly in our 
hearts: ““The more good karma I accumulate, the happlIer I will become 
and the better recompense I wIll receive. All right, [ wIll accumulate 
much more good karma In the future.” We should not limit this Idea 
only to the problems of human life in this world. We can also feel hope 
concerning the traces of our lives after death. For those who do not 
know the teachings of the Buddha, nothing 1s so terrible as death. 
Everyone fears it. But If we truly realize the meaning of karma-result, 
we can keep our composure 1n the face of death because we can have 
hope for our next life. When we do not think only of ourselves but 
realize that the karma produced by our own deeds exerts an Influence 
upon our descendants, we wIll naturally come to feel responsible for 
our deeds. We will also realize that we, as parents, must maintain a 
good attitude In our daily lives in order to have a favorable Iinfluence or 
recompense upon our children. We wIll feel strongly that we must 
always speak to our children correctly and bring them up properly and 
with affection. 

Even though we know that killing, stealing, committing sexual 
misconduct, lying, and taKing Intoxicants are Improper ways to behave 
that causes bad karmas that we should not have done them, but we still 
have done these ourselves, and then told others to do them. These 
offenses are divided Into four aspects: causes, conditions, dharmas, and 
karma. For example, with killing, there are the causes of killing, the 
conditions of killing, the dharmas of killing, and the karma of killing. In 
any of these aspects, one either personally commits the offenses, or 
tells someone else to do 1t. Doing things ourselves means that we 
personally engage 1n the Iimproper deeds. While telling others to do 
things means encouraging and inciting others to do Improper things. 
Thịs way of Indirectly committing an offense 1s more serious than 
directly committing 1t, because the offense of fraud ¡is adding to the 
original offense. Thus, 1Ý we do 1t ourlseves, 1t's already an offense, but 
1f we tell others to do 1t, the offense 1s even greater. We create Karma 
by “Rejoicing at seeing and hearing 1t done”. “ReJoicing at seeing and 
hearing It done” means we know someone else 1s committing an 
offense, and we help that person to do 1t. Do¡ïng things ourselves means 
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that we personally engage In the improper deeds. While ReJoicing at 
seeing and hearing 1t done means seeing and hearing 1t done, then 
encouraging and Inciting others to do improper things. Similarly, thịs 
way of Indirectly committing an offense 1s more serious than directly 
committing 1t, because the offense of fraud 1s adding to the original 
offense. Thus, 1ƒ we do 1t ourlseves, 1t's already an offense, but IŸ we 
tell others to do 1t, the offense 1s even greater. Devout Buddhists 
should always remember that the Buddha, parents, monks and nuns, 
sutras, and dharma friends, etc... are all that we need on our way to 
liberaton because we have to learn a lot, have to keep precepts 
strictly, and have to find an approprlate environment for practicing 
meditation. But only ourselves can watch our mind, and only ourselves 
can wipe out the three poIsons of desire, hatred and ignorance that 
have been binding us In the cycle of rebirth since the beginningless 
time. The Buddha pointed out the Way, but we have to do the walking 
on the path of our liberation! 

According to Buddhism, man 1s the creator of his own life and his 
own destiny. The Buddha taught: Man makes his own destiny, so he 
should not blame anyone for his own difficulties and troubles. No one 
else but he 1s responsible for his own life and all that happened. All the 
good and bad that comes our way In life 1s the result of our own actlons 
reacting upon us. Our Joys and sorrows are the effects of which our 
actions, both 1n the đistant and the Immediate past, are the causes. And 
what we do ¡in the present will determine what we become 1n the 
future. Since man Is the creator of his own life, to enJoy a happy and 
peaceful life he must be a good creator, that 1s, he must create good 
karma. Good karma comes ultimately from a good mind, from a pure 
and calm mind. The law of karma binds together the past, present, and 
future lives of an Iindividual through the course of his transmigration. 
Devout Buddhists should always remember that “You reap what you 
sow” so that we would not blame others for whatever happened to us. 
Furthermore, devout Buddhists should never blame ourselves, but we 
must know that these are results of some deeds we used to do In the 
past. The answer to this matter 1s a simple one: We are now reap a 
rIpening result for something bad that we did in the past, even during 
this life or in the past lives. Knowing this so that we will try cultivate 
harder to transform our bad karmas. 
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Chương Hai Mươi 
Chapter Tweny 


Thiện Ác 


Theo Phật giáo, thiện có nghĩa là thuận lý, và ác có nghĩa là 
nghịch lý. Thiện là trái với ác, là những hành pháp hữu lậu và vô lậu 
thuận ích cho đời nầy và đời khác (trên thông với Bồ Tát và Phật, dưới 
thấu trời và người). Xưa nay chúng ta tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn, 
không rõ ràng. Vì vậy mà có lúc chúng ta sanh tâm lành, lúc lại khởi 
niệm ác. Khi niệm thiện khởi lên thì tâm niệm “Không làm điều ác chỉ 
làm điều lành,” nhưng khi niệm ác khởi lên thì chúng ta hăng hái nghĩ 
đến việc “làm tất cả điều ác, không làm điều lành.” Vì từ vô lượng 
kiếp đến nay chúng ta đã tạo nghiệp lẫn lộn giữa thiện và ác như vậy 
cho nên hôm nay làm việc thiện song ngày mai lại khởi tâm làm ác, 
rỗi ngày kia lại khởi tâm làm việc chẳng thiện chẳng ác. Người con 
Phật chân thuần phải hết sức cẩn trọng trong mọi tác động từ đi, đứng, 
nằm, ngồi. Lúc nào mình cũng phải có ý niệm thanh tịnh, quang minh, 
chứ không khởi niệm bất tịnh, ô nhiễm. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: “Ở chỗ nây ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kể làm điểu ác 
nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia 
sanh ra ăn năn và chết mòn (15). Ở chỗ nây vui, tiếp ở chỗ khác cũng 
vui; kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì thấy thiện 
nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc (16). Ở chỗ 
nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, 
cả hai nơi đều than buồn: nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than 
buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ (17). Ở chỗ nây 
hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả 
hai nơi đều hoan hỷ: nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó hoan 
hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được sanh vào cõi lành (18). Chớ thân với 
bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. Hãy thân với bạn lành, hãy thân với 
bậc thượng nhân (Pháp Cú 78). Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng 
“chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày 
cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên (122). Kẻ ngu phu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo 
gì chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự 
lấy lửa đốt mình (136). Như xe vua lộng lẫy, cuối cùng cũng hư hoại, 
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thân này rồi sẽ già. Chỉ có Pháp của bậc Thiện, khỏi bị nạn già nua. 
Như vậy bậc chí Thiện, nói lên cho bậc Thiện (Pháp Cú 151). Ai dùng 
các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này, như trăng 
thoát mây che (Pháp Cú 173). Khách lâu ngày tha hương, an ổn từ xa 
về, bà con cùng thân hữu, hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các 
phước nghiệp, đón chào người làm lành, đời này đến đời kia, như thân 
nhân đón chào (Pháp Cú 219 & 220). Người lành dầu ở xa, sáng tổ như 
núi Tuyết. Kẻ ác dầu ở đây, cũng không hề được thấy, như tên bắn 
đêm đen (Pháp Cú 304). Ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ 
lụy. Thiện hạnh ắt nên làm, làm xong không ăn năn (Pháp Cú 314).” 


Good and Evil 


According to Buddhism, good 1s defined as to accord with the right, 
and bad 1s defined as to disobey the ripht. Good or wholesome 1s In 
confrast with evil or unwholesome. Due to the confused mixture of 
good and bad karma that we have created, sometimes we have 
wholesome thoughts and sometimes unwholesome ones. With 
wholesome thoughts, we vow to avoid evil and do goodness. With 
unwholesome thoughts, we are eager to do evil and avoid goodness. 
For endless eons we have been committing good and evil karmas, 
doing a few good deeds one day, committing some bad deeds the next 
day, and then some neutral deeds the day after that. Sincere Buddhists 
should be very careful in each and every action: walking, standing, 
lying, and sitting. We should have bright and pure thoughfs at all times. 
At the same time, we should try our best to avoid dark and Iimpure 
thoughts. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “The evil-doer 
grieves 1n this world and In the next; he grieves 1n both. He grieves and 
suffers when he perceives the evil of his own deeds (Dharmapada 15). 
The virtuous man rejoices 1n this world, and in the next. He 1s happy in 
both worlds. He reJoices and delights when he perceives the purIty of 
his own deeds (Dharmapada 16). The evil man suffers In this world and 
1n the next. He suffers everywhere. He suffers whenever he thinks of 
the evil deeds he has done. Furthermore he suffers even more when he 
has gone to a woeful path (Dharmapada 17). The virtuous man 1s happy 
here ¡in this world, and he 1s happy there In the next. He 1s happy 
everywhere. He ¡1s happy when he thinks of the good deeds he has 
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done. Furthermore, he 1s even happler when he has gone to a blissful 
path (Dharmapada 18). Do not assoclate with wicked friends, do not 
associate with men of mean nature. Do associate with good friends, do 
associate with men of noble nature (78). Do not disregard small good, 
saying, “it wIll not matter to me.” Even by the falling of drop by drop, a 
water-jar 1s filled; likewise, the wise man, gathers his merit little by 
litle (Dharmapada 122). A fool does not realize when he commIts 
wrong deeds; by his own deeds the stupid man 1s tormernted, like one 1s 
lighung fires wherein he must be burnt one day (Dharmapada 136). 
Even the royal chariot well-decorated becomes old, the body too wIll 
reach old age. Only the Dharma of the Good Ones does not decay. 
Thus the good people reveal to good people (151). Whosoever uses 
good deed, to cover evil deed being done. Such person outshines this 
world, like the moon free from the clouds (173). Being absent a long 
tine, a man has returned home safe and sound; relatives, friends and 
acquainfances welcome him home. In the same way, øgood actions wIll 
welcome the well doer, who has gone from this world to the next 
world, Just as relatives welcome a dear one who has come back (219 & 
220). Even from afar the good ones shine, like the mountaIn of snow. 
The bad ones even here are not to be seen, like the arrows shot 1n the 
night (304). Better not to do evil deed, afterward evil deed brings up 
torment. Better to perform good deed, having done good deed there 
wIll be no torment (314).” 
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Chương Hai Mươi Mốt 
Chapter Twenfy-One 


Thiện Pháp 


Theo Phật giáo, thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp với Bát 
Thánh Đạo. Như vậy thiện nghiệp không những chỉ phù hợp với chánh 
nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nữa. 
Thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi 
lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận 
chịu các hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp. Như vậy, thiện 
nghiệp có công năng thanh lọc bổn tâm và mang lại hạnh phúc cho 
mình và tha nhân. Thiện là trái với ác, là những hành pháp hữu lậu và 
vô lậu thuận ích cho đời nầy và đời khác (trên thông với Bồ Tát và 
Phật, dưới thấu trời và người). Một người tốt, tin theo thuyết nhân quả 
của Phật Giáo và sống một đời thiện lành. Trên đời này có hai hạng 
người, hạng ưa tranh luận và gây sự và hạng ưa hòa thuận và hoan hỷ. 
Hạng người đầu có thể nói là hạng người độc ác ngu si và phóng đãng. 
Hạng thứ hai là loại hành thiện, có trí huệ và biết sống chế ngự điều 
phục. Đức Phật đã phân loại rõ ràng giữa thiện và ác và Ngài khuyên 
tất cả đệ tử của mình không nên làm ác, làm các hạnh lành và giữ cho 
tâm ý trong sạch. Ngài dạy rằng làm ác thì dễ, làm lành khó hơn, 
nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn giữa ác và thiện, vì kể ác 
phải đi xuống địa ngục và chịu rất nhiều khổ đau, còn bậc Thiện sẽ 
được lên cõi trời và hưởng thọ hạnh phúc. 

Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Ambapali, có hai pháp cơ bản về 
các thiện pháp. Thứ nhất là giới khéo thanh tịnh bao gồm y cứ trên giới 
và an trú trên giới. Theo Kinh Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, có ba 
thiện căn. Đối với chư Tăng Ni có vô tham, vô sân, vô si; bố thí, từ bị, 
trí huệ; thân lành, khẩu lành, ý lành. Tam thiện căn dùng để phát triển 
giới hạnh: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, và vô si thiện căn. Đối 
với Phật tử tại gia, có ba thứ thiện căn: bố thí thiện căn; bi mẫn thiện 
căn; và trí huệ thiện căn. Lại có Tam Thiện Đạo hay ba con đường hay 
ba trạng thái đi lên. Thứ nhất là thiên đạo, do nghiệp lành bậc trên mà 
bước tới. Thứ nhì là nhơn đạo, do nghiệp lành bậc giữa mà bước tới. 
Thứ ba là a-tu-la đạo, do nghiệp lành bậc dưới mà bước. Theo Trường 
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Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại thiện giới. Thứ nhất là ly dục giới. 
Thứ nhì là vô sân giới. Thứ ba là vô hại giới. Theo Kinh Trường Bộ, 
Phúng Tụng Kinh, có ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, 
và ý thiện hạnh. Tam Thiện Nghiệp bao gồm không tham, không sân 
và không si. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có ba cửa thiện nghiệp thuộc về 
dục giới. Thứ nhất là thân nghiệp thuộc nơi Cửa Thân: không sát sanh, 
không trộm cắp và không tà dâm. Thứ nhì là khẩu nghiệp thuộc nơi 
Cửa Khẩu: không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô lỗ, 
và không nói lời nhảm nhí. Thứ ba là ý nghiệp thuộc nơi cửa Ý: không 
tham ái, không sân hận, và không tà kiến. Theo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, có ba loại suy nghĩ thiện lành. Thứ nhất là Ly dục tầm. 
Thứ nhì là Vô sân tâm. Thứ ba là Vô hại tầm. Theo Trường Bộ, Kinh 
Phúng Tụng, có ba loại thiện tưởng. Thứ nhất là Ly dục tưởng. Thứ nhì 
là Vô sân tưởng. Thứ ba là Vô hại tưởng. 

Theo Đại Thừa, có bốn thứ thiện căn đưa đến những quả vị tốt 
đẹp: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và Phật. Theo Câu Xá Tông, có 
bốn thứ thiện căn đưa đến những quả vị tốt đẹp: noãn pháp, đỉnh pháp, 
nhẫn pháp, và thế đệ nhất pháp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, có bốn thứ thiện căn đưa đến những quả vị tốt đẹp. Đức Phật đã 
nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh như sau: “Ông A Nan! Người thiện 
nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn thứ diệu viên gia 
hạnh.” Thứ nhất là Noãn Địa. Lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, 
dường như hiểu rõ Phật giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như 
khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà chưa thật sự cháy, đây gọi là 
noãn địa. Thứ nhì là Đỉnh Địa. Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của 
Phật, dường như nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân 
vào hư không, dưới chân còn chút ngại, nên gọi là Đỉnh Địa. Thứ ba là 
Nhẫn Địa. Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như 
người nhẫn việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt 
hẳn sự ấy, đó gọi là nhẫn địa. Thứ tư là Thế đệ nhất địa. Số lượng tiêu 
diệt, trung đạo giữa mê và giác, đều không còn tên gọi, đây gọi là thế 
đệ nhất địa. Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có tám loại Thiện: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô 
trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói 
điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi (S1). Như thứ 
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hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc, lại có hương thơm, những người nói điều 
lành và làm được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt (52). Như từ đống 
hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có thể tạo nên 
nhiều việc thiện (53). Chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân. 
Hãy thân với bạn lành, hãy thân với bậc thượng nhân (Pháp Cú 78). 
Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ 
phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy (116). Nếu đã lỡ làm ác 
chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định 
thọ khổ (117). Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui 
làm việc lành; hễ chứa lành nhứt định thọ lạc (118). Khách lâu ngày 
tha hương, an ổn từ xa về, bà con cùng thân hữu, hân hoan đón chào 
mừng. Cũng vậy các phước nghiệp, đón chào người làm lành, đời này 
đến đời kia, như thân nhân đón chào (Pháp Cú 219 & 220). Như xe vua 
lộng lẫy, cuối cùng cũng hư hoại, thân này rồi sẽ già. Chỉ có Pháp của 
bậc Thiện, khỏi bị nạn già nua. Như vậy bậc chí Thiện, nói lên cho bậc 
Thiện (Pháp Cú 151). Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho 
ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm (163). Những 
người ác tuỆ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la-hán, vu 
miệt người lành Chánh đạo và giáo pháp đức Như Lai để tự mang lấy 
bại hoại, như giống cỏ cách-tha hễ sinh hoa quả xong liễn tiêu diệt 
(164). Làm đữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh 
tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm 
cho ai thanh tịnh được (165). Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ 
nghiệp ác, sẽ chói sáng đời này, như trăng thoát mây che (Pháp Cú 
173). Chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong 
sạch. Ấy lời chư Phật dạy (183). Người lành dầu ở xa, sáng tổ như núi 
Tuyết. Kẻ ác dầu ở đây, cũng không hề được thấy, như tên bắn đêm 
đen (Pháp Cú 304). Ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. 
Thiện hạnh ắt nên làm, làm xong không ăn năn (Pháp Cú 314).” Trong 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 14, Đức Phật dạy: “Có một vị Sa 
Môn hỏi Phật: “Điều øgì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: 
“Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với 
Đạo là lớn nhất.” 
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Kusala Dharmas 


According to Buddhism, kusala karma means volitional action that 
1s done 1n accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. So, Kusala 
karma 1s not only in accordance with the right action, but 1t 1s also 
always in accordance with the right view, ripht understanding, ripht 
specch, right livelihood, right energy, right concentration and right 
samadhi. Kusala karmas or good deeds will help a person control a lot 
Of troubles arising from his mind. Inversely, 1Ÿ a person does evil deeds 
he wIll receive bad results in this life and the next existence which are 
suffering. Thus, wholesome deeds clean our mind and give happIness 
to oneself and others. Kusala means good, right, or wholesome. Ït 1s 
confrary to the unwholesome. An honest man, especially one who 
believes in Buddhist Ideas of causality and lives a good life. There are 
two classes of people In this life, those who are inclined to quarrel and 
addicted to dispute, and those who are bent to living in harmony and 
happy In friendliness. The first class can be classified wicked, 1gnorant 
and heedless folk. The second class comprised of good, wise and 
heedful people. The Buddha has made a clear distinction between 
wickedness and goodness and advises all his disciples not to do evil 
actions, to perform good ones and to purIfy their own heart. He know 
that 1t 1s easy to do evil action. To perform meriforilous one far more 
difficult. But His disciples should know how to select in between evil 
and good, because wicked people will go to hell and undergo untold 
suffering, while øgood ones wIll go to Heaven and enJoy peaceful bliss. 
Moreover, Good one even from afar shrine like the mountain of snow 
with ther meritorlous actions, while bad ones are enveloped In 
darkness like an arrow shot In the night.” 

According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Ambapali, there are two sfarting points of wholesome states. Flrst, 
virue that is well purified which Includes basing upon virtue and 
establishing upon virtue. Second, view that 1s strailgh(. According to 
The Long Discourses of the Buddha, there are three good (wholesome) 
roots. For Monks and Nuns, there are the wholesome roots of non- 
greed, non-hatred, and non-delusion (no selfish desire, no i1re, no 
stupidity); the wholesome roots of almsgiving, kindness, and wisdom; 
and the wholesome roots of good deeds, good words, good thoughts. 
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Three good roots for all moral development: the wholesome root oŸ no 
lust or selfish desire, the wholesome root of no 1re or no hatred, and the 
wholesome root of no stupidity. For Ordinary People, there are three 
wholesome roo(s: the wholesome root of almsgiving; the wholesome 
root of mercy; and the wholesome root of wIsdom. There are also three 
good upward directlons or states of existence. The first path 1s the 
wholesome path. Thịs 1s the highest class of goodness rewarded with 
the deva life. The second path 1s the path of human beings. The middle 
class of goddness with a return to human life. The third path 1s the path 
Of asuras. The Inferlor class of goodness with the asura sfate. 
According to The Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there 
are three kinds of wholesome elemeint. First, the wholesome element 
Of renunciation. Second, the wholesome element of non-enmity. Third, 
the wholesome element of non-cruelty. According to the Long 
Discourses of the Buddha, there are three kinds of right conduct: right 
conduct 1n body, right conduct In speech, and right conduct In thought. 
Three good deeds (the foundation of all development) include no lust 
(no selfish desire), no anger, and no stupidity (no ignorance). According 
to the Abhidharma, there are three doors of wholesome kamma 
perftaining to the sense-sphere. First, bodily actlon pertaining to the 
door of the body: not to kill, not to steal, and not to commit sexual 
misconduct. Second, verbal action pertaining to the door of speech: not 
to have false speech, not to slander, not to speak harsh speech, and not 
to speak frivolous talk. Third, mental action pertaining to the door of 
the mind: not to have Covetousness, not to have IlI-will, and not to 
have wrong views. According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangtti Sutra, there are three kinds of wholesome Investigation. Flirst, 
the wholesome I1nvesftigation of renunciation. Second, the wholesome 
Invesfigation of non-enmity. Third, the wholesome Investigatlon of 
non-cruelty. According to The Long Discourses of the Buddha, SangitI 
Sutra, there are three kinds of wholesome perception. First, the 
wholesome perception of renunciaton. Second, the wholesome 
perception of non-enmity. Third, the wholesome perceptlon of non- 
cruelty. 

According to the Mahayana, there are four øood roots, Or sources 
Ílrom which spring good fruit or development: Sravakas, Pratyeka- 
buddhas, Bodhisattvas, and Buddhas. According to the Kosa Sect, there 
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are fÍour gøood roots, or sources from which spring good fruit or 
developmerrt: the level of heat, the level of the summit, the level of 
patlence, and the level of being first in the world. According to the 
Surangama Sutra, book Eight, There are four øgood roots, Or SOUrCe€S 
from which spring good fruit or development. The Buddha reminded 
Ananda as follows: “Ananda! When these good men have completely 
purified these forty-one minds, they further accomplish four kinds of 
wonderfully perfect additional practices.” The first root 1s the level of 
heat. When the enlightenment of a Buddha 1s Just about to become a 
function of his own mind, 1t 1s on the verge of emerging but has not yet 
emerged, and so It can be compared to the point Just before wood 
Ipgnites when 1t is drilled to produce fire. Therefore, 1t 1s called “the 
level of heat.` The second root 1s the level of the summit. He continues 
on with his mind, treading where the Buddhas tread, as 1f relying and 
yet not. Ït is as 1ƒ he were climbing a lofty mountann, to the poInt where 
his body 1s In space but there remains a slight obstruction beneath him. 
Therefore ¡1t Is called “the level of the summit.` The third root 1s the 
level of patlence. When the mind and the Buddha are two and yet the 
same, he has well obtained the middle way. He 1s like someone who 
endures something when 1t seems 1mpossIble to either hold it in or let 1t 
out. Therefore 1t 1s called “he level of patlence.'' The fourth root 1s the 
level of being first in the world. When numbers are destroyed, there 
are no such designations as the middle way or as confusion and 
enlightenment; this 1s called the “level of being first in the world.” 
According to the Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there 
are eIpht right factors: Right views, Right thinking, Right speech, Right 
action, Right livelihood, Right effort, Right mindfulness, and Right 
concentration. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “As a flower that 1s 
colorful and beautiful, but without scent, even so fruifless 1s the well- 
spoken words of one who does not practice it (Dharmapada 51). As the 
flower that 1s colorful, beautiful, and full of scent, even so fruitful 1s the 
well-spoken words of one who practices 1t (Dharmapada 52). Às from a 
heap of flowers many a garland Is made, even so many good deeds 
should be done by one born to the mortal lot (Dharmapada 53). Do not 
assoclate with wicked friends, do not associate with men of mean 
nature. Do associate with good friends, do assoclate with men of noble 


lóI 


nature (78). Let's hasten up to do good. Let”s restrain our minds from 
evil thoughts, for the minds of those who are slow 1n doing øood actions 
delight in evil (Dharmapada 1 16). IÝ a person commits evIl, let him not 
do 1t again and again; he should not reJoice therein, sorrow 1s the 
outcome of evil (Dharmapada 117). lIf a person does a meriforlous 
decd, he should do it habitually, he should find pleasures therein, 
happiness 1s the outcome of merit (Dharmapada 118). Being absent a 
long time, a man has returned home safe and sound; relatives, friends 
and acquaintances welcome him home. In the same way, øood acfIlons 
will welcome the well doer, who has gone from this world to the next 
world, Just as relatives welcome a dear one who has come back (219 & 
220). Even the royal chariot well-decorated becomes old, the body too 
wIll reach old age. Only the Dharma of the Good Ones does not decay. 
Thus the good people reveal to good people (151). Bad deeds are easy 
to do, but they are harmful, not beneficial to oneself. Ôn the contrary, 1t 
1S Very difficult to do that which 1s beneficial and good for oneself 
(Dharmapada 163). The foolish man who slanders the teachings of the 
Arhats, of the righteous and the Noble Ones. He follows false doctrine, 
ripens like the kashta reed, only for its own destruction (Dharmapada 
164). By oneself the evil is done, by oneself one 1s defiled or purified. 
Purnty or Iimpurity depend on oneself. No one can purIfy another 
(Dharmapada 165). Whosoever uses good deed, to cover evil deed 
being done. Such person outshines this world, like the moon free from 
the clouds (173). Not to do evil, to do good, and to pur1fy oneˆ”s mind, 
this 1s the teaching of the Buddhas (Dharmapada 183). Even from afar 
the good ones shine, like the mountain of snow. The bad ones even 
here are not to be seen, like the arrows shot in the night (304). Better 
not to do evil deed, afterward evil deed brings up torment. Better to 
perform good deed, having done good deed there will be no torment 
(314).” In the Forty-Two Sections Sutra, chapter 14, the Buddha taught: 
“A Sramana asked the Buddha: “What Is goodness? What 1s the 
foremost greatness?” The Buddha replied: “To practice the Way and to 
protect the Truth 1s goodness. To unite your wIll with the Way 1s 
øreatness.” 
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Chương Hai Mươi Hai 
Chapter Twenty- Two 


Bất Thiện Pháp 


Bất thiện pháp là điều ác hay điều bất thiện, hay điều không lành 
mạnh (là cội rễ bất thiện) theo sau bởi tham sân si và những hậu quả 
khổ đau về sau. Trên thế gian nầy có hai loại nhận: một là nhân thiện, 
hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì mình gặt quả thiện, khi 
mình trồng nhân ác thì đương nhiên mình phải gặt quả ác. Theo Thanh 
Tịnh Đạo, bất thiện nghiệp là những việc làm bất thiện và là con 
đường dẫn đến ác đạo. Tâm bất thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện 
(hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như những hành động gây 
ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh 
tịnh bên trong. Theo Phật giáo, nếu chúng ta trồng nhân ác thì tương lai 
chúng ta sẽ gặt quả xấu. Những ai tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi 
lầm thì tương lai sẽ thọ lãnh quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
vân vân. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng hoa, còn làm điều ác 
sẽ bị đọa vào ác đạo. Mọi thứ đều do mình tự tạo, tự mình làm chủ lấy 
mình, chứ đừng ÿỷ lại vào ai khác. Theo Thanh Tịnh Đạo, bất thiện 
hạnh hay tà hạnh là làm những điều đáng lý không nên làm, và không 
làm cái nên làm, do tham sân sĩ và sợ. Chúng được gọi là đường xấu vì 
đó là những con đường mà bậc Thánh không đi. Ác hạnh nơi ý, khẩu 
hay thân, đưa đến ác báo. Bất thiện ngôn hay lời nói độc ác hay miệng 
độc ác (gây phiền não cho người). Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
“Chớ nên nói lời bất thiện thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với 
người khác. Người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi, thương 
thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó 
chịu như đao gậy mà thôi (133). Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la 
bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi 
đã tự tại đi trên đường Niết Bàn. Người kia chẳng làm sao tìm sự tranh 
cãi với ngươi được nữa (134).” Bất thiện kiến hay ác kiến là kiến giải 
ác hay sự thấy hiểu xấu ác với những quan niệm sai lầm và cố chấp 
(sự suy lường điên đảo về tứ diệu đế làm ô nhiễm trí tuệ): thân kiến, 
biên kiến, tà kiến, kiến thủ, và giới cấm thủ. 

Bất thiện là hành vi trái đạo lý (sẽ chuốc lấy khổ báo trong hiện 
tại và tương lai). Bất thiện pháp là điều độc ác, là tìm cách làm hại 
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người khác. Độc ác bao gồm việc rắp tâm trả đũa người đã làm điều 
sai trái đối với chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị dày vò trong 
đau khổ hay làm cho người khác bị rơi vào tình cảnh thẹn thùa khó xử. 
Từ thời khởi thủy, tư tưởng Phật giáo đã tranh luận rằng những hành 
động vô luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự 
vào các hành động dẫn đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác 
trong Phật giáo chỉ là vấn để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục 
được vô minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: 
những hành động xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu 
quả được nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua. Bất 
thiện nghiệp hay ác nghiệp Tham, Sân, S¡ do Thân, Khẩu, Ý Gây. Bất 
thiện nghiệp là hành động của thân khẩu ý làm tổn hại cả mình lẫn 
người, sẽ đưa đến quả báo xấu. Bất thiện nghiệp gồm có những nghiệp 
sau đây: tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, có bốn nguyên nhân gây nên bất thiện nghiệp: 
tham dục, sân hận, ngu sĩ, và sợ hãi. Theo Kinh Thị Ca La Việt, Đức 
Phật dạy: “Này gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không 
sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không làm ra bất thiện 
nghiệp theo bốn lý do kể trên.” Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
“Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, cũng như ác nghiệp do người 
ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác (240).” 

Bất thiện Đạo gồm có ba thứ, còn gọi là tam đồ ác đạo gồm địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây là ba đường của trạng thái tâm, thí dụ 
như khi chúng ta có tâm tưởng muốn giết hại ai, thì ngay trong giây 
phút đó, chúng ta đã sanh vào địa ngục vậy. Chúng sanh trong ác đạo 
chẳng gặp được Phật pháp, chẳng bao giờ tu tập thiện nghiệp, và luôn 
làm hại người khác. Thỉnh thoảng A-Tu-La cũng được xem như bất 
thiện đạo vì dù có phước đức cõi trời nhưng lại thiếu công đức và có 
quá nhiều sân hận. Có bốn thứ dục bất thiện căn bản. Bốn thứ nầy 
được xem là những phiển não căn bản bắt nguồn từ kiến giải cho rằng 
thực sự có một bản thể được gọi là ngã-linh hỗn thường hằng. Thứ nhất 
là tin vào sự hiện hữu của một ngã thể. Thứ nhì là sự mê muội về cái 
ngã. Thứ ba là sự kiêu mạn về cái ngã. Thứ tư là sự tự yêu thương 
mình. 

Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba 
nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Theo Phật 
giáo, những hiện tượng xấu ác được dùng để chỉ những hiện tượng siêu 
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nhiên do kết quả của thiển tập, như thần thông, và những năng lực ảo 
thuật khác, cũng như những ảo giác. Chúng là những thứ làm cho hành 
giả mất tập trung, nên hành giả được dạy là nên càng phớt lờ chúng 
nhiều chừng nào càng tốt chứng ấy để chỉ lo tập trung vào thiển tập 
mà thôi. Thuật ngữ Bắc Phạn “akusala” được dùng để chỉ “khuynh 
hướng xấu ác.” Đây là những trở ngại cho việc tu tập thân và tâm. Vài 
bình luận gia Phật giáo cũng thêm vào khuynh hướng thứ 3, đó là 
“khẩu.” Người ta nói những khuynh hướng xấu ác này được gây nên 
bởi nghiệp chướng hay những hành hoạt trong quá khứ, và những dấu 
tích vi tế vẫn còn tổn đọng sau khi phiền não đã được đoạn tận. Một 
thí dụ thường được đưa ra là một vị A La Hán, người đã đoạn tận phiền 
não, thấy được tâm viên ý mã đang chạy nhảy và làm ồn ào như một 
con khỉ, nhưng sâu trong tâm thức, những dấu vết vi tế vẫn còn tổn 
đọng. 

Theo Phật giáo, người bất thiện là người ác, là người chối bỏ luật 
Nhân quả (thà khởi lên ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác 
thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái kia đều là 
không). Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm bạn với kẻ 
ác, mà chỉ thân thiện với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu chúng ta 
muốn sống, chúng ta phải tránh ác như tránh thuốc độc, vì một bàn tay 
không thương tích có thể cầm thuốc độc mà không có hại gì. Pháp của 
bậc Thiện không mất, nhưng đi theo người làm lành đến chỗ các hạnh 
lành dẫn dắt đến. Các hạnh lành đón chào người làm lành khi đi về từ 
thế giới này qua thế giới khác, như bà con chào đón người thân yêu từ 
xa mới về. Như vậy, vấn để đặt ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ác và 
thiện đều do mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, gây hấn và chiến tranh. 
Còn thiện đưa đến hòa thuận, thân hữu và hòa bình. Cũng theo Phật 
giáo, kẻ bất thiện là kẻ phạm phải những tội lỗi ghê sợ và là những kẻ 
mà tâm trí dẫy đầy tham, sân, si. Những kẻ phạm phải vọng ngữ, nhàn 
đàm hý luận, nói lời độc ác, nói lưỡi hai chiều. Những kẻ lợi dụng lòng 
tốt của kẻ khác; những kẻ vì lợi lạc riêng tư mà lường gạt kẻ khác; 
những kẻ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mưu kế thâm độc, luôn nghĩ tới 
quỷ kế. 

Nói về ba bất thiện đạo hay tam ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, và súc 
sanh, Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm 
mình không còn tham luyến chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng 
quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng biết xảy ra lúc nào. Nếu 
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như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì khi cái 
chết đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đồ ác đạo. 
Nơi đó phải chịu khổ có khi đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà 
vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, không được thoát ly. Vì thế, hành giả 
lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, cái chết thình lình. 
Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn 
nghĩ đến sự khổ nơi tam đồ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ 
mà tâm không còn tham luyến chi đến các cảnh ngũ dục, lục trần ở 
bên ngoài nữa. Nếu như bị đọa vào địa ngục thì bị cảnh non đao, rừng 
kiếm, lò lửa, vạc dầu; một ngày đêm sống chết đến vạn lần, sự đau 
khổ cùng cực không sao tả xiết. Nếu như bị đọa vào ngạ quỷ thì thân 
mình xấu xa hôi hám. Bụng lớn như cái trống, còn cổ họng thì nhỏ như 
cây kim; đói khát mà không ăn uống được. Khi thấy thức ăn nước uống 
thì các vật ấy đều hóa thành ra than lửa, chịu đói khát khổ sở, lăn lộn, 
khóc la trong muôn vạn kiếp. Nếu như bị đọa vào súc sanh thì bị 
nghiệp chở, kéo, nặng nề, bị người giết mà ăn thịt, hoặc bị cảnh loài 
mạnh ăn loài yếu, hân tâm kinh sợ, khủng hoảng, không lúc nào yên. 

Có năm loại bất thiện hay năm loại ác trên thế gian nầy. 7h nhất 
là tàn bạo: Mọi sinh vật, ngay cả các loài côn trùng, chiến đấu nhau. 
Mạnh hiếp yếu, yếu lừa mạnh; cứ thế mà đánh nhau và bạo tàn với 
nhau. Thứ nhì là lừa gạt và thiếu thành thật: Không còn lần mềé (tôn tỉ 
trật tự) đúng đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà con lão ấu. Hễ có 
địp là trục lợi và lừa gạt nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín. 7T ba 
là thái độ xấu ác dẫn đến bất công và xấu ác: Không còn lần mé về 
hạnh kiểm của nam nữ. Mọi người đều muốn có tư tưởng xấu ác của 
riêng mình, từ đó dẫn đến những tranh cãi, đánh nhau, bất công và xấu 
ác. Thứ tư là không tôn trọng quyên lợi của người khác: Người ta có 
khuynh hướng không tôn trọng quyền lợi của người khác, tự tâng bốc 
thổi phổng mình lên bằng công sức của người khác, làm gương xấu về 
hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa gạt, phỉ báng và lợi dụng người 
khác. Thứ năm là xao lãng nhiệm vụ: Người ta có khuynh hướng xao 
lãng bổn phận của mình đối với người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự thoải 
mái cho riêng mình, và quên mất đi những ân huệ mà họ đã nhận do 
đó gây ra sự khó chịu cho người khác cũng như đưa đến những bất 
công. 

Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có tám loại bất thiện: tà kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định. 
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Có tám loại bất thiện giác hay ác giác: dục giác, sân giác, não giác, 
thân lý giác (nhớ nhà), quốc độ giác (ái quốc hay nghĩ đến sự lợi ích 
của quốc gia), bất tử giác (không thích cái chết), tộc tính giác (vì cao 
vọng cho dòng họ), và khinh vụ giác (khi dễ hay thô lỗ với người 
khác). Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín sự bất 
thiện hay xung đột khởi lên bởi tư tưởng bằng cách nghĩ rằng: “Có lợi 
ích gì mà nghĩ rằng một người đã làm hại, đang làm hại, và sẽ làm hại 
mình, hại người mình thương, hoặc hại người mình ghét.” Thứ nhất là 
người ấy đã làm hại tôi. Thứ nhì là người ấy đang làm hại tôi. Thứ ba 
là người ấy sẽ làm hại tôi. Thứ tư là người ấy đã làm hại người tôi 
thương mến. Thứ năm là người ấy đang làm hại người tôi thương mến. 
Thứ sáu là người ấy sẽ làm hại người tôi thương mến. Thứ bảy là 
người ấy đã làm hại người tôi không thương không thích. Thứ tám là 
người ấy đang làm hại người tôi không thương không thích. Thứ chín là 
người ấy sẽ làm hại người tôi không thương mến. Cổ Đức dạy: “Làm 
việc bất thiện “thí như nhơn thóa thiên, hoàn tùng kỷ thân trụy.'” Nghĩa 
là làm ác như người phun nước miếng lên trời, nước miếng rơi trở 
xuống ngay nơi mặt chính họ. Hoặc là “Ngậm máu phun người nhơ 
miệng mình.” Năm Đề Nghị của Đức Phật ích lợi thực tiễn cho hành 
giả nhằm tránh những tư tưởng bất thiện. Thứ nhất là cố tạo những tư 
tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận 
làm trở ngại thì nên tạo tâm từ. Thứ nhì là suy niệm về những hậu quả 
xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát 
nhân, vân vân. Thứ ba là không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu 
xa ấy. Thứ tư là đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu 
tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và như vậy, trong tiến trình ngược 
chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu. Thứ năm là gián tiếp vận dụng 
năng lực vật chất. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Hãy gấp rút làm lành, chế 
chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện 
ác giờ phút nấy (116). Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ 
vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ (117). Khi nghiệp ác 
chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác 
mới hay là ác (119). Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại 
quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. 
Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên (121). 
Người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa 
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con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc 
thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy (123). Với bàn 
tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, 
với người không làm ác thì không bao giờ bị ác (124). Đem ác ý xâm 
phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại 
kẻ làm ác như ngược gió tung bụi (125). Một số sinh ra từ bào thai, kẻ 
ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng 
cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử 
(126). Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, 
chẳng phải chui vào hang sâu núi thắm, dù tìm khắp thế gian nây, 
chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây 127). Ác nghiệp chính do 
mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như 
kim cang phá hoại bảo thạch 161). Việc hung ác thì dễ làm nhưng 
chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm 
(163). Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp 
A-la-hán, vu miệt người lành Chánh đạo và giáo pháp đức Như Lai để 
tự mang lấy bại hoại, như giống cổ cách-tha hễ sinh hoa quả xong liền 
tiêu điệt 164). Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta 
mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có 
thể làm cho ai thanh tịnh được 165). Chớ nên phỉ báng, đừng làm não 
hại, giữ giới luật tỉnh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch 
tịnh, siêng tu tập thiển định; ấy lời chư Phật dạy 185). 

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Người ác nghe 
nói ai làm điều thiện thì đến để phá hoại. Khi gặp người như vậy, các 
ông phải tự chủ, đừng có tức giận trách móc. Bởi vì kể mang điều ác 
đến thì họ sẽ lãnh thọ điều ác đó (6). Có người nghe ta giữ đạo, thực 
hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; ta im lặng không phản ứng. 
Người kia mắng xong, ta liền hỏi: Ông đem lễ vật để biếu người khác, 
người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với ông không? Người kia 
đáp: “Về chứ.” Ta bảo: “Nay ông mắng ta, ta không nhận thì tự ông 
rước họa vào thân, giống như âm vang theo tiếng, bóng theo hình, rốt 
cuộc không thể tránh khỏi. Vậy hãy cẩn thận, đừng làm điều ác.” (7). 
Kẻ ác hại người hiển giống như ngước mặt lên trời mà nhổ nước 
miếng, nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống ngay mặt mình. 
Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, 
người hiển không thể hại được mà còn bị họa vào thân.” (§). 
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Akusala Dharmas 


Unwholesome deeds (anything connected with the unwholesome 
root or akasula mula) accompanied by greed, hate or delusion and 
cause undesirable karmic results or future suffering. There are tfwo 
kinds of causes In the world: øood causes and bad causes. If we create 
øood causes, we will reap good results; 1Ï we create bad causes, we 
will surely reap bad results. According to The Path of Purification, 
unwholesome deeds are both unprofitable action and courses that lead 
to unhappy destinies. Unwholesome mind creates negative or 
unwholesome thoughts (anger, hatred, harmful thoughts, wrong views, 
etc), speech (lying, harsh speech, double-tongued, etc), as well as 
deeds which are the causes of our sufferings, confusion and mIsery. 
Unwholesome or negative mind will destroy our inner peace and 
tranquility. According to Buddhism, 1Ÿ we create bad causes, we will 
surely reap bad results. People who create many offenses and commIt 
many transgressions wIll eventually have to undergo the retribution of 
being hell-dwellers, hungry-ghosts, and animals, efc. In general, doing 
good deeds allows us to ascend, while doïng evil causes us to descend. 
In everything we do, we must take the responsibility ourselves; we 
cannot rely on others. According to The Path of Purification, “Bad 
Ways” 1s a term for doing what ought not to be done and not doing 
what oueght to be done, out of desire, hate, delusion, and fear. They are 
called “bad ways” because they are ways not to be travel by Noble 
Ones. Incorrect conduct 1n thought, word or deed, which leads to evil 
recompense. Unwholesome speech or slanderous or evil-speech which 
cause afflictions. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Do not 
speak unwholesome or harsh words to anyone. Those who are spoken 
to will respond In the same mamner. Angry speech nourishes trouble. 
You will receive blows In exchange for blows (Dharmapada 133). If 
like a cracked gong, you silence yourself, you already have attained 
Nirvana. No vindictiveness (quarrels) will be found 1n you 
(Dharmapada 134).” Unwholesome views or wrong views mean seeing 
or understanding In a wrong or wicked and graspIing manner. There are 
five kinds of wrong views: wrong views of the body, one-sided views, 
wrong views which are Inconsistent with the dharma, wrong views 
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caused by attachment to one”s own errouneous understanding, and 
Wrong views or wrong understandings of the precepts. 

Unwholesome deeds are bad, wrong, cruel, evil or mischievous 
acts. Unwholesome or wicked deeds which are against the right. 
Maliciousness 1s planning to harm others. It includes thinking how to 
revenge a wrong done to us, how to hurt others' feelings or how to 
embarrass them. From the earliest period, Buddhist thought has argued 
that Iimmoral actions are the result of Ignorance (avidya), which 
prompts beIngs to engage in actlons (karma) that will have negative 
consequences for them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order 
problem, which 1s eliminated when Ignorance 1s overcome. Thus the 
definition of sin and evIl 1s pragmatic: evil actions are those that result 
in suffering and whose consequences are perceived as painful for 
beings who experience them. Unwholesome or evil karmas of greed, 
hatred and ignorance, all created by body, mouth and speech. 
Unwholesome or harmful actions, or conduct 1n thought, word, or deed 
(by the body, speech, and mind) to self and others which leads to evil 
recompense (negative path, bad deeds, or black path). Unwholesome 
or negative Karma Includes: greed, anger, Ignorance, pride, doubt, 
wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and unwholesome 
thoughts. According to the Sigalaka Sutra, there are four causes of 
unwholesome or evil actions: unwholesome action springs from 
attachment, 1ll-wIll, ignorance, and fear. According to the Sigalaka 
Sutra, the Buddha taught: “If the Ariyan disciple does not act out of 
attachment, 1lI-will, folly or fear, he will not do evil from any one of 
the four above mentioned causes.” In the Dharmapada Sutra, the 
Buddha taught: “As rust sprung from I1ron eats 1fself away when arIsen, 
Just like 1ll deeds lead the doer to a miserable state (Dharmapada 240). 

There are three kinds of unwholesome paths (the states of woe, 
realms of woe, evil realms, or evil ways). Also called evil ways or 
three evil paths, or destinies of hells, hungry ghosts and animals. These 
are three paths which can be taken as states of mind, 1.e., when 
someone has a vicious thought of killing someone, he 1s effectively 
reborn, for that moment, 1n the hells. Sentient beings 1n evil realms do 
not encounter the Buddhadharma, never cultivate goodness, and 
always harm others. Sometimes the Asura realm 1s also considered an 
unwholesome or evil realm because though they have heavenly merits, 
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they lack virtues and have much hatred. There are four fundamental 
unwholesome passions. These four are regarded as the fundamental 
evil passions originating from the view that there 1s really an eternal 
substance known as ego-soul. First, the belief In the existence of an 
ego-subsfance. Second, Ignorance about the ego. Third, conceit about 
the ego. The fourth fundamental unwholesome passion 1s self-love. 

All karmas are controlled by the threefold deed (body, speech, and 
mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three 
deeds of the mind. Accoridng to Buddhism, evil phenomena refers to 
supernatural phenomena which are said to be side effects of Zazen, 
such as clarvoyance and othe magical abiliiles, as well as 
hallucinatons. They are considered to be distractions, and so 
medifators are taupht to ignore them as much as possible and to 
concenfrate on meditative practice only. “Akusala” 1s a Sanskrit term 
for “bonds of assumptlons of bad states.” These are obstrucftlons of 
body (kayavarana) and of mind (manas-avarana). Some Buddhist 
exegetes also add the third type, obstructions of speech (vag-avarana). 
These are said to be caused by influences of past karma, In Imitation of 
past activities, and are the subtle traces that remain after the afflictions 
(Klesa) have been destroyed. An example that 1s commonly gI1ven 1s of 
an Arhat, who has eliminated the afflictions, seeing a monkey and 
Jumping up and down while making noises like a monkey, but the 
subtle traces still remain deep In the conscIous. 

According to Buddhism, an unwholesome person means an evil 
person, one who has evil Ideas of the doctrine of voidness, to deny the 
doctrine of cause and effect. Thus, the Buddha advises us not make 
Íriends with wicked ones, but to associate only with good friends. He 
poInts out very clearly that IÝ we yearn for life, we should avoid 
wickedness like we shun poison because a hand free from wound can 
handle poIson with impurity. The dhammas of the good ones do not 
decay, but go along with the good ones to where meriforIlous acftIons 
wIll lead them. Good actions will welcome the well doer who has gone 
{rom this world to the next world, Jjust as relatIves welcome a dear one 
who has come back. So the problem poses 1(self very clear and 
definte. Wickedness and goodness are all done by oneself. 
Wickedness wIll lead to dispute and to war, while goodness will lead to 
harmony, to friendliness and to peace. Also according to the Buddhism, 
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the unwholesome people are those who commit unbelievable crimes 
and whose minds are filled with greed, hatred and ignorance. Those 
who commit lying, øossip, harsh speech, and double-tongued. Those 
who abuse others” good heart; those who cheat others for their own 
benefits; those who ki, steal; those who act lasciviously; those who 
think of wicked plots; those who always think of wicked (evil) scheme. 
Talking about the three unwholesome paths or three evil paths of 
hells, hungry ghosts, and animals, Great Master Ying-Kuang reminded 
Buddhist followers to singlemindedly recite the Buddhaˆ”s name 1f they 
wish for their mind not to be attaching and wandering to the external 
world. Do not forget that death 1s lurking and hovering over us, It can 
strike us at any momert. lf we do not wholeheartedly concentrate to 
practce Buddha Recifation, praying to gain rebirth to the Western 
Pureland, then 1f death should come suddenly, we are certain to be 
condemned to the three unwholesome realms where we must endure 
innumerable sufferings and sometime Infiinte Buddhas have 1n turn 
appeared In the world, but we are still trapped ¡n the evil paths and 
unable to find liberation. Thus, cultivators should always ponder the 
1mpermanence of a human life, while death could come at any moment 
without warning. We should always think that we have committed 
infinte and endles unwholesome karmas In our former life and this 
le, and the sufferings awaltting for us In the unwholesome realms. 
Upon thinking all these, we will be awakened in every moment, and 
we no longer have greed and lust for the pleasures of the five desires 
and six elements of the external world. If condemned to hell, then we 
wIill experience the torturous and agon1zing conditions of a moutain of 
swords, a forest of knives, stoves, frying pans; in each day and night 
living and dying ten thousand times, the agony of pain and suffering 1s 
1nconcerivable. If condemned to the path of hungry ghost, then the body 
1s hideously ugly wreaking foul odors. Stomach 1s large as a drum but 
neck Is as small as a needle; though starving and thirsty, the offenders 
cannot eat or drink. When seeing food and drinks, these Items 
transform Into coals and fires. Thus, they must endure the torture and 
suffering of famine and thirst, throwing, banging thetr bodies against 
everything, crying out In pain and agony for tens and thousands of 
kalpas. If condemned to the animal realm, then they must endure the 
karmic consequences of carrying and pulling heavy loads, get 
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slaughtered for food, or the strong prey on the weak, mind and body 
always paranoid, friphtened, and fearful of being eaten or killed, 
without having any moment of peace. 

There are five kinds of unwholesome deeds In this world. The ƒfirsf 
kind oƑ unwholesome deed ¡is Crueliy: EVery creature, even 1nsects, 
strives against one another. The strong attack the weak; the weak 
deceive the strong; everywhere there is fiphting and cruelty. 7h 
second kind oƑ unwholesome deed is Deception and lack 6ƒ Sincerity: 
There 1s a lack of a clear demarcation between the rights of a father 
and a son, between an elder brother and a younger; between a husband 
and a wife; between a senior relaftve and a younger. Ôn every 
OCcasion, each one desires to be the highest and to profit off others. 
They cheat each other. They don”t care about sincerity and trust. 7 
thrd kind oƒ unwholesome deed ¡is wicked behavior that leads to 
Injustice and wickedness: There 1s a lack of a clear demarcation as to 
the behavior between men and women. Everyone at times has Impure 
and lasvicious thoughts and desires that lead them Into questionable 
acts and disputes, fighting, inJustice and wIckedness. 7he ƒourth kind oƒ 
unwholesome deed is Disrespect the rights oƒ others: There 1s a 
tendency for people to disrespect the rights of others, to exaggerate 
their own Iimportance at the expense of others, to set bad examples of 
behavior and, being unJust In their speech, to deceive, slander and 
abuse others. The fƒh kind oƒ unwholesome deed ¡is to neglect their 
dufies: There 1s a tendency for people to neglect their duties towards 
others. They think too much of theIr own comfort and their own desIres; 
they forget the favors they have received and cause annoyance to 
others that often passes Into øreat InJustice. 

According to the Long Discourses of the Buddha, Sangtti Sutra, 
there are eipht unwholesome factors: wrong views, wrong thinking, 
wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong 
mindfulness, and wrong concentration. Eiph(t wrong perceptlons of 
thought: desire, hatred, vexation with others, home-sickness, patriotIism 
or thoughts of the country's welfare, dislike of death, ambition for 
one”s clan or family, and slighting or being rude to others. According to 
the SangIti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are nine 
unwholesome causes of malice which are stirred up by the thought 
“There 1s no use to think that a person has harmed, 1s harming, or wIll 
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harm either you, someone you love, or someone you hate”. First, he 
has done me an inJury. Second, he 1s doing me an InJury. Third, he will 
do me an InJury. Fourth, he has done an InJury to someone who 1s dear 
and pleasant to me. Flifth, he Is doing an Injury to someone and 
pleasant to me. Sixth, he will do an Injury to someone who 1s dear and 
pleasant to me. Seventh, he has done an InJury to someone who 1s 
hateful and unpleasant to me. Eighth, he 1s doing an InJury to someone 
who 1s hateful and unpleasant to me. Ninth, he will do an InJury to 
someone who 1s hateful and unpleasant to me. Ancient virtues taught 
on unwholesome doings as followed: “I[hose who spIt at the sky, 
1mmediately the spit wIll fall back on thetr face.” Or To harbor blood to 
SpIt at someone, the mouth 1s the first to suffer from fiilth. FIve practical 
suggestions to prevent evil thoughts given by the Buddha. First, 
harbouring a good thought opposite to the encroaching one, e.g., 
loving-kindness in the case of hatred. Second, reflecting upon possIble 
evil consequences, e.g., anger sometimes results in murder. Third, 
simple neglect or becoming wholly Inattentive to them. Fourth, tracing 
the cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and 
thus forgetting them In the retrospective process. Fifth, direct physical 
force. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Let”s hasten up to 
do good. Lets restrain our minds from evil thoughts, for the minds of 
those who are slow In doing good actions delight in evil (Dharmapada 
116). lf a person commits evIl, let him not do 1t again and again; he 
should not reJoIce therein, sorrow 1s the outcome of evil (Dharmapada 
117). Even an evil-doer sees good as long as evil deed has not yet 
ripened; but when his evil deed has ripened, then he sees the evil 
results (Dharmapada 119). Do not disregard (underestimate) small evil, 
saying, “It will not matter to me.” By the falling of drop by drop, a 
water-Jar 1s filled; likewise, the fool becomes full of evil, even 1f he 
gathers it litle by litle (Dharmapada 121). A merchant with great 
wealth but lacks of companions, avoids a dangerous roufe, Just as one 
desiring to live avoids poison, one should shun evil things In the same 
manner (Dharmapada 123). With a hand without wound, one can touch 
pOoIson; the poison does not afftect one who has no wound; nor 1s there 
1ll for him who does no wrong. (Dharmapada 124). Whoever harms a 
harmless person who 1s pure and guiltless, the evil falls back upon that 
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fool, like dust thrown against the wind (Dharmapada 125). Some are 
born in a womb; evil-doers are reborn In hells; the righteous people go 
to blissful states; the undefiled ones pass away Into Nirvana 
(Dharmapada 126). Neither In the sky, nor in mid-ocean, nor In 
mountain cave, nowhere on earth where one can escape from the 
consequences of his evil deeds (Dharmapada 127). The evil 1s done by 
oneself; 1t 1s self-born, 1t 1s self-nursed. Evil grinds the unwise as a 
diamond grinds a precious stone (Dharmapada 161). Bad deeds are 
easy to do, but they are harmful, not beneficial to oneself. On the 
contrary, 1t 1s very difficult to do that which 1s beneficial and good for 
oneself (Dharmapada 163). The foolsh man who slanders the 
teachings of the Arhats, of the riphteous and the Noble Ones. He 
follows false doctrine, ripens like the kashta reed, only for Ifs own 
destruction (Dharmapada 164). By oneself the evil is done, by oneself 
one 1s defiled or purified. Purity or impurity depend on oneself. No one 
can purIfy another (Dharmapada 165). Not to slander, not to harm, but 
to restrain oneself in accordance with the fundamental moral codes, to 
be moderate In eating, to dwell in secluded abode, to meditate on 
higher thoughts, this 1s the teaching of the Buddhas (Dharmapada 
185). 

In the Forty-Two Sections Sutra, the Buddha taught: “he Buddha 
said: “When an evil person hears about virtue and Intentionally or 
voluntarily comes to cause trouble, you should restrain yourself and 
should not become angry or upbraid him. Then, the one who has come 
to do evil will do evil to hìmself.” There was one who, upon hearing 
that I protect the way and practice great humane compassion, 
intentionally or voluntarily came to scold me. I was silent and did not 
reply. When he finished scolding me, I asked, “If you are courteous to 
people and they do not accept your courtesy, the courtesy returns to 
you, does It not?” He replied, “It does.' I said, “NÑow you are scolding 
me but I do not receive 1t. So, the misfortune returns to you and must 
remain with you. It 1s Just as Inevitable as the echo that follows a sound 
or as the shadow that follows a form. In the end, you cannot avoid It. 
Therefore, be careful not to do evil.” An evil person who harms a sage 
1s like one who raises his head and spits at heaven. Instead of reaching 
heaven, the spitfle falls back on him. It is the same with one who 
throws dust Iinto the wind Instead of going somewhere else, the dust 
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returns to fall on the thrower”s body. The sage cannot be harmed; 
misdeed will inevitably destroy the doer.” 
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Chương Hai Mươi Ba 
Chapter Twenty- Three 


Chư Ác Mạc Tác, 
Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh Kỳ Ý 


Để chấm dứt khổ đau phiền não trong cuộc sống, Đức Phật khuyên 
tứ chúng nên: “Chư Ác Mạc Tác, Chúng Thiện Phụng Hành, Tự Tịnh 
Kỳ Ý”. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc ác, chỉ 
làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy.” Biển 
pháp mênh mông cũng từ bốn câu kệ nầy mà ra. Tuy nhiên, những lời 
Phật dạy thường là dễ nói khó làm. Vâng! “Chớ làm các điều ác, nên 
làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch.” Đó là lời chư Phật dạy. 
Lời Phật dạy dễ đến độ đứa trẻ lên ba cũng nói được, nhưng khó đến 
độ cụ già 80 cũng không thực hành nỗi. Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Phẩm 18, Đức Phật dạy: “Pháp của ta là niệm mà không còn 
chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn chủ thể làm và 
đối tượng làm; nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà 
không còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì 
rất xa. Dứt đường ngôn ngữ, không bị ràng buộc bất cứ cái gì. Sai đi 
một ly thì mất tức khắc.” Hành giả tu Phật chân thuần nên luôn nhớ 
những lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Người trí hãy nên rời bỏ hắc 
pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, 
xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn (87). Người trí phải gột 
sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui Chánh pháp, xa lìa 
ngũ dục mà chứng Niết bàn (88). Người nào thường chính tâm tu tập 
các phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết 
mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết 
bàn ngay trong đời hiện tại (69).” 


Do no Evil to Do Only Good, to Purfy the Mind 


In order to terminate the suffering and affliction ¡in life, The 
Buddha advises his fourfold disciple: “Do no evil, to do only good, to 
purify the mind.” In the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not 
commit wrongs, devoutly practice all kinds of good, and purify the 
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mind, that's Buddhism” or “Fo do no evil, to do only good, to purIfy the 
wWIll, is the doctrine of all Buddhas.” These four sentences are said to 
include all the Buddha-teaching. However, the Buddha”s teachings are 
usually easy to speak but very difficult to put in practice. Yes! “Not to 
commit any sin, to do good, and to purify one”s mind.” Buddha”s 
teaching 1s so easy to speak about, but very difficult to put Into 
practice. The Buddhaˆs teaching 1s so easy that a child of three knows 
how to speak, but It 1s so difficult that even an old man of etIghty finds 1t 
difficult to practice. According to the Forty-Two Sections Sutra, 
Chapter 18, the Buddha said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s 
both mindfulness and no-mindfulness. It 1s the practice that 1s both 
practice and non-practice. lt 1s words that are words and non-words. lt 
Is cultivatlon that 1s culivaton and non-cultivation. Those who 
understand are near to 1t; those who are confused are far from It 
indeed. The path of words and language 1s cut off; It cannot be 
categorized as a thing. IÝ you are off (temoved) by a haIrˆs breadth, you 
lose 1t in an Instant.” Devout Buddhist practitioners should always 
remember the Buddhaˆs teachings in the Dharmapada Sutra: “A wise 
man should abandon the way of woeful states and follows the bright 
way. He should go from his home to the homeless state and live in 
accordance with the rules for Sramanas (Dharmapada §7). À wise man 
should purge himself from all the Impuritiles of the mind, give up 
sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). 
Those whose minds are well-trained and well-perfected In the seven 
factors of enliphtenment, who give up of grasping, abandon defiled 
minds, and eradicate all afflictions. They are shinning ones and have 
completely liberated and attained Nirvana even 1n this world 
(Dharmapada 89).” 


179 


Chương Hai Mươi Bốn 
Chapter Twenty-Four 


Thiểu Dục Tri Túc 


Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít 
ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều 
kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là 
một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự 
thẳnh thơi của thân tâm và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp 
tu tập. Thiểu dục là có ít dục lạc hay ít ham muốn. Ở đây “ham muốn” 
không chỉ gồm ham muối tiền bạc và vật chất, mà còn mong ước địa 
vị và danh vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những 
người khác thương yêu và phục vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt 
đến mức độ tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các ham muốn mà có khi 
còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một 
người như thế thờ ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại 
rất khao khát với chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối 
với chân lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ với chân lý là biếng nhác trong đời 
sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với những thâu đạt vật 
chất ít ỏi, tức là không cảm thấy buồn bực với số phận của mình và 
không lo lắng nhiều đến việc đời. Tuy nhiên, đây không có nghĩa là 
không quan tâm đến sự tự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với 
một thái độ không chán nản. Một người như thế chắc chắn sẽ được 
người chung quanh biết tới. Mà dù cho những người chung quanh có 
không biết tới đi nữa, thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc 
và theo quan điểm tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua vậy. 
Có hai thứ cần phải thiểu dục. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp; 
một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ nầy giúp đổ 
cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, nên Đức Khổng Phu Tử có dạy: 
“Thực, sắc tánh dã.” Nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của 
chúng sanh. Người tu Phật phải biết tại sao vô minh chẳng phá được? 
Tại sao phiển não cũng không đoạn được? Tại sao trí huệ chẳng hiển 
lộ? Chỉ do bởi mình không biết thiểu dục đó thôi. Phật tử chân thuần 
nên nhớ rằng ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm tăng 
trưởng vô minh. Một khi đã có lòng tham ăn rồi thì sau đó sẽ là tham 
sắc. Con trai thì ham muốn nữ sắc, con gái thì ham muốn nam sắc, cứ 
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thế mà quyến luyến không rời và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt 
được. Ăn uống bao nhiêu thứ thành chất bổ dưỡng, hễ chất bổ dưỡng 
sung mãn thì sanh lòng ham mê sắc dục. Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng đồ ăn càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. Không nên 
coi quá trọng vấn đề ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập, vì 
thế nên tiết độ trong ăn uống; không cần phải ăn đồ ăn ngon, mà cũng 
không ăn những đồ đã bị hư hoại, vì cả hai đều có hại cho sức khỏe 
của mình. Tri túc là biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay 
trong lúc nầy. Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu 
thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau đổi và phát triển. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta kiên trì dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng 
bất thiện cũng như hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, thì chúng 
ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với 
những người có trí tuệ, biết quyển biến, tháo vát, khéo an nhẫn với 
cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an 
nhiên bình thản. Với hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu 
sang, với cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong 
đời sống hằng ngày, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi 
phương cách, chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ 
đoạn nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai 
cũng không cần nghĩ đến. Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng 
qua là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiễn bạc 
nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng 
bóng, rồi lặn và biến mất về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn 
ánh sáng; gò cao đổi thành vực thắm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. 
Cuộc đời xưa nay thịnh suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, 
hợp tan, chỉ là lẽ thường chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rỗi cũng 
về với hư không. Thế nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh 
hiện tại. Đức Phật tán dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản 
dẫn đến việc mở mang tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật 
luôn thuyết giảng sự lợi ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những 
món như sau: Y áo mà các thầy nhận được, dù thô hay dù mịn; đồ cúng 
dường hay thực phẩm các thầy nhận được, dù ngon hay không ngon; 
nơi ở mà các thầy nhận được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý 
với ba điều trên đây có thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in 
sâu vào tâm khẩm những thói quen của một cuộc sống đơn giản. 
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Biết đủ và thỏa mãn với những gì mình có ngay trong lúc nầy. Tri 
túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu thường nghĩ rằng tri 
túc rất khó trau dổi và phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì 
dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện cũng như 
hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn 
hạnh phúc với những gì mình đang có. Đối với những người có trí tuệ, 
biết quyền biến, tháo vát, khéo an nhẫn với cảnh đời, biết suy cùng 
nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thản. Với 
hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với cảnh nghèo 
hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách, chước mầu, 
thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao cho 
mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. 
Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng qua là để có cuộc sống 
tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, cất chứa tiền bạc nhiều hơn. Nhưng suy 
nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn và biến mất 
về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng; gò cao đổi thành 
vực thẳm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa nay thịnh 
suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, hợp tan, chỉ là lẽ thường 
chớ đâu có gì được tổn tại mãi, tất cả rồi cũng về với hư không. Thế 
nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh hiện tại. Đức Phật tán 
dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản dẫn đến việc mở mang 
tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết giẳng sự lợi 
ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những món như sau: Y áo mà 
các thây nhận được, dù thô hay dù mịn; đổ cúng dường hay thực phẩm 
các thầy nhận được, dù ngon hay không ngon; nơi ở mà các thầy nhận 
được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý với ba điều trên đây có 
thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in sâu vào tâm khẩm 
những thói quen của một cuộc sống đơn giản. 

Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đối với đạo Phật, dục lạc 
ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi chợt đi. Phải chăng đó là 
hạnh phúc thật sự khi mình cứ mãi săn đuổi một cái gì mong manh, 
mau tàn và luôn thay đổi? Hãy nhìn xem biết bao nhiêu điều phiền 
toái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta cứ mãi đi tìm những 
cảm giác mà chúng ta cho là hạnh phúc. Nhiều người vì quá ham muốn 
hưởng thụ lạc thú nên họ đã có những hành vi phạm pháp, gây ra 
những tội ác tầy trời khiến cho người khác phải khổ đau phiền não. Họ 


182 


chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác quan mà quên đi sự khổ đau của 
người khác. Họ không hiểu được hậu quả tai hại, những kết quả thẩm 
khốc họ phải gặt lấy sau nầy do những tội lỗi mà họ đã gây ra. Ngay 
cả hạng phàm phu tục tử vẫn có thể biết được những phút giây hạnh 
phúc ngắn ngủi và những khổ đau mà họ phải gánh lấy là không cân 
xứng, không đáng để họ đeo đuổi theo dục lạc trần thế. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng đau khổ đi liền theo ham muốn. Mọi vấn để 
trên thế gian có gốc rễ từ những ham muốn dục lạc ngũ trần. Vì con 
người muốn tiếp tục hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà có những bất hòa 
trong gia đình. Cũng vì nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè hàng 
xóm đôi khi không thể cư xử tốt đẹp với nhau. Cũng vì dục lạc ngũ 
trần mà người nầy chống lại người kia, nước nầy chống lại nước kia. 
Cũng chính vì dục lạc ngũ trần mà chúng sanh gây tội tạo nghiệp và 
gây ra không biết bao nhiêu là những điều khổ đau, phiền não, và mọi 
thứ phiền toái đã xảy ra trên khắp thế giới. Cũng chính do dục lạc ngũ 
trần mà con người trở nên dã man, độc ác, tàn bạo và mất hẳn nhân 
tánh. 


Content With Few Desires and 
Safisfy With What We Have At Thỉs Very Momenf 


Content with few desires. “Thiểu Dục” means having few desires; 
“tri túc” means being content. Knowing how to feel satisfied with few 
pOSSessions means being content with material conditlons that allow us 
to be healthy and strong enouseh to practice the Way. “Knowing how to 
feel satisfied and being content with material conditions” Is an 
effective way to cut through the net of passions and desires, atfain a 
peaceful state of body and mind and accomplish our supreme goal of 
cultivation. Being content with few desires means having few desires. 
Here “desires” Iinclude not only the desire for money and material 
things but also the wish for status and fame. It also indicates seeking 
the love and service of others. In Buddhism, a person who has attained 
the mental stage of deep faith has very few desires and 1s indifferent to 
them. We must note carefully that though such a person 1s indifferent to 
worldly desires, he 1s very eager for the truth, that 1s, he has a great 
desire for the truth. To be Indifferent to the truth 1s to be slothful in life. 
To be content with few desires also means to be satisied with little 
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material gain, that 1s, not to feel discontented with oneˆs lot and to be 
Íree from worldly cares. Nevertheless, this does not mean to be 
unconcerned with self-improvement but to do one”s best In one”s work 
without discontent. Such a person will never be Iignored by those 
around him. But even 1f people around him 1gnored him, he would feel 
quite happy because he lives like a king from a spiritual point of view. 
We must have few desires In two areas: the desires for food and sex. 
Food and sex support Ignorance In perpetrating all sort of evil. Thus, 
Confucius taught: “Food and sex are part of human nature.” That 1s to 
say we are born with the craving for foos and sex. Why 1s that we have 
not been able to demolish our Ignorance, eliminate our afflictions, and 
reveal our wisdom? Because we always crave for food and sex. 
Sincere Buddhists should always remember that food gives rise fo 
sexual desire, and sexual desire øIves rise to Ignorance. Once the 
desire for food arIses, the desire for sex arises as well. Men are 
aftracted to beautiful women, and women are charmed by handsome 
men. People become Infatuated and obsessed and cannot see through 
their desires. The nourishment from the food we eat 1s transformed Into 
reporductive essence; and once that essence 1s full, sexual desire 
arises. Sincere Buddhists should always remember that the less tasty 
the food 1s, the better. Food should not be regarded as too Imporfant. 
Sincere Buddhists should practice moderatlon and eat only enough to 
sustain ourselves. We should neither eat very rích food, nor eat spoIÏt 
food, for either one could ruin our health. To be satisfied with what we 
have at this very moment means satisfaction or contentmenf Is a 
characteristic of the really happy Individual. The ordinary people seem 
to thínk that it 1s difficult to cultivate and develop contentmeit. 
However, with courage and determinatlon to control one”s evil 
Iinclination, as welÏl as to understand the consequences of these evil 
thoughts, one can keep the mind from being soiled and experlence 
happIness through contentment. For those who have wisdom, know 
how to apply themselves and are able to endure life, and are able to 
thnk cleverly, wil find peace 1n his fate under whatever 
circumstances. With the conditions of wealth, one satisfies and 1s at 
peace with being wealthy; with the conditions of poverty, one satIsfies 
and 1s at peace with being Iimpoverished. In fact, in our lifetime, we 
engage ¡n all kinds of activities, think and calculate every imaginable 
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method without abandoning any plot, so long as 1t 1s beneficial, but 
whether or not our acflons affect others we never care. We have been 
doing all these for what? For a better life, clothes, house, and for 
storinng more money. lf we think carefully, we wIll see that the sun 
rIses, reaches 1fs stand still, and then it will set and disappears In the 
evening; a full moon will soon become half, quarter, then lose Ifs 
brightness; mountains become deep canyons; oceans become hills of 
berries, et(c. The way of life has always been rise and fall, success and 
failure, victory and defeat, lost and found, together and apart, life and 
death, etc., goes on consfantly and there 1s absolutely nothing that 
remain unchanged and eternal. People with wisdom should always 
satilsfy with their current circumstances. The Buddha extols simple 
living as being more conducive to the development of one”s mind. 
Thus, the Buddha always preaches the self-contentment for the benefit 
of the Bhikkhus as follow: The robes or clothes they receive, whether 
coarse or fine; alms or food they receive, whether unpalatable or 
deliclous; the abodes or houses they receive, whether simple or 
luxurious. Those who satisfy with these three conditions can reduce the 
desires, and at the same time develop the habits and values of simple 
living. 

Saftisfaction or contentment 1s a characteristic of the really happy 
individual. The ordinary people seem to think that 1t 1s difficult to 
cultivate and develop contentment. However, with courage and 
determination to control one”s evil inclination, as welÏ as to understand 
the consequences of these evil thoughts, one can keep the mind from 
being soiled and experience happiness through contentment. For those 
who have wisdom, know how to apply themselves and are able to 
endure life, and are able to think cleverly, wIll find peace 1n his fate 
under whatever circumstances. With the conditions of wealth, one 
satisfles and 1s at peace with being wealthy; with the conditions of 
poverty, one satisfies and Is at peace with being Impoverished. In fact, 
1n our lifetime, we engage in all kinds of activities, think and calculate 
every Imaginable method without abandoning any plot, so long as 1f 1S 
beneficial, but whether or not our actions affect others we never care. 
We have been doing all these for what? For a better life, clothes, 
house, and for storing more money. If we think carefully, we will see 
that the sun rises, reaches 1ts stand still, and then it will set and 
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disappears In the evening; a full moon will soon become haÏlf, quarter, 
then lose 1ts brightness; mountains become deep canyons; oceans 
become hills of berries, etc. The way of life has always been rise and 
fall, success and failure, victory and defeat, lost and found, together 
and apart, le and death, etc., goes on constantly and there Is 
absolutely nothing that remain unchanged and eternal. People with 
wisdom should always satisfy with their current circumstances. The 
Buddha extols simple living as being more conducive to the 
development of one”s mind. Thus, the Buddha always preaches the 
self-contentment for the benefit of the Bhikkhus as follow: The robes 
or clothes they receive, whether coarse or fine; alms or food they 
receive, whether unpalatable or delicious; the abodes or houses they 
receive, whether simple or luxurious. Those who satisfy with these 
three conditions can reduce the desires, and at the same time develop 
the habits and values of simple living. 

Devout Buddhists should always remember that to Buddhism, 
sensual pleasure are something fleeting, something that comes and 
goes. Can something be really called “Happiness” when 1t is here one 
moment and gone the next? Is 1t really so enJoyable to go around 
hunting for something so ephemeral, which 1s changing all the time? 
Look at the amount of trouble we have to go throuegh to get all those 
sensual pleasures which we think wIll bring us happiness. Some people 
have such strong desire for pleasure that they will break the law, 
commIit brutal crimes and cause others to suffer Just so they can 
experience these pleasures. They may not understand how mụuch 
suffering they themselves will have to endure in the fẨuture as a 
consequence of the unwholesome acts they have committed. Even 
ordinary people may become aware that a disproportionate amount of 
suffering 1s necessary to bring together a few moments of happIness so 
much that it really 1s not worth 1t. Devout Buddhists should always 
remember that suffering will always follow craving. All the problems 
1n this world are rooted in the desire for pleasure. Ít 1s on account of the 
need for pleasure that quarrels occur within the family that neighbors 
do not get along well, that states have conflict and nations øo to war. Ít 
1S also on account of sense-based pleasures that human beings create 
karmas and commit sins with Innumerous sufferings, afflictions, and all 
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kinds of problems plague our world, that people have gone beyond 
their humanness Into øreat cruelty and inhumamty. 
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Chương Hai Mươi Lăm 
Chapter Twenty-Five 


Chế Ngự Tham Lam-Sân Hận-S¡ Mê- 
Đố Ky-Và Những Hành Động Xấu Ác Khác 


Tham dục là tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời 
thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham 
dục: Desire for and love of the things of this life. Tham dục trần thế là 
vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham 
dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình 
và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta 
luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa 
mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ đau cho mình và cho 
người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhïn tự tại khi chúng 
ta có ít tham dục. Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ 
giải thoát của chúng ta. Đức Phật dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc 
của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không nên luyến ái hay 
vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt 
đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng 
ta diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những 
điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu 
tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới tham dục, an ổn 
thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đổ tha nhân. Trong Kinh Trung Bộ, 
Đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, 
do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với 
vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La Môn tranh đoạt với 
Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, con 
tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha; anh 
em tranh đoạt với anh em; anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với 
anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn thân vào tranh chấp, 
tranh luận, tranh đoạt thì họ tấn công nhau bằng tay, tấn công nhau 
bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn công nhau bằng đao kiếm. Rồi 
thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong. Này các Tỷ 
kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, 
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do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ 
dàn trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném 
nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn và đâm nhau bằng tên, họ 
quăng và đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Rồi thì đi 
đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.” 

Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, nơi mà hằng ngày 
chúng ta phải tiếp xúc với đủ thứ ngoại vật như hình ảnh, âm thanh, 
mùi vị, cảm giác, tư tưởng và ý kiến, vân vân. Từ sự tiếp xúc này mà 
ham muốn khởi lên. Người Phật tử nên luôn nhớ rằng lòng ham muốn 
không những làm mờ mịt đi sự sáng suốt của mình mà nó còn là nhân 
chính của sự luyến ái gây ra khổ đau phiển não và xô đẩy chúng ta 
tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sinh tử. Ái dục là một trong mười hai 
mắc xích của Thập Nhị Nhân Duyên. Nó khởi nguồn từ sự mê mờ gây 
ra bởi luyến chấp vào lục nhập. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong 
kinh Pháp Cú: “Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh 
hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng 
luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng qua lại trong 
vòng thống khổ ấy (302). Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, 
thì những điều sầu khổ càng tăng mãi như loài cỏ tỳ-la gặp mưa (335). 
Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, 
thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen (336). Đây là sự 
lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức vào để nhổ 
sạch gốc ái dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết 
gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài cổ lau gặp cơn 
hồng thủy!” (337). Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra 
hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh 
trở lại mãi (338). Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong 
ruổi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà 
kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài (339). Lòng ái 
dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. 
Ngươi hãy xen giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục 
đi (340). Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, 
tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân 
(341). Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Càng 
buộc ràng với phiển não, càng chịu khổ lâu dài (342). Những người trì 
trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng lìa dục (343). Người đã la dục xuất gia, lại tìm 


189 


vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy xem hạng người 
đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào! (344). Đối với người trí, sự trói 
buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có lòng 
luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bến (3435). 
Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bển, nó hình 
như khoan dung hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ 
đừng dính mắc, xa lìa ái dục mà xuất gia (346). Những người say đắm 
theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. AI dứt được 
sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao 
du tự tại (347). Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái 
dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa (351). Xa ha ái dục 
không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và 
thứ lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một 
thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sinh nữa (352). Dũng cảm 
đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu thấu rõ các 
uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được vô tác hay Niết bàn (383).” 

Sân hận là một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa đang đốt 
cháy tâm. Sân hận là nhiên liệu đốt cháy cả rừng công đức của kẻ tu 
hành. Người tu phải luôn chế ngự sân hận và phát triển lòng từ bi trong 
tâm. Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối 
kết với kinh nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một 
lúc, nhưng không thể nào vừa sân hận mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc 
được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi dưỡng 
sự trả thù hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm 
khổ đau như thế, vì người ấy đã chấp chặt vào một nguôn cội rất mạnh 
của khổ đau. Những ai gieo hận thù cho người khác như giết chóc hay 
hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới 
nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, nhức nhối, 
khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh 
nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự 
đem đến cho chính họ. Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, không gì 
hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập tức tạo 
nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che 
Thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân tâm khởi, 
bá vạn chướng môn khai,` nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải 
lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn.” Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 
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“Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, 
không chấp trước danh sắc; người không có một vật chi ấy, sự khổ 
chẳng còn theo dõi được (221). Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi 
lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, 
ngoài ra chỉ là kể cầm cương hờ mà thôi (222). Lấy từ bi thắng nóng 
giận, lấy hiển lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, lấy chơn 
thật thắng ngoa ngụy (223). Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục 
thân hành động, xa ha thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành (231). Gần 
giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói chánh chơn, xa la lời nói 
thô ác, dùng lời nói tu hành (232). Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục 
ý tinh thuần, xa ha ý hung ác, dùng ý để tu chân (233).” 

Vô minh theo Phật giáo là không biết hay mù quáng hay sự cuồng 
s¡ của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và 
tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về Tam bảo và Luật 
Nhân quả, v.v. Vô minh là giai đoạn đầu tiên của Thập nhị nhân duyên 
dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. 
Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hổi 
sanh tử. Tóm lại, theo nghĩa của Phật giáo, Vô minh chỉ việc thiếu 
hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên, cũng như những giáo 
thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, “vô 
minh” chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những 
định kiến thống trị khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới 
lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, 
hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản 
tính thật của thế giới là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện 
tượng. Như vậy vô minh có hai chức năng: một là che dấu bản chất 
thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. “Vô minh” được coi như 
là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận 
Bộ, “vô minh” là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế 
giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. “Vô 
minh” là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo 
quan điểm của trường phái Du Già, “vô minh” coi đối tượng như một 
đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực, nó giống như ý thức. 

Vô minh là không giác ngộ, là mắc xích thứ nhất hay mắt xích cuối 
cùng trong Thập Nhị Nhân Duyên. Vô minh là cái tâm ám độn, không 
chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các pháp. Vô minh không biết gì đến 
con đường thoát khổ là một trong ba lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử 
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luân hồi. Vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của 
chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, 
diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Có khi Vô minh có nghĩa là ảo 
tưởng. Nghĩa là bóng tối hoàn toàn không có ánh chiếu sáng. Vô minh 
là lầm cái dường như với cái thật là, hay hiện tượng ảo tưởng mà cho 
là thực tại. Vô minh chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, sầu 
muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc. Vô minh là một trong ba ngọn 
lửa cần phải dập tắt trước khi bước chân vào Niết bàn. Đây là trạng 
thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin tưởng về bản ngã. 

Trong nhà Thiển, vô minh là nhìn mọi sự mọi vật không đúng như 
thật. Không hiểu sự thật về cuộc đời. Chừng nào mà chúng ta không 
phát triển tâm mình để đạt được trí tuệ chừng đó chúng ta vẫn vô minh 
về bản chất đúng của sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là coi 
cái ngã hay cái ta là thật. Vì sĩ mê mà người ta không thấy được cái 
nhìn như thị, không thể phân biệt đúng sai. Ngu si làm cho người ta mù 
quáng về chấp ngã, chấp pháp là những thứ vô thường, luôn thay đổi 
và hoại diệt. Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì 
ngoài “si mê.” Để triệt tiêu si mê bạn nên thiển quán “nhân duyên.” 
Tất cả những vấn để khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh 
và mê hoặc. Vô minh là bợn nhơ đứng hàng đầu. Tham lam, sân hận, 
ngã mạn và rất nhiều bợn nhơ khác cùng phát sanh chung với vô minh. 
Giải pháp phải nằm trong những vấn để ấy, và do đó, chúng ta không 
nên tách rời, chạy đi tìm ở đâu ngoài vấn để. Phân tách và nghiên cứu 
cho tận tường chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những vấn để ấy đều là 
những vấn để của kiếp nhân sinh, của con người, vậy thì chúng ta 
không nên đổ trách nhiệm cho ai khác hơn là con người. Những vấn để 
thật sự chủ chúng ta phải được và chỉ được giải quyết bằng cách dứt bỏ 
những ảo kiến và những khái niệm sai lầm, và thu xếp nếp sống của 
chúng ta vào khuôn khổ điều hòa đông nhịp với thực tại. Và điều này 
chỉ có thể thực hiện được qua thiển hành mà thôi. Vô minh còn là 
những tư tưởng và tác ý nào ngăn trở không cho chúng ta giải thoát. 
Nếu chúng ta muốn giải thoát khỏi những phiễển trược nầy, trước tiên 
chúng ta phải thấy được mặt mũi của chúng qua Thiền định. Tương tự 
như những lời Phật dạy trong kinh điển mỗi khi gặp ma vương, Ngài 
liền bảo: “Ma Vương! Ta đã thấy mặt mũi của ngươi rồi”. Người tu tập 
thiển quán nên nhớ rằng mục tiêu của sự tu tập thiển quán theo đúng 
phương pháp là để loại trừ vô minh, khai mở chân tâm và duy trì chánh 
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niệm. Qua thiền tập, chúng ta chú trọng vào sự việc với một ý thức 
không xao lãng. Chúng ta cũng không suy nghĩ về việc gì, không phân 
tách, cũng không trôi lạc theo chư pháp, mà lúc nào cũng nhìn thấy 
được tự tánh của bất cứ việc gì đang xãy ra trong tâm mình. Nhờ đó 
mà tâm của chúng ta dần dần được soi sáng, có nghĩa là vô minh bị 
loại dần ra khỏi tâm ý của người tu tập thiển quán. Nếu bạn nghị rằng 
tâm của bạn có thể được khai mở bởi một vị thầy nào đó ngoài kia, tức 
là bạn chẳng bao giờ tu tập theo giáo lý nhà Phật cả. Nếu bạn nghĩ ai 
đó có thể phá vở vô minh cho bạn, bạn cũng chẳng phải là người Phật 
tử thuần thành. 

Những hành động xấu ác khác đều là ác nghiệp. Tất cả nghiệp 
được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba nghiệp nơi thân, bốn 
nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Từ thời khởi thủy, tư tưởng phật 
giáo đã tranh luận rằng những hành động độc ác vô luân là kết quả 
của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các hành động dẫn 
đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong Phật giáo chỉ là 
vấn để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục được vô minh. Vì vậy 
định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những hành động xấu 
ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả được nhận biết 
như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua. 

Để giảm thiểu gây tội tạo nghiệp, chúng ta cần phải chế ngự 
những tư duy tham lam, sân hận, si mê, ganh ty và những tư duy khác 
mà con người phải chịu, chúng ta cần phảẩi có nghị lực, siêng năng tỉnh 
tấn và tỉnh giác. Khi thoát khỏi những vướng bận của cuộc sống phố thị 
hoặc những lo toan vướng bận khác của cuộc đời, chúng ta không đến 
nỗi bị quyến rũ để đánh mất mình, nhưng khi hòa nhập vào nhịp sống 
xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần phải tinh tấn để chặn đứng những sai 
sót, lâm lẫn của mình. Thiển định là sự trợ lực lớn lao giúp chúng ta 
điểm tĩnh khi đối diện với những tư duy xấu nầy. Người mê với bậc 
giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng 
sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí 
huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi sanh 
tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản 
tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một 
vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về 
tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm thiển định để đối trị. 
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Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả 
xiết! Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, 
có bốn cách đối trị tham sân si, đố ky và những hành động xấu ác 
khác. Tùy theo trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn cách 
nầy để đối trị những hành động xấu ác này. Cách thứ nhất là “Dùng 
Tâm Đối trị ”: Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh 
là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên 
giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên 
mê hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam 
Muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm 
Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền 
phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. 
Cách thứ nhì là “Dùng Lý Đối Trị”: Nếu khi vọng niệm khởi lên, 
dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng 
đến quán lý. Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất 
tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ, bi, 
hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều không. Cách thứ ba là 
“Dùng Sự Đối Trị”: Những kẻ nặng nghiệp, dùng lý đối trị không 
kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người 
tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn 
tranh cãi, họ liền bỏ đi và uống từ một ly nước lạnh để dẫn cơn giận 
xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn không nổi, họ lựa 
cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa ra để quên 
lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi 
tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần 
lần sẽ phai nhạt. Cách thứ tư là “Dùng Sám Tụng Đối Trị”: Ngoài ba 
cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì 
tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh, mà giữ 
cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì thế thuở 
xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát 
nguyện tụng mấy muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim 
Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại Niệm Phật Đường để 
kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay quán 
Phật không được rõ ràng, vị Pháp sư chủ thất thường bảo phải lạy 
hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi thành kính đảnh lễ 
hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có 


194 


vị suốt trong thời kỳ kiết thất bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, toàn 
là lạy hương sám. 


To Overcorne Greed, Anger, lgnorance, 
Jealousy, and Other Evil Deeds 


Craving (greed, affection, desire). Most people define happiness as 
the satisfaction of all desires. The desires are boundless, but our ability 
to realize them 1s not, and unfulfilled desires always create suffering. 
When desires are only partially fulfilled, we have a tendency to 
confinue to pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we 
create even more suffering for us and for others. We can only realize 
the true happiness and a peaceful state of mind when our desires are 
few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. The 
Buddha taught: “Craving and desire are the cause of all unhappiness or 
suffering. Everything sooner or later must change, so do not become 
attached to anything. Instead devote yourself to clearing your mind and 
finding the truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisfied with 
Íew possessions help us destroy greed and desire. This means being 
content with material conditions that allow us to be healthy and strong 
enouph to cultivate. This 1s an effective way to cut through the net of 
passlons and desires, aftain a peaceful state of mind and have more 
time to help others. In the Middle Length Discourses, the Buddha 
taught: “O Bhikksus, with sense desires as cause, with sense desires as 
motIves, kings are fighting with kings, khattiya are fiphting with 
khattiya, brahmanas are fiphting with brahmanas, householders are 
fighting with householders, mother 1s fighting with son, son 1s fighting 
with mother, father 1s fighting with brother, brother 1s fiphting with 
SIster, sister 1s fighting with brother, friend 1s fighting with friend. When 
they engage themselves 1n fighting, 1n quarrels, in disputes, they attack 
each other with hands, they attack each other with stones, they attack 
each other with sticks, they attack each other with swords. Thus they 
are going to death, or to suffer like death. O Bhikksus, with sense 
desires as cause, with sense desires as motives, they take hold of 
spears, they take hold of shields, they wear bows and arrows. They 
arransge themselves 1n two lines, and arrows are thrown at each other, 
knives are thrown at each other, swords are slashed at each other. They 
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plerce each other with arrows, they slash each other with knives, they 
cut each other heads with swords. Thus they are going to death, or to 
suffer like death.” 

We are living in a material world where we must encounter all 
kinds of obJects such as sights, sounds, tastes, sensations, thoughts and 
Ideas, ect. Desire arIses from contact with these pleasing obJects. 
Buddhists should always remember that “Desire” not only obscures our 
mind, but 1t Is also a main cause of grasping which causes sufferings 
and afflictions, forces us to confinue to wander in the samsara. Desire 
1S one of the twelve links 1n the chain of Causation (nidanas). Ïís source 
1s delusion caused by attraction to the six obJects of sense. Thus, the 
Buddha taught in the Dharmapada Sutra: “lt 1s difficult to renounce the 
world. It is difficult to be a householder. It is painful to assoclate with 
those who are not friends. It is painful to be wandering 1n the samsara 
forever. Reaching the enlightenment and let wander no morel Lets 
suffer no morel (Dharmapada 302). Whoever binds to craving, his 
sorrows flourish like well-watered birana grass (Dharmapada 335). 
Whoever In this world overcomes this unruly craving, his sorrows fall 
away Just like water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). Thịs 1s 
mỹ advice to you: “Root out craving; root 1t out, Just like birana 8rass 1S 
rooted out. Let not Mara crush you again and again as a flood crushes a 
reed! (Dharmapada 337). Latent craving 1s not conquered, suffering 
recovers and gørows again and again, just like a tree hewn down ørows 
up again as long as 1s roofs 1s unrooted (Dharmapada 338). If in any 
man, the thirty-six streams oŸ craving are still flowing, such deluded 
person 1s still looking for pleasure and passion, and torrential thoughts 
of lust sweep him away (Dharmapada 339). Streams of pleasure and 
passilon flow in all directions, Just like the creeper sprouts and stands. 
Seeing the creeper that has sprung up in your mind, cut It off with 
wisdom (Dharmapada 340). Common people are subJect to attachment 
and thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. 
They look for happiness, but such men caught In the cycle of. birth and 
decay again and again (Dharmapada 341). Men who are crazed with 
craving, are terrified like hunted hares. The more they hold fast by 
fetters, bonds, and afflictions, the longer they suffer (Dharmapada 342). 
Men who are crazed with craving, are terrified Just like hunted hares. 
Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first 
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banish craving (Dharmapada 343). He who 1s free from desire for the 
household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) 1n the forest, 
yet run back to that very home. Look at that man! He runs right back 
Iinto that very bondage again! (Dharmapada 344). To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, and ornamehnIs 1s a greater and far 
stronger attachment (Dharmapada 345). The wise people say that that 
bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but hard to break. Break 
them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346). A 
man infatuated with lust falls back Into the stream as a spider Into the 
web spun by Itself. He who cuts off. this bond, retire from the world, 
with no clinging, will leave all sorrow behind (Dharmapada 347). He 
who has reached the goal, without fear, without craving and without 
desire, has cut off the thorns of life. Thịs 1s his final mortal body 
(Dharmapada 351). He who Is without craving, without attachmernt; 
who understands subtleties of words and meanings; they are truly a 
great wIse who bear the final mortal body (Dharmapada 352). Strive 
hard to cut off the stream of desires. Oh! Brahman! Knowing that all 
conditioned things will perish. Oh! Brahman! You are a knower of the 
Unmade Nirvana! (Dharmapada 383).” 

III-will or Hatred 1s one of the three poisons 1n Buddhism (greed, 
anger, ignorance). This 1s one of the three fires which burn In the mind 
until allowed to die for fuelling. Anger manifests 1fself in a very crude 
mamner, destroying the practitioner In a most effecfive way. To subdue 
anger and resentment, we must develop a compassionate mind. 
According to Buddhist psychology, the mental factor of aversion 1s 
always linked to the experience of pain. One may be greedy and 
happy, but never angry and happy at the same time. Anyone who 
cultures hatred, anger, malice, nurses revenge or keeps alive a grudge 
1s bound to experlence much suffering for he has laid hold a very 
potent source of it. Those who exercise their hatred on others as In 
kiling, torturing or maiming may expect birth In a sfate, compared In 
the scriptural simile to a piffull of glowing situations, where they will 
experience feelings which are exclusively painful, sharp, severe. Only 
in such an environment wIll they be able to experlence all the misery 
which they, by their own cruelty to others, have brought upon 
themselves. The Buddha taught: “Bandits who steal merifs are of no 
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comparison to hatred and anger. Because when hatred and anger arIse, 
inevifable innumerable karma will be created. Immediately thereafter, 
hundreds and thousands of obstructions w1ll appear, masking the proper 
teachings of enlightenment, burying and dinming the Buddha Nature. 
Therefore, A thought of hatred and anger had Just barely risen, ten 
thousands of karmic doors wIll open immediately. Ít 1s to say with Just 
one thought of hatred, one must endure all such obstructions and 
obstacles.” In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “One should 
give up anger; one should abandon pride. One should overcome all 
fetters. No suffering befall him who calls nothing his own (Dharmapada 
221). He who controls his anger which arIses as a rolling charlot. He 1s 
a true charioteer. Other people are only holding the rein (Dharmapada 
222). Conquer anger by love; conquer evil by øgood; conquer stingy by 
giving; conquer the liar by truth (Dharmapada 223). One should guard 
against the bodily anger, or physical action, and should control the 
body. One should give up evil conduct of the body. One should be of 
good bodily conduct (Dharmapada 231). One should guard agaInst the 
anger of the tongue; one should confrol the tongue. One should give up 
evil conduct in speech. One should be of good conduct In speech 
(Dharmapada 232). One should guard against the anger of the mind; 
one should control the mind. One should give up evil conduct of the 
mind. One should practice virtue with the mind (Dharmapada 233).” 
lgnorance In Buddhism means noncognizance of the three precIous 
ones (triratna) and the law of karma, etc. Ignorance 1s the first link of 
conditionality (pratityasampada), which leads to entanglement of the 
world of samsara and the root of all unwholesome 1n the world. Thịs 1s 
the primary factor that enmeshes (làm vướng víu) beings In the cycle of 
birth, death, and rebirth. In short, in a Buddhist sense, 1t refers to lack 
of understanding of the four noble truths (Arya-satya), the effects of 
actions (Kkarma), dependent arising (pratitya-samutpada), and other key 
Buddhist doctrines. In Madhyamaka, “lgnorance” or “Avidya” refers to 
the determination of the mind through ideas and concepts that permit 
beIngs to construct an ideal world that confers upon the everyday world 
1fs forms and manifold quality, and that thus block vision of reality. 
“Ignorance” 1s thus the nonrecognition of the true nature of the world, 
which 1s empty (shunyata), and the mistaken understanding of the 
nature of phenomena. Thus “lgnorance” has a double function: 
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Ipnorance veils the true nature and also constructs the 1llusory 
appearance. “Ignorance” character1zes the conventional reality. For the 
Sautrantikas and Vaibhashikas, “lgnorance” means seeing the world as 
uniftary and enduring, whereas In realty 1t Is manifold and 
1mpermanent. “lgnorance” confers substantiality on the world and 1ts 
appearances. In the Yogachara”s view, “lgnorance” means seeing the 
obJect as a unit independent of consclousness, when In reality 1t 1s 
1dentical with It. 

lgnorance means Unenlightened, the first or last of the twelve 
nidanas. Ignorance 1s Illlusion or darkness without 1llumination, the 
Ipnorance which mistakes seeming for being, or 1llusory phenomena for 
realities. lgnorance of the way of escape from sufferings, one of the 
three affluences that feed the stream of mortality or transmigration. 
Sometimes Ignorance means “Maya” or “Illusion.” lt means complete 
darkness without 1llumination. The ignorance which mistakes seeming 
for being, or illusory phenomena for realitles. Ignorance 1s the main 
cause of our non-enlightenment. [gnorance 1s only a false marEk, sO 1f 1S 
subJect to production, extinction, Increase, decrease, defilement, purity, 
and so on. lgnorance 1s the main cause of our birth, old age, WOrry, 
grief, misery, and sickness, and death. lgnorance 1s one of the three 
fires which must be allowed to die out before Nirvana 1s attained. The 
erroneous sfate of mind which arIses from belief in self. 

In Zen, ignorance 1s not seeing things as they really are. It 1s failing 
to understand the truth about life. As long as we have not develop our 
minds to obtain wisdom, we remain I1gnorant of the tru nature of things. 
According to Buddhism, Ignorance means regarding the self as real. 
Due to ignorance, people do not see things as they really are, and 
cannot distinguish between right and wrong. They become blind under 
the delusion of self, clinging to thíngs which are Impermanent, 
changeable, and perishable. Once anger arises, one has nothing but 
“ignorance.” In order to eliminate “ignorance,” you should meditate on 
causality. All of our psychological problems are rooted In Ignorance, in 
delusion. lgnorance 1s the crowning corruption. Our greeds, hates, 
conceits and a host of other defilements go hand in hand with our 
Ipnorance. The solutions are to be found in the problems themselves 
and hence we should not run away from our problems. Analyze and 
scrutunize the problems, and you wIll see that they are human 
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problems, so do not attribute them to non-humans. Our real problems 
can be solved only by giving up 1llusions and false concepts and 
bringing our lives Into harmony with reality and this can be done only 
through meditation. [gnorance 1s also thoughts and impulses that try to 
draw us away from emancipation. If we wish to liberate ourselves from 
these hindrances, we should first recognize them through meditation. 
Just as the Buddha described In His discourses how He would exclaim, 
“Mara! I see you.” Zen practitioners should remember that the purpose 
of disciplined meditation practice 1s to eliminate 1gnorance, to open the 
essental nature of mind, and to stabilize awareness. Through 
mediftation, we concentrate on things with an undistracted awareness. 
We are not thinking about anything, not analyzing, not getting lost In 
flux of things, but Just seeing the nature of what 1s happening in the 
mind. Through practices of meditation, our mind becomes clearer and 
clearer; It Is fo say “Ipnorance” 1s gradually eliminated through the 
course of medifation. If you think that your mind can only be opened by 
a cerfain master out there, you are never cultivating in accordance with 
Buddhism at all. If you think someone out there can eliminate 
Ipnorance for you, you are not a devout Buddhist. 

Other evil deeds mean other evil actions or evil karmas. All 
karmas are controlled by the threefold deed (body, speech, and mind). 
Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three deeds of 
the mind. From the earliest period, Buddhist thought has argued that 
evil and immoral actions are the result of ignorance (avidya), which 
prompts beIngs to engage in actlons (karma) that will have negative 
consequences for them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order 
problem, which 1s eliminated when Ignorance 1s overcome. Thus the 
definition of sin and evil 1s pragmatic: evil actions are those that result 
in suffering and whose consequences are perceived as painful for 
beings who experience them. 

In order to reduce commiffing sins and creating karmas, we need to 
refrain from greed, anger, Ignorance, Jjealousy, and other evil thoughts 
to which people are subJect, we need strength of mind, strenuous effort 
and vigilance. When we are free from the city life, Írom nagging 
preoccupation with daily life, we are not tempted to lose control; but 
when we enter In the real society, 1t becomes an effort to check these 
troubles. Meditation wIll contribute an Iimmense help to enable us to 
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face all this with calm. There are only two poInts of divergence 
between the deluded and the cenlightened, 1e., Buddhas and 
Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, defilement 1s the state of sentient 
beings. Because the Buddhas are in accord with the Pure Mind, they 
are enliphtened, fully endowed with spiritual powers and wisdom. 
Because sentient beings are attached to worldly Dusts, they are 
deluded and revolve in the cycle of Birth and Death. To practice Pure 
Land 1s to go deep Into the Buddha Recitation Samadhi, awakening to 
the Onginal Mind and attainng Buddhahood. Therefore, IÝ any 
deluded, agitated thought develops during Buddha Recttation, 1t should 
be severed Iimmediately, allowing us fo return to the state of the Pure 
Mind. This ¡is the method of counteracting afflictions with the 
meditating mind. 

The karma of greed, anger, delusion, and other evil deeds mamfest 
themselves in many forms, which are Impossible to describe fully. 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, there are four basic ways to subdue 
them. Depending on the circumstances, the practitioner can use either 
one of these four methods to counteract the karma of greed, anger and 
delusion. The first method is “Suppressing qƒƒlicHions with the mind ”: 
There are only two points of divergence between the deluded and the 
enlightened, 1.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, 
defilement 1s the state of sentient beings. Because the Buddhas are in 
accord with the Pure Mind, they are enlightened, fully endowed with 
spiritual powers and wisdom. Because sentient beings are attached to 
worldly Dusts, they are deluded and revolve In the cycle of Birth and 
Death. To practice Pure Land 1s to go deep 1nto the Buddha Recitation 
Samadhi, awakening to the Original Mind and attainng Buddhahood. 
Therefore, If any deluded, agiftated thought develops durinng Buddha 
Recitation, 1t should be severed Immediately, allowing us to return to 
the state of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting 
afflicions with the mind. The second rmefhod is “Suppressing 
d[flicions with noumenon”: When deluded thoughts arise which 
cannot be suppressed with the mind, we should move to the second 
stage and “visualize principles.” For example, whenever the affliction 
of greed develops, we should visualize the principles of Impurity, 
suffering, Impermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger 
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arises, we should visualize the principles of compassion, forgiveness 
and emptiness of all dharmas. The thid method ¡is “Supressing 
q[fHcHons with phenomena”: People with heavy karma who cannot 
suppress their afflictions by visualizing principles alone, we should use 
“phenomena,” that 1s external forms. For example, Individuals who are 
prone to anger and delusion and are aware of their shortcomings, 
should, when they are on the verge of bursting Into a quarrel, 
Immediately leave the scene and slowly sp a glass of cold water. 
Those heavily afflicted with the karma of lust-attachment who cannot 
suppress their afflictions through “visualization of principle,” should 
arrange to be near virtuous Elders and concentrate on Buddhist 
activitles or distant travel, to overcome lust and memories gradually as 
mentioned In the saying “out of sipht, out of mind.” Thịs 1s because 
sentent beings” minds closely parallel their surroundings and 
environment. If the surroundings disappear, the mind loses 1s anchor, 
and gradually, all memorles fade away. The ƒourth method i¡s 
*Suppressing dqƒƒlictions with repenfance and rectftafion ”: In addition 
to the above three methods, which range from the subtle to the gross, 
there 1s also a fourth: repentance and the recitation of sutras, mantras 
and the Buddha's name. If performed regularly, repentance and 
recitation eradicate bad karma and generate merit and wisdom. For this 
reason, many cultivators in times past, before receiving the precepts or 
embarking upon some great Dharma work such as building a temple or 
translating a sufra, would vow to recite the Great Compassion Mantra 
tens of thousands of times, or to recite the entire Larger PraJna 
Paramita Sutra, the longest sutra in the Buddha canon. In the past, 
during lay retreats, IÝ a practitioner had heavy karmic obstructions and 
could not recite the Buddha's name with a pure mind or clearly 
visualize Amitabha Buddha, the presiding Dharma Master would 
usually advise him to follow the practice of “bowing repentance with 
Incense.” This method consists of lighting a long incense stick and 
respectfully bowing In repentance while uttering the Buddhaˆs name, 
until the stick 1s burnt out. There are cases of Iindividuals with heavy 
karma who would spend the enfire seven or twenty-one days retreaft 
doing nothing but "bowing with Incense." 
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Chương Hai Mươi Sáu 
Chapter Twenty-Six 


Phóng Dát-Buông Lung 


Phóng dật buông lung có nghĩa là buông lung trong tham đắm dục 
lạc. Tham dục hay tham ái duyên theo dục giới nầy rõ ràng làm chậm 
lại sự phát triển tinh thần. Nó khuấy động tâm và cần trợ sự định nh. 
Tham dục phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là khi hành 
giả không biết, không phòng hộ các căn của chính mình, để cho những 
tư duy tham dục khởi lên khiến cho dòng tâm thức bị uế nhiễm. Chính 
vì vậy hành giả rất cần phải tỉnh giác canh chừng tham dục, loại triển 
cái che lấp mất cửa ngỏ đi vào giải thoát nầy. Đức Phật biết rõ tâm tư 
của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kể ngu sĩ chuyên sống đời 
Phóng Dật Buông Lùung, còn người trí thời không phóng túng. Do đó 
Ngài khuyên người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn 
đảo mà nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia sống phóng đãng 
nay không phóng dật sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. 
Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến 
trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến 
thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình 
thường sống chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục 
trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. 
Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, biết tự 
điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người 
như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình 
rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật khuyên 
mỗi người hãy tự cố điều phục mình. Chỉ những người khéo điều phục, 
những người không phóng dật mới biết con đường chấm dứt tranh 
luận, cãi vã, gây hấn và biết sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc 
trong hòa bình. 

Hành giả nên luôn nhớ rằng muốn giảm thiểu gây tội tạo nghiệp, 
chúng ta phải trước tiên khắc phục những phóng dật buông lung. Trước 
khi tu tập thiển quán, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ lời Phật dạy 
trong kinh Pháp Cú: Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự 
thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. Tự thắng mình còn 
vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự 
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lòng tham dục. Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác 
làm sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa 
nhiệm mầu. Người nào trước buông lung sau lại tỉnh tấn, người đó là 
ánh sáng chiếu cõi thế gian như vâng trăng ra khỏi mây mù. Nếu muốn 
khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi sau 
sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhứt. Ngồi một mình, nằm 
một mình, đi đứng một mình không buồn chán, một mình tự điều luyện, 
vui trong chốn rừng sâu. Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, 
chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng 
điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa mình. 
Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Không phóng dật buông lung 
đưa tới cõi bất tử, phóng dật buông lung đưa tới đường tử sanh; người 
không phóng dật buông lung thì không chết, kẻ phóng dật buông lung 
thì sống như thây ma (21). Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ 
không phóng dật buông lung. Không buông lung thì đặng an vui trong 
các cõi Thánh (22). Không phóng dật buông lung, mà ngược lại cố 
gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng 
như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng (24). Bằng sự cố 
gắng, hăng hái không phóng dật buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ 
trí tự tạo cho mình một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận 
chìm được (25). Người ám độn ngu si đắm chìm trong vòng phóng dật 
buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho phóng dật 
buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của (26). Chớ nên đắm chìm 
trong phóng dật buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh 
giác và tu thiển, mới mong đặng đại an lạc (27). Nhờ trừ hết phóng dật 
buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiền khi bước lên lầu 
cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác 
nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất (28).Tinh 
tấn giữa đám người phóng dật buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê 
ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn 
(29). Nhờ không phóng dật buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư 
Thiên, không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn 
luôn bị khinh chê (30). Tỳ kheo nào thường ưa không phóng dật buông 
lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hông, đốt tiêu 
tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ (31). Tỳ kheo nào thường ưa không phóng 
dật buông lung hoặc sợ thấy sự phóng dật buông lung, ta biết họ là 
người gần tới Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước 
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(32). Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng phóng dật 
buông lung, an trụ trong chính trí và giải thoát, thì ác ma không thể 
dòm ngó được (57). Chớ nên theo điều ty liệt, chớ nên đem thân phóng 
dật buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần 
(167). Hăng hái đừng phóng dật buông lung, làm lành theo Chánh 
pháp. Người thực hành đúng Chánh pháp thì đời nầy vui đời sau cũng 
vui (168). Nếu phóng dật buông lung thì tham ái tăng lên hoài như 
giống cỏ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp đến đời nọ như vượn 
chuyền cây tìm trái (334). 


Hecdlessness and Giving Free Rein to One”s Emotion 


Heedlessness or lack of self-mastery and giving free rein to one”s 
emotion means to devote onself entirely (wallow) in endless greed and 
lust. Lusts for sense obJects definitely retard mental developmernt. 
They disturb the mind and hinder concentration. Sensuality 1s due to 
non-restraint of the senses, which when unguarded give rise to thoughts 
Of lust so that the mind-flux 1s defiled. Therefore, there 1s an urgent 
need for the practitioner to be on his guard against this hindrance which 
closes the door to deliverance. The Buddha knows very well the mind 
of human beings. He knows that the foolish indulge In heedlessness, 
while the wise protect heedfulness. So he advises the wise with right 
effort, heedfulness and discipline to build up an 1sland which no flood 
can overflow. Who 1s heedless before but afterwards heedless no more, 
wWIll outshine this world, like a moon free from clouds. To the Buddhas, 
a person who has conquered thousands of thousands of people 1n the 
battlefield cannot be compared with a person who 1s VICfOrIOUS OVe€T 
himself because he 1s truly a supreme winner. A person who confrols 
himself will always behave In a self-tamed way. And a self well-tamed 
and restrained becomes a worthy and reliable refuge, very difficult to 
obfain. A person who knows how to sit alone, to sleep alone, to walk 
alone, to subdue oneself alone will take delight In living in deep 
forests. Such a person Is a trustworthy teacher because being well 
tamed himself, he then ¡instructs others accordingly. So the Buddha 
advises the well-tamed people to control themselves. Only the well 
tamed people, the heedful people, know the way fo sfop contentions, 
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quarrels and disputes and how to live 1n harmony, In friendliness and in 
peace. 

Practiioners should always remember that In order to reduce 
committing sins and creating karmas, we must fñirst overcome the 
heedlessness. Before practicing meditation, devout Buddhists should 
always remember the Buddha”s teachings In the Dharmapada Sutra: 
One who conquers himself 1s greater than one who 1s able to conquer a 
thousand men 1n the battlefield. Self-conquest 1s, indeed, better than 
the conquest of all other people. To conquer onself, one must be 
always self-controlled and disciplined one”s action. Oneself 1s Iindeed 
one”s own saviour, who else could be the saviour? With self-control 
and cultivation, one can obtain a wonderful saviour. Whoever was 
formerly heedless and afterwards overcomes his sloth; such a person 
1lluminates this world Just like the moon when freed from clouds. 
Before teaching others, one should act himself as what he teaches. It 1s 
easy to subdue others, but to subdue oneself seems very difficult. He 
who sits alone, sleeps alone, walks and stands alone, unwearied; he 
controls himself, will find Joy 1n the forest. You are your own prOf€ctor. 
You are your own refuge. Try to control yourself as a merchant 
controls a noble steed. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: Heedfulness or 
watchfulness Is the path of Iimmortality. Heedlessness 1s the path of 
death. Those who are heedful do not die; those who are heedless are as 
If already dead (Dharmapada 2l). Those who have distinctly 
understood this, advance and reJoice on heedfulness, delight In the 
Nrrvana (Dharmapada 22). lf a man 1s earnest, energetic, mindful; his 
deeds are pure; his acts are considerafte and restraint; lives according 
to the Law, then his glory wIll increase (Dharmapada 24). By sustained 
effort, earnestness, temperance and self-control, the wise man may 
make for himself an ¡sliand whiích no flood can overwhelm 
(Dharmapada 25). The ignorant and foolish fall into sloth. The wise 
man guards earnestness as his øreatest treasure (Dharmapada 26). Do 
not indulge in heedlessness, nor sink Into the enJoyment of love and 
lust. He who 1s earnest and meditative obtains great Joy (Dharmapada 
27). When the learned man drives away heedlessness by heedfulness, 
he 1s as the wIise who, climbing the terraced heights of wIsdom, looks 
down upon the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, 
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as a Wise on a mounfain peak surveys the Iignorant far down on the 
ground (Dharmapada 28). Heedful among the heedless, awake among 
the sleepers, the wise man advances as does a swIft racehorse outrun a 
weak JjJade (Dharmapada 29). I(t was through earnestness that 
Maghavan rised to the lordship of the gods. Earnestness Is ever 
pralsed; negligence 1s always despised (blamed) (Dharmapada 30). À 
mendicant who delights In earnestness, who looks with fear on 
thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all his 
Ífetters both great and small (Dharmapada 31). A mendicant who 
delights in earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot 
fall away, he Is In the presence of Nirvana (Dharmapada 32). Mara 
never finds the path of those who are virtuous, careful in living and 
freed by right knowledge (Dharmapada 57). Do not follow the evil law, 
do not live In heedlessness. Do not embrace false views, do not be a 
world-upholder (Dharmapada 167). Eagerly try not to be heedless, 
follow the path of righteousness. He who observes this practice lives 
happily both In this world and in the next (Dharmapada 168). Craving 
grows like a creeper which creeps from tree to tree Just like the 
1pgnorant man wanders from life to life like a fruit-loving monkey In the 
forest (Dharmapada 334). 
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Chương Hai Mươi Bảy 
Chapter Twenty-Seven 


Cố Đừng Chối Bỏ Nhân Quả 
Để Tạo Thêm Nghiệp 


Theo Phật giáo, người ta si mê không biết sự lợi hại của đạo lý 
nhân quả nên cứ tùy tiện hành động, chẳng tin nhân quả, thâm chí họ 
còn bác bỏ. Ngược lại, hành giả tu tập theo Phật giáo phải có sự hiểu 
biết một cách rõ ràng về luật nhân quả báo ứng hết sức lợi hại nên rất 
e dè sợ sệt làm những điều sai lầm với nhân quả. Chính vì thế mà 
hành giả luôn cố không mê muội lạc vào nhân quả để tạo nghiệp. Bất 
luận làm việc gì, người trí luôn suy nghĩ nhiều lần rồi mới làm. Bậc 
Thánh nhân xuất thế tu hành là để chấm dứt vòng nhân quả. Trong khi 
kẻ phàm phu cứ u mê gây tội tạo nghiệp trong vòng nhân quả luân hồi. 
Không tội thì làm cho có tội; có tội rồi chẳng chịu nhận tội, mà còn 
cho là họ chẳng làm chuyện gì sai trái cả, chẳng chút kinh vì hỗ thẹn. 
Không bị mê mờ vì nhân duyên, cũng không để đọa lạc vì nhân duyên. 
Khi xưa lúc Tổ Bách Trượng, tức Ngài Hoài Hải Thiển Sư, một bậc tu 
thiển ngộ đạo, thăng tòa thuyết pháp. Sau khi thời pháp đã xong rồi, 
thính chúng đều giải tán hết, chỉ còn lại một ông già tóc râu bạc trắng. 
Tổ thấy vậy bèn hỏi nguyên do, thì ông lão thưa rằng: “Bạch Tổ Sư, 
khi xưa tôi nguyên là một sa môn tu ở tại núi nầy, lúc tôi thăng tòa 
thuyết pháp, có một người thơ sinh học Phật pháp hỏi tôi rằng: “Người 
tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc vào nhân quả hay không?” Tôi trả lời 
rằng: “Bất lạc nhân quả. Ý nói người tu theo pháp Đại Thừa, không 
còn nằm trong vòng nhân quả nữa.” Bởi vì tôi trả lời không rõ ràng như 
vậy nên người nghe pháp kia hiểu lầm là không có nhân quả. Vì làm 
pháp sư giảng kinh pháp Đại Thừa mà giải đáp không rõ ràng khiến 
cho người nghe hiểu lầm như thế, nên sau khi chết tôi không được siêu 
thăng chỉ cả, trái lại phải bị đọa làm thân chồn ở tại núi nầy trong năm 
trăm kiếp. Kính xin ngài từ bi vì tôi mà giảng nói rõ ra sai lầm kia cho 
đúng nghĩa, cứu tôi thoát khỏi kiếp súc sanh khổ lụy nầy. Tổ Bách 
Trượng mới nói: “Vậy thì bây giờ ông hãy lấy lời của người học trò kia 
mà hỏi lại ta đi.” Ông già quỳ xuống như người học trò hỏi pháp khi 
xưa, chắp tay cung kính hỏi rằng: “Bạch ngài! Người tu pháp Đại Thừa 
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có còn bị lạc nhơn quả hay không?” Tổ sư đáp: “Bất muội nhân quả.” 
Nghĩa là người tu pháp Đại Thừa không bao giờ nghi ngờ vào nơi lý 
nhân quả, nhưng cũng vẫn nằm trong vòng nhân quả. Tổ vừa dứt lời thì 
ông già kia liền thức tỉnh, cung kính lạy tạ mà thưa rằng: “Tôi bị đọa 
làm chồn đã hơn 500 đời rồi, ngày nay do nhờ một câu nói của Ngài 
mà được thoát kiếp, Nay tôi sẽ bỏ thân chỗổn nầy tại nơi hang ở dưới 
chân núi phía sau chùa, xin Hòa Thương từ bi chôn cất dùm. Hôm sau 
Tổ Bách Trượng sai thỉnh chuông nhóm họp đồ chúng lại để đưa đám 
cho một ông Tăng vừa mới thị tịch, làm cho chư Tăng ai nấy đều ngạc 
nhiên, bởi vì đâu thấy có ông Tăng nào trong chùa thị tịch. Tổ dẫn đại 
chúng ra nơi hang núi ở phía sau chùa, lấy gậy khểu vào trong hang, 
hồi lâu mới kéo ra được một cái thây chồn, lông trắng tinh vừa mới 
chết, truyền cho chúng Tăng tụng kinh cầu siêu một hồi rồi nổi lửa 
thiêu đốt thân chồn ấy, lấy tro đem chôn. Thế mới biết, một lời nói sai 
lầm không đúng pháp, hay một lời dạy mù mờ không rõ nghĩa, mà còn 
bị đọa lạc như thế, huống là đem tà pháp tà kiến ra dạy làm tổn hại 
hay làm trì trệ con đường tu tập dẫn đến sự giác ngộ của chúng sanh? 
Theo truyện Bách Trượng Dã Hồ, “Bất Lạc” là một hành vi luân lý, 
trong khi “Bất Muội” là một thái độ tri thức. “Bất Lạc” đặt người ta 
đứng hẳn ra ngoài vòng nhân quả vốn là thế giới vạn biệt nầy và đấy 
là cái vòng hiện hữu của chúng ta. “Bất Muội” hay không mê mờ, việc 
xảy ra là sự chuyển hướng của thái độ tinh thần chúng ta hướng về một 
thế giới ở trên nhân quả. Và do sự chuyển hướng nầy toàn thể viễn 
quan về đời sống đón nhận một sắc thái mới mẻ đáng được gọi là “Bất 
Lạc Nhân Quả.” Qua truyện Bách Trượng Dã Hồ, chúng ta phải thấy 
vấn đề bất lạc nhân quả và bất muội nhân quả là một vấn để trọng đại 
không riêng cho các Phật tử của mọi tông phái mà cho cả các triết gia 
và những người có đạo tâm. Nói cách khác, đây là vấn để ý chí tự do, 
là vấn đề ân sủng, thần thánh, là vấn để nghiệp báo siêu việt; nó là 
vấn để của luận lý và tâm linh của khoa học và tôn giáo, của nhiên 
giới và siêu nhiên giới, của đạo đức và tín ngưỡng. Nếu bất lạc nhân 
quả, tức là làm hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ; bởi vì chính luật nhân 
quả ràng buộc hiện hữu, và nếu không có thực tại của trách nhiệm đạo 
đức thì căn cơ cốt yếu của xã hội sẽ bị đỗ nhào. Để giảm thiểu gây tội 
tạo nghiệp, Phật tử thuần thành chúng ta nên hiểu chữ “bất muội” ở 
đây nghĩa đen là không mê mờ về nhân quả, nhưng nghĩa chính của nó 
là không biết hay chối bỏ nhân quả. 
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Try Not to Negafe on Cause and F;Íƒect 
to Create More Karmas 


According to Buddhism, deluded people casually make mistakes 
for not knowing the serlousness of cause and effect. They even deny 
the law of cause and effect. On the contrary, Buddhist practitioners 
should have a clear understanding of the law of cause and effect, so 
they dare not make mistakes in cause and effect. So Buddhist 
practiioners always try not to be Ignorant on Cause and Effect to 
create more karmas. They always consider carefully before doing any 
thing. The Sage cultivate In order to understand the process of cause 
and effect. Ordinary people continue to create causes and undergo 
effects. From no offenses they Intentionally commit offenses. Once 
they have committed offenses, they refuse to acknowledge them as 
offenses, Insisting that they have done nothing wrong. They have no 
shame nor repentance for their offenses. Not being unclear about cause 
and effect, not falling subJect to cause and effect. Patriarch Pai-Chang- 
Huai-Hai, an awakened Zen Practitioner, was on a throne speaking the 
dharma. After the dharma session ended, everyone departed except for 
an elderly man with white hair and beard. Seeing this, Patrlarch PaI- 
Chang asked why, so the elderly man recounted the following story: 
Dear Patrarch, originally, in the past, I was a Buddhist Monk 
cultivating In this mountain. At that time, [Ï was on the throne teaching 
the dharma and a young student studying the Buddha Dharma asked 
me: “For those who cultivate Mahayana Buddhism, do they remain a 
part of the Law of Cause-and-Effect?” I replied: “Outside of the law of 
cause-and-effect.” Because my answer was unclear In that way, the 
Dharma listener misinterpreted 1t as “There 1s no cause-and-effect.” 
Although I was a Dharma Master who taught the Mahayana Dharma 
Sutra teachinss, yet [ answered In such an ambiguous manner, causing 
the listener to misinterpret my answer; therefore, [ was not able to 
achieve any spiritual fulfillment. In contrast, [ was condemned to be a 
paranormal fox and I have lived in this mountain for the past 500 
reincarnations. Today I asked the Great Master to have compassion to 
help me change that mistake, and help me escape this suffering 
exIstence of being an animal. Pai-Chang said to the old man: “TỶ that 1s 


212 


the case, at this time, you should use the same words of that student 
and ask me.” The old man knelt down, put his palms together and 
asked respectfully: “for those who cultivate Mahayana Buddhism, do 
they remain as part of the Law of Cause-and-Effect?" The Patriarch 
replied: "Do not doubt the law of cause-and-effect." Meaning those 
who cultivate Mahayana Buddhism should never doubt the law of 
cause-and-effect. They must know the theory of cause-and-effect 1s 
inherent clear and Iinseparable like a shadow 1s to a body. As soon as 
the Patriarch finished, the elderly man was awakened suddenly. He 
prostrated respectfully and said: “I have been condemned as a fox for 
over 500 reincarnations, but, today, relying on Just one line of your 
teaching, I will be able to find liberation. I wIll now abandon my body 
as a fox In my den at the base of the mounfain, behind this temple, I 
ask the Great Master to please make funeral arrangemenfs on my 
behalf. The next day, Pai-Chang ordered the ringing of bells to gather 
the community of monks in order to gøIve a funeral service to a monk 
who had Just passed away. This came as a great surprise to the 
Bhikshus In the temple because they had not noticed any monk in the 
temple who was gravely 1ll or had died recently. Pai-Chang then led 
the great following to the cave behind the temple and used his rod to 
poke Into the cave. After a while, they were able to recover a body of a 
fox with white fur who had died recently. He had everyone chant a 
sutra for the liberation of the spirit for a period of time before lighting a 
fire to cremate the body. The ashes were collected and buried. Sincere 
Buddhists should always remember “with a false sayIng confrary to the 
proper dharma, with a blind teaching without a clear meaning,` that 
former monk was condemned to be an animail for 500 reincarnations, 
let alone teaching of wrong teaching or wrong views that Is not 
appropriate to the time and level to guide and teach Buddhists, and In 
the process of harming, delaying and Iimpeding sentilent beings” 
cultivated path toward achieving enlightenment. According to the story 
of Pai-Chang and the Fox, “not to fall to the karmic retribution” 1s a 
moral deed, and “not to obscure or without ambiguity the law of cause 
and effect” Is an ¡intellectual attitude. “Not to fall to the karmic 
retrIibution” makes one stand altogether outside the realm of causation, 
which 1s the world of particulars and where we have our being. In the 
case of “Without ambigulity In the law of cause and effect,” what 
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happens 1s the shifting of our mental attitude towards a world above 
cause and effect. An because of this shifting the whole outlook of life 
assumes a new tone which may be called spiritual “not to obscure.” 
Through the story of Pai-Chang and The Fox, we see that the question 
of “Not falling to karmic retribution and without ambiguity In the law of 
cause and effecf” 1s a big Issue, not only for Buddhists of all schools, 
but also for philosophers and religlously minded people. In other 
words, It 1s the question of freedom of the wiIll, 1t is the question of 
transcending karma, 1t 1s the question of logic and spirit, of science and 
religion, of nature and super-nature, of moral discipline and faith. 
Indeed, 1t 1s the most fundamental of all religious questions. If “not 
falling to karmic retribution,” then this will Jjeopardizes the whole plan 
of the universe, for “cause and effectf” or the law of causation that 
binds existence together, and without the reality of moral responsIbility 
the very basis of socIety 1s pulled down. In order to reduce committing 
sins and creating karmas, devout Buddhists should be careful with the 
meaning of “bất muội.” Although it is the literal meaning of “not to be 
obscured,” here the sense 1s rather “not to negate,” or “not to Ignore,” 
or “not to obliterate.” 
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Chương Hai Mươi Tám 
Chapter Twenty-Eighí 


Bồ Tát Sợ Nhân, 
Chúng Sanh Sợ Quả 


Chư Bồ Tát tuy cũng là những chúng hữu tình nhưng nhờ giác ngộ 
nên các ngài có cái nhìn xa. Các ngài biết chắc gieo nhân xấu sẽ phải 
gặt quả xấu, không sao tránh được. Chính vì thế mà Bồ Tát sợ quả ác 
về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác nhân trong hiện tại, mà còn 
tỉnh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng tiêu trừ, đầy đủ công đức để 
cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng sanh vì vô minh che mờ tâm 
tánh nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, vì thế mà phải bị nhận lấy ác 
quả. Trong khi chịu quả, lại không biết ăn năn sám hối, nên chẳng 
những sanh tâm oán trách trời người, mà lại còn gây tạo thêm nhiều 
điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho nên oan oan tương báo 
mãi không thôi. Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác nghiệp. 
Tuy nhiên, theo tông Hoa Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương sót chúng 
sanh mà hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của 
chúng sanh để cứu độ họ. Những hệ quả của tiền kiếp. Những vui 
sướng hay đau khổ trong kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền 
kiếp. Thế cho nên để giảm thiểu gây thêm tội tạo thêm nghiệp, Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ lời cổ đức nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim 
sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là 
muốn biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì hãy nhìn xem quả 
báo mà chúng ta đang thọ lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế 
tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào những nhân mà chúng ta đã và đang 
gây tạo ra trong kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý nây rồi, 
thì trong cuộc sống hằng ngày của người con Phật chơn thuần, chúng ta 
sẽ luôn có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều lành. Quả báo 
của một hay nhiều đời sau tạo nên bởi cái nghiệp thiện ác của đời nầy. 
Đời nay làm lành ác, mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, hay lâu hơn nữa 
mới được hưởng phước lành, hay thọ lãnh quả báo ác. Hậu báo sớm 
muộn không nhứt định, nhưng chắc chắn là không thể nào tránh khỏi. 
Hễ tạo nghiệp, dù thiện hay dù ác, chắc chắn sớm muộn gì sẽ phảẩi thọ 
lãnh quả báo. Chính vì thế mà cổ đức dạy: “Thiên võng khôi khôi, sơ 


216 


nhi bất lậu,” và “Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong; nhân 
duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ,” có nghĩa là lưới trời tuy thưa 
lồng lộng, nhưng một mẩy lông cũng không lọt khỏi, và giả sử như 
trăm ngàn kiếp đi nữa thì nghiệp gây tạo vẫn còn, khi nhơn duyên đầy 
đủ thì báo ứng sẽ đến không sai. Có những trường hợp đáng chú ý mà 
người Phật tử phải hiểu rõ để tránh không bị hiểu lầm về luật nhân 
quả: làm dữ ở kiếp nầy mà vẫn được giàu sang, là vì kiếp trước đã 
từng làm phước, cúng dường, bố thí. Cái nhân dữ ở kiếp nầy vì mới 
gieo nên chưa thành ra quả ác; trong khi cái nhơn lành trong kiếp trước 
hay nhiều kiếp trước, vì đã gieo lâu, nên đã chín mùi, nên quả giàu 
sang phải trổ. Cũng như vậy, ăn ở hiển lành mà vẫn cứ nghèo cùng, 
hoặc luôn bị các điều khổ sở, hoạn nạn, vân vân, ấy là vì nhơn lành 
mới gieo trong kiếp nầy mà thôi, nên quả lành chưa trổ; còn bao nhiêu 
nhân ác kiếp trước, đã gieo lâu rồi nên quả dữ đã đến thời điểm chín 
mùi. Đây là một trong ba quả báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh 
vào một gia đình nào đó. Hậu báo là những tạo tác thiện ác đời nầy sẽ 
có quả báo lành dữ, không phải ngay đời sau, mà có thể là hai, ba, 
hoặc bốn, hoặc trăm ngàn hay vô lượng kiếp đời sau. Chẳng những 
phàm nhân không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả chư Bồ Tát 
cũng chẳng thể tránh được. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng hễ 
trồng nhiều nhân tốt thì chắc chắn sau này mình sẽ có được quả tốt. 
Ngược lại, nếu chúng ta chỉ nhìn vào những việc trước mắt, làm những 
việc bất nhân bất nghĩa, không chịu vun trồng thiện căn, không chịu 
tích tụ công đức, thì chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả tệ hại, không có 
ngoại lệ. 


Bodhisaftvyas Fear ogƒ Causes, 
Ordinary People Fear 0ƒ Resulís 


Though Bodhisattvas are still sentilent beings, but they are 
enlipghtening beings who have far-ranging vision. They know bad 
causes will surely end up 1n bad results. Thus, Bodhisattvas are afraid 
of bad consequences In the future, not only they avoid planting evil- 
causes or evil karma In the present, but they also dilipently cultivate to 
gradually diminish ther karmic obstructions; at the same time to 
accumulate ther virtues and meris, and ulimately to attain 
Buddhahood. However, sentient beings compete constantly to gather 
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evil-causes; therefore, they must suffer evil effect. When ending the 
effect of their actions, they are not remorseful or willing to repent. Not 
only do they blame Heaven and other people, but they continue to 
create more evil karma 1n oppositon and retaliaton. Therefore, 
enemies and vengeance will continue to exist forever 1n this vICcIous 
cycle. Karma-reward; the retribution of karma (good or evil). However, 
according to the Hua-Yen sect, the body of karmaic retribution, 
especially that assumed by a bodhisattva to accord with the conditions 
Of those he seeks to save. The pain or pleasure resulting In this life 
from the practices or causes and retributions of a previous lIÍe. 
Therefore, In order to reduce commiftting sins and creating more 
karmas, devout Buddhists should always remember ancient virtuess 
teaching: “If we wish to know what our lives were like In the past, Just 
look at the retributions we are experlencing currently in this life. If we 
wish to know what retributlons will happen to us In the future, Just look 
and examine the actions we have created or are creating in this life.” 
lIf we understand clearly this theory, then In our dally actIVities, sincere 
Buddhists are able to avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. The retribution received in the next or further 
incarnaton for the deeds done ¡1n this le. Wholesome and 
unwholesome karma are created In this life, but sometimes the karma 
wIll pass through the second, third life, or even longer before one 1s 
able to reap the meritorious retributlons or endure the evil 
consequences. Whether these future retributions are earller or later 1s 
not absolute, but 1t 1s absolutely unavoidable. If there 1s action, whether 
1f 1S øood or evIl, there wIll be consequences sooner or later. Ancient 
sages taupht: “The heaven”s net may be thin, but even a haIr will not 
fall through,” and “supposing hundreds of thousands of lives have 
passed, but the karma created still remains; when destinies, 
Circumstances come fo fruition, the approprlate retributions will not be 
denied.” There are some noticeable situatlons which Buddhists should 
clearly understand to prevent any misunderstanding about the law of 
cause and effect: Those who commit evil in this life, yet continue to 
prosper; 1t 1s because they have only began to commIt transøressions In 
this lie. However, In the former lives, they have already formed 
wholesome merifs, make offerings and charitable donations. The evil 
deeds of this life which have Just been planted, have not had the proper 
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time to form unwholesome consequences; while the wholesome deeds 
in the former lives planted long ago, have had the time to come to 
Í{ruition In the present life. There are also other circumsfances, where 
people practice good deeds, yet they continue to suffer, experience 
setbacks, misfortunes, etc. that 1s because they have Just learned to 
practice wholesome conducts In the present life. Otherwise, In the 
former lives, they have created many unwholesome deeds. The 
wholesome deeds In this life have Just been planted, have not had the 
proper time to øgrow Iinto wholesome fruition. However, the wholesome 
and wicked deeds in the former lives which had been planted long long 
ago, have had the proper time to come to fruition in the present lIfe. 
Thịs 1s one of the three consequences associated with the causes for a 
child to be born Into a certain family. Transgressions or wholesome 
deeds we perform In this life, we will not receive good or bad results In 
the next life; however, good or bad results can appear In the third, 
fourth or thousandth lifetime, or until untold eons In the future. Ít 1s not 
only ordinary people cannot escape cause and effect, even the 
Bodhisattvas cannot avoid them. Buddhist practitioners should always 
remember that by planting more good causes, we will surely reap good 
consequences In the future. In the contrary, 1ƒ we only see the present, 
and engage In Iimmoral practices by not planting good roots and 
accumulating merifs and virtues, we will surely bear bad consequences, 
without any exceptfIon. 
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Chương Hai Mươi Chín 
Chapter Twenty-Nine 


Tu Tập Thêm Thiện Nghiệp 


Trong Phật giáo, điều thiện là hành động cố ý phù hợp với Bát 
Thánh Đạo. Như vậy điều thiện không những chỉ phù hợp với chánh 
nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nữa. Theo 
Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, gắng 
làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” Điều 
Thiện sẽ giúp con người chế ngự được những phiền não khởi lên trong 
tâm. Ngược lại, nếu con người làm điều ác sẽ phải nhận chịu các hậu 
quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp. Như vậy, thiện nghiệp có 
công năng thanh lọc bổn tâm và mang lại hạnh phúc cho mình và tha 
nhân. Thiện là trái với ác, là những hành pháp hữu lậu và vô lậu thuận 
ích cho đời nầy và đời khác (trên thông với Bồ Tát và Phật, dưới thấu 
trời và người). Theo Phật giáo, thiện nghiệp là hành động cố ý phù hợp 
với Bát Thánh Đạo. Như vậy thiện nghiệp không những chỉ phù hợp 
với chánh nghiệp, mà còn phù hợp với chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định 
nữa. Theo Kinh Pháp Cú, câu 183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều 
ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư Phật dạy.” 
Thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự được những phiển não khởi 
lên trong tâm. Ngược lại, nếu con người làm ác nghiệp sẽ phải nhận 
chịu các hậu quả khổ đau trong đời này hay đời kế tiếp. Một người tốt, 
tin theo thuyết nhân quả của Phật Giáo và sống một đời thiện lành. 
Trên đời này có hai hạng người, hạng ưa tranh luận và gây sự và hạng 
ưa hòa thuận và hoan hỷ. Hạng người đầu có thể nói là hạng người độc 
ác ngu si và phóng đãng. Hạng thứ hai là loại hành thiện, có trí huệ và 
biết sống chế ngự điều phục. Đức Phật đã phân loại rõ ràng giữa thiện 
và ác và Ngài khuyên tất cả đệ tử của mình không nên làm ác, làm 
các hạnh lành và giữ cho tâm ý trong sạch. Ngài dạy rằng làm ác thì 
dễ, làm lành khó hơn, nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn 
giữa ác và thiện, vì kẻ ác phải đi xuống địa ngục và chịu rất nhiều khổ 
đau, còn bậc Thiện sẽ được lên cõi trời và hưởng thọ hạnh phúc. 
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Để giảm thiểu gây thêm tội tạo thêm nghiệp, chúng ta có thể cố 
gắng tu tập thiện nghiệp. Thiện nghiệp có thể là đi chùa làm công quả, 
nhưng thiện nghiệp có thể là tất cả những gì mình làm cho người khác 
khiến họ được hạnh phúc hơn hay có được giới đức hơn để tiến gần 
đến giác ngộ và giải thoát. Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng 
trước khi bước vào tu tập thiển quán, chúng ta nên tu tập thật nhiều 
thiện nghiệp, vì mức độ tịnh lặng chẳng những tùy thuộc vào phương 
pháp thiền quán, mà còn tùy thuộc rất nhiều vào những thiện nghiệp 
đã được chúng ta hoàn thành. Nếu chưa được hoàn toàn giải thoát thì 
sự an lạc trong thiển định cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mà chúng ta 
làm được cho người khác. Như vậy, hành giả phải là người cả đời luôn 
luôn đem lại hạnh phúc, an lạc, và tỉnh thức cho người khác. Nói cách 
khác, bên cạnh những nỗ lực tu tập thiển định, hành giả phải cố gắng 
thực hành thật nhiều thiện nghiệp, vì những thiện nghiệp ấy sẽ hỗ trợ 
đắc lực cho kết quả của thiển định. 


Cultivate More ŒGood Deeds 


In Buddhism, “wholesome” means volitional action that 1s done 1n 
accordance with the Aryan Eightfold Noble Path. So, a wholesome 
action 1s not only In accordance with the right action, but 1t 1s also 
always In accordance with the right view, ripht understanding, ripht 
speech, right livelihood, right energy, ripht concentration and right 
samadhi. According to the Dharmapada Sutra, verse 183, the Buddha 
taught: Not to do evil, to do good, to purify one”s mind, thịs 1s the 
teaching of the Buddhas.” Wholesome karmas or good deeds will help 
a person control a lot of troubles arising from his mind. Inversely, 1Ÿ a 
person does evil deeds he will receive bad results In this life and the 
next existence which are suffering. Thus, wholesome deeds clean our 
mind and give happiness to oneself and others. Wholesome karmas 
mean good and riph(t deeds. Wholesome 1s contrary to the 
unwholesome. According to Buddhism, wholesome karma means 
volitional action that 1s done in accordance with the Aryan Eightfold 
Noble Path. So, wholesome karma 1s not only in accordance with the 
right action, but it 1s also always In accordance with the right view, 
right understanding, ripht speech, ripht livelihood, ripht energy, right 
concentfration and right samadhi. According to the Dharmapada Sutra, 
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verse 183, the Buddha taught: Not to do evil, to do good, to purlfy 
one”s mind, this 1s the teaching of the Buddhas.” Kusala karmas or 
good deeds will help a person control a lot of troubles arising from his 
mind. Inversely, 1Ÿ a person does evil deeds he wIll receive bad results 
1n this life and the next existence which are suffering. An honest man, 
especially one who believes in Buddhist ideas of causality and lives a 
good life. There are two classes of people 1n this life, those who are 
Iinclined to quarrel and addicted to dispute, and those who are bent to 
living in harmony and happy In friendliness. The first class can be 
classiied wicked, Ignorant and heedless folk. The second class 
comprised of good, wise and heedful people. The Buddha has made a 
clear distinction between wickedness and goodness and advises all his 
disciples not to do evil actions, to perform øood ones and to purIfy therr 
own heart. He know that It Is easy to do evil action. To perform 
meritorious one far more difficult. But His disciples should know how 
to select in between evil and good, because wicked people will go to 
hell and undergo untold suffering, while good ones wIll go to Heaven 
and enjJoy peaceful bliss. Moreover, Good one even from afar shrine 
like the mountain of snow with their meri(orious actions, while bad 
ones are enveloped in darkness like an arrow shot in the night.” 

In order to reduce committing more sins and creating more karmas, 
we can try to practice good deeds. Good deeds can be going to a 
temple to do good deeds there, but good deeds can be what we do to 
make others happler or moraler so that they can come closer to 
enlightenment and emancipation. Devout practitioners should always 
remermnber that before entering medifation pracfices, we should do a lot 
of good deeds, for the level of mind stillness depends not only on 
methods of medifation, but also greatly depends the good deeds that 
we accomplished. If we are not completely emancipated, our happIness 
in meditaton also synonymous with the happiness that we did for 
others. Therefore, a practitioner must be the one who always g1ves the 
happiness, peace, and mindfulness to others all his life. In other words, 
deside the effort for meditation, practitioners should always try to do 
many good deeds, for good deeds will support meditation result very 
well. 
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Chương Ba Mươi 
Chapter Thirty 


Thân Tam-Khẩu Tú-Ý Tam 


Tất cả nghiệp được kiểm soát bởi ba thứ thân, khẩu, ý. Có ba 
nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng, và ba nghiệp nơi ý. Từ thời 
khởi thủy, tư tưởng phật giáo đã tranh luận rằng những hành động vô 
luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các 
hành động dẫn đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong 
Phật giáo chỉ là vấn để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục được vô 
minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những 
hành động xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả 
được nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua. Hành giả 
tu Phật nên luôn nhớ rằng những ác nghiệp đã lập thành trong một xác 
thân phải được đển bù tương xứng lại trong một thân khác (địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh). Mọi hành động của thân khẩu ý làm tổn hại cả 
mình lẫn người, sẽ đưa đến quả báo xấu. 

Theo các truyền thống Phật giáo, có ba giới về thân. 7 nhất là 
không sát sanh: Chúng ta chẳng những không phóng sanh cứu mạng, 
mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi câu 
hay săn bắn, vân vân. Thứ nhì là không trộm cắp: Chúng ta chẳng 
những không bố thí cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, 
keo kiết, trộm cắp nữa. Thứ ba là không tà dâm: Chúng ta chẳng 
những không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm 
tà hạnh nữa. 

Theo các truyền thống Phật giáo, có bốn giới về khẩu. Thứ nhất là 
không nói dối: Chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chơn 
thật, mà ngược lại luôn nói lời dối láo. Thứ nhì là không nói lời đâm 
thọc: Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà ngược lại luôn nói 
lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác. 7h ba là 
không chửi ra: Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, 
mà ngược lại luôn nói lời hung ác như chưởi rủa hay sỉ vả. Thứ tư là 
không nói lời vô tích sự: Chúng ta không nói lời chánh lý đúng đắn, mà 
ngược lại luôn nói lời vô tích sự. 

Cũng theo các truyền thống Phật giáo, lại có có ba giới về ý. 7 
nhất là không ganh ghét: Chúng ta không chịu thiểu dục tri túc, mà 
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ngược lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét. Thứ nhì là không xấu 
ác: Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn nhục; mà lại còn 
luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác. Thứ ba là không bất tín: 
Chúng ta chẳng những không tin luật luân hôi nhân quả; mà ngược lại 
còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện 
hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. 


Three in Kayda-karmas-Four in Vac-karmas- 
Three in Moras-Karmas 


All karmas are controlled by the threefold deed (body, speech, and 
mind). Three deeds of the body, four deeds of the mouth, and three 
deeds of the mind. From the earliest period, Buddhist thought has 
argued that Immoral actions are the result of ignorance (avidya), which 
prompts beIngs to engage in actlons (karma) that will have negative 
consequences for them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order 
problem, which 1s eliminated when Ignorance 1s overcome. Thus the 
definition of sin and evil 1s pragmatic: evil actions are those that result 
in suffering and whose consequences are perceived as painful for 
beings who experience them. Buddhist practiioners should always 
remember that evil deeds done In a mortal body 1s rewarded 
accordingly in the character of another body (hell, hungry ghost, or 
animal). All harmful actions, or conduct 1n thought, word, or deed (by 
the body, speech, and mind) to self and others which leads to evil 
Tecompense. 

According to Buddhist traditions, there are three commandments 
dealing with the body. Firsf, not to ki or prohibiting taking öƒ lƒe: We 
do not free trapped animals; but, in contrast, we continue to kill and 
murder 1nnocent creafures, such as fishing, hunting, etc. Second, not fo 
steal or prohibiting stealing: We do not give, donate, or make 
offerings; but, in contrast, we continue to be selfish, stinsy, and stealing 
from others. 7rđd, not to commif qdultery or prohibiting commiting 
qadultery: We do not behave properly and honorably; but, In contrast, 
we conftinue to commit sexual misconduct or sexual promiscuIty. 

According to Buddhist traditions, there are four commandments 
dealing with the mouth. #rsf, nof fo lie: We do not speak the truth; but, 
In confrast, we continue to lie and speak falsely. Second, not fo 
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exaggerafe: We do not speak soothingly and comfortably; but, In 
confrast, we conftinue to speak wickedly and use a double-tongue 
maner to cause other harm and disadvantages. 7urd, not to abuse: We 
do not speak kind and wholesome words; but, in contrast, we continue 
to speak wicked and unwholesome words, 1.e., insulting or cursing 
others. ourth, not to have ambiguows falk: We do not speak words that 
are In accordance with the dharma; but, In contrast, we continue to 
speak ambiguous talks. 

AIso according to Buddhit  tradilons, there are three 
commandments dealing with the mind. Ƒirs, nof fo be covefous: We do 
not know how to desire less and when 1s enough; but we continue to be 
greedy and covetous. Second, not to be malicious: We do not have 
peace and tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be 
maliclous and to have hatred. 7Thưrd, not fo be unbeleƒ: We do not 
believe in the Law of Causes and Effetcs, but in confrast we continue 
fo aftach to our Ignorance, and refuse to be near good knowledgeable 
advisors in order to learn and cultivate the proper dharma. 
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Chương Ba Mươi Mốt 
Chapter Thirty-One 


Thanh Tịnh Hắc Nghiệp 


Hắc nghiệp hay ác nghiệp là điều bất thiện hay điều ác. Từ thời 
khởi thủy, tư tưởng phật giáo đã tranh luận rằng những hành động vô 
luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các 
hành động dẫn đến những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong 
Phật giáo chỉ là vấn để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục được vô 
minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những 
hành động xấu ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả 
được nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh kinh qua. Hắc 
nghiệp là những hành động của thân khẩu ý làm tổn hại cả mình lẫn 
người, sẽ đưa đến quả báo xấu. Theo Mật giáo, có bốn cách làm thanh 
tịnh hắc nghiệp (ác nghiệp). Thứ nhất là hối lỗi với những hành động 
gây tổn hại mà chúng ta đã làm rồi. Với trí tuệ, chúng ta có ý thức thừa 
nhận những sai lầm của chúng ta. Hối lỗi khác với mặc cảm tội lỗi vì 
mặc cảm phát sinh từ quan niệm sai lầm và có tác dụng làm trì trệ tâm 
hồn của chúng ta. Ngược lại, hối lỗi phát sinh khi chúng ta đánh giá 
một cách chân thật những hành động mà chúng ta đã làm khiến chúng 
ta có thể rút tỉa được kinh nghiệm từ những sai lầm của chúng ta. Thứ 
nhì là quy-y và khởi tâm xả thân bố thí. Khi chúng ta lở gây tốn hại 
cho những vị hiển thánh hay bất cứ người nào rồi thì nhờ vào việc quy- 
y Tam Bảo mà chúng ta khôi phục lại được mối quan hệ với bậc hiển 
thánh, và nhờ phát tâm từ, bi và hạnh vị tha mà chúng ta khôi phục lại 
mối quan hệ với người khác. 7 ba là phát nguyện không làm những 
hành động đen tối trong tương lai. Quyết tâm càng mạnh mẽ thì chúng 
ta càng dễ dàng tránh được thói quen làm những việc tổn hại. Thứ í là 
tham gia vào những việc làm chữa trị những việc quấy ác. Nói chung, 
việc này có thể là bất cứ việc tốt nào như giúp người đang cần giúp, 
làm việc công quả cho Tăng già, nghe pháp, quán chiếu hay thiển định 
về chánh pháp, lễ bái cúng dường Tam Bảo, hay ấn tống kinh sách, 
vân vân. 
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Purfficafion 0ƒ Negative Karmas 


Mischievous or negative acts are vice, wickedness, wWrong, or 
unwholesome deeds. From the earliest period, Buddhist thought has 
argued that Immoral actions are the result of ignorance (avidya), which 
prompts beIngs to engage in actlons (karma) that will have negatIve 
consequences for them. Thus evil for Buddhism 1s a second-order 
problem, which 1s eliminated when Ignorance 1s overcome. Thus the 
definition of sin and evIl 1s pragmatic: evil actions are those that result 
in suffering and whose consequences are perceived as painful for 
beings who experlence them. Evil deeds are harmful actions, or 
conduct In thought, word, or deed (by the body, speech, and mind) to 
self and others which leads to evil recompense. According to the 
Tantric traditions, there are four ways to purIfy negative karma. #irsf, 
regret our destructive actlons. With wisdom, we recognize and admIt 
our errors. Regret 1s different from guilt, for the latter immobilizes us 
emotionally and 1s based on misconception. Regret, on the other hand, 
comes from an honest assessment of our actions and enables us to learn 
Írom our mistakes. Second, take refuge and generate the altruistic 
intention. When we have acted destrucftively in relation to either holy 
beings or ordinary beings, by taking refuge in the Three Jewels we 
restore our relatlonship with the holy beings; and by generating love, 
compassion and altruism, we restore our relationship with ordinary 
beings. 7zrđ, determine not to do those negatfive actions In the future. 
The stronger our determination, the easier it will be to avoid habitually 
acting destructively. #ourth, engage In a remedial practice. In general, 
this could be any virtuous action, I.e. helping those in need, offering 
service fo our Sangha community, listening or reflecting or medifating 
on dharma, bowing or making offerings to the Three Jewels, printing 
dharma books, etc. 
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Chương Ba Mươi Hai 
Chapter Thirty-Two 


Sám Hối Tam Nghiệp 


Sám nghĩa là sám trừ cái lỗi lầm xưa, cảm thấy hổ thẹn với những 
lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ. Hối là cải sửa, quyết tâm sửa đổi 
để không còn tái phạm nữa. Sám hối hay Sám ma có nghĩa là thân nên 
kiên trì nhẫn nại nói ra những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu tiền nhân 
tha thứ. Hơn nữa, sám hối là sự thú nhận tội lỗi về những hành động đã 
qua của mình, những sai lầm về vật lý và tâm lý, tâm ta được thanh 
tịnh do sự sám hối như vậy, và vì nó giải thoát cho ta khỏi một cảm 
giác tội lỗi nên ta cảm thấy dễ chịu hơn. Sám hối có nghĩa là thân nói 
ra những lỗi lầm của mình, phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp 
thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là một trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn 
được gội rửa. 

Tam nghiệp là ba loại nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý 
nghiệp. Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay, do nơi chấp ngã quá nặng nên 
bị vô minh hành xử, thân, khẩu, ý vì thế mà tạo ra vô lượng nghiệp 
nhân, thậm chí đến các việc nghịch ân bội nghĩa đối với cha mẹ, Tam 
Bảo, vân vân chúng ta cũng không từ. Ngày nay giác ngộ, ắt phải sanh 
lòng hỗ thẹn ăn năn bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý ấy mà chí 
thành sám hối. Như Đức Di Lặc Bồ Tát, đã là bậc Nhất sanh Bổ xứ 
thành Phật vậy mà mỗi ngày còn phải sáu thời lễ sám, cầu cho mau 
dứt vô minh, huống là chúng ta! 

Thứ nhất là Sám hối Thân Nghiệp: Thân nghiệp tỏ bày tội lỗi, 
nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và phát lồ cầu 
được tiêu trừ, rồi dùng thân ấy mà hành thiện nghiệp như bố thí cúng 
dường, vân vân. Đức Phật dạy: “Thân là nguồn gốc của tất cả nỗi khổ, 
là nguyên nhân của mọi hình phạt và quả báo trong tam đồ ác đạo.” 
Chúng sanh vì ngu muội nên chỉ biết có thân mình chớ chẳng cần biết 
đến thân người khác. Chỉ biết nỗi khổ của mình chớ chẳng nghĩ đến 
nỗi khổ của người. Chỉ biết mình cầu được yên vui, mà không biết 
rằng người khác cũng mong được yên vui. Hơn nữa, cũng vì vô minh 
mà ta khởi tâm bỉ thử, từ đó mà sanh ra ý tưởng thân sơ, dần dần kết 
thành thù oán lẫn nhau, gây nghiệp oan trái tiếp nối đời đời kiếp kiếp. 
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Thân nghiệp có ba lỗi lớn là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Muốn sám 
hối nơi thân, phải đem thân lễ kính Tam Bảo, nghĩ biết rằng sắc thân 
nầy vô thường, nhiều bệnh hoạn khổ đau, và hằng luôn thay đổi, 
chuyển biến, rốt lại chúng ta chẳng thể nào chủ trì hay chỉ huy được 
thân nầy. Vì thế chúng ta chớ nên quá lệ thuộc vào thân và đừng nên 
vì thân nầy mà tạo ra các điều ác nghiệp. 

Thứ nhì là Sám hối Khẩu Nghiệp: Khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi, 
nguyện không nói dối, không nói lời đâm thọc, không chửi rũa, không 
nói lời vô tích sự, không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, 
không nói lưỡi hai chiều, và phát lỗ cầu được tiêu trừ. Sau đó dùng 
khẩu ấy mà niệm Phật, tụng kinh, hay ăn nói thiện lành, vân vân. Đức 
Phật dạy: “Miệng là cửa ngỏ của tất cả mọi oán họa.” Quả báo của 
khẩu nghiệp nặng nề vào bậc nhất. Khẩu nghiệp có bốn thứ là nói dối, 
nói lời mạ ly, nói lời thêu dệt, và nói lưỡi hai chiểu. Do nơi bốn cái 
nghiệp ác khẩu nầy mà chúng sanh gây tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi, 
hoặc nói lời bay bướm, ngọt ngào, giả dối, lừa gạt, ngôn hành trái 
nhau. Một khi ác tâm đã sanh khởi thì không nói chi đến người khác, 
mà ngay cả cha mẹ, sư trưởng, chúng ta cũng không chừa, không một 
điều nào mà ta không phỉ báng, chúng ta không từ một lời nói độc ác, 
trù rủa nào, hoặc nói lời ly tán khiến cho cốt nhục chia la, không nói 
có, có nói không, nói bừa bãi vô trách nhiệm. Phật tử chơn thuần phải 
luôn sám hối khẩu nghiệp, phải dùng cái miệng tội lỗi ngày xưa mà 
phát ra những lời ca tụng, tán thán công đức của chư Phật, tuyên nói 
những điều lành, khuyên bảo kẻ khác tu hành, ngồi thiển, nệm Phật 
hay tụng kinh. Sau đó, thể trọn đời không dùng miệng lưỡi đó nói ra 
những lời thô tục, hổn láo. Đối trước Tam Bảo phải thành kính bày tỏ 
tội lỗi chẳng dám che dấu. Cũng cùng cái miệng lưỡi tội lỗi ngày xưa 
đã từng gây tạo ra biết bao ác khẩu nghiệp, thì ngày nay tạo dựng 
được vô lượng công đức và phước lành. 

Thứ ba là Sám hối Ý Nghiệp: Ý nghiệp phải thành khẩn ăn năn, 
nguyện không ganh ghét, không xấu ác, không bất tín, không tham, 
không sân, không si mê, thể không tái phạm. Phật tử chơn thuần nên 
luôn nhớ rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sở dĩ gây 
nên vô số tội lỗi là do ở nơi ý thức. Ý thức nầy cũng ví như mệnh lệnh 
của vua ban xuống quần thần. Mắt ưa ngắm bậy, tai ham nghe âm 
thanh du dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, son phấn, lưỡi ưa phát 
ngôn tà vạy, thân ưa thích sự súc chạm mịn màng. Tất cả tội nghiệp 
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gây ra từ năm thức nầy đều do chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà 
phát sanh ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác đạo, chịu vô lượng 
thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như giữ gìn tròng con 
mắt. Giặc cướp công đức, một đời hay nhiều đời, không gì hơn ý.” Nay 
muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ rằng ba nghiệp tham sân sĩ 
của ý là mầm mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là màng vô minh 
che mất trí huệ, là phiển não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. Phật 
tử chơn thuần phải đem hết tâm ý sám hối ăn năn, thể không tái phạm. 

Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: “Này các thầy Tỳ 
Kheo! Ý muốn là cái mà Như Lai gọi là hành động hay nghiệp. Do có 
ý mà ta hành động thân, khẩu và tư tưởng.” Trong Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất 
cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo 
nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe 
(Dharmapada I1). Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo 
tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành 
động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng với hình (Dharmapada 
2). Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ 
dầm dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67). Những 
người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng 
hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68). Khi ác nghiệp 
chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp 
đã thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69). Những vị A- 
la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường 
vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96). Hãy 
gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút 
nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy (116). Nếu đã lỡ làm ác chớ 
nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ 
khổ (117). Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm 
việc lành; hễ chứa lành nhứt định thọ lạc (118). Khi nghiệp ác chưa 
thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kẻ ác mới 
hay là ác (119). Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là 
khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành (120). 
Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải 
biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đây 
tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên (121). Chớ nên khinh điều lành 
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nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhếu 
lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng 
khi ít mà nên (122). Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định 
thọ khổ; làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt định thọ vui 
(314). Hết thảy pháp đều vô ngã; khi đem trí tuệ soi xét như thế thì sẽ 
nhàm la thống khổ để được giải thoát. Đó là Đạo thanh tịnh 
(Dharmapada 279).” 

Người Phật tử chân thuần nên phát nguyện sám hối nghiệp chướng 
nơi thân khẩu ý, hưng long ngôi Tam Bảo, độ khắp chúng sanh để 
chuộc lại lỗi xưa và đáp đền bốn trọng ân Tam Bảo, cha mẹ, sư trưởng, 
và chúng sanh. Dẫu biết một khi người ta tự nguyện sám hối thì hành 
vi tạo tác đã dừng hẳn, nhưng trạng thái của sự tạo nghiệp vẫn còn tồn 
tại trong dòng tâm thức tương tục. Hành giả nên luôn nhớ rằng sám là 
sám kỳ tiền khiên, còn hối là hối kỳ hậu quá; có nghĩa sám là cảm 
thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ; hối là cải 
sửa, quyết tâm sửa đổi để không còn tái phạm trong tương lai nữa. 
Hành giả nên nhớ nghiệp đã gây tạo sẽ không có tiểm lực dừng hẳn sự 
lặp lại trong tương lai khi mình sám hối, mà vẫn còn có khả năng tạo 
ra những kết quả trong tương lai. Những trạng thái dừng chờ nầy có 
khả năng tự phục hoạt từng sát na cho đến khi kết quả được hình 
thành. Dù mau hay dù chậm, khi hội đủ những điều kiện thích hợp (đủ 
duyên), nó sẽ chín muỗi và tạo ra quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta không 
chịu nương nhờ vào một phương tiện để hóa giải tiềm lực của nghiệp, 
chẳng hạn như sám hối và phát nguyện không tiếp tục tái phạm nữa thì 
chẳng những nghiệp lực nây vẫn tổn tại, mà trong tương lai chúng ta 
vẫn còn có thể tiếp tục tạo ra nhiều nghiệp mới tương tự. 

Hành giả nên luôn nhớ rằng đức Phật đã nói Ngài sẽ không thể 
cứu vớt được một ai, mà chính mình phải nương theo lời dạy của Ngài 
để tu hành mà tự cứu lấy mình. Khi có một đệ tử đến sám hối với Đức 
Phật về những việc sai trái trong quá khứ, Đức Phật không hề hứa tha 
thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người đều phải gặt kết quả của nhân do 
chính mình đã gieo. Thay vì vậy, Ngài giải thích: “Nếu ông thấy việc 
ông từng làm là sai và ác, thì từ nay trở đi ông đừng làm nữa. Nếu ông 
thấy việc ông làm là đúng và tốt, thì hãy làm thêm nữa. Hãy cố mà 
diệt ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Ông nên biết hình ảnh của ông 
ngày nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình ảnh tương lai của ông 
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là bóng của ông ngày hôm nay. Ông phải chú tâm vào hiện tại hầu có 
thể tinh tấn trong việc tu đạo.” 


Repentance on the Three Karmas 


Repentance means repenting of past errors, feeling a great sense of 
shame and remorse for the transgressions we made in the past (repent 
misdeeds and mental hindrances or karmic obstacles). Reform means 
turning away from the future errors, resolving to Iimprove oneself and 
never making those mistakes again. Patience or forebearance of 
repenftance or regret for error. In addition, repentance 1s the confession 
Of our own past physical and mental misdeeds, our minds are purified 
by such repentance, and because 1t frees us from a sense of sin, we feel 
greatly refreshed. Repentance or regret for error. From Infinite 
Teincarnations 1n the past to the present, to feel ashame, be remorseful, 
and bring forth the three karmas of body, speech and mind to repent 
sincerely. Repentance Is one of the most entrances to the great 
enlightenment; for with it, the mind with 1s always stilled. 

Three kinds of behavior: behavior of body (action, deed or doing), 
behavior of speech (speech, word or speaking), and behavior of mind 
(thought or thinking). From nnfinite eons, because we have been 
drowning deeply In the concept of “Self,” Ignorance has ruled and 
governed us. Thus, our body, speech, and mind have created Infinite 
karmas and even great transgressions, such as being ungrateful and 
đisloyal to our fathers, mothers, the Triple Jewels, etc, were not spared. 
Now that we are awakened, It is necessary to feel ashamed and be 
remorseful by using the same three karmas of body, speech, and mind 
to repent sincerely. Maitreya Bodhisattva, even as a “One-Birth Maha- 
Bodhisattva,” six times daily he still performs the repentance ceremony 
praying to climinate binding Ignorance quickly. As a Maha- 
Bodhisattva, his “binding Ignorance” 1s Infinitesimal, yet He stil 
repenis to eliminate them, let alone sentient beings like us! 

The first repentance is the repentance 0ƒ the Body Karma: Body 
karma openly confess all transgressions, vow not to KIlI or prohibiting 
taking of life, not to steal or prohibiting stealing, not to commit adultery 
or prohibiting commiting adultery, and pray for them to đisappear, and 
then use that body to practice wholesome actions, such as alms ø1vinøs, 
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offerings, etc. The Buddha taught: “The body 1s the origin of all 
sufferings, 1s the root of all tortures, punishments and karmic 
retributions 1n the three domains.” Because of ignorance and stupidity, 
senflent beings are only concerned with our bodies and have not the 
sliphtest care of other people”s bodies. We are only aware of our own 
sufferings, but completely oblivious of others” pains and sufferings. We 
only know of our hopes for peace and happiness but unaware that 
others, too, have hope for peace and happiness. Moreover, because of 
Ipnorance and stupidity, we give rise to the mind of self and other, 
which gIves rise to the perception of friends and strangers. Gradually 
over time, this perception sometines develops Into feuds and hatred 
among people, who become enemies for countless aeons (lfe after 
le, one reIncarnation after reincarnation). There are three kinds of 
body karma: killing, stealing, and sexual misconducts. To repent the 
body karma, we should bow and prostrate our body to the Triple 
Jewels, and realize that our body 1s Innherently Iimpermanent, filled with 
sicknesses, constantly changing, and transforming. Thus, In the end, we 
cannot control and command 1t. We should never be so obssessed and 
overly concerned with our body and let it causes so many evil deeds. 
The second repenfance ¡is the repentance 0ƒ the Speech Karma: 
Speech karma openly confess all transgressions, vow not to lie, not to 
©xaggerate, not to abuse (curse), not to have ambiguous talk, not to 
Insult, not to exaggerate, not to speak with a double-tongue. and pray 
for them to disappear, and then use that speech to practice Buddha 
Recitation, chant sutras, speak wholesomely, etc. The Buddha taught: 
“The mouth 1s the gate and door to all hateful retaliations.” The karmic 
retrIbution for speech-karma 1s the greatest. Speech-karma ø1ves rise to 
four great karmic offenses: lying, Insulting, øossiping, and speaking 
with a double-tongue maner. Because of these four unwholesome 
speeches, sentilent beings accumulate Infinite and endless offenses 
ranging from speaking artificially, sweetly, manipulatively to speaking 
unfruthfully, words and actions contradicting one another, etc. Once the 
mind of hatred arises, not mention sfrangers, even one”s parents, 
religIous masters, efc., there 1s not an Insult one will not speak. No 
maliclous words will be spared, whether saying hateful words with 
Intention of causing separation between two people, saying something 
happened when it didnˆt or when 1t didnˆt happened saying 1t dịd; thus 
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speaking Irresponsibly and chaotically without the sliphtest 
consideration of what 1s being said. Sincere Buddhists should always 
repent the body-karma by using the “mouth of transgressions” of the 
past to change 1t into praises and glorification of the virtuous practices 
of the Buddhas. Use that speech often to speak of kindness, 
encouraging others to cultivate the Way and change for the betfter, I.e. 
siting meditation, Buddha-Recitation, or chanting sutras, ©tfc. 
Thereafter, for the remainder of this life, vow not to use one mouth and 
tongue to speak vulgarly, disrespectfully, and before the Triple Jewels, 
sincerely confess and willingly admit to all offenses without 
concealment. Thus, use the same mouth and tongue which has created 
countless offenses 1n the past to give birth to Infinite merifs, virtues, 
and wholesome karma at the presenI. 

The third repentance is the repenfance 0ƒ the Mind-Karma: Mind 
Karma must be genuine, remorseful, vow not to be covefous, not to be 
malicious, not to be unbelief, not to be greedy, not to be hatred, not to 
be ignorant, vowing not to revert back to the old ways. Sincere 
Buddhists should always remember that the mind conscIousness 1s the 
reason to gøIve rise to Innfiinte offenses of the other five 
consciousnesses, from Sipht, Hearing, Scent, Taste, and Touch 
Consciousnesses. The mind consciousness 1s similar to an order passed 
down from the King to his magistrates and chancellors. Eyes take great 
pleasure In looking and observing unwholesome things, ears take great 
pleasure 1n listening to melodious sounds, nose takes great pleasure In 
smelling aromas and fragrance, tongue takes great pleasure In 
speaking vulgarly and Irresponsibly as well as finding Joy In tasting the 
varlous delicacies, foods, and wines, etc; body takes great pleasure 1n 
feeling varlous sensations of warmth, coolness, softness, velvet 
clothing. Karmic offenses arise from these five consciIousness come 
from ther master, the Mind; the mind consciousness 1s solely 
responsible for all their actions. In the end, this will result in continual 
drowning in the three evil paths, enduring Infinite pains and sufferings 
in hells, hungry ghosts, and animals. In the Dharmapada, the Buddha 
taught: “Guard one”s mind much like guarding a castle; pro(ect the 
mind similar to protecting the eye ball. Mind 1s an enemy capable of 
destroying and eliminating all of the virtues and merifs one has worked 
so hard to accumulate during one”s existence, or sometimes many 
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lietimes. To repent the mind-karma, sincere Buddhists should think 
that the three karmas of Greed, Hatred, and Ignorance of the mind are 
the roots and foundations of Infinite karmic transgressions. The mind- 
karma 1s the web of ignorance which masks our wisdom and 1s the 
affliction and worry that cover our true nature. It should be feared and 
needs be avoided. Sincere Buddhists should use their heart and mind to 
sincerely confess and repent, be remorseful, and vow never again fo 
commit such offenses. 

In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Oh Bhikkhus! 
Mental volition 1s what I call action or karma. Having volition one acts 
by body, speech and thought.” In the Dhammapada Sutta, the Buddha 
taught: “Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. We are 
what we think, we have become what we thought (what we are today 
came from our thoughts of yesterday). lf we speak or act with a 
deluded mind or evil thoughts, suffering or pain follows us, as the 
wheel follows the hoof of the draught-ox (Dharmapada I1). Of all 
dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, 
we have become what we thought. If we speak or act with a pure mind 
or thought, happiness and Joy follows us, as our own shadow that never 
leaves (Dharmapada 2). The deed 1s not well done of which a man 
must repent, and the reward of which he receives, weeping, with 
tearful face; one reaps the fruit thereof (Dhammapada 67). The deed 1s 
well done when, after having done 1t, one repentfs not, and when, with 
Joy and pleasure, one reaps the fruit thereof (Dhammapada 68). As 
long as the evil deed done does not bear fruit, the fool thinks 1t 1S aS 
sweet as honey; but when 1t ripens, then he comes to grlef 
(Dhammapada 69). Those Arhats whose mind 1s calm, whose speech 
and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have 
thus become quiet men (Dhammapada 96). Lets hasten up to do good. 
Lets restrain our minds from evil thoughts, for the minds of those who 
are slow In doing good actions delight in evil (Dhammapada 116). lf a 
person commifs evil, let him not do 1t again and again; he should not 
rejoIce therein, sorrow 1s the outcome of evil (Dhammapada 117). lf a 
person does a meritorious deed, he should do 1t habitually, he should 
fnd pleasures therein, happiness 1s the outcome of merit 
(Dhammapada 118). Even an evil-doer sees good as long as evil deed 
has not yet ripened; but when his evil deed has ripened, then he sees 
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the evil results (Dhammapada 119). Even a good person sees evil as 
long as his good deed has not yet ripened; but when his good deed has 
ripened, then he sees the good results (Dhammapada 120). Do not 
đisregard (underestimate) small evil, saying, “it wIll not matter to me.” 
By the falling of drop by drop, a water-jar 1s filled; likewise, the fool 
becomes full of evil, even 1f he gathers it little by litle (Dhammapada 
121). Do not disregard small good, saying, “it will not matter to me.” 
Even by the falling of drop by drop, a water-jar 1s filled; likewise, the 
wIse man, gathers his merit little by little (Dhammapada 122). An evil 
deed Is better not done, a misdeed wIill bring future suffering. A good 
deed 1s better done now, for after doing If one does not grleve 
(Dhammapada 314). All conditioned things are without a real self. One 
who perceives this with wisdom, ceases grief and achieves liberation. 
Thịs 1s the path of purity.” (Dharmapada 279).” 

Sincere Buddhists should develop vow to feel ashamed and be 
remorseful by using the same three karmas of body, speech, and mind 
to repent sincerely, to make the Triple Jewels glorious, help and rescue 
sentent beinsgs, In order to compensate and atone for past 
transgressions and repay the four-gratefuls including the Triple Jewels, 
parents, teachers of both life and religion, and all sentient beings. 
Although once people volunteered to repent, the state of the activIty”s 
having ceased, but the state of deeds committed remains in the mental 
continuum. Practitioners should always remember that remorse means 
repenfance or confession on prevIous wrong actions; and reform means 
reforming or turning away from the future errors. Practitioners should 
remember committed deeds will not have a potency of cessatlon of 
future repetition when we repent, but has the capacity of producing an 
effect in the future. These states of cessatlon are capable of 
regenerating moment by momernt until an effect 1s produced. No matter 
how much time passes, when It meets with the proper conditions, 1t 
Í{ructiies or matures. However, IŸ we have not engaged In a means to 
cause the potency to be reduced, such as repentance, confession and 
Intention of restraint in committing these bad actions again, then these 
karmas will Just remain, and we can still continue to commit the same 
karma In the future. 

Practitioners should always remember that the Buddha said that He 
would not be able to save anybody, but we have to follow his teachings 
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to cultivate to save ourselves. When a disciple came to the Buddha 
penitent over past misdeeds, the Buddha dịd not promise any 
forgiveness, for He knew that each must reap the results of the seeds 
that he had sown. Instead He explained: “If you know that what you 
have done 1s wrong and harmful, from now on do not do It again. If you 
know that what you have done 1s right and profitable, continue to do 1t. 
Destroy bad karma and cultivate good karma. You should realize that 
what you are In the present 1s a shadow of what you were In the past, 
and what you will be in the future 1s a shadow of what you are now In 
the present. You should always apply your mind to the present so that 
you may advance on the way.” 
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Chương Ba Mươi Ba 
Chapter Thirty- Three 


Làm Thế Nào Để Phản Tỉnh 
Tam Nghiệp Thân-Khẩu-Ý? 


Mặc dầu mục đích chính của tu tập là giác ngộ và giải thoát, mục 
tiêu trước mắt và quan trọng của tu tập là triệt tiêu nghiệp chướng. 
Một khi nghiệp chướng đã bị triệt tiêu thì vô minh cũng sẽ tự động 
chấm dứt, chừng đó hành giả sẽ đạt được sự giác ngộ và giải thoát. 
Trong Phật giáo, không tạo tác có nghĩa là từ chối cất chứa thêm 
nghiệp chướng. Đức Phật dạy nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không 
lấy thì dĩ nhiên người đó phải mang về, có nghĩa là túi chúng ta không 
chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp 
là những gì chúng ta làm, phải cất chứa trong tiềm thức cho chúng ta 
mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. 
Khi túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta 
mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. 
Như vậy thì cuộc sống cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn 
tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. Một 
khi Ánh Quang Minh Phật Pháp chiếu sáng nơi mình thì tam chướng 
đều được tiêu trừ. Mọi thứ ác nghiệp từ vô thỉ đến nay, đều do tham, 
sân, sỉ ở nơi thân khẩu ý mà sanh. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp 
đã tạo chẳng bao giờ tiêu mất, nhân duyên đầy đủ thời quả báo mình 
lại thọ. Bởi thế nên phải biết nghiệp mình tạo ra thì thế nào cũng có 
báo ứng; chỉ là vấn đề thời gian, sớm mau chậm muộn, nhân duyên đủ 
đầy hay chưa mà thôi. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh 
quang minh Phật Pháp chiếu sáng nơi thân của mình thì tam chướng 
(phiền não, báo chướng và nghiệp chướng) đều được tiêu trừ, giống 
như mây trôi trăng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện 
vậy. 

Trong kinh Giáo Giới La Hầu La ở khu rừng Am Bà La trong 
Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La về phản tỉnh tam nghiệp 
Thân-Khẩu-Ý. Về “Phản Tỉnh Thân Nghiệp”, đức Phật dạy như sau: 
Này La Hầu La, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh 
thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nây của ta có thể đưa đến tự 
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hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 
Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh ông biết: “Thân nghiệp nầy ta 
muốn làm. Thân nghiệp nầy của ta có thể đưa tự hại, có thể đưa đến 
hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp như 
vậy, này La Hầu La, ông nhất định chớ có làm. Này La Hầu La, khi 
ông muốn làm một thân nghiệp, nếu sau khi phản tỉnh ông biết: “Thân 
nghiệp nầy ta muốn làm. Thân nghiệp nầy của ta không có thể đưa 
đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, , không thể đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an 
lạc.” Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên làm. Này La 
Hầu La, khi ông đang làm một thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh 
thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp 
nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.” Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Thân nghiệp 
nầy ta đang làm. Thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ 
một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này La Hầu La, trong khi phản 
tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. Thân nghiệp nầy 
của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp nây là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả 
báo an lạc.” Thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông cần phải tiếp 
tục làm. Này La Hầu La, sau khi làm xong một thân nghiệp, ông cần 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm, 
thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp nây là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ.” Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết 
như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã làm. Thân nghiệp nầy đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất 
thiện đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần 
phải trình bày trước các vị Đạo Sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh 
có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lai. Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: 
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“Thân nghiệp nây ta đã làm. Thân nghiệp nầy không đưa đến tự hại, 
không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
nầy thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La 
Hầu La, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. Về Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp, đức Phật 
đạy: Này La Hầu La, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản 
tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp nầy của ta có thể đưa đến 
tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” 
Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết:”Khẩu nghiệp nầy ta 
muốn làm. Khẩu nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa 
đến hại nguời, có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một khẩu nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ có làm. Này La Hầu La, nếu 
trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta muốn làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến 
hại người; không có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Một khẩu nghiệp như 
vậy, này La Hầu La, ông nên làm. Này La Hầu La, khi ông đang làm 
một khẩu nghiệp, ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: 
“Khẩu nghiệp nầy ta đang làm. Khẩu nghiệp nây của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nây là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, 
nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta đang làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ.” Này La Hầu La, ông hãy từ bỏ một khẩu nghiệp như 
vậy. Nhưng nếu này La Hầu La, khi phản tỉnh, ông biết như sau: 
“Khẩu nghiệp nầy ta đang làm. Khẩu nghiệp nầy của ta không đưa đến 
tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Khẩu 
nghiệp như vậy, nầy La Hầu La, ông cần phải tiếp tục làm. Sau khi 
ông làm xong một khẩu nghiệp, này La Hầu La, ông cần phải phản 
tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta đã làm. Khẩu 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo khổ.” Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: 
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“Khẩu nghiệp nầy ta đã làm. Khẩu nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một khẩu nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình 
bày trước vị Đạo Sư, hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi 
đã thưa lên, tổ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu 
trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết như sau: “Khẩu nghiệp 
nầy ta đã làm. Khẩu nghiệp nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến 
hại người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La Hầu La, ông 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong 
các thiện pháp. Về Phản Tỉnh Ý Nghiệp, đức Phật dạy: Này La Hầu 
La, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như 
sau: “Ý nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, nếu trong 
khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nầy ta muốn làm. Ý nghiệp nầy của 
ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại 
cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ.” Một ý nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nhất định 
chớ có làm. Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Ý 
nghiệp nầy ta muốn làm. Ý nghiệp nây của ta không có thể đưa đến tự 
hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; 
thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Ý 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên làm. Này La Hầu La, khi ông 
đang làm một ý nghiệp, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: 
“Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý nghiệp nây của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu La, nếu trong 
khi phản tỉnh, ông biết: “Ý nghiệp nây ta đang làm. Ý nghiệp nầy của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp 
nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này La 
Hầu La, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này La Hầu 
La, khi phản tỉnh ông biết như sau: “Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý 
nghiệp nầy của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc.” Ý nghiệp như vậy, này La Hâu La, ông phải 
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tiếp tục làm. Sau khi làm xong một ý nghiệp, này La Hầu La, ông cần 
phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp nầy ta đã làm. Ý 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết như sau: 
“Ý nghiệp nây ta đã làm. Ý nghiệp nây đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một ý nghiệp như vậy, này La Hầu 
La, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi 
lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu 
trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, ông biết: “Ý nghiệp này ta đã làm. 
Ý nghiệp nầy không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem 
đến quả báo an lạc.” Do vậy, này La Hầu La, ông phải an trú trong 
niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


Hoyw Do We Reflect 
Three Karmas 0ƒ Body-Mouth-Mind? 


Although the main purpose of cultivation 1s Enlightenment and 
Emancipation, the Iimmediate and Important purpose of cultivaflon 1s 
the elimination of the hindrances of karmas. Once the hindrances of 
karmas are eliminated, the Ignorance will also automatically ends. At 
that moment, practitloners w1ll gain the enliphtenment and liberation. 
In Buddhism, not to act means refusing to store any more karma. The 
Buddha taught: “If someone give us something, but we refuse to 
accept. Naturally, that person wIll have to keep what they plan to gIve. 
Ths means our pocket 1s stillậỳè empty.” Simllarly, f we clearly 
understand that karmas or our own acflons wIll be stored In the alaya- 
vijnana (subconscIous mind) for us to carry over to the next lives, we 
wIll surely refuse to store any more karma In the “subconscIous mind” 
pocket. When the “subconscious mind” pocket 1s empty, there 1s nothing 
for us to carry over. That means we don't have any result of either 
happiness or suffering. Às a result, the cycle of birth and eath comes to 
an end, the goal of liberation 1s reached. Once the Great Radiance of 
the Buddha-Dharma shines on us, 1t can remove the three obstructions. 
For all the bad karma created in the past are based upon beginningless 
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greed, hatred, and stupidity; and born of body, mouth and mind. Even 
in a hundred thousand eons, the karma we create does not perish. 
When the conditions come together, we must still undergo the 
retrIibution ourlseves. This 1s to say the karma we creafte 1s sure to brIng 
a result, a corresponding retribution. lt 1s only a matter of time. If 
depends on whether the conditions have come together or not. Sincere 
Buddhists should always believe that once the great radiance of the 
Buddha-Dharma shines on us, 1t can remove the three obstructions and 
reveal our original pure mind and nature, Just as the clouds disperse to 
reveal the moon. 

In the Ambalatthikarahulovada Sutta In the Middle Length 
Dicourses, the Buddha taught Venerable Rahula about actions with the 
three karmas of body, mouth and mind. Abøowf “Acfion With the Body), 
the Buddha taughf as ƒollows: Rahula, when you wish to do an action 
with the body, you should reflect upon that same bodily action thus: 
“Would this action that I wish to do with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is 1t 
an unwholesome bodily action with painful consequences, with painful 
results?” When you reflect, If you know: “This action that I wish to do 
with the body would lead to my own affliction, or to the affliction of 
others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome bodily action 
with painful consequences, with painful results,” then you definitely 
should not do such an action with the body. When you reflect, 1Ý you 
know: “This action that I wish to do with the body would not lead to my 
own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 
It Is a wholesome bodily action with pleasant consequences, with 
pleasant results,” then you may do such an action with the body. 
Rahula, while you are doing an action with the body, you should reflect 
upon that same bodily action thus: “Does this action that [ am doing 
with the body lead to my own affliction, or to the affliction of others, or 
to the affliction of both? Is It an unwholesome bodily action with 
paInful consequences, with painful results?” Rahula, when you reflect, 
1f you know: “This action that [ am doing with the body leads to my 
own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 
1t Is an unwholesome bodily action with painful consequences, with 
paInful results,” then you should suspend such a bodily action. But 
when you reflect, If you know: “This action that I am doing with the 
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body does not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or 
to the affliction of both; 1t is a wholesome bodily action with pleasant 
consequences, with pleasant results,” then you may continue 1n such a 
bodily action. Rahula, after you have done an action with the body, you 
should reflect upon that same bodily action thus: “Does this action that 
I have done with the body lead to my own affliction, or to the affliction 
of others, or to the affliction of both? Was it an unwholesome bodily 
action with painful consequences, with painful results?” When you 
reflect, 1f you know: ““Phis action that I have done with the body leads 
to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both; 1t was an unwholesome bodily action with painful consequences, 
with painful results,” then you should confess such a bodily action, 
reveal it, and lay It open to the Teacher or to your wIise companIons In 
the holy life. Having confessed 1t, revealed 1t, and laid It open, you 
should undertake restraint for the future. Rahula, but when you reflect, 
1f you know: “his action that I have done with the body does not lead 
to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both; it was a wholesome bodily action with pleasant consequences, 
with pleasant results," you”can abide happy and glad, trainng day and 
mght in wholesome states. Abowf “AcHon With the Speech?, the 
Buddha taughí(: Rahula, when you wish to do an action with the 
speech, you should reflect upon that same action by speech thus: 
“Would this action that I wish to do with the speech lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is 1t 
an unwholesome action by speech with painful consequences, with 
paInful results?” When you reflect, Ifƒ you know: “his action that I 
wish to do with the speech would lead to my own affliction, or to the 
affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome 
action by speech with painful consequences, with painful results,” then 
you definitely should not do such an action with the speech. When you 
reflect, If you know: “his action that I wish to do with the speech 
would not lead to my own affliction, or to the affliction of others, or to 
the affliction of both; 1t is a wholesome action by speech with pleasant 
consequences, with pleasant results,” then you may do such an action 
with the speech. Rahula, while you are doing an action with the body, 
you should reflect upon that same bodily action thus: “Does this action 
that I am doing with the speech lead to my own affliction, or to the 
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affliction of others, or to the affliction of both? Is it an unwholesome 
action by speech with painful consequences, with painful results?” 
Rahula, when you reflect, If you know: “This action that [ am doïng 
with the speech leads to my own affliction, or to the affliction of others, 
or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome action by speech with 
paInful consequences, with painful results,” then you should suspend 
such an action of speech. But when you reflect, 1Ý you know: “This 
action that I am doing with the speech does not lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s a 
wholesome action by speech with pleasant consequences, with pleasant 
results,” then you may continue In such an action of speech. Rahula, 
after you have done an action with the speech (by speech), you should 
reflect upon that same action of speech thus: “Does this action that I 
have done with the speech lead to my own affliction, or to the affliction 
Of others, or to the affliction of both? Was 1t an unwholesome action of 
speech with painful consequences, with painful results?” When you 
reflect, If you know: “This action that I have done with the speech 
leads to my own affliction, or to the afflicion of others, or to the 
affliction of both; it was an unwholesome action by speech with painful 
consequences, with painful results,” then you should confess such an 
action by speech, reveal 1t, and lay 1t open to the Teacher or to your 
WIse companions In the holy life. Having confessed 1t, revealed It, and 
laid it open, you should undertake restraint for the future. Rahula, but 
when you reflect, 1Ý you know: “This action that I have done with the 
speech does not lead to my own affliction, or to the affliction of others, 
or to the affliction of both; it was a wholesome action by speech with 
pleasant consequences, with pleasant results," you”can abide happy 
and glad, training day and night in wholesome states. Abøwf “Ácfion 
With the Mind', the Buddha taughí: Rahula, when you wish to do an 
action with the mind, you should reflect upon that same menfal action 
thus: “Would this action that I wish to do with the mind lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both? Is It 
an unwholesome mental action with painful consequences, with painful 
results?” When you reflect, If you know: “This action that I wish to do 
with the mind would lead to my own affliction, or to the affliction of 
others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome mental action 
with painful consequences, with painful results,” then you definitely 
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should not do such an action with the mind. When you reflect, 1Ý you 
know: “This action that I wish to do with the mìnd would not lead to my 
own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 
It 1s a wholesome mental action with pleasant consequences, with 
pleasant results,” then you may do such an action with the mind. 
Rahula, while you are doing an action by mind. Rahula, while you are 
doing an action with the mind, you should reflect upon that same 
mental action thus: “Does this action that [ am doing with the mind lead 
to my own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of 
both? Is it an unwholesome mental action with painful consequences, 
with painful results?” Rahula, when you reflect, If you know: “This 
action that I am doing with the mind leads to my own affliction, or to 
the affliction of others, or to the affliction of both; 1t 1s an unwholesome 
mental action with painful consequences, with painful results,” then 
you should suspend such a menfal action. But when you reflect, 1Ý you 
know: “This action that I am doing with the mind does not lead to my 
own affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 
It 1s a wholesome mental action with pleasant consequences, with 
pleasant results,” then you may continue In such a mental action. 
Rahula, after you have done an action with the mind, you should reflect 
upon that same mental action thus: “Does this action that I have done 
with the mind lead to my own affliction, or to the affliction of others, or 
to the affliction of both? Was 1t an unwholesome mental action with 
paInful consequences, with painful results?° When you reflect, If you 
know: “This acton that I have done with the mind leads to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t was 
an unwholesome mental action with painful consequences, with painful 
results,” then you should confess such a mental action, reveal it, and 
lay 1t open to the Teacher or to your wIse companions In the holy Hife. 
Having confessed 1t, revealed it, and laid It open, you should undertake 
restraint for the future. Rahula, but when you reflect, If you know: 
“This action that I have done with the mind does not lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or to the affliction of both; 1t was 
a wholesome mental action with pleasant consequences, with pleasant 
results," you”can abide happy and glad, training day and night In 
wholesome sfafes. 
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Chương Ba Mươi Bốn 
Chapter Thirty-Four 


Tu Là Chuyển Nghiệp 


Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, 
Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiển não, hết 
khổ đau. Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, 
nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật chưa 
từng tuyên bố Ngài là thần thánh gì cả. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh 
mọi loài đều có Phật tính hay hạt giống giác ngộ và sự giác ngộ ở 
trong tầm tay của mọi người, rồi nhờ rời bỏ ngai vị Thái Tử, của cải, 
và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài đạt được giác ngộ. 
Phật tử chúng ta tu không phải mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập 
theo gương hạnh của Đức Phật, phải chuyển nghiệp xấu thành nghiệp 
lành hay không còn nghiệp nào nữa. Con người ở đời giàu có và thông 
minh, nghèo hèn và ngu dốt. Mỗi người mỗi khác, mỗi người một hoàn 
cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi 
người tạo nghiệp riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên hay nghiệp 
quả, và chính nghiệp tác động và chi phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân 
khẩu ý tạo ra kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. Nghiệp 
không có nghĩa là số phận hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay 
định mệnh thì sự tu tập đâu còn cần thiết và lợi ích gì? Nghiệp không 
cố định cũng không phải là không thay đổi được. Con người không thể 
để bị giam hãm trong bốn bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, 
con người có khả năng và nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. 
Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính 
chúng ta; nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi 
nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. 
Chuyển nghiệp là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, 
mà cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người khác. 
Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất 
hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không 
bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn 
nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu 
tập các hạnh lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu 
xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng 
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trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trói buộc để tránh 
nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển 
nghiệp còn là thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến 
hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp 
hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi 
bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển 
nghiệp là thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bị. Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần 
chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ 
thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ 
phải theo mình như hình với bóng mà thôi. 


Cultivation Means Changing the Karima 


Although the supreme goal of Buddhism 1s the supreme 
Enliphtenment and liberation, the Buddha also taught that Buddhist 
practice 1s the source of happiness. lt can lead to the end of human 
suffering and miserles. The Buddha was also a man like all other men, 
but why could he become a Great Enlightened One? The Buddha 
never declared that He was a Deity. He only said that all living beings 
have a Buddha-Nature that 1s the seed of Enlightenment. He attained 1t 
by renouncing his princely position, wealth, prestige and power for the 
search of Truth that no one had found before. As Buddhist followers, 
we practce Buddhist tenets, not for entreating favors but for for 
following the Buddhaˆs example by changing bad karmas to good ones 
or no karma at all. Since people are different from one another, some 
are rịch and Intelligent, some are poor and stupid. It can be said that 
this 1s due to their individual karma, each person has his own 
circumstances. Buddhists believe that we reap what we have sown. 
Thịs 1s called the law of causality or karma, which 1s a process, acfion, 
energy or force. Karmas of deeds, words and thoughts all produce an 
effect, either happiness or miseries, wealth or poverty. Karma does not 
mean “determinism,” because If everything 1s predetermined, then 
there would be no free wIll and no moral or spiritual advancemeit. 
Karma 1s not fixed, but can be changed. It cannot shut us In IfS 
surroundinss Indefinitely. On the contrary, we all have the ability and 
energy to change 1t. Our fate depends entirely on our deeds; In other 
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words, we are the architects of our karma. Cultivating In accordance 
with the Buddhaˆs Teachings means we change the karma of ourselves; 
changing our karmas by not only ø1ving up our bad actions or misdeeds, 
but also forgiving offences directed against us by others. We cannot 
blame anyone else for our miserles and misfortunes. We have fo face 
life as If 1s and not run away from 1t, because there 1s no place on earth 
to hide from karma. Performing good deeds 1s Indispensable for our 
own happiness; there Is no need of imploring favors from deitles or 
simply showing repenfance. Changing karma also means remembrance 
of karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom 
from constraint so that we are able to avoid evil deeds, to do 
meritorious deeds, or not to create any deeds at all. Changing karma 
also means to pur1fy our minds rather than praying, performing rites, or 
torturing our bodies. In other words, changing karma also means to 
change your narrow-minded heart Into a heart full of love and 
compassion and accomplish the four boundless hearts, especially the 
hearts of loving-kindness and compassion. True Buddhists should 
always remember that sooner or later everyone has to die once. After 
death, what can we bring with us? We cannot bring with us any worldly 
pOSssessions; only our bad or good karma will follow us like a shadow 
Of our oWn. 
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Chương Ba Mươi Lăm 
Chapter Thirfy-Five 


Hành Giả Với Nghiệp Báo 


Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, và ý 
tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng người nầy xấu đến tưởng người kia không 
tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác độc, 
nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn 
bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng 
ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chỉ phối. Hễ nghiệp lành thì 
được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ 
Phạn là “karma' là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân 
và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ 'nghiệp” luôn 
được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai 
lầm trong quá khứ) xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo 
tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định mà cũng 
không phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo 
nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống 
và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành 
động của chúng ta trong quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta 
đời nay, sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. 
Theo định nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng 
không át hẳn hiện tại vì với nghiệp, quá khứ và hiện tại đều như nhau. 
Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai. Quá 
khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng khoảnh khắc. Tương lai 
thì chưa đến. Chỉ có hiện tại là hiện hữu và trách nhiệm xử dụng hiện 
tại cho thiện ác là tùy nơi từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo 
bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính 
(không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi 
A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô 
lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời 
nầy có thể trốn chạy được quả báo. Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức 
Phật dạy: “Này các thầy Tỳ Kheo! Ý muốn là cái mà Như Lai gọi là 
hành động hay nghiệp. Do có ý mà ta hành động thân, khẩu và tư 
tưởng.” “Karma” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “hành động, tốt hay xấu,” 
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bao gồm luyến ái, thù nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, etc. 
Nghiệp được thành lập từ những quan niệm của một chúng sanh. Chính 
tiềm năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và lèo lái hành vi cũng như tư 
tưởng cho đời nầy và những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp khởi lên 
từ ba yếu tố: thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó là 
hành vi tạo tác bằng lời nói hay khẩu nghiệp. Khi bạn làm gì thì đó là 
hành vi tạo tác của thân hay thân nghiệp. Nếu bạn đang suy nghĩ điều 
gì thì đó là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý nghiệp là sự tạo tác mà không 
hề có bất cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm hàng đầu 
của giáo thuyết đạo đức Phật giáo là những hành động do sự đắn đo 
suy nghĩ lựa chọn vì những hành động như vậy tất đưa đến những hậu 
quả tương ứng không tránh khỏi. Hậu quả có thể là vui hay không vui, 
tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài trường hợp kết quả đi liền 
theo hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến một thời 
gian sau. Vài nghiệp quả chỉ hiển hiện ở kiếp lai sanh mà thôi. Nghiệp 
là những hành vi tạo tác dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. 
Như vậy nghiệp là những hành động thiện ác tạo nên trong lúc còn 
sống. Nghiệp không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Một cá 
nhân đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời trước. Nói một 
cách vắn tắt, nghiệp là “hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều 
tạo thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao giờ cũng có một kết quả theo 
sau. Tất cả những gì của chúng ta vào lúc này đều là kết quả của 
nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp phức tạp và 
nghiêm trọng. Các hành vi của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, cũng để lại 
dấu vết về vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong 
ta bao gồm ký ức, tri thức, thói quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu 
vết này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh nghiệm và hành vi trong 
suốt một thời gian dài. Những dấu vết mà các hành vi của chúng ta để 
lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một phần 
những dấu vết trong tâm còn nằm trên bể mặt của tâm, còn đa phần 
còn lại đều được giấu kín trong tâm hay chìm sâu trong tiềm thức. Đây 
chính là sự phức tạp và nghiêm trọng của nghiệp. Theo Phật giáo, 
nghiệp không phải là số mệnh hay tiền định; nghiệp cũng không phải 
là một hành động đơn giản, vô ý thức hay vô tình. Ngược lại, nó là một 
hành động cố ý, có ý thức, và được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo Phật 
giáo, bất cứ hành động nào cũng sẽ dẫn đến kết quả tương ứng như 
vậy, không có ngoai lệ. Nghĩa là gieo gì gặt nấy. Nếu chúng ta tạo 
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nghiệp thiện, chúng ta sẽ gặt quả lành. Nếu chúng ta tạo ác nghiệp, 
chúng ta sẽ lãnh quả dữ. Phật tử chân thuần nên cố gắng thông hiểu 
luật về nghiệp. Một khi chúng ta hiểu rằng trong đời sống nầy mỗi 
hành động đều có một phản ứng tương ứng và cân bằng, một khi chúng 
ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành động mình làm, 
chúng ta sẽ cố gắng kểm chế tạo tác những điều bất thiện. 

Nghiệp là sản phẩm của thân, khẩu, ý, như hạt giống được gieo 
trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp, như cây trái. Khi thân làm 
việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ chuyện đẹp, thì nghiệp là hạt giống 
thiện. Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, mỗi hành 
động đều phát sanh một hậu quả. Trong đạo Phật, một hành động được 
xem là thiện lành khi nó đem lại hạnh phúc và an lành cho mình và 
cho người. Hành động được xem là ác khi nó đem lại khổ đau và tổn 
hại cho mình và cho người. Hành giả không nên gây tạo khổ đau cho 
người khác, vì theo nhà Thiển, ta và người không khác nhau. Kỳ thật, 
chúng ta và người khác có những mối liên hệ mật thiết hơn ta tưởng 
nhiều. Trong vòng luân hồi sanh tử không dứt, chúng ta là phụ thuộc 
lẫn nhau. Vì vậy, hành giả nên luôn cân nhắc đến mọi người trước khi 
làm và nói điều gì. Chúng ta nên xem người như chính bản thân mình 
vậy. Vì thế khi nói về “Nghiệp” tức là nói về luật “Nhân Quả.” Chừng 
nào chúng ta chưa chấm dứt tạo nghiệp, chừng đó chưa có sự chấm dứt 
về kết quả của hành động. Trong cuộc sống của xã hội hôm nay, khó 
lòng mà chúng ta có thể chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu phải tạo 
nghiệp chúng ta nên vô cùng cẩn trọng về những hành động của mình 
để được hậu quả tốt mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Muốn 
sống một đời cao đẹp, các con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm 
soát những hoạt động nơi thân khẩu ý chớ đừng để cho những hoạt 
động nầy làm hại cả ta lẫn người.” Nghiệp và quả báo tương ứng 
không sai chạy. Giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu 
thì cây xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta 
hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp 
báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống 
như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ 
vật nào có thể áp đặt sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta có hoàn toàn 
tự do xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Hành giả nên luôn 
nhớ rằng “Nghiệp” lúc nào cũng rất công bằng. Nghiệp tự nó chẳng 
thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. Nghiệp và Quả 


256 


Báo chỉ đơn giản là định luật của Nguyên nhân và Hậu quả mà thôi. 
Nếu chúng ta tích tụ thiện nghiệp, thì quả báo phải là hạnh phúc sướng 
vui, chứ không có ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược 
lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van xin thì hậu quả 
vẫn phải là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng 
ta. 

Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng 
của chính mình. Mọi việc tốt và xấu mà chúng ta gặp phảẩi trên đời đều 
là hậu quả của những hành động của chính chúng ta phản tác dụng trở 
lại chính chúng ta. Những điều vui buồn của chúng ta cũng là kết quả 
của những hành động của chính mình, trong quá khứ xa cũng như gần, 
là nguyên nhân. Và điều chúng ta làm trong hiện tại sẽ ấn định điều 
mà chúng ta sẽ trở nên trong tương lai. Cũng vì con người là kẻ sáng 
tạo cuộc đời mình, nên muốn hưởng một đời sống hạnh phúc và an 
bình, người ấy phải là một kẻ sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo nghiệp tốt. 
Nghiệp tốt cuối cùng phải đến từ một cái tâm tốt, một cái tâm an tịnh. 
Luật nghiệp báo liên kết các đời trong quá khứ, hiện tại và tương lai 
của một cá nhân xuyên qua tiến trình luân hồi của người ấy. Để có thể 
hiểu được tại sao có được sự liên kết giữa những kinh nghiệm và hành 
động của một cá nhân trong các cuộc đời nối tiếp, chúng ta cần nhìn 
lướt qua về sự phân tích của đạo Phật về “thức”. Theo triết học về 
Thức của trường phái Duy Thức Học, có tám thức: Có năm thức về 
giác quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức. Những thức này gây nên 
sự xuất hiện của năm trần từ năm căn. Thức thứ sáu là ý thức, với khả 
năng phán đoán nhờ phân tích, so sánh và phân biệt các trần và quan 
niệm. Thức thứ bẩy gọi là mạt na thức, tức là ngã thức, tự biết mình 
vốn là ngã riêng biệt giữa mình và những người khác. Ngay cả những 
lúc mà sáu thức đầu không hoạt động, tỷ dụ như lúc đang ngủ say, thì 
thức thứ bảy vẫn đang hiện diện, và nếu bị đe dọa, thì thức này, vì sự 
thúc đẩy tự bảo vệ, sẽ đánh thức chúng ta dậy. Thức thứ tám được gọi 
là a lại da thức, hay tàng thức. Vì thức này rất sâu kín, nên rất khó cho 
chúng ta hiểu được nó. A lại da là một cái kho chứa tất cả những dấu 
tích hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta 
thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, hoặc làm đều được giữ như những chủng 
tử vào cái kho tàng thức này. Chúng tử là nhân của năng lực nghiệp 
báo. Vì a lại da thâu góp tất cả những chủng tử của hành động chúng 
ta đã làm, nó chính là kẻ xây dựng vận mạng của chúng ta. Cuộc đời 
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và cá tánh của chúng ta phản ảnh những chủng tử ở trong kho tàng 
thức của mình. Nếu chúng ta gửi vào đó những chủng tử xấu, nghĩa là 
nhân của những việc ác, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Do bởi đạo Phật 
đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc đời của chúng ta ở trong tay chúng 
ta, nên nếu chúng ta muốn nhào nặn cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn 
chúng ta phải hướng tâm trí của mình về một hướng tốt đẹp hơn, vì 
chính tâm trí điều khiển bàn tay nhào nặn cuộc đời của chúng ta. Tuy 
nhiên, có lúc chúng ta thấy một người rất đạo đức, tử tế, hiển hậu, dễ 
thương và khôn ngoan, thế mà cuộc đời người ấy lại đầy những trở 
ngại từ sáng đến tối. Tại sao lại như vậy? Còn cái lý thuyết về hành 
động tốt đem lại hạnh phúc và hành động xấu đem lại khổ đau thì sao? 
Muốn hiểu điều này, chúng ta phải nhận thức rằng nghiệp quả không 
nhất thiết phải trổ ra trong cùng hiện đời mà nghiệp nhân được tạo. Có 
khi nghiệp đem lại hậu quả chỉ trong đời sau hoặc những đời kế tiếp. 
Nếu một người từng hành xử tốt trong đời trước, người ấy có thể được 
hưởng hạnh phúc và sung túc trong đời này mặc dù sự hành xử của 
người ấy bây giờ có xấu xa đi chăng nữa. Và có người bây giờ rất đức 
hạnh nhưng có thể vẫn gặp phải nhiều trở ngại vì nghiệp xấu từ đời 
trước đó. Cũng giống như gieo nhiều thứ hạt khác nhau, có loại trổ 
bông rất sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. Luật nhân quả không sai 
chạy, nhưng kết quả đến từng lúc có khác nhau, dưới hình thức khác 
nhau, và ở nơi chốn khác nhau. Tuy có một số kinh nghiệm của chúng 
ta là do nghiệp tạo ra trong đời này, số khác lại do nghiệp tạo ra từ 
những đời trước. Ở đời này, chúng ta chịu hậu quả những hành động 
chúng ta đã làm từ những đời trước cũng như ngay trong đời này. Và 
những gì chúng ta gặt trong tương lai là kết quả việc chúng ta đang làm 
ngày hôm nay. Giáo lý về nghiệp không chỉ là giáo lý về nhân quả, 
mà là hành động và phản hành động. Giáo lý này tin rằng bất cứ một 
hành động nào cố ý thực hiện, từ một tác nhân, dù là ý nghĩ, lời nói 
hay việc làm, đều có phản động trở lại trên chính tác nhân ấy. Luật 
nghiệp báo là một luật tự nhiên, và không một quyền lực thần linh nào 
có thể làm ngưng lại sự thi hành nó được. Hành động của chúng ta đưa 
đến những kết quả tất nhiên. Nhận ra điều này, người Phật tử không 
cần cầu khẩn một ông thần nào tha thứ, mà đúng ra điều chỉnh hành 
động của họ hầu đưa chúng đến chỗ hài hòa với luật chung của vũ trụ. 
Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi chỉnh đốn lại hành vi; còn nếu 
họ làm lành, họ cố duy trì và phát triển hạnh lành ấy. Người Phật tử 
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không nên quá lo âu về quá khứ, mà ngược lại nên lo cho việc làm 
trong hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi tìm sự cứu rỗi, chúng ta 
nên cố gắng gieo chủng tử tốt trong hiện đời, rồi đợi cho kết quả đến 
tùy theo luật nghiệp báo. Thuyết nghiệp báo trong đạo Phật cho con 
người chứ không ai khác, con người là kẻ tạo dựng nên vận mạng của 
chính mình. Từng giờ từng phút, chúng ta làm và dựng nên vận mệnh 
của chính chúng ta qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. Chính vì thế mà cổ 
đức có day: “Gieo ý nghĩ, tạo hành động; gieo hành động, tạo tính 
hạnh; gieo tính hạnh, tạo cá tánh; gieo cá tánh, tạo vận mạng.” 

Khi chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ 
có những hạt tiêu, chớ không phải là những trái cam. Tương tự, khi 
chúng ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải 
khổ đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ đau đến chớ không 
phải là hạnh phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể phát triển thành một 
cây to nhiều quả, cũng y như vậy một hành động nhỏ có thể gây ra 
những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng tránh những 
hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động trong sáng 
dù nhỏ. Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo 
hạt thì không có cây. Một người đã không gây tạo nhân để có quả bị 
giết thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn xe hơi. Đức Phật 
day: bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ trích 
bất cứ ai trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu 
trách nhiệm về cuộc đời của mình, tốt hơn hay tệ hơn, đều do mình mà 
ra cả. Những khó khăn và khổ não của bạn thực ra là do chính bạn gây 
ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn từ tham, sân, si. Thực 
vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc sống 
hiện hữu và những thú vui nhục dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả 
là sự khổ đau thể xác và lo âu về tinh thần. Tương tự như bạn trả tiển 
hằng tháng cho chiếc xe Chevrolet Corvette mới tinh để được sở hữu 
nó. Tiền trả hằng tháng là sự đau khổ về thân và tâm mà bạn phải chịu 
đựng, trong khi đó cái xe mới tỉnh kia được xem như là cơ thể nhờ đó 
mà bạn thụ hưởng các thú vui thế gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ 
hưởng khoái lạc: không có thú vui nào mà không phải trả một cái giá 
đắc, thật là không mai mắn. Nếu chúng ta hành động thiện lành (tích 
cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta 
hành động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu không bao giờ mất đi 
mặc dù chúng không đưa đến kết quả tức thì. Phật tử chân thuần nên 
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luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nghiệp tạo từ 
muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; ngược lại, nó kết thành quả, dù 
ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình cũng phải trả nghiệp.” Thân 
thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta 
dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. Những thói quen nầy sẽ khiến chúng 
ta đau khổ trong tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc của chúng ta, 
đồng thời cũng là kết quả của những phiến não trong quá khứ. Mọi 
tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không phải chỉ do thân thể 
mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xãy ra 
trong tương lai. Trong quá khứ nếu chúng ta làm điều gì tốt đẹp, bây 
giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta cũng sẽ thấy sung sướng, hãnh diện. 
Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm nay là kết quả của những gì 
chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhận 
hôm nay là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được 
điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu 
hay trong khoảnh khắc hiện tại. 

Nghiệp mà chúng ta đang sở hữu có căn gốc rất sâu dày và phức 
tạp vô cùng. Nó bao gồm nghiệp cũ mà con người đã tích tập từ lúc 
khởi thủy. Chúng ta cũng sở hữu nghiệp cũ mà chính chúng ta đã tạo ra 
trong các đời trước và ở một mức độ nào đó, chúng ta mang nghiệp mà 
tổ tiên chúng ta đã tạo (với những ai cùng sanh ra trong một dòng họ 
hay cùng một quốc gia đều có những cộng nghiệp ở một mức độ nào 
đó). Và dĩ nhiên chúng ta mang “hiện nghiệp” do chính chúng ta tạo ra 
trong đời này. Phải chăng một người bình thường có thể thoát khỏi 
nghiệp và nhập vào trạng thái tâm thức của sự giải thoát hoàn toàn 
(hay thoát khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ của chính người ấy? 
Điều này rõ ràng chứ không có gì để nghi ngờ. Nếu như vậy thì chúng 
ta làm sao để được như vậy? Tất cả những gì mà người ta đã kinh 
nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiều 
sâu của tiềm thức. Các nhà tâm lý học công nhận rằng tiểm thức 
không chỉ gây một ảnh hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý 
của con người, mà còn tạo ra nhiều rối loạn khác nhau. Vì nó thường ở 
bên ngoài tầm của chúng ta nên chúng ta không thể kiểm soát tiểm 
thức chỉ bằng cách tư duy và thiển định suông được. Nếu chúng ta 
hành động thiện lành (tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm muộn gì 
cũng xuất hiện. Khi chúng ta hành động đen tối (tiêu cực), những dấu 
ấn xấu không bao giờ mất đi mặc dù chúng không đưa đến kết quả tức 
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thì. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, “biển có thể cạn, núi có thể 
mòn, nhưng nghiệp tạo từ muôn kiếp trước không bao giờ mất đi; 
ngược lại, nó kết thành quả, dù ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng mình 
cũng phải trả nghiệp.” Khi chúng ta gieo hạt tiêu thì cây tiêu sẽ mọc 
lên và chúng ta sẽ có những hạt tiêu, chớ không phải là những trái 
cam. Tương tự, khi chúng ta hành động thiện lành thì hạnh phúc phát 
sanh chớ không phải khổ đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ 
đau đến chớ không phải là hạnh phúc. Một cái hạt mầm nhỏ có thể 
phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y như vậy một hành động 
nhỏ có thể gây ra những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta nên cố 
gắng tránh những hành động đen tối dù nhỏ, và cố gắng làm những 
hành động trong sáng dù nhỏ. Thân thể chúng ta, lời nói, và tâm chúng 
ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. 
Những thói quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong tương lai. Đó là 
kết quả của sự dính mắc của chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của 
những phiền não trong quá khứ. Mọi tham ái đều dẫn đến nghiệp. Hãy 
nhớ rằng không phải chỉ do thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm hồn cũng 
tạo điều kiện cho những øì sẽ xẩy ra trong tương lai. Trong quá khứ 
nếu chúng ta làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi chúng ta 
cũng sẽ thấy sung sướng, hãnh diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện 
hôm nay là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Nói 
cách khác, những gì chúng ta nhận hôm nay là kết quả của nghiệp 
trong quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, 
dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. 


Practtioners with Karma and Results 


From morning to night, we create karma with our body, with our 
mouth, and with our mind. In our thoughts, we always think that people 
are bad. In our mouth, we always talk about other people”s rights and 
wronøs, tell lies, say Indecent things, scold people, backbite, and so on. 
Karma 1s one of the fundamenfal doctrines of Buddhism. Everything 
that we encounter 1n this life, good or bad, sweet or bifter, 1s a result of 
what we did In the past or from what we have done recently 1n this life. 
Good karma produces happiness; bad karma produces pain and 
suffering. So, what 1s karma? Karma Is a Sanskrit word, literally means 
a deed or an action and a reaction, the continuing process of cause and 
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effect. Moral or any good or bad action (however, the word “karma” 1s 
usually used in the sense of evil bent or mind resulting from past 
wrongful actions) taken while living which causes corresponding future 
retrIibution, either øgood or evil transmigration (action and reaction, the 
confinuing process of cause and effect). Karma 1s neither fatalism nor a 
doctrine of predetermination. Our present life 1s formed and created 
through our actions and thoughts In our previous lives. Our present life 
and circumsfances are the product of our past thoughts and actions, and 
in the same way our deeds in this life wIll fashion our future mode of 
exIstence. According to the definition of the karma, the past Influences 
the present but does not dominate 1t, for karma 1s past as well as 
present. However, both past and present Influence the future. The past 
1s a background against which life goes on from moment to momeit. 
The future 1s yet to be. Only the present moment exists and the 
responsibility of using the present moment for good or bad lies with 
each Individual. A karma can by created by body, speech, or mind. 
There are good karma, evil karma, and Iindifferent karma. All kinds of 
karma are accumulated by the Alayavijnana and Manas. Karma can be 
cultivated through religlous practice (good), and uncultivated. For 
senfient being has lived through innumerable reincarnations, each has 
boundless karma. Whatever kind of karma 1s, a result would be 
followed accordingly, sooner or later. No one can escape the result of 
his own karma. In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha taught: “Oh 
Bhikkhus! Mental volition 1s what I call action or karma. Having 
volition one acts by body, speech and thought.” “Karma” 1s a SanskrIt 
term which means “Action, good or bad,” ¡including attachments, 
aversions, defilements, anger, Jealousy, etc. Karma 1s created (formed) 
by that being's conceptlons (samskara). This potential directs one 
behavior and steers the motives for all present and future deeds. In 
Buddhism, karma arises from three facfors: body, speech and mind. For 
I1nstance, when you are speaking, you create a verbal act. When you do 
something, you create a physical act. And when you are thinking, you 
may create some mental actions. Mental actions are actions that have 
no physical or verbal manifestatons. Buddhist ethical theory 1s 
pnmarily with volitional actions, that 1s, those actions that result from 
deliberate cholce for such actions set in motion a series of evenfs that 
inevifably produce concordant results. These results may be either 
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pleasant or unpleasant, depending on the original votion. In some cases 
the results of actions are experienced Immediately, and in others they 
are only manifested at a later time. Some karmic results do not accrue 
(dồn lại) until a future life. Karmas are actions that lead to both 
Immediate and long range results. All good and evil actions taken 
while living. Action and appropriate result of action. Karma 1s not 
limited by time or space. An individual 1s coming 1nto physical life with 
a karma (character and environment resulting from his action In the 
past). Briefly, “karma” means “deed.” It is produced by all deeds we 
do. Any deed Is Invariably accompanied by a result. All that we are at 
the present momert 1s the result of the karma that we have produced In 
the past. Karma 1s complex and serious. Our deeds, however triffling, 
leave traces physically, mentally, and environmentally. The traces left 
1n our minds Include memory, knowledge, habit, Intelligence, and 
character. They are produced by the accumulation of our experlences 
and deeds over a long period of time. The traces that our deeds leave 
on our body can be seen easily, but only part of traces In our minds 
remain on the surface of our mind, the rest of them are hidden depths 
of our minds, or sunk In the subconscious mind. This 1s the complexIty 
and seriousness of the Karma. According to Buddhism, a “karma” 1s not 
a fate or a destiny; neither 1s It a sinple, unconscIous, and Involuntary 
action. Ôn the contrary, 1t 1s an intentional, conscious, deliberate, and 
willful action. Also according to Buddhism, any actions will lead to 
similar results without any exception. Ït 1s to say, “AÀs one sows, so 
shall one reap.” According to one”s action, so shall be the fruit. lf we 
do a wholesome action, we will get a wholesome fruit. IÝ we do an 
unwholesome action, we will get an unwholesome result. Devout 
Buddhists should try to understand the law of karma. Once we 
understand that in our own life every action wIll have a similar and 
equal reaction, and once we understand that we will experience the 
effect of that action, we wIll refrain from committing unwholesome 
deeds. 

Karma 1s a product of body, speech and mind; while recompense 1s 
a product or result of karma. Karma 1s like a seed sown, and 
recompense 1s like a tree grown with fruits. When the body does good 
things, the mouth speaks good words, the mind thinks of good ideas, 
then the karma 1s a good seed. In the contrary, the karma 1s an evil 
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seed. In Buddhism, an action 1s considered good when 1t brings 
happiness and well-being to oneself and others. Evil when 1t brings 
suffering and harm to oneself and others. Practitioners should not 
create suffering for others, because, according to Zen, we, ourselves 
and others are not different. In fact, we are related to each others by 
bonds more Intimate than we think. In the endless cycles of birth and 
death, we are In realfy extensions of each other. Therefore, 
practitioners shoul always take others Into consideration before acting 
and speaking. We should regard others as we regard ourselves. The 
law of causation (reality Itself as cause and effect in momenfary 
operation). According to the Buddhist doctrines, every action produces 
an effect and it Is a cause first and effect afterwards. We therefore 
speak of “Karma” as the “Law of Cause and Effect.” There 1s no end to 
the result of an action 1f there 1s no end to the Karma. LIfe in nowadays 
sOCcIefy, 1t 1s extremely difficult for us not to create any karma; 
however, we should be very careful about our actions, so that their 
effect will be only good. Thus the Buddha taughrt: “Io lead a good life, 
you Buddhists should make every effort to control the activifies of your 
body, speech, and mind. Do not let these activiies hurt you and 
others.” 
Naturally, good seed wIll produce a healthy tree and deliclous fruits, 
while bad seed gives worse tree and fruits. Therefore, unless we 
clearly understand and diligently cultivate the laws of cause and effect, 


Recompense corresponds Karma without any exception. 


or karma and result, we cannot control our lives and experience a life 
the way we wish to. According to the Buddha-Dharma, no gods, nor 
heavenly deities, nor demons can assert theIr poWwers on us, We are 
totally free to build our lives the way we wish. According to Buddhist 
doctrinnes, karma 1s always Just. It neither loves nor hates, neither 
rewards nor punishes. Karma and Recompense 1s simply the Law of 
Cause and Effect. If we accumulate good karma, the result wIll surely 
be happy and Joyous. No demons can harm us. In the contrary, 1ƒ we 
create evIl karma, no matter how much and earnestly we pray for help, 
the result will surely be bitter and painful, no øgods can save us. 
According to Buddhism, man 1s the creator of his own life and his 
own destiny. All the good and bad that comes our way In life 1s the 
result of our own acfIons reactfing upon us. Our Joys and sorrows are the 
effects of which our actions, both in the distant and the Immediate past, 
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are the causes. And what we do in the present wIll determine what we 
become In the future. Since man Is the creator of his own life, to enJoy 
a happy and peaceful life he must be a good creator, that 1s, he must 
create good karma. Good karma comes ultimately from a good mind, 
Írom a pure and calm mind. The law of karma binds together the past, 
present, and future lives of an individual through the course of his 
transmigration. To understand how such a connection 1s possible 
between the experlences and actions of an Individual In successive 
lives we must take a brlef look at the Buddhist analysis of 
conscIousness. ÁAccording to the Buddhist philosophy oƒ consciousness, 
the VỤnanavada School, there are eight Kimds oƒ consciousness: The 
first five are the eye, ear, nose, tongue, and body consciousnesses. 
These make possible the awareness of the five kinds of external sense 
data throuph the five sense-organs. The sixth consciousness 1s the 
Iintellectual consclousness, the faculty of Judgment which discerns, 
compares, and distinguishes the sense-data and ideas. The seventh 
conscIousness, called the manas, 1s the ego-consciousness, the Inward 
awareness of oneself as an ego and the clinging to discrimination 
between oneself and others. Even when the first six kinds of 
COnscIousness are not functloning, for example, in deep sleep, the 
seventh consciousness 1s still present, and 1If threatened, this 
conscIousness, through the Impulse of self-protection, wIlÏ cause us to 
awaken. The eiphth consclousness 1s called Alaya-vijinana, the 
storehouse-consciousness. Because this conscIousness 1s so deep, If IS 
very difficult to understand. The alaya-viJnana 1s a repository which 
stores all the Impressions of our deeds and experiences. Everything we 
see, hear, smelL, taste, touch, and do deposIfs, so to speak, a seed 1s a 
nucleus of karmic energy. Since the alaya hoards all the seeds of our 
past actlons, 1t 1s the architect of our destiny. Our life and character 
reflect the seeds In our store-conscIousness. If we deposit bad seeds, 
1.e., perform more evil actions, we wIll become bad persons. Since 
Buddhism places ultimate responsIbility for our life in our own hands, If 
we want our hands to mold our life in a better way, we must launch our 
minds In a better direction, for 1t 1s the mind which controls the hands 
which mold our life. However, sometines we know someone who 1s 
virtuous, gentle, kind, loving and wise, and yet his life 1s filled with 
troubles from morning to night. Why 1s this? What happens to our 


265 


theory that good acts lead to happiness and bad acts to suffering? To 
understand this, we must realize that the fruits of karma do not 
necessarlly mature in the same lifetime In which the karma 1s 
originally accumulated. Karma may bring about Its consequences In the 
next life or in succeeding lives. lf a person was øood In a previous lIfe, 
he may enJoy happiness and prosperity In this life even though his 
conduct now 1s bad. And a person who 1s very virtuous now may still 
meet a lot of trouble because of bad karma from a past life. It 1s like 
planting different kinds of seeds; some wIll come to flower very fast, 
others will take a long time, maybe years. The law of cause and effect 
does not come about at different times, In different forms and at 
different locations. While some of our experiences are due to karma In 
the present life, others may be due to karma from previous lives. In the 
present life, we receiIve the results of our acfions done 1n past lives as 
well as In the present. And what we reap in the future will be the result 
of what we do In the present. The doctrine of karma 1s not merely a 
doctrine of cause and effect, but of action and reaction. The doctrine 
holds that every action willfully performed by an agent, be It of 
thought, word, or deed, tends to react upon that agent. The law of 
karma 1s a natural law, and 1ts operation cannot be suspended by any 
power of a deity. Our action brings about their natural results. 
Recognizing this, Buddhists do not pray to a god for mercy but rather 
regulate their actions to bring them Into harmony with the universal 
law. lf they do evil, they try to discover their mistakes and rectify theIr 
ways; and I1f they do good, they try to maintain and develop that good. 
Buddhists should not worry about the past, but rather be concerned 
about what we are doing In the present. Instead of running around 
seeking salvation, we should try to sow good seeds In the present and 
leave the results to the law of karma. The theory of karma in Buddhism 
makes man and no one else the architect of his own destiny. From 
moment to moment we are producing and creating our own destiny 
through our thoupht, our speech and our deeds. Thus the ancient said: 
“Sow a thought and reap an act; sow an act and reap a habit; sow a 
habit and reap a character; sow a character and reap a destiny.” 

When we plant a black-pepper seed, black-pepper plant grows and 
we WIll reap black-pepper, not oranges. Similarly, when we act 
positively, happiness follows, not suffering. When we act destructively, 
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misery comes, not happiness. Just as small seed can grow Into a huge 
tree with much fruit, small actions can bring large result. Therefore, we 
should try to avoid even small negative actions and to create small 
negative ones. If the cause 1sn”t created, the result does not occur. [f no 
seed Is planted, nothing grows. The person who hasn”t created the 
cause to be Kkilled, won't be even If he or she 1s In a car crash. 
According to the Buddha, man makes his own destiny. He should not 
blame anyone for his troubles since he alone 1s responsible for his own 
le, for either better or worse. Your difficultes and troubles are 
actually self-caused. They arise from actions rooted In greed, hatred 
and delusion. In fact, suffering 1s the price you pay for craving for 
exIstence and sensual pleasures. The price which comes as physical 
paIn and mental agony 1s a heavy one to pay. It 1s like paying monthly 
payment for the brand new Chevrolet Corvette you own. The payment 
1s the physical pain and menfal agony you undergo, while the Corvette 
IS yOUr physical body through which you experlence the worldly 
pleasures of the senses. You have to pay the price for the enJoymeIt: 
nothing 1s really free of charge unfortunately. If we act positively, the 
happy result will eventually occur. When we do negative actions, the 
Imprints aren't lost even though they may not bring their results 
Iummediately. Devout Buddhists should always remember that, “the 
OCean”s wafer may dry up, mountain may waste away, the actions done 
in former lives are never lost; on the contrary, they come to ÍruIt 
though aeons after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” Body, 
speech, and mind all make karma when we cling. We create habits that 
can make us suffer ¡in the future. This 1s the fruit of our attachment, of 
our past defilement. Remember, not only body but also speech and 
mental action can make conditions for future results. If we dịd some act 
of kindness In the past and remember 1t today, we will be happy, and 
this happy state of mind 1s the result of past karma. In other words, all 
things conditioned by cause, both long-term and moment-to-momert. 
The karma that we have now 1s very deep-rooted and complex, and 
includes the former karma that human beings have accumulated since 
therr beginning. We also possess the “former karma” that we have 
produced ourselves In previous existences and to some extent the 
“former karma” that our ancestors have produced (for those who were 
born in the same family, from generafion to øeneration, or in the same 
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country, would bear the same kinds of karma to some extent). And of 
COurse we possess the “present karma” that we have produced 
ourselves In this life. Is it possible for an ordinary person to become 
{ree from these karmas and enter the mental state of perfect freedom, 
escape from the world of illusion, by means of his own wIsdom? Thịs 1s 
clearly out of the question. What then, 1ƒ anything, can we do about 1t? 
All that one has experienced, thought and felt in the past remains In the 
depths of one”s subconscious mind. Psychologists recognize that the 
subconscIous mind not only exerts a great Influence on man”s character 
and his mental functions but even causes varlous disorders. Because 1t 
1s normally beyond our reach, we cannot control the subconscIous mind 
by mere reflection and meditation. If we act positively, the happy 
result wIll eventually occur. When we do negative actions, the ImprInts 
aren't lost even though they may not bring their results Iimmedlately. 
Devout Buddhists should always remember that, “the ocean”s water 
may dry up, mountain may waste away, the actions done 1n former 
lives are never lost; on the contrary, they come to fruit though aeons 
after aeons pass, until at last the debt 1s paid.” When we plant a black- 
pepper seed, black-pepper plant grows and we wIll reap black-pepper, 
not oranges. Similarly, when we act positively, happiness follows, not 
suffering. When we act destructively, misery comes, not happIness. 
Just as small seed can grow Into a huge tree with much fruit, small 
actions can bring large result. Therefore, we should try to avoid even 
small negative acftons and to create small negative ones. Body, 
speech, and mind all make karma when we cling. We create habits that 
can make us suffer ¡in the future. This 1s the fruit of our attachment, of 
our past defilement. Remember, not only body but also speech and 
mental action can make conditions for future results. If we dịd some act 
of kindness In the past and remember 1t today, we will be happy, and 
this happy state of mind 1s the result of past karma. In other words, all 
things conditioned by cause, both long-term and moment-to-momert. 
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